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Lời Nhà Xuất Bản

Ấn Độ l một nước rộng, lớn ở chu  v l nước c một nền văn minh, văn ha đạt đến trnh độ hon chỉnh vo loại sớm nhất trn thế giới. Gần đy, nh học giả Ấn Độ rất quen biết Radha – Krishnan, trong tc phẩm Phương Đng v Phương Ty đ cho rằng “nền văn minh cao cả của Ấn Độ ngt 3.000 năm nay đ c ảnh hưởng lớn đến phương Ty, thng qua nước Hy Lạp v cc nước Ả rập. Kết quả của qu trnh khảo cổ cho biết rằng khoảng 3.000 năm trước cng nguyn đ c một nền văn minh pht triển đến độ rực rỡ trong thung lũng Ấn Độ”. V cũng trong giai đoạn lịch sử xa xưa đ, Ấn Độ đ để lại cho nhn loại hai bộ sử thi vĩ đại, đ l bộ Ramayana vMahabharata, mỗi bộ từ hai đến bốn vạn khổ thơ. Ring bộ Ramayana đ c ảnh hưởng su rộng trong ton bộ nhn dn Ấn Độ đến nỗi từ cc tầng lớp tr thức qu tộc đến những người dn bnh thường, m chữ, ai cũng thuộc lng từng đoạn, từng chương của tc

phẩm. Ấn Độ l nước c rất nhiều dn tộc, nhiều ngn ngữ khc nhau. Mỗi dn tộc đều c một bản Ramayana trong ngn ngữ của mnh. Được như vậy một phần v nghệ thuật tuyệt vời của tc phẩm, nhưng một phần nữa, quan trọng hơn, l v n đ trở thnh một bi học rất su sắc về đạo l ở đời. Những nhn vật chnh trong tc phẩm, Rama v vợ l Xita l những người c nhiệm vụ phải lm trn sứ mệnh cao cả m đấng sng thế đ giao cho l phải tiu trừ tội c trn ci trần ny, v những kẻ tn bạo, xấu xa d c lc thu tm được tất cả quyền lực trong tay, như Ravana chẳng hạn, cuối cng cũng phải thất bại thảm hại.

Bản Ramayana m chng ti giới thiệu với bạn đọc đy l bản văn xui do nh văn Ấn Độ Narayan viết lại dựa trn bản tiếng Tamil của nh thơ Kamban ở thế kỷ 11. Theo lời tc giả, đy khng phải l bản tm lược, khng phải l bản dịch, lại cng khng phải l một cng trnh nghin cứu tc phẩm của Kamban, m l một sản phẩm ring của ng, c được l nhờ ấn tượng su sắc, nhờ sự hứng th đến cao độ m tập sử thi đ đem lại cho ng.

Trong những thập kỷ gần đy, qua những cuộc đấu tranh khng mệt mỏi chống lại bọn đế quốc xm lược để dnh lại tự do cho bản thn mnh v cho tất cả cc dn tộc bị p bức, đồng thời để bảo vệ ha bnh cho ton thể loi người, nhn dn ta b nhn dn Ấn Độ cng ngy cng xch lại gần nhau. Cng thm gắn b với nhau. Chng ti mong rằng việc giới thiệu những tc phẩm văn học tiu biểu của Ấn Độ như những loại tc phẩm ny sẽ gp phần lm cho nhn dn hai nước ngy cng hiểu nhau hơn v nhờ đ sẽ cng thm gần gũi, gắn b với nhau hơn nữa.

Nh xuất bản Đ Nẵng
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Lời Nói Đầu

Bản anh hng ca Ấn Độ, Ramayana (Cử chỉ của chng Rama) c từ năm 1500 trước Cng nguyn, theo một số nh học giả thời trước. Những cng trnh nghin cứu gần đy th cho l khoảng thế kỷ thứ tư trước cng nguyn. Nhưng tất cả những vấn đề về năm thng đều cn c thể bn ci v cũng chỉ để tham khảo, v d c xếp về sau ny cũng khng một cht no lm giảm bớt gi trị chn chnh của bản anh hng ca vĩ đại cả. Tc phẩm do nh thơ Valmiki soạn bằng tiếng Sanskrit, ngn ngữ cổ điển của Ấn Độ. ng đ soạn ton bộ tc phẩm, ln đến hai mươi bốn nghn khổ thơ, trong tnh trạng cảm hứng thuần khiết v lin tục. Chuyện nghe c vẻ kh tin, nhưng ti sẵn sng để ni rằng gần như từng người một c trong số năm trăm triệu người sống trn đất Ấn Độ đều say m chuyện Ramayana ở nhiều mức khc nhau. Bất cứ ở tuổi no, cất cứ quan điểm no, học hnh, gio dục ra sao hoặc vị tr x hội như thế no, ai cũng biết những phần chủ yếu trong bản anh hng ca v khm phục, knh trọng những nhn vật chnh của tc phẩm – Rama v Xita. Ban đm, vo giờ đi ngủ, người ta hay kể chuyện ny cho cc chu b nghe. Một số người nghin cứu tc phẩm ny như một phần trong cng trnh thể nghiệm tn gio, mỗi ngy đọc một số khổ, đọc đi đọc lại quyển sch nhiều lần tỏng cuộc đời mnh.

Tc phẩm Ramayana ảnh hưởng đến đời sống văn ha của chng ti dưới hnh thức ny hay hnh thức khc, trải qua tất cả cc thời đại, n c thể l buổi ni chuyện trong một phng họp cng cộng, hoặc l theo lối kể chuyện cổ truyền ngoi trời, hoặc đưa diễn trn sn khấu dưới dạng kịch ni hay vũ kịch. Bất cứ ở trnh độ no, người nghe, người xem lun lun l những người say m, nồng nhiệt. Nhiều người đ biết rồi vẫn thch nghe lại. Người ta tiếp nhận tc phẩm ny ở nhiều tầm cỡ khc nhau: l một truyện kể thng thường với những nhn vật rất su sắc, l một tc phẩm văn học kiệt xuất, thậm ch l một bản kinh thnh. Trnh độ hiểu biết của người ta cng pht triển, người ta cng tm ra được  nghĩa tinh vi của tc phẩm; tnh chất tượng trưng đ được xc định v soi rọi vo trong cuộc sống hng ngy. Ramayana, theo nghĩa đầy đủ nhất của từ, c thể gọi l một quyển sch “triết l trường cửu”.

Tc phẩm Ramayana đ đem lại những bi học trong việc đưa ra những động cơ, những tc động hoặc phản tc động c thể vận dụng cho tất cả cc thời đại v cho tất cả cc điều kiện khc nhau trong cuộc sống. Ngy nay, chng ta nhn thấy Ravana – lực lượng chống đối suy đồi, tội lỗi – khng phải chỉ trong phạm vi những quyền lực về kinh tế, chnh trị v qun sự, m cn trong những đơn vị x hội v gia đnh thấp km hơn, t lộ liễu hơn v ở nhiều mức độ khc nhau, chng ta pht hiện được một Rama ra sức chống Ravana để lập lại ha bnh v cng l.

Dấu ấn của Ramayana đối với một nh thơ, đi xa hơn l việc xy dựng tc phẩm ring của mnh; n gợi hứng cho nh thơ viết lại bản anh hng ca bằng ngn ngữ ring của mnh với phong cch của chnh mnh. Do đ Ramayana đ l nguồn cảm xc lớn nhất cho cc nh thơ Ấn Độ qua cc thế kỷ. Ấn Độ l một nơi c nhiều ngn ngữ, mỗi ngn ngữ thống lĩnh một vng đất ring, v trong mỗi ngn ngữ như vậy, c một bản Ramayana lưu hnh, độc đo v rực rỡ, tập hợp hng triệu độc giả biết thứ ngn ngữ đ. Thế l chng ti đ c những bản Ramayana lu đời bằng tiếng Hindi, tiếng Bengali, tiếng Assami, tiếng ri-i-a, tiếng Tamin, tiếng Kan-na-đa, tiếng Kasơmia, tiếng Tlgu, tiếng Malayalam, đ l chỉ mới kể một t thi.

Những trang tiếp theo đy l dựa trn bản Tamin của một nh thơ ở thế kỷ 11, tn l Kamban. Tamin l một ngn ngữ rất cổ của bộ tộc Dravidien, c hơn 40 triệu người sống ở Nam Ấn Độ sử dụng, v c những gi trị văn ha, văn học ring của n.

Người ta bảo rằng cứ mỗi đm, với sự gip đỡ của cc học giả uyn thm, nh thơ Kamban đ nghin cứu bản gốc bằng tiếng Sanakrit của Valmiki phn tch kỹ cng, v mỗi ngy viết mấy nghn cu thơ của ng. Về cng việc tm hiểu, thm nhập bản gốc của Valmiki v chuyển thnh thơ tiếng Tamin, Kamban c ni: “Ti cũng giống như con mo ngồi trn bờ một ci biển sữa, v hy vọng liếm cho hết”.

Tc phẩm của Kamban, ghi lại trn l cọ, c mười nghn năm trăm khổ thơ, c lẽ thnh một chồng cao đồ sộ, v bản in ngy nay ti c trong tay gồm su phần, mỗi phần một nghn trang (với phần bnh luận v ch thch).

Ti đ dng rất nhiều phần kế cận nhau trong tc phẩm của Kamban vo trong chuyện kể của ti. Bản của ti khng phải l một bản dịch, cũng khng phải một cng trnh nghin cứu uyn bc, m c thể coi như một tc phẩm văn học do ấn tượng su sắc m Kamban đ để lại trong đầu c ti, một nh văn, m c. L một nh văn viễn tưởng, ti rất hứng th khi đọc Kamban, lại được thơ ng khch lệ, sung sướng thưởng thức ngn ngữ của ng, v trn hết l lng yu qu v knh trọng m ng đ đem lại cho người đọc đối với nhn vật chnh, Rama, - được giới thiệu với chng ta như l một chng thanh nin, một đồ đệ, một người anh, một người yu, một nh khổ hạnh v một chiến binh; chng ta knh trọng v kinh ngạc theo di chng trong từng vai tr. Trong những sau đy, ti cố gắng chuyển lại những hứng th m ti đ tm thấy trong tc phẩm của Kamban.

R.K. NARAYAN (Mysore – 1971)
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ĐAXARATHA: Hong đế ở Kxala, thủ đ l Ayođhya.

KAUXALYA: Vợ của Đaxaratha v mẹ của Rama.

KICAI-I: Vợ của Đaxaratha v mẹ của Baratha.

XUMITRA: Vợ của Đaxaratha v mẹ của hai người con sinh đi Lasơmana v Xatruna.

XUMANTRA: Đại thần của Đaxaratha.

VAXIXTA: Đạo sỹ của Đaxaratha.

VIVAMITRA: Thầy của Rama v Lasơmana trong thời trẻ, l một tướng giặc, về sau bỏ cả quyền hnh v chịu khổ hạnh trở thnh một vị thnh, một ng thầy.

KOONI: Nữ tỳ của Kicai-i, đ gy ra những hậu quả gh gớm.

JANAKA: Vua của nước Gianaka.

XITA: Con gi của Janaka, cn c tn l Janaki.

XOCPANAKA: Một con quỷ ci, em của Ravana.

KARA: Thủ lĩnh đội qun quỷ của mụ.

JATAYU: Con Đại bng, bảo vệ những người con của Đaxaratha.

SAMPATHI: Anh của Jatayu.

VALI: Thống lĩnh đất Kiskinđa, xứ sở của loi khỉ khổng lồ.

XUGRIVA: Em Vali.

TARA: Vợ Vali

ANGAĐA: Con trai Vali.

HANUMAN: Cn gọi l Anjaneya, con của thần Gi, đồng minh của Xugriva, rất tận tụy với Rama.

JAMBAVAN: Một trong những bậc đn anh thng thi của Hanuman, đội lốt một con gấu.

THATAKA: Một con quỷ ci, con gi của Xukta v l vợ của Xunđa.

Xubahu v Marisa, con trai của mụ.

RAVANA: Thống trị vng Lanka, v hai anh em l Vibishana v Kumbakarna. Mandodari, vợ hắn – Inđrajit, con trai hắn.

Xen vo trong truyện:

GTAMA: Một đạo sĩ đ biến người vợ ngoại tnh thnh đ.

BHAGHIRATHA: Vị thần đ đưa sng Hằng xuống đất để cứu rỗi tổ tin ng bằng cch rửa sạch xương của họ trong nước sng.

MAHABALI: Một con quỷ dữ. Thần Vixnu ha thn thnh một người ln Vamana để diệt trừ hắn.

MAHAVIXNU: Vị thần tối cao, tự chia mnh ra lm ba vị Brahma, Vixnu v Xiva.
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Theo truyền thống cổ điển, Kamban bắt đầu bản anh hng ca bằng cch m tả mảnh đất ở đ cu chuyện đ xảy ra. Khổ thơ đầu tin ni đến con sng Saraya, chảy qua đất nước Kxala. Khổ thứ hai hướng chng ta nhn ln trời để quan st những đm my trắng đang bay lang thang qua bầu trời hướng về pha biển v sau đ chuyển thnh những khối đen nặng trĩu nước trn cc đỉnh ni, đọng lại v trt xuống những chỗ dốc thnh những dng suối lũ chảy khắp cc sườn ni, cuốn sạch cả những kho tng khong sản v những tinh hoa khc (“đng như một c gi lng chơi kho lo tho hết những g c gi trị của khch ra trong khi đang ve vuốt”). Con sng chảy xuống với một khối hng ha nặng trĩu gồm c ngọc qu, gỗ đn hương, lng chim trĩ v những cnh v nhị hoa sng lấp lnh, mang đi qua khắp cc ni, rừng thung lũng v đồng bằng của đất nước Kxaia v sau khi đ phn pht hết cả tặng phẩm, chảy lun ra biển, chấm dứt cuộc đời của n lun.

Tiếp đ nh thơ m tả đến vng qu với vườn tược v rừng trc, với những người đn ng, đn b bận rộn trong cng việc đồng ng như cy cuốc, gặt hi v ci cọ nhau khi xem chọi g trong một buổi chiều. Ở pha sau l tiếng ct kt lin hồi của những ci cối xay la hoặc những ci che p ma, tiếng gia sc ku rống, tiếng những đn b ko chở nặng những sản vật đưa ra cc nơi xa thẳm. Nhiều thứ khi bay ln trn trời, từ những nh bếp, từ những l nung, những đống lửa tế thần v những thứ gỗ thơm đốt ln để xng hương.

Những loại mật khc nhau – mật ma v mật cy thốt nốt, những giọt sương trong hoa cc v hoa sen, hay những thứ tch trữ rất kỹ dưới những cy c hương, những thứ ny nui những đn ong mật cũng như những con chim su chỉ sống bằng loại thức ăn đ thi, đến c cũng rất muốn thưởng thức thứ của ngọt ny n nhỏ xuống từng giọt v chảy vo trong sng. Trong ngi đền ny hay ngi đền nọ, c một buổi lễ hay một đm cưới thường được tổ chức c trống, kn, v những đm rước đi theo. Kamban đ tả từng tiếng, từng cảnh, v từng mi hương của vng qu, ng cũng ghi cả những đống rc c những con quạ v g đang bới tm trong đ.

Kxala l một nước rộng lớn v khng mấy ai c thể đi suốt từ đầu nọ tới đầu kia. Ađdia l thủ đ của n – một thnh phố với rất nhiều cung điện, nh cửa, hồ nước, cng vin, v những thnh quch cng với Hong cung nổi bật

trm ln trn tất cả. Thnh phố trang nghim v c thể so snh với Amravati, thnh phố thần tin của Indra, hay thnh phố Alkapuri của Kubra. Đứng đầu thủ đ v cả nước ny l Hong đế Đaxaratha, người đ trị v với tnh thương yu v long dũng cảm v đ được thần dn yu mến, knh trọng v được hưởng phc lnh theo nhiều cch. Nỗi buồn lớn nhất của ng ta l khng c con.

Một hm, ng gọi vị cố vấn của ng, Đạo sĩ Vaxixta, vo triều v ni: “Ta đang c một nỗi buồn. Triều đại lẻ loi đang đến ngy chấm dứt đối với ta. Khi ta khng cn nữa, ta sẽ khng c người nối ngi,  nghĩ đ dy v ta. Qun sư hy cho ta biết c cch g để cứu vn khng? ”.

Đến đy, Vaxixta nhớ lại một sự kiện ng ta đ được chứng kiến qua ci nhn bn trong của ng. C một thời, cc vị thần ko nhau thnh một đon đến trước mặt Thần tối cao Vixnu v ku gọi Người gip đỡ. Họ trnh by: “Những php thuật cao siu m chng ti c được qua nhiều cng phu tu luyện khắc khổ v cầu nguyện đ bị con quỷ mười đầu Ravana chiếm đoạt v giờ đy chng dọa sẽ tiu diệt tất cả cc thế giới của chng ti v bắt chng ti lm n lệ. Chng cứ ngang nhin tiếp tục sự nghiệp bạo tn của chng, xa bỏ tất cả mọi thứ đạo đức v lng thiện m chng tm thấy bất cứ ở đu. Thần Xiva khng thể gip đỡ được g; đấng sng thế Brahma cũng lm được rất t, v những php thuật m ngy nay an hem Ravana đem dng vo những việc tội lỗi vốn l của hai vị thần ny ban cho, v khng thể lấy lại dược. Chỉ c Người l vị thần bảo trợ mới c thể cứu được chng ti”. Thần Vixnu liền hứa: “Ravana sẽ bị một người trần tiu diệt, bởi n khng bao giờ ku gọi sự che chở của một người trần cả. Ta sẽ ha than thnh người con trai của Đazaratha v chiếc t v của ta, chiếc bnh xe của ta, mỗi thứ ta cầm trong một tay để khi cần th dng; chiếc t v của ta, tn l Adisexha, con Rắn, m ta thường vo nghỉ ngơi trong vng cuốn của n, sẽ đầu thai lm những người em của ta, v tất cẩ cc vị thần ở đy cũng sẽ đầu thai xuống ci trần lm một đn khỉ - từ thời xa xưa, Ravana đ bị rủa l sau ny sẽ bị một con khỉ tiu diệt”.

Nhớ lại giai đoạn đ, nhưng khng ghi chp, Đạo sĩ khuyn Đaxaratha: “Hong thượng cần phải thu xếp ngay để lm lễ tế thần. Người duy nhất đủ thng thạo để cử hnh một buổi lễ như vậy l đạo sĩ Rishya Sringa”.

Đaxaratha hỏi: “Đạo sĩ ở đu? Lm sao c thể mời ng ta đến đy?”.

Vaxixta trả lời: “Tu, lc ny, Rishya Sringa đang ở nước lng giềng Anga của chng ta”.

Nh vua reo ln: “i, may qu! Ta cứ tưởng ng ta ở đu trong một dy ni no xa lắc xa lơ kia”.

V tiếp đ, Vaxixta trnh by: “Để chấm dứt nạn hạn hn ko di, trong khi ở gần đ th mưa dầm dề, Người khuyn vua xứ Anga nn mời Rishya Sringa đến thăm đất nước của Người; nhưng họ biết rằng khng c g lm cho ng ta chịu rời khỏi ngọn ni lm nơi tr ẩn của ng. Trong khi nh vua suy nghĩ tm cch giải quyết vấn đề, th một thiếu nữ xinh đẹp tnh nguyện đi tm vị đạo sĩ trẻ ny. Họ đến được chỗ ẩn nu của ng ta v mời ng đến Anga. Đạo sĩ chưa bao giờ thấy một người trần no ngoi phụ thn ng, v khi những c nng ở Anga đến đứng chung quanh ng, ng khng thể hiểu nổi họ l g. Họ tự giới thiệu l những người khổ hạnh v mời đạo sĩ đến thăm nơi tu hnh của họ, v chở ng ta đi” (trong bang Mysore, ở Kigga, cao 4.000 bộ trn mặt biển, một bản khắc trn cột một ngi đền cho biết vị ẩn sĩ trẻ được đưa đi trn một chiếc cng lm bằng những cnh tay của những người đn b trần truồng đan lại với nhau). “ng vừa mới tới Anga, th trời mưa. Nh vua vui mừng, thưởng cho cc c gi, v thuyết phục người đạo sĩ lấy con gi mnh v ở lại trong triều đnh của Người”.

Đaxaratha đến Anga v mời đạo sĩ đn Ađdia. Lễ tế thần đ được cử hnh theo sự hướng dẫn của ng ta v tiếp tục suốt một năm liền, v đến giai đoạn cuối của lễ, th một nhn vật siu phm từ trong ngọn lửa tế thần hiện ra, trong tay cầm một ci khay bằng bạc, trn khay c một ci bt đựng gạo thần. Anh ta đặt chiếc khay bn cạnh vua Đaxaratha rồi lại biến vo trong lửa.

Rishya Sringa khuyn nh vua: “Xin Hong thượng hy lấy gạo chia cho cc hong hậu rồi cc b sẽ c con”. Đng ngy thng, cc b vợ của vua Đaxarata, hong hậu Cooxxanlia v hong hậu Kicai-i đ sinh Rama v Baratha, cn hong hậu Xumitra sinh Lasomana v Xatruna.

Cuộc đời của Đaxaratha đ c đầy đủ  nghĩa hơn v cảm thấy rất sung sướng khi theo di mấy người con khn lớn. Cứ đến mỗi giai đoạn, nh vua lại tm người đỡ đầu để gip cc con tập luyện v pht triển. Trong thời gian đ, cứ mỗi sng cc cậu vo trong rừng trc học yoga v học triết học với những bậc thầy rất tinh thng đang sống ở đ. Buổi chiều muộn, sau khi học xong, khi cc hong tử đi bộ trở về cung, nhn dn đứng đng đặc trn đường để ngắm nhn họ. Rama lc no cũng ni một lời với mọi người trong đm đng, thăm hỏi họ: “Cc người ra sao, c khỏe khng? Con ci c sung sướng khng? Cc người c cần ta gip đỡ g khng? ”. V họ lc no cũng trả lời: “Với ngi l vị hong tử của chng ti, v phụ vương ngi l người trng nom bảo vệ chng ti, chng ti khng thiếu thốn g cả”.
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1. Làm Quen Với Rama

Sn chầu mới, vốn l niềm tự ho của vua Đaxaratha suốt ngy tấp nập những đon khch tới lui khng ngớt, những đon tham quan của cc vị đại thần, những đon sứ giả của rất nhiều vương quốc, v những đon dn đến ku ca v đi hỏi cng l. Nh vua lc no cũng sắn sng tiếp xc với mọi người v lm trn bổn phận của kẻ trị v đất nước Kxala m khng hề thấy c cht g miễn cưỡng trong khi thi hnh cng vụ.

Một buổi chiều nọ, cc sứ giả chạy vo bo co với nh vua: “C đạo sĩ Vivamitra”. Được tin ny, nh vua liền đứng dậy, vội vng chạy ra đn khch. Vivamitra trước đy đ từng lm vua, đ từng l người c nhiều chiến cng hiển hch, v tn tuổi của ng đ từng l niềm sợ hi của bao người, cho đến khi ng từ bỏ cương vị nh vua của mnh v chọn con đường khổ luyện để trở thnh đạo sĩ, ng đ phối hợp được trong người ng đạo đức cao cả của một vị đạo sĩ v uy phong lẫm liệt của một ng vua, v chẳng mấy chốc ng đ trở nn điềm tĩnh v cương nghị. Đaxaratha mời ng ngồi vo chỗ thch hợp rồi ni: “Hm nay l một ngy vinh quang của chng ti, chng ti rất sung sướng được cho đn sự c mặt cao qu của Người. Người đi từ xa đến, c lẽ cần nghỉ ngơi một cht”.

“Thi, khng cần đu”, vị đạo sĩ giản dị trả lời. ng ta hon ton lm chủ mọi nhu cầu của thn thể qua nhiều năm khổ luyện v tu dưỡng tinh thần, ng c thể khống chế tất cả mọi tc dụng của nng, lạnh, đi, mệt, v đến cả sự suy nhược nữa. Sau đ nh vua lại knh cẩn hỏi: “Thưa đạo sĩ, chng ti c thể lm g được cho Người chăng? ”. Vivamitra nhn nh vua v đp: “Vng, ti đến đy l để xin nh vua ban cho cht n huệ. Ti c  muốn, trước tuần trăng sắp tới đy, tổ chức một buổi tế thần ở Xiđaxtrama. Chắc nh Vua đ biết đ l nơi no rồi”.

“Ti đ nhiều lần đến chỗ đất thing ling ny, ở bn kia sng Hằng”.

Vị đạo sĩ ngắt lời: “Nhưng c những kẻ lởn vởn ở đ để chờ dịp ph rối tất cả mọi cng việc thing ling, v cần phải đnh dẹp chng n đi, như người ta đ từng đnh dẹp năm tội c (1) dai dẳng trước khi c thể tiến hnh những cng việc thing ling. Những sinh vật tội lỗi ny lại được ban cho những php thuật hủy diệt khng bờ bến. Thế nhưng bổn phận của chng ti l phải theo đuổi cng việc cho đến cng, khng hề thay đổi. Lễ tế thần m ti định lm sẽ tăng thm sức mạnh của ci trần tục ny v sẽ lm vui lng cc thần, thnh ở trn kia”.

-----

(1) Dm dục, giận dữ, tham lam, ch kỷ, ganh tỵ.

“Nhiệm vụ của chng ti l phải che chở cho cng việc cao qu của Người. Xin Người cho biết bao giờ sẽ lm, v ti xin sẽ c mặt ở đ”.

Vị đạo sĩ ni: “Hong thượng khng cần phải lm phiền đến thnh thể của Người. Chỉ xin Người cho hong tử Rama cng đi với ti, hong tử sẽ gip ti. Cậu ta c thể lm được”.

“Rama ư! ”, nh vua ku ln, kinh ngạc, “trong khi ti đang ở đy để phục vụ Người”.

Vivamitra đ cảm thấy kh chịu, v cắt ngang lời của nh vua: “Ti biết r tấm lng cao cả của Hong thượng, nhưng ti muốn nhờ Rama cng đi với ti. Nếu Người khng thch như thế, Người c thể ni thẳng ra thi”.

Khng kh bỗng trở nn căng thẳng. Tất cả triều đnh đều theo di, đợi chờ trong cảnh im lặng trang nghim. Nh vua trng thật khổ sở. “Rama hy cn l một đứa trẻ con đang cn theo học nghệ thuật sử dụng vũ kh”. Cu ni của nh vua dường như khng bao giờ kết thc, m cứ ko di ra để trnh trớ v tm cch thanh minh. “N l một thằng b, một đứa trẻ con, n cn qu trẻ v qu mềm yếu để c thể đương đầu với lũ quỷ”.

“Nhưng ti biết Rama”, đ l cu trả lời dứt khot của Vivamitra.

“Ti c thể gửi đến Người cả một đạo qun, hay bản thn ti sẽ dẫn một đạo qun đến bảo vệ cho cng việc của Người. Một ch nhc con như Rama th c thể lm g được với những thế lực khủng khiếp kia? Ti sẽ xin gip Người như ti đ c lần gip Indra khi ng ta bị quấy nhiễu v bị cướp mất đất đai”.

Vivamitra khng cần nghe hết cu ni của nh vua v đứng dậy để ra về. “Nếu nh vua khng thể cho Rama đi, th thi, ti khng cần g khc nữa”. ng ta bước lun xuống đường.

Nh vua sửng sốt đến mức khng thể cử động được. Khi đạo sĩ Vivamitra đi được nửa đường nh vua mới nhận thấy khch đ ra đi khng một lời co biệt v khng được tiễn đến cửa theo php lịch sự thng thường. Vaxixta, gio sĩ v l cố vấn của nh vua, rỉ tai Đaxaratha: “Hy chạy theo đạo sĩ v mời Người trở lại”, rồi vội v lao theo trước khi nh vua kịp nghe những lời ng vừa ni. ng đi m gần như chạy, khi Vivamitra đ tới cuối sn chầu, chắn ngang đường đạo sĩ v ni: “Xin Người đừng đi nữa, Hong thượng đang đến. Khng phải Hong thượng muốn…”

Một nụ cười ngượng nghịu hiện ln trn khun mặt đạo sĩ khi ng ni, giọng khng hề đượm vẻ chua cay: “Tại sao ng v ai nữa kia bận bịu lm g? Ti đến đy l c dụng , nhưng n đ thất bại, th chẳng cn l do g để ở lại đy nữa”.

“i, thưa Đại nhn, chnh Người cũng đ c lc lm vua”.

“Nhưng giờ đy, việc đ c quan hệ g đến chng ta? ”. Vivamitra đp lại, lng cng thm cay đắng, bực bội v đ lu ng khng thch nghe ai nhắc lại những chuyện cũ kỹ đ nữa, v ng chỉ muốn người ta lun lun biết ng l một người Brahma.

Vaxixta nhẹ nhng đp lại: “Chỉ l muốn Người nhớ đến những tnh cảm thng thường của con người, nhất l của một người như Đaxaratha, khng c con v phải vất vả cầu xin mới c được…”

“Vng, c thể l như vậy, thưa ngi, nhưng ti xin ni lại rằng ti đến đy với một sứ mệnh, v khi sứ mệnh đ khng thnh, th ti phải đi thi”.

“N khng thất bại nữa đu”, Vaxixta ni, v đng vo lc đ nh vua vừa đến gặp họ trn đường; cả triều đnh cũng cất bước đi theo.

Đaxaratha ci mnh thi lễ v thưa: “Knh thưa Đại nhn, xin mời Người trở lại nơi an tọa”.

“Để lm g, tu Hong thượng? ”. Vivamitra hỏi lại.

“Xin cứ ngồi rồi ni chuyện dễ hơn…”

“Ti khng tin ở bất cứ một cuộc ni chuyện no cả”.Vivamitra ni, nhưng Vaxixta khẩn khoản mời mi cho đến khi đạo sĩ trở lại chỗ ngồi.

Khi tất cả mọi người đều ngồi lại chỗ cũ, Vaxixta ni với nh vua: “Qua cử chỉ của nh truyền gio ny, chắc l c một  đồ thing ling của thần thnh m ng ta c thể biết nhưng khng thể giải by được. Rama được tm dến để gip đỡ, đ l một điều may mắn. Xin Hong thượng đừng ngăn cản cậu ta. Xin hy để cậu ta cng đi với đạo sĩ”.

“, nhưng bao giờ, bao giờ? ” Nh vua lo lắng hỏi lại.

“Ngay by giờ” Vavimitra ni. Trng nh vua c vẻ như bị tổn thương, v thất vọng, vị đạo sĩ dịu lng đi cht t, ni đi lời khch lệ: “Hong thượng khng thể trng cậy mi mi vo sự gần gũi về thể xc với kẻ m Nguời thương yu. Một hạt giống cứ nằm lun dưới gốc cy mẹ sẽ bị cằn cỗi mi cho đến khi n được đem trồng ở nơi khc. Rama sẽ sống trong sự chăm sc n cần của ti, v cu ta hon ton yn ổn. Nhưng cuối cng, rồi cậu ta cũng sẽ xa ti. Người trần, ai cũng vậy, khi đến lc, đều phải ra đi v tm lấy sự trưởng thnh bằng con đường ring của mnh cả”.

Nh vua bắt đầu: “Nhưng, Siđaxrama đang ở rất xa…”

Vivamitra đọc được tm trạng của nh vua v ni: “Khng cần xe để chở chng ti đến đ, ti sẽ lm cho con đường của cậu ta được dễ dng”.

“Rama chưa bao giờ rời xa người em Lasơmana của n. C thể cho đi cng với n chăng? ”. Nh vua xin được như vậy, v c vẻ yn lng hơn khi nghe đạo sĩ ni: “Vng, ti sẽ trng nom cho cả hai, mặc dầu sứ mệnh của họ l phải trng nom ti. Xin hy cho cc cậu ấy chuẩn bị sẵn sng để theo ti, xin cho cc cậu ấy chọn thứ vũ kh họ thch nhất v sửa soạn ra đi! ”.

Đaxaratha, với ci nhn của kẻ đang giao những con tin vo tay qun th, quay lại pha vin cận thần v bảo: “Hy đi gọi mấy đứa con của ta”.

***

Đi theo st bước chn thầy như hai ci bng, Rama v Lasơmana đ vượt qua ranh giới của đ thnh v tới con sng Xaradu chảy bọc quanh kinh đ về pha Bắc. Khi đm xuống họ nghỉ lại trong rừng thưa v sng sớm qua sng. Khi mặt trời vượt ln qu đỉnh ni, họ đến một khu rừng rất th vị, treo tỏa ln như một vm khi từ rất nhiều dn hỏa thiu. Vivamitra giảng giải cho Rama: “Ở đy, đ c lc thần Xiva ngồi nhập định, v đ nghiền nt vị thần Tnh i ra tro khi vị ny đến tm cch ph rối cuộc suy tưởng của Người. Từ những thời xa xưa khng thể no nhớ được, cc vị thnh đến cầu xin thần Xiva tiến hnh lễ hỏa thiu của họ, v vm khi m hai cậu nhn thấy l từ những ngọn lửa hỏa thiu m đến”.

Một nhm ẩn sĩ từ nhưng nơi ẩn dật ra đn Vivamitra v ng cng đệ tử của ng ở lại nghỉ đm với họ. Vivamitra hon cuộc hnh trnh đến sng hm sau v, tới một vng đất hoang vu vo lc giữa trưa. Ci từ “hoang vu” gợi ra  nghĩ về sự cằn cỗi hon ton của mảnh đất ny. Dưới sức nng như thiu như đốt của mặt trời, tất cả cy cối đều kh ho v biến thnh bụi, đ v sỏi đều nt ra thnh ct, nằm mnh mng thnh những đụn, những g ko di mi đến tận chn trời. Ở đy, mỗi tấc đất đều bị lở li, kh cằn v nng đến mức khng thể tưởng tượng được. Đất bị nứt nẻ by ra ở khắp nơi những khe hở khổng lồ. Ở đy cũng khng cn phn biệt được sng, trưa, chiều, tối nữa v mặt trời dường như ở l một chỗ trn đầu mọi người, thiu đốt mặt đất, khng hề chuyển động. Những nơi sc vật bị tiu diệt, xương trắng phơi đầy, kể cả xương của lũ rắn dữ mồm h hốc ra v kht đến chết. Trong những ci mồm vĩ đại ny (theo lời nh thơ kể lại), c những con voi đi tm bng mt khng được đ chết, cả voi v rắn đều biến thnh ha thạch. Một đm hơi m nng nực xng ln, đốt chy tất cả cc vm trời trong khi băng qua chỗ đất ny. Vivamitra nhận thấy trn sắc mặt của hai chng thanh nin hiện ln vẻ phn vn v hoảng hốt nn ng truyền cho họ hai cu thần ch (gọi l “Bala” v “Adi-Bala”). Khi họ tập trung suy nghĩ v niệm những cu đ, th khng kh nng bỏng, kh cằn trn chặng đường cn lại đ thay đổi, v họ cảm thấy như đang đi dạo qua một luồng mt dịu với ngọn gi heo may từ phươngNam thổi vo mặt họ. Rama lc no cũng t m muốn biết đất nước chng đang đi qua, hỏi: “Sao chỗ đất ny gh gớm thế nhỉ? Sao n c vẻ tn khốc thế nhỉ? ”.

“Cậu sẽ biết được cu trả lời khi cậu nghe cu ny – của một người đn b kiu căng, th bạo, ăn v tiu ha tất cả mọi sinh vật, c sức mạnh của hng nghn con voi đin”. 
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Câu Chuyện Của Thataka

Người đn b ta vừa ni đến l con gi của Sukta, một Yakisha, tức l một nhn thn trong sạch, hng mạnh, phẩm chất cao cả. Nng rất xinh đẹp v cương nghị. Khi lớn ln, nng lấy một thủ lĩnh tn l Xunda. Họ sinh được hai đứa con trai l Marisa v Xubaku, cả hai đều được hưởng những quyền lực phi thường, cộng thm với sức mạnh cường trng của cơ thể. Với tnh kh kiu căng, hợm hĩnh, họ coi thường tất cả mọi người chung quanh họ. Phụ thn họ thch th với ci lối hunh hoang ồn o đ v cũng bị nhiễm tnh kh đ nn cũng ha theo họ. ng ta c thể dễ dng nhổ bật gốc những cy cổ thụ v nm ra ngoi xa v tiu diệt tất cả mọi sinh vật gặp trn đường đi của ng. Những hnh vi tn c ny đ đến tai nh hiền triết vĩ đại Agaxtia (một vị thnh đ c lần ht cạn nước biển khi một số người đin loạn bị ng xuống tận đy biển v Ngọc hong Indra ku gọi Người đến cứu). Agaxtia ẩn dật trong khu rừng ny v khi Người biết được c một cuộc hủy diệt đang xảy ra ở chung quanh, Người liền nguyền rủa kẻ đ gy ra chuyện đ v Xunda đ bị giết. Khi vợ hắn biết tin hắn chết, mụ v cc con mụ gầm tht ln, đi phải trả th; chng thch thức Người khi bị Người nguyền rủa: “Khi chng bay cn l một bọn hủy diệt ci đời, chng bay chỉ c thể trở thnh một bọn quỷ dữ - acuras – v sống trong những thế giới thấp hn nhất” (Cho đến lc ny chng đ thnh những nhn thần. Giờ đy chng đ bị hạ thấp xuống hng ngũ của bọn quỷ dữ). Cả ba đều phải ha kiếp, nt mặt v dng điệu trở nn kinh tởm, v tnh tnh, bản chất cũng vậy. Mấy đứa con ra đi tm kết bạn với bọn quỷ dữ siu đẳng. Người mẹ th ở lại sống một mnh ở đy, ht thở hơi lửa v chịu đựng tất cả mọi bệnh tật. Khng c cht g mọc ln ở đy: chỉ c hơi nng v ct. Mụ ta l một người nng nảy, kh tnh, mụ cầm trong tay đinh ba v cy nhọn, v lũ rắn độc quấn vo tay mụ như một trng dy trang sức. Ci con người đang kinh tởm đ tn l Thataka. Đng l sự c mặt của một cht loba (tội lỗi thấp hn) đ lm kh ho v suy vong bản chất của con người. V thế đấy, sự c mặt của con quỷ ny đ lm cho khu vực ny, đ c lc hết sức ph nhiu, trở nn cằn cỗi. Mụ lun lun tm cch ph rối những người ẩn dật, khng để cho họ yn tĩnh cầu kinh; mụ ngoạm vo mồm tất cả mọi sinh vật đang chuyển động v đẩy chng xuống tận dưới ruột mụ.

***

Nắm chiếc cung đang đeo trn vai, Rama hỏi: “By giờ tm mụ ta ở đu?”.

Trước khi Vivamitra kịp trả lời, th mụ đ dẫn xc đến, đất rung chuyển dưới bn chn của mụ v một trận cuồng phong thổi đến trước. Mụ lườm họ với đi mắt nảy lửa, hai chiếc nanh li ra, đi mi cha ra để lộ ci mồm h hốc như một ci hang, v đi my nhu lại giận dữ. Mụ đưa ci đinh ba ln gầm tht: “Đy l vương quốc của ta, ta sẽ nghiền nt đến con su nhỏ nhất trong ci đời v con người phải chui xuống nhanh đi để ta khỏi phải chịu nhịn đi”.

Rama do dự, bởi mặc d tất cả mọi tội c, mụ vẫn cn l một người đn b. Lm sao ta c thể giết mụ được? Vivamitra thấu hiểu tm tnh của chng v ni: “Cậu khng nn xem mụ ta như một người đn b. Một con quỷ dữ như vậy khng nn coi trọng. Sức khỏe, sự th bạo, dng điệu bn ngoi của mụ đ loại mụ ra khỏi hạng đ rồi. Trước đy, thần Vixnu đ từng giết Kyathi, vợ của Brigu, kẻ đ che chở cho bọn quỷ dữ acuras trốn khỏi cơn giận của Người, khi b từ chối khng chịu nhn nhượng đối với Người. Mandorai, một người đn b đ tiu diệt tất cả mọi ci đời, bị Ngọc Hong Indra đnh quỵ, m Indra vẫn được cả nhn loại tha cho. Đấy mới chỉ l hai trường hợp. Một người đn b sống như quỷ dữ th đ mất tất cả mọi tư cch, v khng cn được đối xử như một người đn b nữa. Mụ Thataka ny cn đng sợ hơn cả Thần chết Yama, v Thần chết chỉ lấy cuộc đời của người khc khi thời gian đ chn muồi rồi. Nhưng con quỷ ci ny, khi ngửi thấy mi của một sinh vật l đ ho hức muốn giết v ăn ngay. Đừng c hnh dung mụ ấy như một người đn b. Cậu phải truất bở hắn ra khỏi thế giới ny đi. Đ l nghĩa vụ của cậu”.

Rama thưa: “Con sẽ xin lm theo lời thầy”.

Thataka nm chiếc đinh ba về pha Rama. Trong khi chiếc đinh ba đang bay tới, rừng rực lửa hồng, Rama giương cung ln, bắn một mũi tn dập tan chiếc đinh ba ra lm trăm mảnh. Sau đ, mụ ta hốt lun tất cả sỏi đ nm đi mong đ bẹp kẻ th. Rama lại bắn mấy mũi tn nữa v biến tất cả những thứ đ thnh ra v hiệu. Cuối cng một mũi tn của Rama xuyn qua họng con quỷ dữ v chấm dứt cuộc đời của n; v cũng từ đ Rama bắt đầu nhận lấy sứ mệnh của mnh l diệt trừ quỷ dữ v tội c trong ci trần ny. Cc thần tụ hợp trn trời by tỏ nỗi vui mừng v niềm sảng khoi, rồi ni với Vivamitra: “i, tn sư, người l bậc thầy của cc thứ vũ kh, xin người hy đem tất cả hiểu biết v quyền lực của người truyền lại cho cậu b ny khng cht e d. Cậu ta l một vị cứu tinh”. Vivamitra lm đng theo lời dặn ny l đ dạy cho Rama tất cả những mn cần thiết cho việc sử dụng vũ kh. Sau đ t lu, cc vị thần đứng đầu từng loại ashiras (vũ kh) knh cẩn hiện ln trước mặt Rama v tuyn bố: “Giờ đy, chng ti l người của Ngi, xin Ngi cứ ra lệnh cho chng ti, khng kể ngy đm”.

Khi họ đến một khu rừng mịt m sương phủ, trn một ngọn ni, Vivamitra lại kể một cu chuyện khc.
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Câu Chuyện Mahabali

Đy l vng đất thnh nơi thần Vixnu đ c lần ngồi nhập định. (Mặc dầu Rama chnh l Vixnu, ci lốt người trần thế của chng trong lc ny lm cho chng khng hay biết g về nguồn gốc của mnh cả). Trong khi thần Vixnu dấn thn vo cuộc ha kiếp ny, th Mahabali đ tm cả đất v trời bắt phải thần phục lo. Lo chc mừng chiến thắng ny bằng cch tổ chức một lễ tế thần rất lớn v nhn dịp ny mời tất cả cc vị tr thức đến dự. Tất cả cc vị thần đ từng chịu khổ đau khi phải đương đầu với Mahabali, đều kết thnh đon ko nhau đến nơi trước kia thần Vixnu đ ngồi nhập định v cầu xin Người gip đỡ họ lấy lại đất nước. Đp lại những lời ku gọi đ, thần Vixnu đầu thai vo một gia đnh Brama lm một cậu b t hon. Trong con người hnh dng nhỏ nhoi ny, lại c v vn kiến thức v uy lực. Mahabali rất nhanh chng nhận ra tầm cỡ lớn lao của cậu, khi chnh bản thn cậu đến trnh diện trước cung vua. Mahabali đ hết sức knh cẩn v nồng nhiệt đn tiếp người khch ny.

Người khch ni: “Ti được nghe danh tiếng lẫy lừng của Ngi nn ti đ từ rất xa tm đến. Lng ham muốn cả đời ti l được nhn thấy một người lừng danh v lng cao cả v lượng bao dung. Hm nay, được gặp Ngi đy th ti đ thỏa mn nỗi lng ham muốn trọn đời của ti rồi. Ton thiện, ton mỹ đến như Ngi thực khng c g c thể so snh được. Khi một kẻ ngho hn như ti m được nhn qua một cht thnh thể của Ngi, th một phần của thnh thể cũng đ đến với ti rồi”.

“Thi, xin ngi đừng ca ngợi ti nữa”, Mahabali trả lời, “ti chẳng qua cũng chỉ l một v tướng, một kẻ đi chinh phục đất đai – những loại người thấp km nếu đem so với những người học vấn uyn thm như ngi. Ti khng phải dễ dng bị ci dng dấp bn ngoi m ảnh. Ti biết ngi l một vĩ nhn. Ti sẽ tất sung sướng nếu ngi bằng lng nhận một cht qu của ti gọi l đp lại ci vinh dự m cuộc đi thăm của ngi đ đem lại cho ti”.

“Thưa, ti khng muốn g cả. Ti khng cần một mn qu no khc hơn l thiện ch của ngi”.

“Khng, xin ngi chớ đi, ngi cứ yu cầu một ci g đi. Ngi cứ ghi lại ci g ngi thch đi. Ti sẽ rất sung sướng được thỏa mn điều đ”.

“Vng, nếu ngi cứ khẩn khoản như thế, th ti xin ngi cho ti một mảnh đất”.

“Được rồi, ngi cứ chọn chỗ đất no ngi thch”.

“Một mảnh đất rộng khng hơn ba bước chn của ti”.

Bali mỉm cười, nhn anh ta từ trn xuống dưới, rồi hỏi: “Thế đ đủ chưa? ”.

“Đủ rồi”.

“By giờ, ti sẽ…” Mahabali bắt đầu ni, nhưng khng để ng ta ni hết cu, qun sư Sucrucharya đ cắt ngang v ni xen vo: “Tu Hong thượng, xin Người hy thận trọng. Con người nhỏ b trước mặt Người đy chỉ l một sự tr hnh; anh ta nhỏ đấy nhưng l một vũ trụ nhỏ…”

“Thi, đừng ni nữa! Ta biết r trch nhiệm của ta. Cho, khi mnh c thể cho, l thức thời, cn ngăn cản một tặng phẩm l một hnh động phỉ bng, khng xứng đng với ng. Một người ch kỉ cũng khng xấu g hơn một kẻ đ đưa tay ra cho rồi dừng lại. Thi, đừng ngăn ta nữa”. Nh vua ni xong, rồi rt một cht nước trong bnh vo lng bn tay lật ngửa của người t hon kia để khẳng định lời hứa của mnh. (Theo một vi bản th lc ny qun sư Sucrucharya biến thnh con ong bay vo lm nghẽn ci bnh, khng rt được nước ra, v như thế đất vẫn cn giữ lại được, khng phải đem cho. Người t hon nhận thấy điều đ, đ lấy một ngọn cỏ nhọn cho vo bnh, nhờ vậy chiếc bnh được thng, nhưng cỏ lại bắn vo mắt Sacrucharya; do đ về sau người ta thường gọi ng l nh học giả một mắt). Rt nước rồi, Bali mới bảo người t hon: “No, ngi hy đo v lấy chỗ đất ba bước của ngi đi”.

Vo lc nước rơi vo bn tay th ci con người m khun mặt đối với cha mẹ trng cũng buồn cười, bỗng dưng c vc hnh to lớn đồ sộ ngang với cả đất trời. Bước thứ nhất anh ta đo hết cả đất; bước thứ hai anh ta đo hết cả trời. Cn bước thứ ba, th trong khắp cả vũ trụ khng cn một chỗ no nữa để đo, v anh ta hỏi Mahabali: “Ti sẽ đặt bước thứ ba của ti ở đu?”.

Mahabali hoảng hốt, quỳ xuống, ci lạy v ni: “Nếu khng cn chỗ no khc th đy, đầu ti đy”. Vixnu đưa chn ln, đặt trn đầu Mahabali v đạp hắn ta xuống đến tận cng địa ngục, rồi bảo: “Thi, người cứ ở lại đy”, v kẻ chuyn ph rối ci đời ny đ được xử như vậy đ.

***

Kết thc cu chuyện, đạo sĩ Vivamitra bảo rằng: “Đy l chấm dứt hnh trnh của chng ta theo thời gian đ định. Ta sẽ tiến hnh lễ tế thần ở đy với sự che chở của cc cậu”.

Đạo sĩ mời một đon cc vị thnh v chuẩn bị cho buổi lễ. Rama v Lasơmana lo việc canh giữ chỗ đất. Trong khi đ th bọn quỷ dữ tập hợp nhau trn trời bn trn vng đất thnh, sẵn sng xng vo ph buổi lễ. Bọn quỷ dữ mang theo nhiều thứ vũ kh nguy hiểm, la ht, gầm ro ầm ỹ, cố tnh gy hỗn loạn theo cch khc. Chng trt nước si v rc bẩn xuống, trt những lời phỉ bng, dọa nạt, chng đập những tảng đ lớn ra rồi nm xuống v lm đủ moi thứ ph php kinh khủng nữa.

Cc vị thnh trng c vẻ hoang mang, hoảng sợ. Rama khuyn họ: “Xin cc vị cứ bnh tĩnh v tiếp tục cầu kinh đi”.

Lasơmana ni với Rama: “Xin để em đương đầu với chng n”. Chng lao thẳng vo bọn quỷ, cn Rama th bắn ln một mũi tn, v tạo ra mọt ci  che cho vng đất thnh khỏi bị mu của lũ quỷ lm hoen ố. Subahu v Marisa, con của Thataka cho rằng đy l dịp tốt nhất để trả th cho mẹ chng v nhằm đnh vo Rama l chnh, nhưng mũi tn đầu tin của chng đ tống Marisa ra tận ngoi xa, rồi hất lun n xuống biển; mũi thứ hai loại trừ nốt Subahu. Bọn quỷ dữ trước đy hăng hi tập hợp nhau lại, giờ hoảng hốt bỏ chạy tn loạn.

Buổi lễ tế thần đ thnh cng. Đạo sĩ Vivamitra tuyn bố: “Hỡi Rama, chỉ cậu mới c thể gip ta trong cng việc ny. Buổi lễ tiến hnh khng phải chỉ để thỏa mn ring ta, m cn đem lại điều hay, điều lnh cho cả nhn loại nữa”.

Rama hỏi: “Sắp tới cn phải lm g nữa?”

Vivamitra trả lời: “Giờ th cậu đ lm được rất nhiều rồi. Nhưng trước mắt cậu hy cn rất nhiều việc”, v lin tưởng đến những việc Rama phải lm trn dưới dạng ha thn ny, đạo sĩ ni tiếp: “Giờ đy, chng ta hy đi tới thnh phố Mithia, ở đ sẽ c một lễ tế thần rất lớn do Vua Janaka cử hnh v ở đ sẽ c nhiều việc khc sẽ xảy đến v cậu sẽ thấy hứng th trong những tr giải tr đ”. Mặc dầu theo sự gợi  của ng, th chuyến đi ny l một dịp nghỉ ngơi đối với Rama, ng cũng thấy trước rằng đ chỉ l mở đầu cho một chuỗi di những sự kiện m rồi đy, trong tương lai, Rama sẽ phải dấn thn vo.

Đi được một ngy, họ đến thung lũng c sng Hằng đang chảy. Đạo sĩ ni: “Đấy, cc cậu thấy con sng Hằng, con sng thing ling nhất trong ci trần ny, từ trong ni Hy M Lạp Sơn chảy ra, v chảy xuyn qua nhiều thung, nhiều ni, băng qua nhiều vương quốc. Giờ đy n chảy lặng lẽ thế ny, nhưng lc đầu… Nhưng thi, hy nghe cu chuyện của n”.
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Chuyện Sông Hằng

Mỗi một tấc đất trn ci trần ny, như cc cậu giờ đy đ c thể nhận ra được, đều c một kỷ niệm thing ling. Mẹ Đất đ c mặt ở đy ngay từ khi mới tạo thin lập địa v l một trong năm nguyn tố đầu tin. Người đ nhn thấy v số những cặp chn theo đuổi hng nghn mục đch,  đồ, cả thiện lẫn c, v sẽ cn tiếp tục mi cho đến khi kala (Thời gian) nuốt chửng v tiu đi tất cả mọi thứ. Ngay cả khi cc thnh vin đều đ vn hết rồi, mỗi tấc đất vẫn cn giữ lại dấu vết của tất cả những g đ từng xảy ra thuở trước. Chng ta chỉ biết được đầy đủ khi ta nhớ đến những kỷ niệm thing ling hoặc những kỷ niệm khc trn từng mảnh đất ta đặt chn ln. Nếu khc đi th cũng tựa như người m đi qua những hnh lang v những khu vườn chi chang, rực rỡ. Chnh v vậy m ta đ giảng giải cho cc cậu nghe cu chuyện của từng nơi ta đ đi qua. Cc cậu thấy con sng ny đấy. N l sng Hằng từ dy ni Hy M Lạp Sơn xuống, chảy dọc theo thung lũng mang trong mnh hương thơm của nhiều thứ cỏ lạ v của những thứ hiếm hoi tm thấy trn đường. Sng chảy qua kh nhiều vương quốc, v mỗi tấc đất n đụng tới đều trở thnh thing ling; sng Hằng rửa sạch mọi tội lỗi v ha thn cho mọi người; người chết c thể được cứu rỗi bằng một ngụm nước sng ny hoặc bằng một t tro từ xương người đốt ra v nm vo trong nước đ. Giờ cc cậu thấy con sng trong v đẹp. Nhưng sng Hằng đ bị kiềm chế v thẩm tra trước khi xuống tới chỗ đất ny; cu chuyện của n cũng hm cả số phận của tổ tin cc cậu nữa đấy, của cc vị tổ tin lu đời nhất.

Xakara, một trong cc vị tổ tin của hai cậu đ từng cai trị đất ny rất đỗi ti năng. Người c rất nhiều con trai, cũng ti năng v cũng hết lng tận tụy với cha mnh. Đến một lc thch hợp, Người c  định tổ chức một lễ tế thần rất quan trọng, gọi l “Lễ Ngựa”.

Để chuẩn bị cho buổi lễ ny, người ta thả một con ngựa lộng lẫy, yn cương đầy đủ v trang hong rực rỡ, cho n được tự do theo  muốn chạy qua bin giới rất nhiều vương quốc, v nước no để cho ngựa chạy qua th coi như đ chịu thần phục người chủ ngựa. Nhưng nếu ở nơi no đ người dm bắt con ngựa lại, cử chỉ đ sẽ được coi như một lời thch thức v sẽ gy ra chiến tranh; người chủ con ngựa sẽ đnh ci quốc gia nơi con ngựa bị bắt rồi lại thả n ra lần nữa, rồi lại lần nữa, lần nữa mi cho đến khi n đi thng được hết v quay trở về nh. Thế l tất cả những nước con ngựa đ đi qua đều trở thnh chư hầu của nh vua, v nh vua mừng chiến thắng đ bằng cch tổ chức “Lễ Ngựa” lớn lao ny, n đưa ng ln địa vị cha tể tối cao của ci trần. Những người hưởng ứng một kế hoạch như vậy đều tin chắc ở thắng lợi v c thể đương nhin nghĩ đến việc mở rộng đất đai v thch thức đến cả chnh Indra nữa. Do đ m Indra v tất cả cc vị thần đều hết sức cảnh gic v bực mnh mỗi khi thấy c một lễ tế thần đang được chuẩn bị v tm đủ mọi cch lm cho n thất bại.

Khi con ngựa của Xakara sắp sửa ra đi th Indra chặn lại, v giữ n ở một nơi rất xa, su thăm thẳm dưới mặt đất, đằng sau đạo sĩ Kapila, người đ tm được nơi ẩn nu xa xi dưới đất ny sớm hơn để dng lm nơi tụng niệm v suy tưởng. Khi biết con ngựa đ bị bắt đưa xuống tận dưới đất, những người con của Xakara bắt đầu đo su xuống v rộng ra vo đến tận trong ruột gan của đất. Họ tm thấy con ngựa đang bị tri đằng sau một người đang ngồi tham thiền nhập định; họ bắt con ngựa v hnh hạ vị thnh v họ tin chắc rằng ng ta đ lấy cắp con ngựa; ngay lc đ vị thnh nhn họ trừng trừng v đi mắt giận dữ bừng bừng như lửa của ng ta đ đốt họ ra tro. C một người trong đon sống st – người chu nội của nh vua –, anh ta đến tạ lỗi vị thnh rồi trở về nh gip vua hon tất Lễ ngựa. Về sau, nh vua thoi vị, nhường ngi lại cho chu; con trai của anh ta, Bhagiratha, được giao cho trọng trch phải đưa cho được sng Hằng xuống đất.

Khi Bhagiratha lớn ln v biết được số phận của tổ tin mnh, th anh ta tự thấy c nhiệm vụ phải gip cho cc vị được cứu rỗi v c một chỗ xứng đng để dung thn chứ khng phải cứ lơ lửng mi giữa khng trung. Anh ta hết lng hết dạ cầu khẩn đức Brahama, vị sng thế đến hng vạn năm v được Người dạy cho phải tm đến nhờ thần Xiva gip đưa con sng Hằng từ trn trời cao xuống dưới ci trần, rồi đem xương của cc vị tổ tin rửa vo trong nước thnh. Anh ta cầu khẩn thần Xiva đến một vạn năm, thần hiện ln v hứa sẽ thỏa mn yu cầu của anh nếu anh thuyết phục được sng Hằng chịu xuống. Anh ta lại cầu khẩn sng Hằng đến năm nghn năm. Sng Hằng hiện ln trong hnh vc một c gi nhỏ nhắn xinh xắn v ni: “Xiva đ hứa sẽ gip đỡ ngươi, đ l điều chắc chắn, nhưng nếu sng Hằng chảy xuống với tất cả sức mạnh của n, th ci trần ny khng thể no chịu nổi, khng g c thể chịu nổi sức mạnh o o chảy xuống của sng Hằng. Thần Xiva nhận gip người – nhưng phải hỏi xem  thần l như thế no. Hy cầu thần một lần nữa đi”.

Sau khi Bhagiratha cầu nguyện thm, thần Xiva lại hiện ln lần nữa v ni: “Hy cứ để cho sng Hằng chảy xuống, ta sẽ gip ngươi. Ta sẽ trng nom kh để cho một giọi nước no bị ph hoi hay được php gy tai họa cho bất cứ một ai”. Lời hứa đ đ chuyển thnh một loạt những lời thch thức giữa Xiva v sng Hằng, v Bhagiratha bắt đầu cảm thấy rằng anh ta đang dựa vo những lời thch thức của hai vị thần. Nhưng vững vng, bền bỉ (tn của anh ta l một từ đồng nghĩa với vững bền, dai dẳng), anh ta cầu nguyện ba vạn năm tất cả, chịu đựng rất nhiều điều khổ hạnh khắc nghiệt, như sống bằng l kh rụng, rồi bằng kh trời, rồi bằng nh nắng, v đến giai đoạn cuối cng anh ta bỏ tất cả những thứ đ, sống khng dng một thứ g cả, tm tm, niệm niệm rằng trong ci đời ny khong c g khc ngoi  đồ của anh v rất tin tưởng ở n.

Đến khi cuộc hnh xc Bhagiratha chấm dứt, th sng Hằng từ gốc vốn ở rất xa thế giới của Brahma, vị sng thế, bắt đầu chảy xuống thnh một trận hồng thủy dữ dội. Như đ hứa, thần Xiva hiện ln vừa đng lc trận hồng thủy sắp sửa trm ln v đập tri đất nt vụn ra như cm. Thần Xiva lấy thế, đứng vững trn hai chn, khuỳnh tay ra v đưa ra đn nhận dng sng đang o o chảy xuống v thế l trận hồng thủy đng sợ đ tan biến đi trong những lọn tc rối tung của Người. Tất cả những tiếng go ro ầm ỹ v hnh động kiu căng, tự phụ của sng Hằng cuối cng đ đi tới ci kết thc ngoan ngon ny – yn tĩnh v ngoan ngon đến nỗi chnh Bhagiratha cũng cảm thấy kh chịu. Nếu như kết cục của sng Hằng chỉ c thế th tất cả bao nhiu năm khổ hạnh v nguyện cầu của anh ta khng đem lại được g trong kết cục ny cả. Thần Xiva hiểu nỗi lo sợ của anh ta nn đ nhổ một sợi tc của Người cho Bhagiratha; anh ta rất cẩn thận v lo u đi theo sợi tc xuống dưới đất, đến tận nơi c tro của tổ tin anh v gip cho linh hồn cc vị được cứu rỗi. Nhưng Bhagiratha khng phải chỉ gip cho linh hồn của tổ tin mnh, m cn gip cho cả nhn loại nữa, v sng Hằng mang theo dọc đi bờ v số những điện thờ thing ling v dọc theo dng chảy của n đ nui dưỡng hng triệu thước đất v hng triệu sinh linh. V hố su m con ci Xakara đo trong khi đi tm ngựa cũng đầy ln, trở thnh những biển lớn ngy nay.

***

Đ thnh Mithila đ đến trong tầm mắt họ. Khi đi qua một chỗ đất hơi nh cao ln một cht bn những tường lũy của pho đi, Rama ch  đến một tảng đ hnh th khng r rng, đứng chn một nửa dưới đất; khi chng st bn chn ln, th bụi nơi chn chng rơi xuống tảng đ, v ngay lc đ, biến n thnh một người đn b đẹp. Người đn b trn trọng ci cho v knh cẩn đứng ra một bn. Vivamitra giới thiệu nng với Rama: “Nếu cậu đ nghe ni đến đạo sĩ Gtama m những lời nguyền rủa đ khiến cho thn hnh của Indra vĩ đại c đến nghn mắt… Người đn b ny l vợ của Người đấy, tn nng l Ahalia”. V Đạo sĩ kể lại với Rama cu chuyện của nng.
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Chuyện Nàng Ahalia

Ngoi những yếu tố của ci đẹp tuyệt đối ra, c một lần đức Brahma đ tạo ra một người đn b, v đặt tn cho nng l Ahalia (tiếng Xanxcri c nghĩa l đẹp tuyệt vời). Thần Indra, vốn l vị thần cao cả nhất trong cc thần, say m vẻ dẹp của nng, v đinh ninh rằng chỉ mnh mới xứng đng được lấy nng lm vợ. Đức Brahma biết được tham vọng v thi kiu căng của Indra, đ bỏ qua khng nhắc đến ng ta, m tm đạo sĩ Gtama, v giao ph c gi cho Người. C lớn ln trong sự chăm nom, săn sc của Người, v khi đ đến lc th đạo sĩ đem trả c ta lại cho đức Brahma, v xin đức sng thế cho cưới nng lun.

Đức Brahma đnh gi cao tấm lng tinh khiết v tư tưởng trong sng của vị đạo sĩ (đầu c của Người chưa hề c một lần để gợn những  nghĩ tầm thường về xc thịt), v phn: “Con hy lấy n đi, n xứng đng l vợ của con, hay ni đng hơn, chỉ con mới xứng đng l chồng của n”. Nng đ lấy chồng như vậy đ v được đức Brahma cng cc vị thần khc ban phc cho. Vốn đ sống với Gtama suốt cả thời thơ ấu, nn Ahalia biết r tnh nết của Người v đ tỏ ra l một người vợ tuyệt vời. Họ đ sống hạnh phc với nhau.

Thần Indra vẫn khng chịu từ bỏ những ảo vọng xấu xa đối với Ahalia, v đ thường tới gần lều cỏ của đạo sĩ Gtama dưới nhiều lốt ha thn khc nhau, đợi hễ c dịp l ngắm nhn v thưởng thức vẻ đẹp của khun mặt v dng hnh Ahalia; thần cũng theo di những thi quen của đạo sĩ v biết hng ngy đạo sĩ thường rời lều vo lc bnh minh đi ra sng để tắm v để cầu kinh khoảng hai tiếng đồng hồ. Khng thể chịu đựng nổi một mối tnh hờ hững như thế ny nữa, Indra quyết định dừng mưu m lừa bịp để chiếm tri tim nng. Một hm, kh lng đợi cho đến giờ đạo sĩ ra đi theo thường lệ, thần đ giả tiếng gy của con g trống, đnh thức đạo sĩ dậy. Vị đạo sĩ tưởng trời đ sng nn đi ra sng. By giờ, Indra mới đội lốt đạo sĩ chui vo trong lều, v lm tnh với Ahalia. Nng thuận tnh, nhưng chẳng mấy chốc đ nhận ra kẻ đang hưởng thụ với mnh đy l một tn lừa bịp, nhưng nng khng thể lm g được nữa rồi. Ngay lc đ, Gtama quay trở về, trong lng tự nhin cảm thấy c điều g khng hay v bắt gặp cả hai trn giường. Ahalia đứng sang một bn vừa xấu hổ, vừa hối hận. Indra vội biến thnh con mo (l con vật dễ nhập vo v dễ thot ra nhất) v tm cch chuồn đi. Nh đạo sĩ hết nhn con mo đến nhn người đn b v khng hề thất vọng. ng chặn con mo lại v ni với n những lời sau đy:

“Ny mo, ta biết ngươi rồi, tnh đam m đến m ảnh đối với giống ci l tai họa của ngươi. Như vậy sẽ c hng nghn dấu vết của giống ci phủ ln trn thn thể ngươi để cho mọi người trn khắp ci trần ny c thể hiểu được đầu c ngươi lun lun c g đang thực sự diễn ra trong đ”. Những lời ny vừa mới thot ra khỏi mi đạo sĩ th lập tức bộ phận sinh dục của người phụ nữ hiện ln trn khắp thn thể của Indra. Thật khng c g xấu hổ nhục nh hơn nữa đối với tn Indra kiu căng v hay lm dng ny.

Sau khi Indra rt lui, trở về thế giới của hắn, đạo sĩ Gtama nhn vợ v ni: “Thn thể của nng đ phạm vo tội lỗi. Hy để cho ci thn thể đ cứng lại thnh một tảng đ khng c hnh th r rng, ngay ở nơi nng…”. Ahalia thất vọng, van xin: “Thiếp đ phạm phải một sự nhầm lẫn nghim trọng. Những tm hồn cao cả xưa nay vẫn tha thứ cho những lầm lạc của những kẻ thấp km hơn mnh. Xin… thiếp đ cảm thấy một sức nặng đang b dần ln chn. Xin chng hy lm một điều g… để gip thiếp…”.

Lc ny đạo sĩ cũng thấy khổ tm v ni: “Khi no chng Rama, con trai của vua Đaxaratha đi qua con đường ny vo một ngy no sau ny th nng sẽ được cứu rỗi”.

“Bao giờ? V ở đu? ” Nng thất vọng hỏi lại, nhưng trước khi lời ni ra khỏi mi th nng đ biến thnh một tảng đ rồi.

Tnh cảnh của Indra lc đầu đ trở thnh một tr chơi trong ci trần ny, nhưng về sau th thấy r l bi thảm qu. Hắn lun ở trong bng tối v chui rc trong cc x xỉnh, khng bao giờ dm ra trước mặt người khc, cả đn ng lẫn đn b. Điều đ đ lm động lng cc vị thần, hơn nữa, những nhiệm vụ trăm hnh nghn vẻ trong nhiều thế giới khc nhau đều phải ngưng lại cả, nn họ đ ko một đon đến gặp đức Brahma v xin Người can thiệp gip với đạo sĩ Gtama. By giờ, nỗi bực dọc trong lng nh đạo sĩ cũng đ ngui rồi. V Người đ đp lại lời ku gọi của đức Brahma: “Cho một nghn thứ cộng thm vo dng dấp của Indra đều trở thnh mắt cả”. Về sau, do đ m Indra đ trở thnh “Vị thần nghn mắt”.

***

Vivamitra kết thc cu chuyện v ni với Rama: “Hỡi đại nhn, ngi sinh ra l để phục hồi đạo đức v lẽ phải cho nhn loại v tiu diệt tất cả mọi tội c. Trong buổi lễ tế thần vừa qua, ti đ c dịp nhn thấy uy lực của đi cnh tay của ngi v giờ đy ti lại được thấy tầm cỡ lớn lao của bn chn ngi chạm tới”.

Rama ni với Ahalia: “Nng nn đi tm gặp người chồng đng knh của nng v hy sống với người như trước. Cn những chuyện cũ đ qua rồi th thi, khng nn để n đ nặng trong lng nữa”.

Trn đường đến Mithila, họ dừng lại ngủ ở nơi ẩn dật của Gtama, v Vivamitra đ ni với đạo sĩ: “B vợ của đạo sĩ đ c lại được hnh dng bnh thường như cũ, nhờ c được bn chn của Rama chạm đến. Đạo sĩ hy đến đn nng về, tri tim nng đ được rửa sạch qua bao nhiu thử thch m nng đ chịu đựng. Tất cả những việc đ lm xong, họ lại tiếp tục đi, để lại sau lưng những rừng xanh v những lm cy ngo ngạt hương thơm, v đến gần những chiếc cổng lớn của đ thnh Mithila.


Ramayana

Valmiki

www.dtv-ebook.com

2. Hôn Lễ

Sau tất cả những rừng r, ni đồi, v thung lũng, sau những vng hoang vu, vắng lặng m chng ti đ đi qua v đ bỏ lại kh xa ở pha sau lưng, đ thnh Mithila by ra trước mắt một cảnh thay đổi rất l th của một đ thị nhiều mu sắc, vui tươi, với nhn dn vui vẻ trong cng việc lm ăn bận rộn. Vừa đặt bước chn nhỏ nhắn vo trong đ thị Rama đ ch  đến những ci vm, ci thp, ci gc chung bằng vng, v những l cờ phấp phới bay trong gi như để đn mừng ch rể mới của nh vua. Những đồ trang sức người ta nm ra từng mảnh, từng mảnh sng long lanh trn đường phố (một chiếc vng người ta bẻ lm đi trong một buổi khiu vũ hay trong một tr chơi; hoặc bị vứt đi khi người ta cảm thấy vướng vu lc m nhau), m khng ai muốn nhặt ln trong một x hội sung tc nhường kia. Ở đất Kxala khng cn c lng từ thiện khi khng cn người nhận nữa. Những b hoa tơi tả nằm chồng chất trn lề đường với những đn ong mật bu quanh. Mồ hi từ trn trn những con voi ni chảy xuống sng thnh một dng nước đen chạy dọc theo con đường chnh, trộn lẫn với bọt trắng xa tro ra từ miệng những con ngựa đang phi, v những chiếc bnh xe quay tt khng ngừng tung bụi v bn đất ln m mịt.

Trn những sn thượng cao, những người phụ nữ vừa ht vừa ma theo nhịp đn veena v nhịp trống. Từng đi, từng đi trn những chiếc vng mắc ở hai đầu những cy cau to, đang sung sướng theo nhịp vng đu đưa, những vng cổ, những trng hoa tung bay theo gi. Rama v Lasơmana lại tiếp tục đi qua những gian hng by ra đủ cc thứ ngọc, vng, ng voi, lng chim trĩ, chuỗi hạt v tc giả lm bằng lng những con nai hiếm c trn ni Hy M Lạp Sơn, họ xem những trận đấu voi lạ lng diễn ra trn đấu trường, được lớp quần chng trẻ hoan h nhiệt liệt; những ton phụ nữ ht những ca khc v những bản tnh ca dưới những mi lều dựng bn đường; những con ngựa do những người đn ng hoặc đn b rất sang trọng điều khiển đang phng lin hồi, dy cương khng một lc no chn; những hồ bơi c c đủ mu no động ln v những nh thể thao đang hoạt động dưới nước.

Họ băng qua chiếc ho bọc quanh điện Janaka với những vng trn trn ốc mu vng uốn lượn bn trn những dinh thự khc của đ thnh. Lc ny Rama bắt đầu ch  đến cng cha Xita đang đứng chơi trn chỗ hnh lang với c bạn ty tng. Chng kinh ngạc đến sửng sốt trước vẻ đẹp của nng, v cũng cng lc đ nng ch  đến chng. Mắt của họ đ gặp nhau. Trước đy chưa phải l lu lắm, họ đ từng sống với nhau ở Vaicunta trong ngi nh chnh trn thin đng, như hai vợ chồng, Vixnu v Lasơmi, nhưng giờ đy trong lốt người trần tục, phải chịu tất cả mọi điều hạn chế của nhn gian, họ nhn nhau như những người xa lạ. Xita, lộng lẫy trong bao nhiu chu bu v hoa, giữa đm người hầu hạ xung quanh, đ chi ln trong mắt chng như một tia chớp sng. Nng ngồi nhn theo Rama đang chầm chậm khuất dần, bn cạnh người thầy v người em thng thi. Khi chng khuất hẳn, tm tư nng bỗng nhin xao xuyến lạ lng. Mắt nng bị mũi tn của tnh yu xuyn thủng, mũi tn đ về sau lại tỏa ra v lan rộng khắp người nng. Nng cảm thấy đau.

Nhận thấy sự thay đổi đột ngột ở nng v người nng bỗng nhin st hẳn đến nỗi những chiếc vng ở cổ tay đều tụt xuống, những c thị nữ vội đưa nng đi nơi khc v sửa soạn một chiếc giường m cho nng nằm nghỉ.

Nng nằm lăn trn giường, rn rỉ: “Cc em đ qun, khng biết lm giường cho m. Cc em, tất cả như muốn lm phiền ti”. Cc thị nữ chưa bao giờ thấy nng trong tnh trạng như thế, nn ban đầu họ thấy hay hay v hơi phn vn một cht, nhưng đến khi họ để  đến những giọt nước mắt đang lăn trn m nng, th họ xc động đến chn thnh. Thỉnh thoảng, họ nghe nng v tnh bập bẹ như một đứa trẻ: “i, hỡi đi vai bằng ngọc bch, hỡi đi mắt như những cnh hoa sen, chng l ai? Chng đ chiếm lĩnh tri tim ti v lm cho ti khng cn biết thẹn thng g nữa? Như một tn kẻ cắp đ lừa lấy mất tri tim ti, lấy mất sự yn ổn trong tm tr ti. Hỡi chng c đi vai rộng, sao m chng đi nhanh đến thế. Sao chng khng chịu dừng lại thm đi bước để ti cn c thể nhn thm một cht nữa v c thể nn được tri tim hỗn loạn của ti đy. Chng đang ở đy ny, nhưng chỉ một giy sau chng đ ở đằng kia v sẽ đi mi mi. Chng phải đu l một vị thần – đi mi mắt chng nhấp nhy kia m… Hay chng l một tay ph thủy đi bỏ ba cho thin hạ?”.

Mặt trời lặn pha bn kia biển, nh thơ ni như vậy v khi một nh thơ đ nhắc đến biển, th chng ta chỉ cn biết chấp nhận m thi. Khng c g phải hối tiếc khi để cho một nh thơ m tả theo tr tưởng tượng của mnh, cũng khng cần phải hỏi đi hỏi lại phần địa l của người nữa – Tiếng chim ku bo trước rồi đm sẽ xuống, tiếng sng trn bờ biển cng r hơn khi chiều đ muộn, v lấn dần đến hong hn, rồi đm tối. Một ngọn gi mt nhẹ từ biển thổi vo, nhưng tất cả, chẳng c g lm cho Xita cảm thấy dễ chịu. Giờ ny chỉ lm cho nỗi đắng cay, ray rứt v tnh yu cng thm gay gắt, v cng lay động tri tim thất vọng trong mong chờ. Một con chim hiếm hoi, thường được gọi l chim “An rin” đu đ đang gọi tm con trống. Thng thường, vo giờ ny, Xita thch lắng nghe giọng ht du dương của n, nhưng hm nay, tiếng chim đ trở nn th kệch, kh nghe. Xita van chim thi đừng gọi nữa: “i chim ơi, người đang ở đu, xin hy im đi. Người đang ci mnh trn một nỗi đau buồn v nhận chm ta trong những tiếng ku v lời than thở của người. Những tội lỗi ta đ mắc phải kiếp trước, nay nhập vo trong hnh vc của người v đến dy v ta đ”. Mặt trăng trn đầy từ dưới biển nh ln, lm mặt đất bị lụt trong một vng sng dịu dng. Nhn thấy nh trăng, nng vội lấy hai bn tay che mắt lại. Nng cảm thấy như tất cả mọi yếu tố trn đời đều khc xa với lối sống của nng v đều cng nhau lm cho nỗi đau khổ của nng cng thm trầm trọng. Đm thị tỳ nhận thấy r cơn sầu no của nng v lo rằng c một nỗi khổ đau no nguồn gốc su xa hơn đ ập đến nng đột ngột. Họ thắp những ngọn đn mờ nhạt bấc tẩm trong mỡ nhẹ, nhưng rồi nhận thấy nh sng như thế đối với nng vẫn cn qu mạnh, họ tắt đn đi, v thay vo đ họ đặt những vin ngọc qu tự n tỏa ra nh sng nhẹ nhng. Họ sửa soạn cho nng một chiếc giường thật m đặt trn một phiến thin thạch, c đệm lm bằng cnh hoa m, nhưng hoa đ ho tn, v Xita quằn quại ku la, rn rỉ, dường như tất cả, - cả đm tối, trăng, sao, v hoa nữa, - dường như cả vũ trụ đối với nng đều l những thứ khng sao chịu nổi. Cu hỏi cứ lin tiếp đến g vo đầu như đnh trống: “Chng l ai? Chng đi đu? Chỉ thong hiện ra như một tia chớp rồi lại đi mất. Hay l ti đang bị chm trong ảo ảnh? Khng, khng thể như thế được – một cht ảo ảnh khng thể lm cho con người yếu đến như thế ny được!”.

Rama lui về nghỉ đm trong nh khch. Trong phng ngủ vắng vẻ chng bắt đầu nghĩ tới người con gi chng đ nhn thấy chỗ hnh lang hong cung. Mặt trăng, đối với chng cũng vậy, cũng chỉ cng lm tăng thm  nghĩa c đơn. Mặc dầu bn ngoi khng để lộ ra một dấu hiệu no cả, tận trong su thẳm của tm hồn chng thấy như bị đảo lộn. Tinh thần kỷ luật v  thức tự chủ đ gip chng giữ kn được tnh cảm của chng trước mặt mọi người. Nhưng giờ đy chng đang tưởng nhớ đến người con gi trn hnh lang v mong muốn được gặp lại nng. Nng c thể l ai nhỉ? Khng c g chứng tỏ rằng nng l một cng nương cả - giữa đm hng trăm con gi trong cung, nng c thể l ai? Nng chắc chắn l chưa c chồng, Rama nhận ra rằng nếu như nng đ c chồng, th – ci ny hon ton l do bản năng thi – tự nhin chng sẽ khng nghĩ đến nng nhiều như thế. Giờ đy, chng bắt gặp chnh mnh đang ngắm nng tỉ mỉ trong mọi chi tiết. Chng tưởng tượng nng đang đứng trước mặt chng v khắc khoải mong chờ pht giy được m chặt khung ngực kia trong vng tay của mnh. Chng tự nhủ mnh: “Cho d ti khng được m nng trong đi cnh tay ti, th c bao giờ ti được một lần nữa nhn lại, d chỉ thong qua thi, ci khun mặt v đi ln mi rực rỡ, chi chang kia chăng? Mắt, mi, v những lọn tc uốn cong bay lả tả trn vầng trn – mỗi một chi tiết, mỗi một nt trn khun mặt nng dường như đều c sức tấn cng v quật ng ti – ti, kẻ m cy cung đ từng định đoạt số phận của bầy ma quỷ, giờ đy phải chịu lệ thuộc vo một kẻ chỉ cần bật chiếc cung bằng ma v dng những mũi tn bằng hoa…” Chng mỉm cười, tự chế giễu mnh.

Đm tri qua, chng ngủ được rất t. Trăng đ lặn v bnh minh đ đến. Rama nhận thấy đ đến lc phải dậy v chuẩn bị đưa vị tn sư đến cung Janaka dự lễ.

Trong phng họp, vua Janaka ch  đến Rama v Lasơmana, v hỏi Vivamitra: “Hai chng trai trẻ tướng mạo khi ng kia l ai vậy, thầy? ”. Vivamitra giải đp. Khi nghe đến dng di v những thử thch của Rama, nh vua thở di v ni: “i, sao ti muốn được gả con gi cho chng qu! ”. Vivamitra hiểu r nguyn nhn nỗi thất vọng của Người. Trong bất cứ cu chuyện no c dnh đến chuyện cưới xin nng Xita đều vấp phải một điều kiện gần như khng thể no vượt nổi.

Vua Janaka c một cy cung vĩ đại, trước kia c lc đ l của thần Xiva; thần đ bỏ cy cung lại v giao cho một ng tổ của dng di Janaka gn giữ, v đ trở thnh mt mn gia ti. Xita, bấy giờ l một em b gi, l một mn qu của mẹ Đất gửi cho Vua Janaka v được nhặt trong một luống cy khi cnh đồng đang được cy ln. Vua Janaka nhận đứa b, chăm sc n, v c ta cứ thế lớn ln, đẹp đẽ v cng, đến nỗi rất nhiều vị hong tử đến chật nch cả cung điện Janaka với hy vọng sẽ l  trung nhn của nng. V lng tng khng thể thin vị với ring ai, v cũng để giữ gn chung cho họ, vua Janaka đặt điều kiện rằng ai c thể nhấc cy cung của thần Xiva ln, giương cung v bắn được, th người đ sẽ l chồng của Xita. Khi những anh chng kia nhn thấy chiếc cung th họ hiểu ngay rằng đy l một điều kiện khng c hy vọng g chấp nhận nổi. Họ ra đi lng đầy căm giận, v sau ny trở lại c những đạo qun đi theo, với  định chiếm Xita bằng vũ lực. Nhưng vua cha đ chống trả lại những cuộc tấn cng đ, v cuối cng những anh chng kia phải chịu rt lui. Thời gian cứ thế tri qua, v Vua Janaka đm ra lo lắng khng biết con gi mnh rồi đy c thể c chồng được chăng – một khi điều kiện đ đặt ra rồi th khng thể no rt lại được. Khng c ai trn mặt đất ny xem ra c đủ sức lại gần cy cung của thần Xiva, Janaka thở di: “Ta run sợ khi ta nghĩ đến tương lai của Xita, v tự hỏi mnh sao đem gắn số phận của nng vo ci mn gia ti thing ling v hng mạnh ny của nh ta”.

Vivamitra nhẹ nhng tu lại: “Xin nh vua đừng thất vọng. Sao ngi biết rằng khng phải một nguồn cảm hứng thing ling đ gợi ra cho ngi  nghĩ đ?”.

“Trong tất cả cc ci đời, đ c ai c thể giương nổi cy cung ny đu; chỉ nhn thấy n trong tay thần Xiva, cc vị thần cũng đ run sợ, hoảng hồn, cho đến khi thần Xiva dẹp n qua một bn v thi khng dng tới n nữa”.

“Xin nh vua cho php chng ti nhn n một cht”.

Janaka ni: “Vng, ti sẽ bảo mang n lại đy. N nằm trong kho qu di. Ai biết được, mang n ra c thể lm thay đổi số phận của chng ta”. Rồi nh vua ra lệnh cho cc thuộc hạ đem cung lại… Cc thuộc hạ hơi do dự, nhưng nh vua truyền lệnh: “Nếu cần, c thể điều cả một đạo qun dến lm việc ny. Muốn g th muốn, địa điểm ny đ trở thnh thing ling sau những nghi lễ vừa mới tiến hnh ở đy… V đng được đưa cy cung lại chỗ ny”.

Cy cung được đặt trn một chiếc xe mười su bnh v do một số rất đng người ko tới. Suốt trn đường đi từ nh kho ra tới đường ci, quần chng bu vo xem rất đng. Cung to đến nỗi mới nhn, khng ai c thể hiểu được n l ci g. Thin hạ trầm trồ: “Đ l cy cung hay l ngọn ni Mru đ từng lm cho Biển Sữa trong thời cổ phải sủi bọt ln? ”. Một số người kinh ngạc thốt ln:

“Gi m c người nng được cy cung ln v bắn đi, th khng biết mũi tn sẽ cắm vo đu cho vừa”. Hoặc: “Nếu quả nh vua thực sự muốn tm rể, th ngi phải rt điều kiện đ đi. Thật l chẳng khn ngoan cht no cả!”.

Rama nhn sư phụ. Vivamitra gật đầu,  muốn ni: “Cứ thử xem”. Khi Rama chậm ri v đường hong tiến đến gần cy cung, những người đứng xem đều nn thở v khắc khoải đợi chờ. Đi người lặng lẽ cầu Trời hộ cho chng. Mấy người khc bnh luận: “Sao m c thế! Thế l cc bậc tiền nhn khng ngại ngng, xấu hổ g khi đưa tuổi trẻ xinh tươi, đẹp đẽ vo cuộc thử thch gay go ny!”; “Nh vua thật độc c v suy đồi khi đưa một chng trai đẹp như thần ny vo trong tnh trạng gay go đến thế… Nếu l một người đứng đắn, th ngi cứ gả cng cha Xita cho chng cn hơn l đi hỏi ci tr xiếc ny…”; “Mục đch của nh vua l giữ cng cha Xita mi mi với Người, đ l cch để suốt đời khng phải chia tay!”. C mấy c gi say m vẻ đẹp của Rama, bnh luận thm: “Nếu con người ny m thất bại, th c lẽ chng ti sẽ nhảy vo lửa tất”; “Nếu chng thất bại th Xita chắc chắn sẽ tự hủy v chng ti cũng sẽ noi theo gương của người”.

Trong khi mọi người đang suy nghĩ như vậy, th Rama tiến đến gần cy cung. Trong số những người đứng xem c mấy người khng chịu nổi pht chờ đợi đ nhắm mắt lại v cầu mong cho chng được thnh cng; họ ni: “Nếu chng thất bại khng nhấc nổi hai đầu cung cng một lc, th khng biết việc g sẽ xảy đến cho c nương?”. Điều họ khng thể nhn thấy, v họ đ nhắm mắt, l Rama đ nng cy cung, ko dy v giương cung ln nhanh chng, nhẹ nhng như thế no. Họ giật mnh khi nghe cy cung v khng chịu nổi sức p của bn tay Rama, đ bật ln một tiếng vang trời.

Khng kh bỗng nhẹ hẳn. Cc vị thần tung hoa xuống chc mừng, cc đm my bay đi v tung mưa xuống, cc đại dương cũng tung ln tất cả những kho tng qu gi lấy từ trong su thẳm lng mnh. Cc bậc hiền nhn ku to: “Những dằn vặt lo u v thử thch của nh vua đ chấm dứt rồi”. Khng gian trn đầy tiếng nhạc. Người ta tặng hoa, xức dầu thơm cho nhau, m hn nhau v tung phấn thơm ln trời. Người ta mặc những bộ quần o sang trọng nhất, tập hợp chỗ cổng điện hoặc chỗ cng vin rồi ht, rồi ma rất thoải mi; tiếng kn, tiếng so v tiếng trống tạo ra một thứ tiếng ồn t cả những tiếng ht, tiếng ca rất lớn thot ra từ nhiều cổ họng. Cc vị thần, cả nam v nữ, theo di những cảnh vui chơi, hạnh phc ở dưới trần, đội lốt người, tr trộn trong đm đng v chia sẻ niềm vui với họ. “Khng c được hng nghn con mắt nhn v thưởng thức th chẳng bao giờ vẻ đẹp hong vương của chng rể chng ta c thể được hiểu ra một cch đầy đủ như vậy”. Cc b cng nhau bnh luận: “Ny hy nhn xem người em của chng! Sao m đẹp trai đến thế nhỉ! Hạnh phc thay những bậc bố mẹ đ sinh được những người con như vậy”.

Xita rt lui vo trong nh kn v hon ton khng biết g đến những sự kiện mới nhất vừa xảy ra. Nng di chuyển từ giường ny qua giường khc để tm một chỗ yn thn v nằm bn cạnh một giếng nước, trn một tảng thin thạch – đ l chiếc giường m nhất m họ c thể tm được cho nng. Nhưng d l ở đ, nng cũng chẳng thấy yn lng khi những đa hoa sen trong đầm bn giếng đến quấy rầy tm tr nng v gợi nng nhớ lại dng hnh đi mắt v sắc mặt của chng. Nng than thở: “Khng đu c thể thấy được sự yn ổn cả… tm hồn ti như vắng lạnh hết. Những kỷ niệm cứ đến dy v ti. Nhưng kỷ niệm m lm g, khi chnh ti cũng khng biết chng ở đu m tm nữa. Chng l ci loại người g m lại gy cho ta tất cả mọi nỗi khổ đau, dằn vặt ny v đ đi qua m khng hề c một cử chỉ no để giảm nhẹ n đi? Bề ngoi trng thật l tầm thường, nhưng giờ đy đ như c ph c php vậy!”.

Một c thị nữ đến đ cắt đứt dng nghĩ suy ray rứt đ. Đng lẽ phải ci cho cng cha, theo như thường lệ th c ta vừa lảo đảo vừa ht ln một bản tnh ca. Xita đứng vụt dậy v qut: “Im đi! C phải my bị nhiễm độc rồi chăng? ”. C thị nữ trả lời: “Cả đất nước đang bị nhiễm độc. C nương ơi, c lm sao c thể biết được khi c cứ kha mnh một chỗ v rn rỉ, khc than!”. Rồi c ta tiếp tục l giải sự việc một cch lng tng, kh hiểu: “Con vua xứ Ayođhya… lưng di, vai rộng, một vị thnh dưới trần. Khng ai kịp nhn thấy việc đ xảy đến, chng rất nhanh chng, lẹ lng, nhưng chng chặn một đầu, theo lời họ ni, dưới chn chng, cn tay chng th cầm lấy đầu kia, rồi ko sợi dy, i, giời...”

“, ci con b bị nhiễm độc kia, my ni ci g thế hả?”. Khi Xita hiểu ra được việc g đ xảy đến, nng đứng bật dậy, ngực thở hổn hển. Nng đứng cứng đờ v ni: “Em c biết phải chăng chng ny cũng l chng trai đ nhn chị hm trước khi chng đang đi trn đường? Nếu l một chng trai no khc, c lẽ chị sẽ kết liễu đời chị mất thi!”.

Khi những cơn xao xuyến ban đầu đ lắng xuống, nh vua đến hỏi  kiến đạo sĩ Vivamitra: “Ti sẽ phải lm g tiếp theo đy? Ti đang ở trong một tnh trạng bất ngờ, hon ton khng tnh trước; theo  tn sư, ta c nn mời cc tu sĩ v cc nh chim tinh đến chọn một ngy sớm nhất để cử hnh hn lễ hoặc c nn gửi cho hong đế Đaxaratha một bức thng điệp v chờ đợi  kiến của Người? ”.

Đạo sĩ trả lời: “Hong thượng nn gửi ngay một thng điệp cho hong đế Đaxaratha v mời người lm theo đng thủ tục”. Vua Janaka lập tức lui về cung soạn lời mời gửi cho Đaxaratha với sự gip sức của cc nh thơ v những người soạn sử, văn, thư từ của triều đnh v gửi ngay đi.

Ngay lc đ, cc sứ giả của vua Janaka mang thng điệp đến dng cho hong đế Đaxaratha. Hong đế ra lệnh cho cc quan nhận thư v đọc to ln: l điệp bo với hong đế tất cả những sự kiện đ xảy đến từ khi Rama rời mảnh đất Ayođhya đến lc bật dy cung của thần Xiva. Hong đế Đaxaratha gửi cho cc sứ giả rất nhiều tặng vật, v lng thoải mi, nhẹ nhng. Người bnh luận thm: “Hy về ni với những người ở Mithila rằng ở đy ta cũng c nghe tiếng dy cung…”. Rồi Người truyền lệnh: “Hy cho loan bo rộng ra bằng thứ ngn ngữ thch đng rằng vua Janaka mời tất cả mọi người, đn ng, đn b v trẻ con ở kinh đ chng ta đến dự hn lễ của Rama. Những ai c khả năng đi tới Mithila th hy sửa soạn ln đường ngay, trước chng ta”. Những vin điệp sứ ln voi, c tiếng trống đi km, dem những lời tuyn co của nh vua đến tận khắp cc ng ngch của kinh đ.

Con đường dẫn tới Mithila đng đặc những người, no đn ng, đn b, no trẻ con. Khi ci đm đng đồ sộ bắt đầu tập hợp lại v di chuyển xuống đường th cả ci trần gian ny bỗng chốc như phnh ra qu tầm cỡ. Những đn voi đập đập những l cờ đui nheo v cờ lớn, trn phủ vng, những đn ngựa vừa đi nước kiệu lại vừa nhảy nht, v đủ thứ xe lớn, nhỏ c b ko đang chuyển động, thm vo đ một số kh đng đi bộ nữa. nh mặt trời bị giữ lại v phản chiếu trong hng nghn chiếc  bằng xa lanh trắng v trong những tấm hun chương sng chi của cc qun nhn. Cc b mệnh phụ ngực căng phồng, mặc những thứ dạ mịn mng như tơ ngồi trn lưng những con voi đen, những chiếc vng trn cổ đung đưa theo nhịp chn voi đang bước, c những chiến sĩ lưng đeo kiếm v cung cưỡi ngựa đi km hai bn.

Nh thơ đặc biệt sung sướng v đi su vo cc chi tiết khi người m tả đến cung cch v những hoạt động của lớp trẻ trong đm đng đi dự lễ ny. C một chng trai cưỡi ngựa chậm ri theo sau một chiếc xe, mắt đăm đăm nhn ln cửa sổ, nơi đ trước đy một t c một khun mặt vừa mới xuất hiện, v chng ước mong được nhn lại khun mặt đ một lần nữa. Một chng trai khc khng sao rời mắt khỏi một c gi chỉ che ngực sơ si đang ngồi trn xe, anh chng cố vượt ln pha trước v lun lun quay nhn lại đằng sau, khng ch  xem c g trước mặt mnh v đ đụng phải số người đi sau đn voi đang tiến bước. Khi c một c gi v  tụt xuống khỏi lưng ngựa, một chng trai khc đến đỡ nng ln; nhưng đng lẽ sau khi cứu xong th phải đặt nng trở lại trn lưng ngựa, chng lại tiếp tục chuyến đi với c gi trong cnh tay mnh. Một chng trai khc vừa đi vừa suy nghĩ, bng khung liếc nhn người yu của mnh. C những cặp đang ci nhau về một vi chi tiết trong việc xếp đặt chuyến đi, họ bước bn nhau m khng ni với nhau một cu no, người đn b khng thm ci hoa trn tc m chỉ một nt cau my trn khun mặt, nhưng vẫn đi gần bn nhau vừa đủ để khng phải xa nhau ra. Một chng tuy khng c ai bảo, nhưng lng vẫn xao xuyến v bức thng điệp pht ra từ đi mắt hng biện của một c nương, đ ni: “C khng bảo ư? Nhưng chắc chắn khi qua sng, c sẽ nhờ đến hai cnh tay vạm vỡ của ti đưa c đi, v ti lm sao c thể biết được rồi c sẽ c bảo ti khng? Ti biết c chỉ ch lời ni thi, chứ khng ch cnh tay ti, v r rng l c sẽ cần đến n khi chng ta đến bờ sng”.

Những con lạc đ chở những khối hng to tướng đang đi m cổ chy kht cho đến khi chng tm được thứ l chua margona – v sau khi nhai xong, chng lại vẫn kht, cũng như những người chỉ biết tm rượu để giải kht, rồi lại cng kht hơn – từ đ chng trnh tất cả những thứ l xanh non. Những người dn vạm vỡ mang trn vai những tặng vật v những thứ cần thiết cho chuyến đi.

Những người Bramin khổ hạnh đi theo sau, đứng tch ra xa, sợ đi giữa đn voi sẽ bị x đẩy, cũng như sợ đi trong sn, nơi c nhiều phụ nữ, sẽ khng tập trung được sự suy nghĩ vo bn trong. Một số người nhn ln đi rất nhẹ trn cc đầu ngn chn, cố trnh khng dẫm ln bất cứ một sinh vật no trn mặt đất; một số khc đặt cc ngn tay ln rốn, va để theo di kiểm tra hơi thở, vừa giữ cho cc ngn tay khng sờ vo cc bộ phận pha dưới trong khi tư tưởng đang tập trung vo chuyện thnh thần.

Tiếng bnh xe lăn, tiếng trống, tiếng kn v tiếng ồn o ni chung lm cho khng ai c thể nghe ai ni được g cả. Sau một lc, mọi người dn như đi trong cm lặng, chỉ ra dấu với nhau thi, chn tung ln từng cuộn bụi mịt m. Những con b ko những toa đầy hng rất nặng, bị kch thch v tiếng trống vang rền, bỗng nhin nhảy ra khỏi ch chạy lung tung, nhập thm vo trong đm đng lộn xộn, nm hng ha ra khắp nơi trn đường ci. Cn những con voi, mỗi khi nhn thấy một bể nước hay một ci ao, th tm cch ngụp vo trong đ, cho nước ln đến vi, v cứ thế ở mi trong nước. Cc nhạc sĩ trn mnh ngựa, vừa chơi đn lại vừa ht.

Đằng sau cả ci đạo qun ny, l những cung nữ sủng i của nh vua từ trong cc cung cấm ra, đi theo hong hậu Kicai-I đi trn vng, c một nghn thị nữ ở chung quanh. Tiếp đến l hong hậu Xumitra, c hai nghn thị nữ theo hầu. Sau đ l hong hậu Kausalya, mẹ của Rama, c cc nhạc sĩ đi theo. Đức b cũng c cả một đon những người ln, người g v đủ thứ qui gở khc nữa đi theo… Nhưng đon chnh đi theo b gồm su vạn người phụ nữ ti sắc tuyệt vời ngồi trn những chiếc xe đủ cc kiểu. Trong một chiếc vng trắng c nạm ngọc, l đạo sĩ Vaxixta, cố vấn cao nhất của triều đnh, đi theo, chung quanh c hai nghn người Bramin v tu sĩ. Tiếp sau đ l Barata v Xatrana, hai người em trai của Rama. Cn hong đế Đaxaratha, sau khi đ lm xong nhiệm vụ hng ngy, những nghi thức tn gio v đ dng lễ vật cho những người Bramin, cũng bắt đầu rời khỏi cung điện vo giờ lnh, được rất đng tu sĩ đưa đi, những người mang trong tay những chiếc lọ bằng vng đựng nước thnh m họ rải khắp trn đường đi trong khi rất nhiều phụ nữ tung ln những bi kinh cầu nguyện.

Khi nh vua đ ra khỏi cung điện, th rất nhiều người cầm quyền ở cc nước lng giềng đ đợi sẵn để cho Người. V khi xa gi đi qua, tiếng t v, tiếng kn, tiếng hoan h, tiếng reo h nổi ln vang dậy.

Sau khi đ đi được hơn mười dặm, nh vua cng tất cả cc đon ty tng đ dừng lại cắm trại dưới bng ngọn ni Saila. Sng hm sau cả đon nhổ trại, tiến đến khu rừng trc, bn cạnh một con sng.

Bộ phận đi trước của đon tiền trạm, đ đến Mithila, được đn tiếp v đưa vo những ngi nh, những cung điện v những trại ở kinh đ. Cc đon đi sau vừa mới tới nơi, cũng đ được đn tiếp. Đường dy lin tục vận động từ Ayođhya đến Mithila. Đon của hong đế Đaxaratha đến sau cng. Khi cc điệp sứ được giao trch nhiệm chờ xe của hong đế đ quay ngựa trở về bo cho biết. Người cng với cả đon đang đi trn đường đi tới th vua Janaka cng với cc vị cận thần, v cc vệ binh vội đi ra pha trước để đn người. Hai ng vua gặp nhau, cho mừng nhau v trao đổi với nhau những nghi lễ thng thường, rồi vua Janaka mời hong đế Đaxaratha ln ngồi cng xe với Người v tiến thẳng về kinh. Trong khi họ cng nhau đi vo cửa thnh th Rama, c Lasơmana đi theo, đến gặp họ, cho v chc mừng thn phụ mnh. Hong đế Đaxaratha hết sức sung sướng tự ho khi nhn thấy con trai mnh, giờ đy, sao m c vẻ cao lớn đến thế.

Đến đy Kamban bắt đầu m tả cảnh by biện chuẩn bị cho hn lễ của Rama v Xita. Đy l một trong những chương hấp dẫn nhất của sử thi, những chi tiết về chỗ phng cưới, về sự trần thiết, trang hong v cc vị khch từ cc nước khc đến, về hoa, về cảnh vui nhộn; niềm vui của tất thảy cng dn v những người tham dự, cc kế hoạch trong ngi nh c du v trong ngi nh chng rể, những sự chuẩn bị của chnh bản thn c du v chng rể: no quần o, no chu bu, ngọc ng v phong cch của họ - tất cả đều được Kamban m tả rất tỉ mỉ đến từng chi tiết một trong hng chục nghn cu thơ.

Được trng vo ngi sao chiếu mệnh rất tốt, hon ton ph hợp với bản số tử vi của Rama v Xita, v trong buổi lễ do cc vị cao tăng ở Ayođhya v Mithila chủ tr trong cung điện của vua Janaka, Rama v Xita thnh vợ thnh chồng.

Khi m tả buổi gặp gỡ đầu tin của vợ chồng vo lc hn lễ đ kết thc, Kamban c ni: “Những kẻ trước đy chẳng bao lu đ cng ở với nhau, giờ lại cng nhau đến m chẳng cần c những lời lẽ g theo nghi thức giữa họ với nhau nữa”.

Nhờ sự cố gắng của Janaka, ba người em của Rama cũng tm được ba c du, v đ cưới vợ cng một lc ở Mithila. Khi cc hn lễ đều đ xong, hong đế Đaxaratha quay về Ayođhya cng mấy người con trai v vợ của họ. Vo ngy họ ra đi, đạo sĩ Vavimitra tu với hong đế Đaxaratha: “Giờ, thần xin trả Rama v Lasơmana lại cho hong thượng. Sự nghiệp của họ thật l v cng tận, nhưng trước mắt hy cn nhiều chuyện nữa. Họ l những người c trời gip”. Ni xong, Người từ gi họ v lập tức đi về phương Bắc, nu mnh trong dy Hy M Lạp Sơn, xa lnh tất cả mọi hoạt động, dng những ngy cn lại cho việc nhập định tham thiền.
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3. Hai Lời Hứa Sống Lại

Trong cuộc đời bận rộn của mnh, Đaxaratha c lẽ chưa bao giờ tự ngắm mnh trong gương. Chắc l Người chưa c dịp no nhn mnh thật kỹ, thật lu trong gương, hoặc đi vo một cuộc suy nghiệm về mnh theo bất cứ kiểu no. Một hm, bỗng nhin Người ch  thấy những sợi tc trắng trn đầu v những nt nhăn dưới mắt – ch  thấy đi bn tay hơi run, v đi chn hơi mệt khi tham gia vo một cuộc chơi v thấy r tuổi gi đ đến. Điều đ r rng l khng thể coi thường. Nh thơ gốc Vanmiki c ghi lại rằng Đaxaratha đ su vạn tuổi. Theo cch hiểu của chng ta ngy nay, chng ta khng thể no chấp nhận một hnh ảnh như vậy, nhưng chng ta c thể cho l su mươi, bảy mươi hoặc tm mươi, muốn g th muốn, tuổi gi đ r.

Những lc một mnh trong phng, Đaxaratha tự nhủ mnh: “Ai cũng phải biết lc no l lc phải nghỉ, m khng ngồi đợi ci chết hay đợi tuổi gi. Trong khi cc gic quan của ta hy cn nguyn vẹn, ta nn rt lui v tm nơi yn nghỉ. Thật chẳng hay ho g cứ tiếp tục lặp lại mi những thứ việc đ lm đi lm lại hng chục nghn năm như đối với ta ngy nay. Ta lm việc như thế đ đủ rồi, đủ rồi. Giờ đ đến lc ta phải đặt cng việc qua một bn v rt về pha sau để theo di”.

Nh vua đ đi tới một quyết định dứt khot. Người gọi vin thị vệ đến v cho đi mời cận thần Xumantra ngay lập tức: “Hy cho đi bo với tất cả mọi người từ cc đnh thần, cc tướng sĩ, cc đạo sĩ, cc hiền nhn v tất cả vua cha cc nước ln bang, đến những b con thn thuộc, hy tụ tập đng đủ ở sn chầu. Bảo họ đến cng đng cng tốt”.

Trong khi vin cận thần chờ đợi, nh vua cn dặn thm: “Trong số b con thn thuộc, khng cần bo cho Axoaxethi” (đ l phụ thn của Kicai-i, hong hậu thứ ba của nh vua. Baratha, con của b đ đến đ sống với ng ngoại t lu) “Cũng khng cần phải lm phiền Janaka. Mithila xa xi qu, chắc Người cũng kh lng về kịp”.

“Tu hong thượng, thế cn ai phải thi nữa khng ạ?”.

“Khng, người muốn mời bao nhiu th cứ mời, nhớ bo cho tất cả nhn dn đều đến”. Thng điệp của vua được gửi đi về khắp cc nẻo, sn chầu đầy ắp. Hong đế Đaxaratha bước ln cc bậc, đi đến chỗ ngồi v sau những thủ tục thng thường, ra hiệu cho mọi người ngồi vo chỗ, rồi ni:

“Ta giữ trọng trch lm vua của nước ny đ kh lu. Giờ đy ta cảm thấy gnh nặng nhất thiết phải được đặt ln những cặp vai trẻ hơn. Về phần cc người, cc người nghĩ thế no về điều đ? Dưới bng  trắng của vương quyền, mọi việc trng bề ngoi như chẳng c g thay đổi – nhưng hiện nay con người ở dưới bng đ đ tn ho đi rồi. Ta đ sống v đ lm việc kh lu. Nếu ta nghĩ rằng ta cứ tiếp tục lm việc như thế mi mi, th sẽ trở nn qu keo kiệt. Một ngy kia, ta sẽ nhận ra rằng chữ k của ta trn cc sắc chỉ trở nn m mờ, kh nhận. Tay ta sẽ run m ta khng biết? Đ đến lc ta nn ngồi lại pha sau v nghỉ ngơi – v nhn thấy trước bước đi tới của lũ chu. Nếu cc người chấp nhận, ta xin trao đất nước ny lại cho Rama. Chng sẽ l người kế tục của ta, l hiện thn của sự hon thiện, ton mỹ. Chng l một con người tuyệt vời, chng sẽ l một ng vua tuyệt vời. Chng c lng thương người, biết trọng cng l, lại dũng cảm v khng hề phn biệt giữa người nọ người kia – gi hay trẻ, ng hong hay người nng dn, chng đều coi trọng như nhau. Cn ni về tinh thần dũng cảm, về gi trị con người v về tất cả cc đức tnh th khng ai bằng chng được. Chng sẽ l người bảo vệ, che chở tốt nhất cho cc người, trước bất cứ một sức mạnh chống đối no, d đ l con người, l một siu nhn, hay một bậc siu phm. Vũ kh thần của chng, được sư phụ Vavimitra truyền lại cho, chưa hề biết thất bại bao giờ… Ta hy vọng rằng ta sẽ được cc người ủng hộ trong việc lm lễ tấn phong ngay by giờ đy cho chng lm hong đế Kxala”.

Một tiếng reo mừng vang ln trong đm đng. Đợi đến khi tiếng reo lặng đi, Đaxaratha hỏi: “Ta ch  thấy cc người đ cho đn người kế tục của ta rất l nồng nhiệt. Phải chăng đ l v cc người đ phải m thầm chịu đựng ta trong những năm vừa qua m khng c l do no cả mặc dầu ta vẫn nghĩ rằng ta đ hiến trọn cuộc đời mnh cho hạnh phc của dn ta?”.

Một người đứng ln, giải thch: “Tu Hong thượng, xin Người đừng hiểu nhầm chng con. Đ l v tấm lng chng con yu qu Rama n lm chng con sung sướng đến như vậy. Từ lu, chng con đ chờ đợi pht giy ny. Được nhn chng trn lưng con voi của nh vua đi qua đường phố kinh đ, trn mnh đầy gấm vc trang hong l hnh ảnh của tương lai m chng con, cả gi lẫn trẻ rất yu qu, v chng con d lạc trong vẻ đẹp của chnh con người chng Rama. Chnh những hnh ảnh bo trước đ đ khiến chng con cng nhau đồng tnh cho đn lời đề nghị của Người chứ khng phải v chng con khng muốn Người tiếp tục trị v nữa”.

Đaxaratha liền phn: “Ta rất đồng tnh với cc người. Đ chnh l v ta muốn được biết chắc chắn rằng cc người hon ton tn thưởng  ta muốn tn Rama ln lm vua của cc người m khng cht no ngờ vực. Ta muốn rằng ngy mai khi sao Pushya mọc xen với Mặt trăng v vo giờ lnh Rama sẽ lm lễ đăng quang”.

Rồi nh vua truyền cho vin đại thần v tu sĩ: “Hy chuẩn bị cho tất cả cc thứ, đến từng chi tiết nhỏ đều phải sẵn sng để ngy mai lm lễ đăng quang. Phng đăng quang c đủ tất cả mọi thứ cần thiết để trang hong. Đường x phải được qut dọn sạch sẽ v cũng phải được trang hong. Hy để cho dn được vui chơi, lễ lạc tha hồ, khng được hạn chế cht no. Lm sao cho ở mọi gc phố ở kinh đ lun lun c sẵn những thứ cần thiết để phục vụ cho buổi lễ”.

Người cho đi Rama đến. Người đứng trn hnh lang chờ chng đến, v nồng nhiệt tiếp chng, ko chng đến bn cạnh v bảo: “Ngy mai, con sẽ được phong lm người kế tục của ta. Ta cần được nghỉ ngơi”.

Rama thoải mi tự nhin nhận lời. Đaxaratha lại ni tiếp: “Con đ biết tất cả rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy c trch nhiệm phải ni đi lời. Trong tất cả mọi trường hợp, con phải cố giữ cho được một chnh sch tuyệt đối cng bằng. Tự hạ mnh v ăn ni nhẹ nhng – thực ra th khng c một giới hạn no cho những đức tnh đ cả. V trong con tim của một ng vua, khng thể no c chỗ cho những thứ tnh tham lam, dm loạn, giận dữ hay thấp hn”. Người ni thm t cu nữa rồi kết thc buổi họp mặt. Khi Rama trở về cung, kể lại cu chuyện vừa qua cho Xita nghe, th cận thần Xumantra lại một lần nữa đến g cửa:

“Phụ vương người lại cho đi!”.

“Lại đi sao? Ta vừa ở đ về đy m!”.

“Hong thượng biết rồi, nhưng muốn gặp lại thi tử”.

Khi Rama đến trnh diện, th Đaxaratha bảo chng ngồi rồi ni: “C lẽ con ngạc nhin sao ta lại gọi con lần nữa. Bỗng nhin ta cảm thấy băn khoăn cần phải lm lễ đăng quang cho con ngay by giờ, khng lần lữa. Ta linh cảm c một điều g như một nỗi sợ hi; ta mơ thấy sao chổi, v nghe vang ln khng biết từ đu những tiếng ku hi hng, x ruột; ta nghe ni ngi sao chiếu mệnh của ta hiện nay khng được tốt lnh cho lắm. Ta nằm mơ thấy n bị vỡ tan v bị nm vo lửa. Qua sự sinh thnh của mnh, ai cũng mắc phải mn nợ về sự ph trợ của cc vị hiền nhn bất tử, với chnh tổ tin mnh v với cc vị thần, cả ba mn nợ đều cần phải được trt sạch trong khoảng thời gian họ sống. Ta khng cht nghi ngờ g nữa rằng cho đến nay ta đ giả xong cc mn nợ ấy rồi. Ta đ sống trọn vẹn cuộc đời ta. Ta đ trị v như một ng vua với những quyền uy khng đi hỏi v đ được thần dn mến thương, tin cậy. Giờ ta khng cn g phải lm nữa. Ta đ gi, v cơ thể ta đ sẵn sng để tan r…”

Nh vua đ ni những điều ny rồi v giờ đy lại tự mnh nhắc lại một lần nữa. Rama hiểu rằng nh vua đang bị lay động su sắc. Nhưng v lng tn knh v v lịch sự, nn chng vẫn lắng nghe một lần nữa, như thể đ mới l lần đầu tin. “Những ngi sao của ta, sao Hỏa v sao Kim đều chiếu vo một ngi nh, cc nh chim tinh của ta bảo như vậy, thế tức l chết, hoặc gần như chết, hoặc một tai họa no tương tự. Do vậy ta muốn nhấn mạnh cho con thấy r tnh chất cấp bch của sự việc. Ngi sao của ngy mai sẽ l Pushya, v lễ đăng quang phải xong, khng nghi ngờ, khng lần lữa g nữa. Đừng c bao giờ, d chỉ trong chốc lt, nghĩ rằng sự việc c thể hon lại một lc khc. Khng c g c thể gọi l cố định cả, v khng ai biết được trong đầu c con người c sự thay đổi g v xo trộn ra lm sao trong đ… V do đ cho nn vấn đề chnh l chng ta phải tiến hnh buổi lễ ngay, khng một pht do dự. Ta muốn rằng con phải hết sức thận trọng, giữ gn đm nay, cho đến khi buổi lễ đ hon tất. Khng nn đi ra ngoi m khng c người hộ vệ v phải giữ thật đng tất cả cc lời nguyện, lời thề cho đến tiếng cuối cng, hết sức khắt khe. Xita v con cần phải tắm nước Thnh v trnh chung giường với nhau, ngủ thật sẽ thức trn đệm cỏ Đharba… Lễ sẽ tiến hnh ngay vo lc bnh minh. Con hy sẵn sng, xem thử o của con đ sẵn chưa. Đm nay con phải thật chay tịnh. V Xita cũng phải thận trọng khng được chậm trễ. Trong buổi lễ sự c mặt của người vợ v tham dự đng lc l v cng quan trọng”.

Rama lắng nghe v hứa sẽ lm đng theo từng lời dặn d của phụ vương. Cuối cng Đaxaratha giải thch: “Tốt nhất l nn lm tất cả việc ny trong khi Baratha cn ở nơi xa, chỗ ng ngoại. N ở xa, cng hay. Ta biết n rất qu trọng con, nhưng đầu c con người, ai m biết được, bất thường lắm… N c thể hỏi tại sao khng phải l n lm vua… chẳng hạn. Nhưng khi n được biết đ l một việc đ rồi, ta tin chắc rằng n sẽ v cng sung sướng”.

Những  nghĩ lệch lạc của cha lm cho Rama c phần kinh ngạc, nhưng nếu Người khng nhận thấy, th chng cũng khng để lộ.

Nỗi lo lắng ẩn trong tm tr nh vua đối với Baratha đ trở thnh chuyện thật. Mặc dầu Baratha ở xa, nhưng tham vọng v đi hỏi của chng đều đ c mẹ chng l Kicai-i lo thay một cch quả quyết đến nỗi n đ mang tai họa đến, v lm đảo lộn tất cả mọi sự kiện trong cuộc đời Rama. Việc đ xảy ra như thế ny: Kooni, một nữ t g v dị dạng (c biệt danh l “g” v ci dị dạng đ) rất được Kicai-i, vợ yu của nh vua, đặc biệt ưa thch. Vo ci ngy đặc biệt ny, c ta tro ln sn thượng ngi nh của Kicai-i để nhn ta thnh phố, v để  thấy cờ hoa rực rỡ, đn đuốc sng ngời v tự hỏi: “Hm nay họ lm lễ g đy?”.

Khi c ta xuống dưới, tm hiểu v biết được nguyn do của buổi lễ, c ta rất bực bội, mm chặt mi lại v lẩm bẩm: “Ta phải chặn n lại”. Rồi c ta vội vội vng vng chạy thẳng đến phng hong hậu Kicai-i, lc bấy giờ đang nghỉ, v gọi to ln: “Lc ny l lc ngủ sao? B phải dậy ngay, sắp sụp đổ đến nơi rồi”. Kicai-i mở mắt ra, go to: “Ngươi đấy ? Ngươi ở đu đấy? C việc g thế hả?”.

Kicai-i t m muốn biết việc g, nhưng vẫn nằm nguyn trn giường, b ni: “Hnh như sức khỏe của ngươi c lm sao đ phải khng? C cần phải mời lương y đến chạy chữa cho ngươi khng?”. B cười to v bảo: “No, hy bnh tĩnh lại đi, đến ngồi gần ta v ht ta nghe một bi đi!”.

Kooni ni, giọng đanh lại: “B c biết rằng sắc đẹp v tuổi trẻ l nguồn sức mạnh duy nhất của b khng? V b chiếm được địa vị l hong hậu của một kẻ chiến thắng ton thế giới l nhờ ở sắc đẹp của b khng?”.

“Ta ư?” Kicai-i hỏi, vẫn cn c vẻ đa nghịch.

“Nhưng sắc đẹp v tuổi trẻ cũng giống như một dng suối hoang dại, khi o ạt chảy xuống sườn ni, đ bẹp cả hoa v l v tạo cho b một thanh thế. Nhưng thử hỏi n được bao lu? N qua đi rất nhanh, v b chỉ cn lại ci lng ct m thi… Đ chỉ l vấn đề thời gian m thi. Khi b đ c tuổi, khi m đ hp, b sẽ khng l ai cả v sẽ bị mu bn tay của chnh người yu b đẩy sang một bn. B sẽ hon ton bị lệ thuộc vo người khc”.

“Đem ci gương lại đy cho ta, để ta xem thử tại sao ngươi lại ăn ni như thế. Hm nay ta đ gi rồi chăng?”. Rồi b lại cười.

“Khng phải gi, m tự mn, v đang gặp phải nguy cơ. Số phận hẩm hiu đang chờ đợi b đ”.

Đến lc đ th Kicai-i đ thấy kh chịu lắm rồi. “Ny, nếu mi khng thể ăn ni tử tế hơn nữa, th hy đi đi, rồi sau hy trở lại. Hm nay mi đang chọc tức ta đấy!”.

“Xin b đừng c ph hoi sắc đẹp v tuổi trẻ của b, l những thứ đang lm cho hong thượng phải chịu lệ thuộc. Trước khi chng bị tn phai, b hy xin chồng b gip đỡ v cứu lấy b. B hy đứng ln v hnh động ngay đi, nếu khng e sẽ muộn mất”. Kicai-i, lc ny ngồi dậy, lo lắng. Thấy những lời ni của mnh đ c hiệu lực, Kooni vui vẻ thng bo: “Nh vua khng yu b nữa. Ngy mai đy Người phong Rama lm vua ở Ayođhya, cn Người th sẽ rt lui”.

Kicai-I, ngồi dậy, ku to: “Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Đy l phần thưởng về ci tin lnh m ngươi đưa lại”. B tho chiếc vng v nm ln trn đi Kooni. Kooni nhận lấy v đặt sang một bn. Giờ đy, Kicai-i ni: “Với ci tin tốt lnh đ, ngươi cn đng được thưởng nhiều hơn nữa. Hy ni ta biết ngươi muốn g, v ngươi sẽ c được ci đ ngay!”. Những lời đ lm cho Kooni phải ku ln: “Ti ni Rama sẽ lm vua ở Ayođhya, m b lm như ti ni về hong tử Baratha khng bằng…”

“Ta chẳng hề c sự phn biệt g đối với mấy đứa con cả. Tất cả đối với ta chẳng c g khc nhau cả. Rama l một đứa con sinh ra để lm vua, v với tư cch l người mẹ, ta rất sung sướng v tự ho…”

“B m l mẹ của Rama ư?”.

“Đng, ngươi khng hiểu rằng một trong tư thế của Rama l dựa trn năm người mẹ: một b đ sinh ra chng, một b mẹ kế, một b c (chị của bố), một b chị du, v phu nhn của sư phụ - tất cả đều xếp l mẹ như nhau. Ngươi c hiểu v sao ta sung sướng v Rama khng? Ta qu n lắm. Ta cũng l mẹ n như chị Kausalya vậy. Thế đấy, ngươi đừng tưởng nhầm ta l một con đin v chẳng hiểu g cả!”. Nghe những lời ny, Kooni lấy tay đập ln trn mạnh đến nỗi Kicai-i phải ni: “My tự gy ra thương tch đấy, sưng ln một cục bằng ngn tay ci của ta ka!”.

“Th l ti tự st đi c lẽ sướng hơn, hoặc l đừng sinh ti ra nữa cn hơn l sống m nhn sự lừa bịp, cứ diễn ra trn ci đời ny” - Kooni go ln như vậy - “Nỗi đau buồn của ti by giờ l đau buồn cho b, v số phận khắt khe đang treo lơ lửng trn đầu b. Lng ti thắt lại khi nhn thấy tấm lng trong trắng hồn nhin của b – n lm ti nhớ tới con chim cu b bỏng đang bay lượn trước mm con mo rừng”.

Tất cả cu chuyện trn đy đủ để chuẩn bị cho đầu c Kicai-i tiếp nhận những điều Kooni sắp ni: “Chồng b l một người rất thủ đoạn, đủ sức lm những chuyện lừa đảo gh gớm m b khng sao c thể ngờ được, những mưu m tất nhin l rất thm hiểm, b khng thể biết được, thm hiểm đến mức ngay cả trong giấc mơ hoang dại nhất b cũng khng thể tm thấy. B với ng ta rất chnh lệch nhau. ng ấy đủ gi để c thể lm ng thn sinh ra b được, vậy m lại đi xin cưới b lm vợ. V tất nhin l phụ vương của b đ từ chối. Nhưng chng rể gi v qu say m sắc đẹp v tuổi trẻ của b, nn sẵn sng chịu hứa lm bất cứ một điều g. ng ta đ thề với phụ vương b rằng ng sẽ để cho đứa con b đẻ ra được giữ ngi vua. Chỉ c một người được nghe lời ni đ. Ngoi ra khng c ai biết cả. Giờ đy, thời hạn đ đến, ng gi ấy mới ngọt ngo khuyn Baratha: “Sao con khng về ở với ng ngoại t ngy. Đ lu rồi người rất mong con v nhắc đến con lun”. Thế l chng v người anh em thiết cốt với chng, Xatruna, cng nhau ln đường. Đng lẽ ng ta cũng đưa b đi lun – nhưng gay go l ng ta khng thể sống một ngy m khng c sự u yếm của b ! Nhan sắc của b hy cn sức hấp dẫn. B phải nhờ n gip b tự cứu nhanh ln, đừng để chậm… Phải lm cho Rama ngy mai khng thể ln ngi được”.

“Sao lại khng? Hong thượng c l của Người chứ, cn ta th ta thấy chẳng c g khc nhau giữa Rama v Baratha cả”.

“B khng biết rằng chỉ một đm thi, con người ta c thể thay đổi như thế no chăng? Ngy mai, vo giờ ny, chng l một Rama khc. Chng sẽ chỉ nhằm một mục đch l lm sao c thể ngồi lu v vững vng trong chiếc ngai của mnh v muốn được thế, cần phải nhổ đi những vật chướng ngại. Vật chướng ngại chnh l Baratha, người c thể bất cứ lc no đi khiếu nại v sẽ được dư luận chung ủng hộ. Rama c thể trục xuất Baratha, c thể dm chng xuống hoặc c thể hạ st chng nữa. B cũng sẽ khng cn l hong hậu nữa m chỉ l một cựu hong hậu của một ng vua đ về vườn, v chắc chắn địa vị của b lc đ sẽ rt lại l một cung nữ của b hong thi hậu Kauxalya”.

“Khng bao giờ! B ấy sẽ khng bao giờ dm lm thế!” Kicai-i đột ngột go ln “Cứ thử xem no!”.

“Vo giờ ny ngy mai sự việc sẽ xảy đến, sớm hoặc muộn thi”. Thế l Kooni đưa Kicai-i vo tnh trạng hoảng hốt, rồi mới by cho cch chữa chạy: “B c nhớ rằng c một lc no đ b đ cứu hong đế Đaxaratha khng, v Người đ c đưa ra hai lời hứa cũ, hẹn rồi sẽ thực hiện? Giờ hẳn để ring ra lời hứa đối với phụ vương b; n chẳng c lin quan g với b. Nhưng hy đi hai lời hứa với b. Thứ nhất, hy đi trục xuất Rama vo ở trong rừng mười bốn năm, v thứ hai l phong Baratha lm vua ngay lập tức, thay cho Rama!”.

“Những điều kiện khng thể chấp nhận được, c lẽ ngươi say rồi chăng!”

“Khng, hon ton thiết thực v tỉnh to, c điều l nhn việc đ theo cch ny…”

Việc ny xảy đến khi Đaxaratha, theo thi quen, đi tm tr chuyện với Kicai-i, nhưng khng tm thấy b trong phng ring, cũng khng thấy ngoi vườn. Một cung nữ bo rằng: “Hong hậu đang ở trong cấm cung”.

“Sao, sao lại ở đ?”. Nh vua mệt nhọc suốt ngy. Người phải bao nhiu lần gặp gỡ, tiếp xc, từ vị cố vấn tối cao Vaxixta, rồi đến cận thần Xumantra, đi vo đến tận những chi tiết về việc xếp đặt cho buổi lễ ngy mai. “Ta muốn ngy mai ta sẽ l khch của ton bộ kinh thnh”, nh vua ni, “v đừng để ai cảm thấy thiếu thốn một thứ g cả”. V Người cứ dặn đi dặn lại rằng mỗi nh, mỗi đường phố phải được trang hong, soi sng như thế no, cc nhạc sĩ, cc vũ nữ, cc diễn vin đến mua vui sẽ phải sẵn sng ở sn chầu ra lm sao từ trước lc bnh minh v những đon voi, ngựa v xe của triều đnh sẽ di chuyển theo trong đon của ng vua mới như thế no, phải đặt tn những con đường đon sẽ đi qua. “Dn chng rất thch được nhn thấy Rama trn chiếc ngai vng, v mong được theo di chng ở trong đon. Tất cả mọi người, đn ng, đn b, trẻ con đều sẽ c được ci diễm phc nhn thấy chng. Phải nhắc những người đưa đon đi chầm chậm nhưng đừng qu chậm lm Rama mệt...”. Người tnh đến những chi tiết của buổi lễ. Đầu c căng thẳng, nn chiều đến, Người đi tm Kicai-i để tr chuyện cho tm hồn được thư thi.

Nh vua chẳng hứng th g khi nghĩ đến chuyện gặp Kicai-i ở trong cấm cung (l một phng, một gian trong cung nơi người ta rt về để xua tan một cơn giận, hay một nỗi bực bội); v khi Người đặt chn vo th thấy hong hậu đang nằm sng sượt trn sn, tc xổ tung, hoa b vẫn đeo rch nt cả, đồ chu bu nm bừa bi khắp nơi, o quần li thi, lếch thếch v khng biết c Người đến nữa. Nh vua ci xuống hỏi khẽ: “Nng khng được khỏe ư?”. B khng trả lời cu hỏi của Người, cho đến khi nh vua hỏi lại một lần nữa, mới yếu ớt trả lời: “i, khng lm sao cả, rất khỏe. Loại bệnh của thần khng phải l bệnh về thể chất”.

“Thật đng buồn! Ta đến hơi chậm. Ta đợi v ta muốn tự ta đưa tin đến cho nng. Ta biết n tất nhin sẽ lm cho nng sung sướng, v ta muốn dược chnh mnh chứng kiến niềm vui của nng”.

Kicai-i ci xuống thầm th: “Vng, thần biết rồi, thần khng ngu xuẩn, hay điếc hay m đến nỗi khng biết rằng việc g đang xảy ra”.

Trong bng tối thế ny v trong ci cch b ci mặt xuống, nh vua khng sao c thể đon được b ni trong một tm trạng như thế no. V kh m ci xuống thấp đến thế, nn Người yu cầu: “Sao nng khng đứng ln v ngồi trn giường ny, như thế ta sẽ c thể đường hong ngồi bn nng, v nghe nng ni?”.

“Người c thể tm tất cả những tiện nghi m Người thch. Cn thần, thần chả cần g hết. Số phận của thần từ nay về sau chỉ l bụi, rc m thi”.

“Ci g đ khiến cho nng ăn ni như vậy? Hy đứng ln v hy chia sẻ hạnh phc với ton đất nước. No, chng ta hy bước ln xe v hy nhn cho thấy niềm vui đang trm ln khắp nhn dn”.

“Ti muốn chết. Chỉ c thế thi. Nếu by giờ hong thượng c thể gửi đến cho ti một chn thuốc độc, ti sẽ cho đn n tốt hơn”. Thật l qu bất tiện cho nh vua khi phải ci st hoặc ngồi xuống sn để trấn tĩnh hong hậu. Cc khớp chn đau nhức v ku ln răng rắc. Nhưng b nhất định khng nhc nhch cht no. Lc ny cũng khng tiện gọi một thị vệ v Người đ đẩy một chiếc ghế đẩu đến bn b rồi ngồi xuống đ. Sau rất nhiều u yếm, dỗ dnh, b mới chịu tuyn bố: “Xin hong thượng hy thề, với tất cả những g l linh thing nhất, rằng sẽ thỏa mn tất cả những điều g thần sẽ xin, bằng khng th hy để cho thần được chết yn ổn?”.

“Chua bao giờ ta ni khng với nng. Nng sẽ c tất cả thứ g nng muốn”.

“Người c thể viện Rama ra m thề khng?”.

Nh vua cảm thấy bối rối khi phải viện đến tn Rama nn trnh khng trả lời trực tiếp. Người ni r rng: “Nng hy ni ta nghe nng muốn g”.

“Đ lu lắm rồi, Người c hứa v ban cho thiếp hai n huệ. C thể Người đ qun rồi, nhưng thiếp th khng. By giờ thiếp c thể nhắc lại được khng?”. Lc ny, nng mới ngồi ln v gần gũi với nng đ dễ dng hơn. Nh vua cố nhch lại gần v chạm vo người nng, nhưng nng đẩy tay ra v ni: “Khi trn bi chiến trường, Người đến tm cứu thần Indra v đ bị hn m, Người c nhớ ai đ cứu Người sống lại khng?”.

“C chứ!”, nh vua ni, “Lm sao ta c thể qun được? Ta cn được sống nhn thấy ngy ny l v ta được sống lại, nếu khng th buổi chiều hm đ bất cứ bnh xe no cũng c thể lăn qua mnh ta”.

“Tr nhớ của Người thật l tuyệt diệu. Thiếp rất mừng rằng Người hy cn nhớ lu đến thế. V Người cn nhớ ai sut nữa hiến cả cuộc đời của mnh để chăm lo cho Người sống lại chăng?”.

“C chứ!”.

“V Người đ hứa g lại với nng?”.

Nh vua im lặng hồi lu, rồi ni: “Ta vẫn khng qun”.

“Xin hy để cho thiếp nhắc lại một vi chi tiết nhỏ m c thể Người khng cn nhớ nữa. Xin hy để cho thiếp được gip Người. Người c ni: “Nng hy đưa ra hai đặc n m nng muốn chọn, v rồi nng sẽ c ngay”. V thế rồi nng đ ni g?”. Khi nh vua sắp sửa trả lời th nng tiếp: “Thiếp đ ni thiếp muốn đợi sau ny sẽ nhận lun, v Người đ hẹn: “Bất cứ lc no nng muốn – d l hng trăm năm nữa cũng vậy – nng sẽ c bất cứ điều g nng yu cầu”.

Nh vua đ cảm thấy cng thm kh chịu, v chỉ ni giản đơn: “Ta nghĩ đ tới lc nng đưa ra yu cầu rồi”. Giọng Người ni chẳng c g l tha thiết lắm. Người dự cảm c điều g khng hay.

“Thiếp c nn ni hay khng?”.

“Nng hy đứng dậy mặc quần o ngy lễ v đeo đồ nữ trang vo, như thế nng sẽ chi ngời như ngi sao rạng rỡ m chnh nng l hiện thn. No, chng ta đi thi”.

“Vng, nhưng phải đng lc, sau khi Người đ thực hiện lời hứa với thiếp”. Nh vua hon ton thất đảm khi nghe nng nhắc đến những chuyện đ. Những tiếng như “lời hứa”, “lời thề”, “thực hiện”, “đặc n” v.v… đ lay động mạnh ton bộ hệ thống thần kinh của Người. Nng ngước nhn ln nh vua, nước mắt lưng trng. Người khng dm nhn nng; Người biết rằng Người sẽ bị sắc đẹp của nng nhận xuống, v khi nng ni: “Thi, by giờ xin để mặc ti. Xin ngi hy trở về với nng Kausalya của ngi v vui chơi, lễ lạc. Cn xin để mặc ti với ti”. Nng khng cần phải ni đến “chn thuốc độc” nữa. Người biết nng muốn ni g, v ci viễn cảnh đ lm cho Người thm bực tức; Người ni giọng say sưa: “Nng biết ta yu nng như thế no rồi. Thi hy ra khỏi ci phng ny, v ra khỏi ci tm trạng ny đi”.

“Hong thượng đ hứa sẽ ban cho thiếp hai đặc n v hong thượng đ viện Rama ra m thề với thiếp, đ viện đến Rama yu qu của Người. V giờ đy thiếp xin tu r  nghĩ của thiếp. Nếu hong thượng bc bỏ lời yu cầu của thiếp, th Người l kẻ đầu tin trong dng họ Ikshvahu, những con chu kiu căng của chnh thần Mặt trời, đ từ bỏ một lời hứa để tm kiếm sự tiện lợi, yn ổn!”. Rồi nng lấy hơi ni: “Xin hy đuổi Rama vo trong rừng ở mười bốn năm, v hy lm lễ đăng quang cho Baratha với tất cả những nghi thức m Người đ xếp đặt sẵn rồi”.

Nh vua chong vng, chưa hiểu ngay tất cả  nghĩa v tầm quan trọng của điều đ. Người đứng ln hỏi: “Nng đin ? Hay nng định tru chọc ta hoặc đa ta chăng?”. Người bước ra ngoi đi tm chỗ nằm. Người cảm thấy như sắp ng xuống, m mịt v đi đưa đến một chỗ nghỉ. Người trăn trở trn giường v nhắm nghiền mắt lại. Những Kicai-i vẫn tiếp tục: “Hong thượng hy cho người mang lệnh đến đi Baratha về ngay. N ở kh xa đấy. Phải cho n c đủ th giờ trở về. V ra lệnh cho Rama sửa soạn đi xa”.

Nh vua mắt vẫn nhắm, thều tho: “Ngươi l một con quỷ”.

“Thi, xin hong thượng đừng quở ti. Ti cũng khng lạ g khi biết ngi thch Kauxalya hơn ti. Xin ngi cứ tiếp tục đi, hy quay lại với b ta v hưởng thụ hạnh phc với nhau. Ti khng bao giờ yu cầu ngi đến đy để chửi rủa ti. Ti rt lui vo tận chỗ ny chnh l v để trnh khng phải gặp hong thượng đấy”.

Cả đm cứ tiếp tục theo kiểu như vậy. Đaxaratha đ đi tới một cố gắng cuối cng: “Thi được, Baratha sẽ lm vua, như nng muốn. Những hy để Rama ở lại đy. Nng biết n rồi, n khng bao giờ lm hại ai cả. Bằng mọi cch, Baratha sẽ lm vua – n l một người tốt. Nhưng, ta chạm chn nng – ta khng nghĩ đến chuyện phải quỳ xuống trước mặt nng – xin nng hy để cho Rama ở lại đy, trong ngi nh ring của n, v khng đi đu xa. Lm sao n c thể đi được trn những con đường rừng gai gc v tiếp tục sống giữa trời, khng cửa khng nh…?”.

“Được chứ, hắn khng phải l đứa con cưng theo kiểu Người muốn tạo nn. Mười bốn năm ở trong rừng, mặc vỏ cy, ăn rễ, ăn l…”.

“A, ngươi muốn giết n hay sao?” Nh vua qut ln.

Kicai-i bnh tĩnh ni: “Đừng c gy chuyện li thi. Ngi c giữ lời hứa hay khng? Chỉ c thế thi”.

Cả đm di tri qua, lặng im như chết. Kicai-i vẫn nằm nguyn chỗ cũ trn sn, nh vua vẫn trn giường như cũ. Khng c ai xen vo chỗ họ cả. Đ thnh một ci lệ, khng ai đến quấy rầy khi nh vua đến với một trong cc hong hậu. Ngay đến bọn thị nữ cũng phải ra ngoi. Tất nhin, rồi sớm muộn nh vua cũng sẽ đi tm họ. C nhiều việc cần phải hỏi đến họ. Vin cận thần hoảng hốt: “Hong thượng đu rồi? Hong thượng đu rồi?” l cu ng ta hỏi lun mồm.

Sn chầu đ đng nghịt những khch qu v cng chng đến chật nch chờ xem lễ đăng quang. Rama chỉ mặc chiếc o lụa bnh thường sau khi đ tắm rửa nhiều lần theo thủ tục v nhận php tẩy trần của vị đại đức ha thượng, đang sẵn sng chờ mặc o lễ. Trước lc bnh minh một t, ngọn lửa thing được đốt ln, v cc phẩm vật đ được đặt vo đ để lm vui lng cc vị thần trn trời. Đon tu sĩ cũng sẵn sng chờ đợi để đồng thanh ht ln bi thnh ca. Tiếng nhạc trỗi ln từ nhiều nơi, đầy ắp khng gian. Tiếng ồn trong đm đng vẫn tiếp tục. Nhưng pha trong, vị cận thần v những kẻ trực tiếp thừa hnh đang tụ họp, bn bạc với nhau. “By giờ, đng lẽ nh vua phải đến. Người phải mở đầu buổi lễ, phải tiếp đn cc vị quốc vương đang sắp đến…” Đại thần Xumantra khng thể tm ra l do của sự chậm trễ ny. Tất cả mọi việc đều đ được xếp đặt theo st thời kế đến từng chi tiết cho thật ph hợp với bước đi thuận lợi của cc v sao. V chỉ cần một điểm no đ chệch ra ngoi l cả buổi lễ sẽ bị sụp đổ. Xumantra rời sn chầu đi tm nh vua. ng hơi do dự một cht trước cấm cung, nhưng rồi ng vn mn, mở cửa, bước vo. Cảnh tượng trước mắt tất nhin lm cho ng hoảng hốt v hỏi: “Thnh thượng đang ốm chăng?”. “ng hy hỏi chnh Người đy” Kicai-i trả lời.

“V người nữa, người cũng ốm chăng? Ăn uống c g lm cho cc người kh chịu chăng?” Vị đại thần lo lắng hỏi. B hong hậu khng trả lời. Vị đại thần nhẹ nhng tiến đến chỗ vua nằm v thầm th: “Họ đang đợi thnh thượng đấy. Người đ sẵn sng để đến đ chưa?”. Nh vua khẽ cựa mnh, v ni: “Bảo họ về cả đi. Mọi việc thế đ xong. Ta đang bị quỷ m đy”. Lc ny Kicai-i ni xen vo để giải thch: “Nh vua đang mệt v trở nn kh hiểu. ng hy cho gọi Rama đến đy”.

Rama đến, tưởng rằng b mẹ kế sẽ chc mừng mnh trước khi buổi lễ bắt đầu. Va mới thấy chng, Đaxaratha ku to ln “Rama” rồi lịm đi khng ni được lời no. Dng mạo v cung cch của nh vua lm cho Rama lo ngại: “Con c lm điều g khng vừa lng phụ vương chăng? Con c điều g thiếu st chăng?”.

Kicai-i ni: “Ta sẽ ni về cung cch của nh vua; Người thấy kh ni. Hm nay lễ đăng quang của cậu sẽ khng tiến hnh”. Rồi b l giải bằng những lời lẽ lng tng, kh hiểu những điều b nghĩ về chng. B kể lại lời thề đầu tin v những trường hợp dẫn tới đ. “Nhiệm vụ cảu cậu l phải gip phụ vương cậu giữ trọn lời thề. Nếu khng, Người sẽ phải tự kết n mnh trong ci đời ny v trong nhiều ci đời khc nữa. L con của Người, cậu c bổn phận đối với Người”.

Rama nhận lấy chuyện bất ngờ, v giấu sự xc động, chng ni: “Con sẽ tun theo  muốn của Người, khng cần phải hỏi lại. Xin mẫu hậu hy tin rằng con khng bao giờ trnh n đu, con khng ham g ci ngi vua, v cũng khng bm chặt lấy những chức vị ấy đu, m cũng khng chn ght g cuộc sống ở trong rừng”.

“Mười bốn năm”. B nhắc lại.

“Vng, mười bốn năm. Con chỉ tiếc một điều l con khng được nghe chnh phụ vương ni với con điều đ. Con sẽ được vinh dự hơn nếu con được Người trực tiếp truyền lệnh cho con”.

“Khng sao đu, cậu vẫn c thể lm cho Người vui lng v hnh động của cậu. Giờ cậu hy đi ngay, rồi Người sẽ cảm thấy sung sướng, v cậu đ hnh động m khng lm cho Người phải bối rối cht no”.

“Con nhờ mẫu hậu ni với Người rằng mệnh lệnh của Người khng lm cho con đau đớn một cht no cả. Lời của mẫu hậu con coi như lời của Người”. Chng thấy r nỗi sầu muộn của cha chng v xch lại gần Người.

Kicai-i ni: “Ta sẽ lo lắng cho Người. Cậu đừng c lm mất th giờ. Phải đi ngay, khng chậm trễ. Đ l  của Người”.

“Vng, vng, con sẽ đi. Con sẽ cho người mang thng điệp đi gọi Baratha ngay lập tức”.

“Khng, khng”, Kicai-i ni, “Đừng quan tm đến Baratha. Ta sẽ thu xếp mọi việc. Việc đầu tin l cậu phải gấp rt đi ngay”. Mụ biết r Baratha rất yu qu Rama v biết chắc Baratha sẽ phản ứng như thế no, nn muốn Rama ln đường trước khi Baratha c thể trở về. “Con sẽ đến từ gi mẹ Kauxalya của con, v đi ngay lập tức”. Rama ni. Chng đưa mắt nhn người cha nn lặng rồi bước ra.

Khi Rama ra khỏi cung, cả đm đng đang đợi sẵn để theo chng đến sn chầu. Nhn ln mặt chng,, họ thấy khng c g khc cả. Nhưng đng lẽ bước ln chiếc xe đang đợi chng, th chng lại đi bộ theo hướng về cung của mẹ chng. Họ đi theo chng.

Rama bước ln chỗ mẹ chng, hong thi hậu Kauxalya. B đ yếu đi v những ngy chay tịnh khắt khe nhn ngy hạnh phc của con b. B hy vọng chng sẽ đến trong bộ lễ phục sang trọng, nhưng thấy chng vẫn mặc bộ lụa bnh thường, v hỏi: “Sao con khng ăn mặc tử tế để dự lễ đăng quang?”.

“Cha con đ quyết định nhường ngi cho Baratha”. Rama trả lời đơn giản.

“Ồ khng! Tại sao thế?”.

Rama thưa: “V muốn điều tốt cho con, phụ vương đ c một ci lệnh khc, mục đch muốn cho con được sung sướng v tiến bộ về mặt tinh thần”.

“Lệnh g? Đ l lệnh g?”.

“Người muốn rằng con đi vo sống trong rừng, chỉ trong mười bốn năm thi, lm bạn với thnh thần v từ đ rt ra những điều lợi ch cho con”.

Kauxalya sụp xuống, nức nở v cảm thấy đến tận đy lng rằng mnh đang sụp đổ; b thở di, định ni một điều g nhưng lại nghẹn ngo, khng ni được. Rồi b ni, giọng chua cay: “Một người cha gửi đến cho con mnh một mệnh lệnh lớn đến thế ư?”. V hỏi: “Bao giờ th con phải đi? Con đ c điều g xc phạm?”.

Rama đưa tay đỡ mẹ ln, v thưa: “Cha con vốn nổi tiếng về những lời ni cương nghị. Chẳng lẽ mẹ muốn Người ni sai sao?... Con ba lần c diễm phc, l em con được lm vua, được tun theo lệnh của phụ vương v được sống trong rừng. Xin mẹ chớ c đau buồn”.

“Mẹ khng thể bảo con “Đừng vng lời của bố”, nhưng hy cho mẹ đi với con. Mẹ khng thể sống m khng c con”.

“Chỗ của mẹ l ở bn cạnh chồng. Mẹ c nhiệm vụ chăm lo v săn sc Người. Mẹ phải trng nom cho Người khỏi phải chm trong sầu muộn v con phải lưu vong. Hiện nay mẹ chưa thể rời cha được đu. V sau ny, cũng vậy, cha con c thể sẽ tiến hnh những nghi thức về tn gio để tm sự yn tĩnh cho Người, mẹ cũng vẫn cần ở bn cạnh Người. Sau khi sống trong rừng rồi, con sẽ trở về - ni cho cng th mười bốn năm rồi sẽ qua nhanh như dăm bảy ngy thi. Nếu mẹ cn nhớ, th thời gian ở rừng trước kia của con cng sư phụ Vivamitra đ đem lại cho con khng biết bao nhiu l lợi ch; giờ lại cũng c thể l một dịp tương tự như thế. Xin mẹ chớ c buồn phiền”.

Kauxalya biết khng thể ngăn Rama được. B nghĩ: “t ra ta cũng phải xin nh vua gip ta lm cho n thay đổi  kiến…”. Mặc dầu vậy, khi đến phng nh vua v nhn thấy tnh trạng của Người, b biết ngay khng c cht hy vọng no. Thấy nh vua đang nằm lặng im, bất tỉnh, b hiểu ngay Người chắc đang ở trong tnh trạng tiến thoi lưỡng nan rất đỗi gay go. Khng thể no chịu được ci cảnh chồng mnh nằm bất động, hn m, b ku tht ln một tiếng. Tiếng tht của b to đến nỗi tất cả quan khch trong sn chầu đều giật mnh, v yu cầu đạo sĩ Vaxixta đi ngay để tm xem nguyn do l ở đu. Khng kh đang đầy đẫy tiếng cc loại nhạc kh, tiếng ht, tiếng cầu kinh, tiếng cười v tiếng tr chuyện; nhưng tiếng ku tht x lng đột ngột vang ln đ ph tan khng kh vui vẻ. Vaxixta vội v chạy đi. Đạo sĩ thấy nh vua trong tnh trạng gần như chết, Kicai-i ngồi xa ra một t v bnh thản nhn khung cảnh, cn Kauxalya th trong tnh trạng hon ton thất vọng, r rời. ng cố gắng nhanh chng đnh gi tnh thế. C lẽ khng nn hỏi Kauxalya. ng quay lại pha Kicai-i, trng c vẻ bnh tĩnh vững vng hơn: “Thưa b, c việc g đ xảy đến vậy?”.

“Khng c việc g phải quan tm đến những chuyện lằng nhằng ny”, Kicai-i ni, “Một tnh hnh như thế ny, khng ai được biết cả, n hon ton l chuyện ring trong nh. ng đừng c tm hiểu lm g. Hy quay về chỗ hội họp v bảo họ hy bnh tĩnh. C một t thay đổi trong việc sắp xếp, chỉ c thế thi. Họ sẽ được thng bo sau”.

“Ti muốn được biết tất cả”. Vaxixta ni, giọng knh kiệu. Mụ ta vội vng trả lời: “Tất nhin, ng l người thầy tinh thần, l qun sư của chng ti, ng c quyền đi phải trnh by”. Trong khi mụ ni, th Vaxixta nhn thấy Kauxalya đang đau đớn quằn quại, cn nh vua th vẫn ủ rũ. Đaxaratha chắc chắn l biết r hết mọi việc diễn ra trong phng, mặc dầu khng thể tham dự vo cu chuyện. Để cho trong đm người ny khng ai c thể ni được điều g ngang tri đối với mnh, Kicai-i ni: “Thưa ngi, tr tuệ của ngi đ nng đỡ chng ti. Ngi sẽ nhận ra rằng khng c điều g xấu xa xảy ra đu. Trước khi ti ni hết, Rama đ hiểu v đ tn đồng. Chnh những kẻ khc mới gy ra ci tnh trạng đin đảo ny. Rama đ nhường quyền thừa kế ngi vua lại cho Baratha v sẽ đi vo sống trong rừng mười bốn năm. Đ l việc c lin quan trước tin đến chng, nhưng chng đ chấp nhận rất vui vẻ, khng một lời ni lại, cn những người ny th lại nghĩ…”. Rồi mụ đưa tay chỉ những người đối lập kia.

Vaxixta đ hiểu r, nhưng ng vẫn hỏi: “Thế th nguyn nhn của sự thay đổi l g?”.

Kicai-i lc ny khng cn giữ được thi độ mềm mỏng nữa, đ ni: “Nếu chồng ti ni, th người c thể, cn khng th xin ngi hy đợi. Giờ hy bo ngay cho mọi người biết l chương trnh c thay đổi một cht”.

“Việc đ chng ti sẽ xt sau”, Vaxixta ni, “Trước tin chng ti phải cứu cho nh vua sống lại đ”. Rồi ng ci xuống chỗ nh vua đang nằm, nhẹ nhng đỡ đầu Người ln v gip Người ngồi dậy. “i, Thnh thượng, chng ti cần đến Người. Người l cha, l thuyền trưởng của chng ti. Nếu Người cứ sụp xuống như thế ny, th chng ti sẽ biết sống như thế no?”.

Nh vua vẫn lng bng: “Kicai-i, Kicai-i…”

Vaxixta ni: “Hong hậu Kicai-i l người rất biết điều. Hong hậu sẽ khng lm điều g tri  Người đu. Thần tin chắc rằng hong hậu sẽ rất sẵn sng gip đỡ, tận tnh. Đy khng phải l lc bn bạc về những điều ny với hong thượng, việc cấp bch hiện nay l sức khỏe của Người”. Kicai-i bnh thản lắng nghe những lời ni đầy hy vọng của Vaxixta.

Nh vua như bắt được một tia hy vọng, hỏi lại: “Nng đ bnh tĩnh lại chưa. Nếu được thế, th Rama sẽ lm vua; cn về lời hứa của ta, nng c thể yu cầu bất cứ một điều g khc m nng muốn…”.

Thấy nh vua đ đỡ hơn, Vaxixta rất mừng, quay lại pha Kicai-i v ku gọi với giọng hết sức nhn nhường m ng ta c thể c được: “Tất cả mọi việc đều trong tay hong hậu… Xin b hy tự coi mnh l người lm ơn cho cả nhn loại. Cả ci trần ny sẽ đội ơn b về sự gip đỡ đ. Xin b hy suy nghĩ lại”.

Kicai-i trở nn kch động v ni, giọng the th: “Nếu người ta khng thể trng cậy vo lời hứa của một vị minh qun, th cuộc đời thật khng cn đng sống nữa. Thực ra th ti cũng chẳng c lm điều g khc hơn l yu cầu Người giữ trọn lời hứa m Người đ tự  đưa ra, thế m ng lại ăn ni như l ti đ phạm một tội c vậy”.

Vaxixta đp lại: “B khng hnh dung được hậu quả tai hại của hnh động của b, v khng chịu lắng nghe v tm hiểu những lờ trnh by của chng ti. Sự quyết đon của b l v nhn đạo”. Khi mụ tỏ ra khng nao nng, Vaxixta liền ni thm: “Chnh mồm hong thượng khng bao giờ ni đến chữ lưu vong; b đ đưa việc đ ra như l chnh mệnh lệnh của nh vua, v b biết Rama khng bao giờ chất vấn về sự thật của n. B đ lạm dụng cương vị của b, một hong hậu được nh vua yu chuộng”.

Mặc dầu đạo sĩ đưa ra nhiều lập luận để thuyết phục, Kicai-i vẫn khng hề lay chuyển, v trắng trợn: “Ồ, qun sư m cũng ăn ni như đm người dốt nt, ch kỷ ny, cứ gn tội cho ti m khng hiểu g hết”.

Cuối cng, nh vua qut ln: “A, ci đồ quỷ dữ, ngươi đ ra lệnh cho n phải lưu vong. N đ đi chưa? Tưởng rằng đi tm một người bạn, ha ra ta đi tm ci chết cho ta. Những chiếc mi đỏ như du ny, ta tưởng rằng chng sẽ nng đỡ ta, nhưng chng chỉ l một nguồn thuốc độc giết người để giờ đy n kết liễu cuộc đời ta. C đạo sĩ đy lm chứng cho ta. Ngươi khng cn l vợ ta nữa, v con trai ngươi sẽ khng được php hỏa tng ta khi ta chết”.

Kauxalya l người xc động nhiều nhất khi nhn thấy tnh trạng khốn khổ của chồng v cố gắng an ủi Người theo cch của mnh. Giấu kn nỗi đau khổ về việc Rama phải sống lưu vong, b ni r rng với chồng: “Nếu hong thượng khng giữ nguyn vẹn v gi trị thực của những lời người đ ni, v giờ đy gọi Rama trở lại, th dn chng sẽ khng ai chấp nhận đu. Xin hong thượng hy bnh tĩnh, v hy bớt đi lng tru mến đối với Rama”.

Những lời khuyn ny khng lm cho nh vua yn lng: “Dng nước thing ling của sng Hằng đ rửa tội cho ta suốt cả thời kỳ chấp chnh giờ sẽ dng lm thứ nước cuối cng của ta; ngọn lửa thing ling bng ln sẽ dng để soi vo trụ tang của ta. Rama ơi, Rama, con đừng đi. Cha sẽ rt lại lời cha đ ni với Kicai-i… Nhn thấy con đi, cha lm sao m chịu nổi. Cha sẽ khng sống nổi khi con đ ra đi. Nếu sau khi con đi m cha vẫn sống, th cha c khc g ci con quỷ dữ Kicai-i ny, đội lốt vợ ta?”. Đaxaratha cứ thở than, rn rỉ mi như vậy, v nhiều cch khc nữa.

Vaxixta ni: “Xin hong thượng bớt u sầu… Thần sẽ đến gặp hong tử xem chng c quyết tm ở lại khng”. Đaxaratha đ trở nn yếu đuối đến nỗi Người bm chặt lấy cht hy vọng ny khi thấy đạo sĩ ra đi. Kauxalya ni để khch lệ nh vua: “C thể gần như chắc chắn l Vaxixta sẽ trở về cng với Rama”. Rồi b nhẹ nhng đỡ Người dậy vuốt ve v xoa ln đầu, ln vai Người. Nh vua vẫn cứ nhắc đi nhắc lại: “Rama c đến khng? Bao giờ đến? Gh gớm thay ci mụ Kicai-i m ta đ yu nhiều đến thế; n c thể m mưu giết ta để tm cch đặt Baratha ln ngi Hong đế!”. Im lặng một lc, rồi tất cả những lời than thở, những nỗi hi hng lo sợ đ lại quay trở lại một lần nữa v tăng ln gấp bội.

“Hỡi Kauxalya, người vợ yu qu nhất của ta, hy lắng nghe đy. Rama sẽ khng thay đổi mục tiu của n đu, m dứt khot n sẽ đi, v cuộc đời của ta thế l chấm dứt. Nng c hiểu v sao khng? Đ l một cu chuyện cũ. C một lần, khi đi săn trong rừng, ta nghe tiếng nước lọc ọc – tiếng một con voi đang uống nước. Ta bắn một mũi tn về hướng đ, v lập tức nghe c tiếng người ku ln trong cơn hấp hối. Ta chạy đến ngay v nhận thấy rằng ta đ bắn trng một cậu b. Cậu ta đang lấy nước cho đầy bnh, v nước chảy vo trong bnh đ gy ra tiếng động ấy. Cậu b sắp chết đến nơi đ ni với ta rằng bố mẹ cậu, cả hai đều m, ở cch đ khng xa. Cậu săn sc bố mẹ, cng bố mẹ trn lưng. Khi được biết tấm thảm kịch ny, cả hai đều chết, sau khi đ nguyền rủa kẻ giết con họ phải chịu cng một số phận như thế, v đ đ đng l phận số của ta…”.

Khi được biết tin Rama phải lưu đy, những vị quốc vương v cc quan khch tập hợp trong sn chầu đ lăn ra, khc nức nở; cc vị trưởng thủ cc tn gio v cc nh khổ hạnh cũng vậy. Đn ng, đn b khc rất to, những con vẹt ở trong lồng, những con mo trong nh dn cũng khc, rồi con trẻ trong ni, rồi b mẹ, b con. Hoa vừa mới nở đ vội tn ngay. Những con chim nước, những con voi, những người đnh xe – tất cả cũng đều lăn ra than khc như chnh Đaxaratha vậy, v khng chịu được nỗi đau thương đột ngột phải xa cch Rama. Chỉ một chốc trước đy thi l buổi lễ vui của cả ci trần ny, giờ đ thnh một ngy tang tc. Đm đng tập hợp nơi ny, nơi nọ, đứng thnh từng nhm ở cc gc đường hoặc chực ở cổng cung theo di v bnh luận: “Mụ Kicai-i, ci con đĩ mi son; ta khng bao giờ ngờ rằng hong thượng lại c thể say m đến l lẫn như thế… Ta vẫn tưởng mụ đn b mi son kia l hong hậu của chng ta, nhưng n đ by r chn tướng của n ra rồi – dng thịt của n để cm dỗ một ng gi, đưa ng ta đến chỗ suy sụp của bản thn, v từ đ đến chỗ suy sụp của cả đất nước. Hy để cho mụ ta thử cai trị đất nước ny, cng với con trai của mụ - sẽ khng c một ai để m cai trị nữa, chng ta hoặc sẽ tự st cả hoặc sẽ cng đi với Rama. i, ci mảnh đất bất hạnh khng được ci may mắn c Rama lm cha tể của chng ta! Cn Lasơmana, anh ta lm g? Anh ta lm sao chịu được sự cch chia ny? By giờ sẽ l giải ci việc sai lời hứa với Rama như thế no đy? Thật l một thứ cng l lạ lng! Cả ci trần ny bỗng chốc trở nn đin loạn”.

Lasơmana, nghe những chuyện xảy ra như vậy, đứng vụt ln như một ngọn lửa sắp thiu hủy cả tri đất trong ngy cuối cng ny. “Thức ăn dnh cho sư tử th đem dng để nui ch hoang ngoi đường – ci mụ Kicai-i mắt mo tnh ton như vậy đ”. Chng cầm cung v kiếm ln, mặc chiến bo, v go ln vang dội trn đường, thề rằng: “Rama sẽ ln ngi, v kẻ no cản trở sẽ bị tiu diệt. Hy để cho cả ci đời ny đi tới. Ta sẽ tiu diệt tất cả những kẻ no chống lại v chồng xc chng cao ln đến tận trời. Ta sẽ nắm lấy vương miện v sẽ khng nghỉ ngơi cho tới khi n được đặt ln đầu Rama. Việc đ ta sẽ lm xong ngay trong ngy hm nay”. Nhn thấy đi mắt nảy lửa v nghe những lời thch thức dữ dội của chng, mọi người đều trnh ra, khng dm lại gần. “Nếu tất cả cc vị thần trn trời, nếu tất cả bọn quỷ dữ, tất cả người tốt hoặc xấu trn mặt đất ny, - nếu tất cả ci trần ny chống lại ta, ta sẽ khng bao giờ chịu nhn nhượng hoặc chịu thua dục vọng của một mụ đn b v nghĩa…”.

Những lời thch thức v tiếng khua vũ kh của chng v tiếng dy cung nữa đ dội đến tai Rama, lc bấy giờ đang trn đường đi co từ b kế mẫu Xumitra, mẹ của Lasơmana, v ngay lc chng trở về th gặp Lasơmana. “Sao em lại mặc chiến bo ny, v em đang thch thức ai đ? Sao em c vẻ giận dữ v gh gớm thế?”.

Lasơmana ni: “Nếu đy khng phải l lc căm giận th cn đợi lc no nữa? Sau khi đ hứa với anh ci chỗ đng với anh – giờ lại chối đi! Em khng thể tha thứ được chuyện đ, giấc mơ tội lỗi của mụ đn b tm địa xấu xa nhất định khng thể thực hiện được. Em khng thể thản nhin để cho chuyện bất cng ny xảy ra. Em sẽ chống lại cho đến chết mới thi”.

“Sai l ở anh”, Rama ni, “Anh phải tự trch mnh đ sẵn sng nhận lời phụ vương cho nối ngi m khng nghĩ g đến hậu quả. Lời ni của em đ học được trong lời kinh Vda, với tất cả chn l trong đời sống của cc thần thnh, em khng được tự cho php mnh ni ra những lời v trch nhiệm đến thế. Những lời giận dữ của em sẽ khng chịu nổi sự ph phn của những tấm lng trong sng v cng minh. Em khng nn đưa ra những lời nhận xt chua cay như thế đối với những người thực ra khng phải ai khc hơn l bố v mẹ em”. (Rama khng hề phn biệt giữa mẹ đẻ v mẹ kế). Em hy bnh tĩnh lại. Đi khi một con sng kh cạn đi, v như thế ta khng thể đổ tội cho con sng – n kh l v trời nắng hạn. V sự đổi thay  kiến của phụ vương, hay vẻ khắc nghiệt của Kicai-i, vốn l người tốt, biết thương người, hay sự may mắn được nối ngi của Baratha… tất cả, thực ra, đu phải do chnh ta lm, m do những quyền lực no cao hơn quyết định Mệnh số…”.

“Em sẽ l số phận để vượt ln trn cả quyền lực của số phận” – Lasơmana ni lại, giọng vẫn cn rất kiu ngạo v hiếu chiến. Rama biện luận thm với chng nhiều hơn nữa. “Em sẽ thay đổi, nếu cần, thay đổi cả số mệnh nữa” Lasơmana nhắc lại v kết thc cu ni bằng ci điệp khc: “Kẻ no dm cản trở mục tiu của ta sẽ bị tiu diệt”.

“Ngoi anh ra, em chẳng cn biết cha no, mẹ no cả”, Lasơmana ni, lng vẫn chưa dịu lại, “Anh l tất cả của em. Cuộc sống của em, cũng như tay chn v gic quan lnh mạnh của em sẽ khng c  nghĩa g cả, nếu em chưa đặt được anh ln chiếc ngai vng, theo đng quyền lợi của anh, khng cần phải tn trọng những điều con rắn mi muốn lm. Mu em đang si ln sng sục v sẽ khng thể nguội được đu – Ngay by giờ đy, anh sẽ nhn thấy cy cung của em lm được g…”.

Đến đy, Rama giữ tay chng lại, v ni: “Anh tin chắc chắn rằng mẹ Kicai-i của chng ta l người đng được hưởng quyền thừa kế quốc gia ny, bởi người đ cứu sống phụ vương v được phụ vương lun ghi nhớ ơn ny; đ l ưu thế của Baratha – người được Kicai-i chọn; v ưu thế của anh l được từ chối v được ghp cng với những ẩn sĩ rất sng suốt của rừng su. Em c muốn để cho cơn giận của em honh hnh cho đến khi em khuất phục được một người em thơ ngy khng dnh lu g vo đ cả, một người mẹ đ nui dưỡng chng ta, v một người cha vốn l một trong những ng vua vĩ đại nhất trn mặt đất ny khng? Chiến thắng đ c đng phải trả bằng tất cả những thứ ny khng? Nỗi căm giận ny, n tm tiu diệt tất cả những mối quan hệ họ hng bền vững, n đng được nui dưỡng khng? Em phải tự kiềm chế mnh v hy lấy tay ra khỏi cy cung đi”.

Lasơmana dịu đi một t, ni khẽ: “Tất cả sức mạnh của cnh tay ny cn c gi trị g? L một gnh nặng, nếu n khng được dng để tiu diệt tội lỗi khi ta nhn thấy n, v cơn giận của ta, giờ cũng tỏ ra l ph phiếm”.

Rama cng Lasơmana đến co biệt mẹ kế Xumitra. Cũng như những người khc, Xumitra cũng đau khổ v chuyến đi của Rama v cố ngăn chng lại. Một lần nữa, Rama khng mệt mỏi by tỏ quyết định của chng ra đi v niềm vui được lm đng theo lời dạy của cha. Trong khi họ đang tr chuyện với nhau, th một nữ tỳ của Kicai-i đến, mang theo trn tay bộ o quần bằng vỏ cy v nhắc Rama nhanh chng thay quần o, ln đường. Lasơmana cũng đi một bộ khc cho mnh, bỏ bộ quần o đẹp đang mặc, thay bằng bộ quần o th. Giờ đy Rama ăn mặc như một thầy tu khổ hạnh hoặc như một tn t v sẵn sng ra đi. Nhn thấy chng ra đi, cc b khc sướt mướt. Một lần cuối cng, Rama tỏ  muốn để Lasơmana lại đằng sau, nhưng Lasơmana cương quyết đi theo chng. Thế rồi chng đến phng Xita, v thấy nng đ sẵn sng trong bộ o quần bằng vỏ cy th – quần o đẹp v đồ nữ trang đều đ tho ra v dẹp sang một bn, mặc dầu chỉ trước đy một t thi nng đ trang điểm v ăn mặc đng như một b hong hậu. Rama, mặc dầu trong lng rất cương quyết đối với bản thn mnh, cũng cảm thấy xao xuyến khi nhn thấy nng thay đổi qu đột ngột. Chng ni: “Phụ vương khng bao giờ c  muốn đưa nng đi với ta. Đ khng phải l lối sống của nng. Ta chỉ đến để từ gi nng, chứ khng phải đem nng cng đi với ta…”.

“Như chng thấy đ, thiếp ăn mặc sẵn sng rồi…”.

“Nếu nng thch bỏ quần o sang trọng, v ta khng mặc như thế, th ty nng, nhưng cũng khng cần”.

“Thiếp cng đi với chng, chỗ của thiếp l ở bn cạnh chng, bất cứ đ l nơi no…”.

Rama nhận thấy vẻ cương quyết trong đi mắt nng v cố ni một lần cuối cng: “Nng c những bổn phận phải lm trn ở đy, cha v mẹ đều ở đy. Rồi ta cũng sẽ trở lại với nng”.

“Sau mười bốn năm! Thế th cuộc sống của thiếp cn c  nghĩa g? Thiếp th chết cn hơn. Nhưng c chng, đối với thiếp chỉ l ci chết đang sống m thi. Thiếp chỉ sống thực sự khi sống với chng; rừng su hay lu đi cung điện với thiếp cũng như nhau cả”.

Khi nhận thấy khng thể no lay chuyển được  định của nng, Rama ni: “Nếu đ l nguyện vọng của nng th cũng đnh phải vậy thi. Cầu trời ph hộ cho nng”.

Cả một đm rất đng tập hợp ở ngoi cung, khi Rama, Xita v Lasơmana bước ra trong bộ o quần khắc khổ theo lệnh của Kicai-i. Nhiều người khc khi nhn thấy họ v chửi rủa khng biết bao nhiu lần. Khi đạo sĩ Vaxixta đến c vẻ vội vng, gấp rt, th mọi người bỗng im lặng. Cả đm đng đang phập phồng chờ đợi; một cht hy vọng dấy ln trong lng họ, mong sao như c php thần ở pht cuối cng. Mọi việc sẽ thay đổi. Ngay từ lc đầu, người ta thấy qun sư Vaxixta c vẻ mệt mỏi, thất vọng. Bước thẳng tới trước mặt Rama, ng ni: “Xin ngi đừng đi, hong thượng muốn ngi ở lại v trở về cung…”.

“Theo  muốn của Người, ti phải đi…”.

“Khng phải  của Người, Người khng hề ni điều đ, đ l lệnh của b kế mẫu. B ta đ…”.

Rama ngắt lời, khng muốn ng ta tiếp tục bnh luận về Kicai-i: “Xin lỗi qun sư. Ti cũng c bổn phận phải tun lệnh của b, kể từ khi b tiếp nhận quyền hạn đ của phụ vương ti, v Người đ chuyển lời lại cho b. By giờ lm sao c thể khc được?”.

“Phụ vương ngi đang v cng đau khổ nếu ngi ra đi. Trong tnh trạng hiện nay của Người, Người sẽ khng sống nổi với cuộc chia tay ny đu…”.

Rama ni: “Thầy l bậc thầy của chng ti về tất cả mọi mặt. Xin thầy hy khuyn giải cha ti, gip cho Người nhận thấy tnh chất của tnh thế by giờ - v bổn phận của ti, một đứa con, phải tun lệnh của Người. Một lời đ ni ra như một mũi tn, n đi thẳng ra pha trước. Người ta khng thể gọi n lại nửa đường…”. Rồi chng ci cho rất knh cẩn tỏ  khng cn g để ni nữa.

Vaxixta quay lưng, khng ni một lời, rồi rt lui, khng muốn để ai thấy mắt mnh đang ngấn lệ.

Khi Rama bước đi, ton bộ đm đng cũng bước theo, v khi chng đứng lại, họ cũng đứng lại. Khng ai ni một lời. Đm đng qu lớn, nn cảnh im lặng lại cng nặng nề, khng chịu nổi. Nước mắt long lanh trong nhiều cặp mắt. Rama ni với mấy người đứng gần chng nhất: “Giờ, ti xin tạm biệt tất cả mọi người”, v đưa tay ln lm hiệu để cho. Họ cho lại, nhưng khi chng đi, họ cũng đi, khng để lộ một cht g l sẽ ở lại cả. Họ vy quanh Rama, Xita v Lasơmana. Đm người đng đến ngạt thở. Sau khi di chuyển được một qung họ phải trnh đường cho một chiếc xe đang đi tới. Đại thần Xumantra bước ra khỏi xe v ni: “Xin hy vo trong xe. Xita Đvi khng thể đi bộ qua đm đng ny đu”.

Rama cười thầm: “Nng đ quyết định cng đi với ti cho c bạn, v c thể đi bộ một qung đường di đấy”.

“Nhưng khi đ c sẵn xe, th xin mời vo. t ra, cc ngi cũng c thể để đm đng lại pha sau v đi tới được”.

Rama gip Xita bước vo trong xe. Ngựa bắt đầu ph, nhưng khng được xa lắm – by giờ th khng c chủ định g, v đm đng lm cho xe thm kh tiến tới, chỉ trừ khi đi với mức bnh thường. Rama ni: “Thi, cứ để chng ti đi chậm, khng hề g đu”. Lasơmana thm: “t ra th b mẹ kế của chng ti cũng xc nhận được ng đ đi nhanh đến đu rồi”.

Họ đến bn bờ sng Xarayu v dựng lều nghỉ tại đm ở đ. Những người dn đi theo họ cũng nằm la liệt trn ct, khng hề nghĩ g về những điều bất tiện cả. Đến qu nửa đm, mệt nhọc v chuyến đi, cả đm người đều đ ngủ say. Rama ni nhỏ với Xumantra: “Đy l lc nn rt đi. ng c thể trở về cung, v tu với phụ vương rằng chng ti được bnh yn”. Khi đm đng thức dậy, th Rama, Xita v Lasơmana đ đi một qung kh xa trn bờ sng, băng qua sng sang bờ bn kia. Xumantra nhn theo Rama, rồi quay lại, theo gợi  của Rama, đi về kinh đ theo một con đường khc, khng đnh thức đm đng dậy.

Đaxaratha vẫn nằm im, bất động, đi mắt nhắm nghiền chỉ trừ khi nghe c tiếng chn bn ngoi, lc đ mi Người mấp my trong những tiếng thều tho: “Rama c đến khng?”. Khi Vaxixta hoặc Kauxalya trả lời thật, th Người lại lịm đi trong tnh trạng hn m như cũ. “Ai đi gọi Rama?”.

“Tu Xumantra”, Vaxixta đp lại. Cuối cng, một tiếng chn vang ln, nặng đến nỗi nh vua đang m, bừng tỉnh dậy. Cửa mở, v nh vua cũng mở mắt, ni to: “A, Xumantra? Cn Rama đu?”. Trước khi Vaxixta v Kauxalya kịp dặn trước, Xumantra đ trnh by: “Rama, Xita v Lasơmana đ qua sng, sang đến bờ bn kia, theo một lối mn đi quanh một bụi tre…”.

“i”, nh vua rn rỉ, “thế no, thế no? … Bao giờ?”. Người khng thể ni hết cu. Xumantra cố ni: “Rama muốn trnh đm đng…”.

Nh vua khng sao chịu đựng nổi khi nghĩ rằng Rama v Xita đang trn đường mn gai gc trong rừng bn kia những bụi tre. Người ngất lịm đi v khng bao giờ hồi phục lại nữa. (Nh thơ cho biết: “Nh vua băng h ngay trong khi Xumantra đang ni”.)

Vua mất đi, đất nước khng c người trị v. Vaxixta gấp rt cho mời cc vị đại thần v cc quan trong triều đến họp bn v quyết định: “Việc thứ nhất l phải bảo vệ thi hi của nh vua cho đến ngy Baratha c thể trở về v tổ chức lễ tang”. Họ giữ thi hi ướp hương thơm trong một bể dầu.

Hai sứ giả được cử đi, mang theo một lệnh bi cho Baratha đi phải về kinh gấp. Những sứ giả cho ngựa suốt ngy đm phi nước đại, v khng được trnh by một điều g, khng được đưa ra bất cứ một tin g. Những người ny l những người đng tin cậy, c nhiều kinh nghiệm trong cng việc đưa những lệnh bi của triều đnh, v khng hề lm điều g sai với mệnh lệnh. Trong vng tm ngy, họ đến trước cổng điện Axuapathi ở Kekaya v tuyn bố: “Chng ti mang đến cho Baratha một l thư quan trọng”.

Baratha rất đỗi vui mừng v truyền: “Hy đưa họ vo ngay, khng được chậm trễ”. Chng tiếp họ trong phng ring v hỏi ngay: “Phụ vương ta c được vui khng v sức khỏe của Người c tốt khng?”. Cc sứ giả đ đưa một cu trả lời đng theo nghi thức, v Baratha: “Cn anh ta, Rama, th ra sao?”. V họ lại cũng lặp lại một cu trả lời tương tự, rồi thưa: “Chng ti mang đến cho ng lớn một phong thư”. Baratha nhận phong thư nim kỹ (viết trn l cọ v bọc trong lụa), mở ra, rồi đọc: “Mời ngi về Ayođhya ngay c việc nước”. Chng ra lệnh trọng thưởng cho cc sứ giả v bắt tay ngay vo việc xếp đặt cho chuyến đi trở về Ayođhya, khng cn đủ kin nhẫn để nhờ nh thin văn của hong cung chọn giờ lnh cho một chuyến đi di.

Khi họ đến gần ngoại vi Ayođhya, Baratha hỏi em chng l Xatruna: “Em c nhận thấy điều g thay đổi trong khng kh chăng?

“Khng c chuyến xe no, khng c người cưỡi ngựa, cũng khng c ci cảnh dn cư qua lại trong cc cng vin hay cc đường lớn…”.

“Đường s, nh cửa đều khng c nh sng…”.

“Khng c một tiếng nhạc no – khng c tiếng ht, tiếng đn, hoặc tiếng cười vui… Cảnh lặng im sao m nặng nề thế! Rất t người qua lại trn đường, v nếu c một hai người, th sao nt mặt họ ủ rũ thế. C điều g khng hay đến với họ chăng?”.

Baratha đi thẳng đến cung thất của Đaxaratha, bước ln, đi vo phng với những lời cho c sẵn trn mi. Khng thấy nh vua ở chỗ quen thuộc, chang dừng lại, muốn biết xem nn tm Người ở đu. Đng vo lc đ, một nữ tỳ ở phng trong mở cửa ra, ni: “Hong hậu cho gọi ngi”. Chng lập tức đến phng Kicai-i. Chng ci cho mẹ rất knh cẩn, chạm tay vo chn b. Kicai-i hỏi: “ng ngoại, cc cậu v những người khc ở Kekaya c được bnh yn v vui vẻ cả khng?”.

Baratha thưa lại rằng tất cả mọi người trong cung thất của Đức ng đều khỏe mạnh cả. Rồi chng ni: “Con muốn được chạm vo bn chn sen của phụ vương, Người đi đu rồi? Con sẽ tm Người ở đu?”.

“Nh vua vĩ đại đ được những con người trn thin đường chi lọi của thế giới bn kia đn nhận rồi. Người sung sướng v bnh yn. Đừng c đau buồn lm g”. Kicai-i bnh thản trả lời.

Khi chng thấy r tầm quan trọng của những tin ny, v ni lại được nn lời, Baratha ni: “Khng c ai, ngoi mẹ ra, c thể ni tới những lời khủng khiếp đ theo ci kiểu như thế ny. C phải tim của mẹ l bằng đ khng? Biết thế, con chẳng bao giờ rời Người ra một bước. Thật l một nỗi bất hạnh, một sự sai lầm của con. Ci trần ny khng hề thấy một ng vua no vĩ đại hơn, khng một đứa con no c được một người cha cao qu hơn. Số của con l khng được ở với Người, khng được nghe tiếng ni của Người, khng được cảm thấy sự c mặt vinh quang của Người – để m hưởng thụ những ngy nghỉ ngơi, thế đấy! Sao m kho chọn lc để nghỉ ngơi thế!”. Rồi chng cứ kể đi kể lại những chiến cng lừng lẫy của cha chng, v như thế cũng lm nhẹ bớt được đi cht nỗi sầu muộn của chng. Chng lặng im, suy nghĩ hồi lu, rồi ni: “Nỗi đau của con sẽ khng thể no giảm được, nếu con chưa gặp anh Rama, v được nghe tiếng ni của anh”.

Về điểm ny, Kicai-i đp lại, giọng chnh sự: “Cng với vợ, v em, cậu ta đ đi vo sống trong rừng rồi”.

“Sao anh lại chọn một lc như thế ny m đi vo rừng? Bao giờ anh trở lại? Điều g đ khiến anh phải đi? Anh đi trước hay sau khi nh vua chết? Anh c phạm tội lỗi g chăng? Nguyn nhn của chuyến lưu đy ny l ci g? Thnh thần đ quyết định, hay nh vua quyết định việc đ? Anh đi trước hay sau khi vua mất! i, thật khng thể hiểu được – anh ấy c phạm sai lầm g chăng? M dẫu anh Rama c phạm điều g sai lầm th anh cũng cn c thể được hưởng tấm lng nhn đạo chứ”.

“Hon ton khng phải như anh nghĩ. Việc anh ấy đi, phụ vương cc anh đều biết cả”.

“Cha chết, anh phải đi đy… Sao thế nhỉ? C chuyện g b mật ở đy? Đằng sau tất cả cc chuyện ny l ci g?”.

“Giờ anh y lắng nghe những điều ta ni. Hy bnh tĩnh v sng suốt. Tất nhin nếu bố anh cn sống th tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng việc đ ngoi quyền hạn của chng ta. Anh nn chấp nhận sự việc như n đ đến, v đừng để cho tnh cảm lấn t v lm suy yếu tm tr của anh. Theo lời hứa khng thể no xa được, cha anh đảm bảo cho ta được thỏa mn hai ước vọng, th hm nay anh l vua của đất ny, cn Rama th tự anh ấy đ trnh ra ngoi con đường của anh. Sau khi đ chấp nhận cho ta những lời hứa đ, th đầu c cha anh bị suy sụp v yếu đi…”.

By giờ Baratha đ hiểu r. Chng nghiến răng, nhn thẳng vo mặt b ta v qut to: “B đng l một con rắn độc, một kẻ khng c tim. B đ dng thủ đoạn, mnh khe lừa nh vua, bắt Người phải hứa, m khng cần biết rằng như thế c nghĩa l giết Người. By giờ, ti lm sao c thể chứng tỏ với mọi người rằng ti hon ton khng dnh g vo đ cả? Lm sao cho mọi người c thể khng nghĩ rằng ti cũng l một trong những kẻ mưu tnh việc ny? … B đ đưa lại cho ti một tiếng xấu xa nhất, chưa từng c từ khi loi người bắt đầu sinh ra dưới nh sng mặt trời”.

Rồi chng kết thc, đầy hối tiếc: “B đng phải chết đi v tm địa xấu xa của b… Nếu ti khng dng bn tay ny của ti để x nt cuộc đời b, th b đừng c tự ho m cho rằng đ l v b l mẹ ti, m b được tha cho l v ti sợ lm thế anh Rama sẽ quở trch ti”.

Chng bỏ đi khng cần ni thm một lời, v đến thẳng cung thất của Kauxalya, mẹ của Rama. B đn tiếp chng rất lịch sự v rất thương yu, nhưng trong lng khng thật hon ton tin rằng Baratha trong trắng v tội trong việc ny. Baratha sụp xuống trước mặt b v than khc: “Con biết đi tm cha con trong thế giới no đy. V con biết tm gặp lại anh con ở đu, hở mẹ? Số phận sao m cay nghiệt, bắt con phải đi tới nh ng ngoại, để giờ con phải chịu những nỗi đắng cay ny?”.

Sau khi chng tiếp tục by tỏ nỗi đau buồn v lng quyết tam la bỏ cuộc đời cn hơn l phải chịu đựng gnh nặng của hai cuộc chia ly v chịu mang tiếng xấu, th Kauxalya biết r chng quả thực l v tội. Khi chng ni xong, b hỏi: “Như vậy l con khng biết một t g về  đồ tội lỗi của mẹ con ?”.

Nghe đến đy, Baratha phẫn uất đến nỗi go ln tự kết n mnh: “Nếu m con được biết một t g về m mưu đen tối ny của mẹ con th xin cho con bị đy xuống dưới địa ngục tối tăm nhất thường dnh cho…”. Rồi chng kể ra một trng những tội lỗi xấu xa m người ta đ phạm phải ở dưới địa ngục.

Vaxixta đến. Baratha hỏi: “Cha ti nằm ở đu?”. Người ta đưa chng ti chỗ quản thi thể nh vua.

Vaxixta ni: “Đ đến lc chng ta phải tiến hnh lễ tang”. Khi Baratha đ sẵn sng để lm lễ, th thi hi Đaxaratha được đặt ln lưng voi, cng một đon c kn, trống tang, đi đến bờ sng Xarayu, ở đ một trụ tang đ dựng sẵn. Thi hi Đaxaratha được đặt ln trụ c những người cầu kinh v những nghi thức hon chỉnh. Khi đ đến lc thắp cc trụ tang, Baratha cầm ngọn lửa trong tay tiến đến gần trụ, bỗng nhin, vo pht cuối cng Vaxixta ngăn chng lại, nhắc lời dặn cuối cng của nh vua khng nhn nhận Kicai-i v con trai của b. ng ta rất đau khổ v hết sức tế nhị giải thch: “Đ l một nhiệm vụ đau đớn nhất m thần thnh bắt ti phải thi hnh”.

Baratha hiểu r. Chng li ra, để cho em chng Xatruna tiếp tục buổi lễ, với  nghĩ chua cay: “Đy lại l một mn qu nữa của mẹ ta cho ta, thậm ch khng được php chạm tới trụ tang của cha ta!”.

Vo lc cuối ngy, Baratha trở về cung, đng cửa ở một mnh trong đ. Sau năm ngy tang, cc vị đại thần cng Vaxixta bn bạc với nhau, rồi đến gặp Baratha, yu cầu chng nối giữ ngi vua, v đất nước lc ny đang cần c một người trị v. Baratha từ chối, v bảo rằng: “Ti quyết định phải tm cho được anh Rama v mời anh trở về ”. Chng hạ lệnh cho nhn dn v qun lnh phải sẵn sng theo chng đi vo rừng. Cả một đon rất đng dn chng, qun đội, ngựa, voi, đn b, trẻ con ko nhau đi về pha rừng Chitrakuta, nơi Rama đang cắm trại. Khi họ đi qua sng Hằng v khi Chitrakuta đ ở trong tầm mắt th Lasơmana, vốn tự coi mnh l người bảo vệ cho Rama, ch  đến đm đng ở đằng xa, v ku to: “Đy, n đ đến với cả một đạo qun – chắc chắn l anh khng thm trở về van xin ci đất nước phi nghĩa của n đu. Em sẽ tiu diệt hết chng n. Em cn đủ sức trong ống tn của em”.

Khi hai anh em đứng nhn v theo di, th Baratha bỏ tất cả những người đi theo lại pha sau, v một mnh đi tới trước, trong bộ quần o bằng vỏ cy, tay chắp lại trong dng điệu cầu khẩn, nước mắt lưng trng, chng vừa đi vừa van xin: “Anh Rama ơi! Anh Rama, xin anh tha lỗi cho em”. Rama ni thầm với Lasơmana: “Em c nhn thấy dng bộ hiếu chiến v chiến bo n mặc khng?”.

Lasơmana ngẩng đầu ln v th thật: “Em đ nghĩ sai về n”.

Baratha chạy tới sụp xuống chn Rama. Rama đỡ chng dậy v ni những lời tử tế.

Khi Rama biết tin cha đ chết chng ng ra bất tỉnh. Sau một lc, khi đ bnh phục, chng đi ra bờ sng lm lễ tang theo cc thủ tục đi hỏi người con của ng vua băng h phải lm. Khi sau buổi lễ, họ đ hơi ngui. Baratha bắt đầu cu chuyện: “Em đến đy với tất cả những người ny l để mời anh trở về lm vua trn đất nước chng ta”.

Rama lắc đầu v ni: “Vng, mười bốn năm nữa. Đ l  muốn của phụ vương chng ta. Theo lệnh của Người, em l vua”.

“Nếu anh muốn em lm vua, thi th cũng được, nhưng em xin thoi vị vo lc ny, v nhường ngi cho anh”.

Cuộc trao đổi cứ tiếp tục như thế với những lập luận c tầm cỡ triết học v kinh viện cao; cả đon người knh cẩn lắng nghe.

Ở trong một thế giới đ qu quen với những chuyện tranh ginh của cải, quyền lực v cuối cng mọi người thường ku to “Của chng ti” hoặc “Của ti, khng phải của cc anh” th thật lạ lng khi thấy hai người tranh ci về chuyện ci vương quốc ny khng phải của ai, v ni với nhau: “N l của anh, khng phải của em”.

“Thi được, nếu em c thẩm quyền – th em giao n cho anh cai trị”, tới một lc no đ, Baratha phải ni: “Nếu anh muốn thế, th theo lệnh của em, với tư cch l người cầm quyền, anh phải lm vua”. Cu chuyện cứ tiếp tục như vậy. Rama vẫn cứ nhắc lại rằng khng lời ni no cao hơn lời một người cha; khng c đạo đức no hơn l phải vng theo lời đ. Trong khi ni, nếu c nhắc đến Kicai-i th chng lc no cũng nhắc bằng những lời tao nh nhất, v bao giờ cũng l “mẹ”. Vaxixta theo di cuộc tranh luận, phải ni xen vo: “Ti vốn l thầy của thi tử, v khng thể c uy quyền no cao hơn uy quyền của thầy – thi tử phải trở về Ayođhya lm vua”. Rama ni lại: “Thật l khng đng nếu thầy ban cho ti ci lệnh đ. Cha mẹ ti, l những người đ cho ti cả thể xc v linh hồn, cn cao hơn thầy”.

Baratha tuyn bố: “Đ l  nguyện của ti. Ti khng cần biết điều g sẽ xảy đến. Ti sẽ từ bỏ hết v sẽ sống trong rừng mười bốn năm với anh Rama”.

Cc vị thần theo di những lập luận ny, sợ rằng nếu Rama chịu trở lại, thể theo yu cầu của đất nước, th mục đch cuộc ha thn của chng sẽ thất bại, nn tuyn bố rằng: “Baratha, chng hy trở về trị v thay cho Rama trong mười bốn năm”.

Khng cn việc g trong đ nữa, Baratha ni: “Ti khng cn g để ni nữa. Ti sẽ trị v mười bốn năm, nhưng khng thm một ngy no. Nếu sau mười bốn năm m anh khng xuất hiện, anh Rama ạ, th em sẽ tự hủy mnh. Xin anh hy cho em đi giy của anh. Đ l vật biểu tượng của anh. V em sẽ trị v, nhn danh vật biểu tượng ny. Từ nay cho đến khi anh trở về, em sẽ khng vo trong đất Ayođhya, m chỉ ở ngoại vị thnh phố”.

Rất knh cẩn cầm đi giy của Rama trong tay, Baratha trở về. Chng đng đ ở một lng nhỏ tn l Nanđigram, trong vng ngoại vi Ayođhya, đặt đi giy của Rama trn ngai, v cai trị đất nước như một người nhiếp chnh.
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4. Những Cuộc Chạm Trán Trong Rừng

Sau khi Baratha trở về, Rama rời bỏ khu rừng Chitrakuta. Ở gần kinh thnh, chng e rằng c thể khuyến khch nhn dn vượt sng tm đến buộc chng phải trở lại nh. Chng lo rằng những cuộc gặp gỡ như thế c thể lm giảm mất gi trị v  đồ của sự từ nan của chng. Chng quyết định đi xa hơn nữa vo trong rừng. Mặc d Lasơmana đ xy dựng ở Chitrakuta một ngi nh bằng đất bn, tre, nứa, bằng l cọ, gỗ v nhiều vật liệu qu khc ở trong rừng, đ trang tr căn nh v tường vch, lm cho sng ln bằng đất mu (đẹp v bền đến nỗi Rama phải khm phục v hỏi: “Em đ học ci nghề ny bao giờ m thnh nh kiến trc ti giỏi thế ny?”), Rama vẫn rời bỏ ngi nh đẹp v tiếp tục ln đường. Trn đường đi, họ gặp nhiều đạo sĩ ở trong những ci am, tất cả những người ny đều tiếp đn Rama v những người cng đi như những khch qu của họ. Trong số những người ny, c đạo sĩ Agasthya v vợ l Anusuya; b đ biếu Xita tất cả quần o v đồ trang sức, v yu cầu nng phải mặc vo lun lc đ. Rama tiếp tục đi vo rừng Dandaka, rồi (theo lời khuyn của đạo sĩ Agasthya) đi vo rừng Panchvati. Trn đường đi, khi đứng trn tảng đ lớn nhn ra, chng ch  thấy con đại bng khổng lồ Jatayu. Jatayu trnh by cho Rama biết rằng mặc d hiện nay ng mang hnh dng một con chim, nhưng nguồn gốc của ng l thần thnh. ng chứng tỏ c tm hồn v tr tuệ chn muồi đến mức kỳ diệu. Đ c thời, ng l người bạn lớn của nh vua Đaxaratha, v đ từng cng nhau ở trn một bi chiến trường: hai người thn thiết, gần gũi với nhau đến mức đ c lc nh vua Đaxaratha phải nhận: “Người l hồn cn ta l xc. Chng ta l một”.

Rama rất sung sướng được gặp một người bạn gần gũi của cha mnh trong một nơi vắng vẻ ny. Jatayu cũng cho đn chng như cho đn người b con gần gũi của mnh. Khi nghe tin Đaxaratha đ mất, ng đau đớn ng xuống, v nguyện sẽ chấm dứt cuộc đời của ng. Nhưng Rama v Lasơmana van xin: “Chng chu đ mất bố, nhưng may được gặp bc ở đy, chng chu thấy đỡ c đơn, chng chu khng thể no chịu nổi nếu bc hủy hoại cuộc đời của bc. Xin bc đừng lm thế”. Thể theo lời yu cầu của hai anh em, ng hứa sẽ sống, t ra l cho đến lc Rama hết hạn lưu đy c thể trở về Ayođhya, v trong thời gian từ đy tới đ, ng tự khp cho mnh nhiệm vụ phải bảo vệ họ, nhất l Xita, khi họ ở Panchvati. ng dẫn đường cho họ đi tới Panchvati, trn bờ sng Gdavari, v dặn: “Cc chu đi theo ta, khi ta bay th nhn theo bng đi cnh của ta”.

Khi Rama, Lasơmana v Xita đến bờ sng Gdavari, họ rất thch th nhn thấy cảnh vật chung quanh. Rama cảm thấy yu thương vợ v cng, nhất l lc ny, nng đ điểm trang với những thứ Anusuya đ cho, trng lại cng rất đng yu. Mỗi khi thấy c một vật g đẹp, Rama lại nhn nng. Mỗi mu sắc của bầu trời, mỗi hnh dng của hoa hay của nụ, mỗi vẻ đẹp của cy cỏ đều gợi chng nhớ đến nt ny hay nt nọ của nng.

Họ đến Panchvati, ở chỗ ven rừng, gần bn sng. Lasơmana, đ từng được biết rất kho tay, đ đi trước v lm một ngi nh với đất, với tranh, l v gỗ, c hng ro chung quanh, c chỗ che mưa che nắng, v c phng ring cho Rama v Xita. Một lần nữa, Rama rất thch th về ti kiến trc, v sự kho lo của em mnh, v chng bước vo nh mới, lng đầy kinh ngạc. Trong vẻ đẹp rất nn thơ của ngi nh, v sung sướng được gần gũi Xita, Rama vẫn khng hề qun mục tiu chnh của chng khi đến ở vng ny – chng đến đy l để tm gặp v tiu diệt bọn quỷ dữ đ đầu độc mảnh đất ny v gy đau khổ, kh khăn cho những người lương thiện chỉ muốn được một mnh yn ổn theo đuổi mục đch tinh thần của họ. Tất cả  đồ của Rama khi ha kiếp l cuối cng phải tiu diệt Ravana, tn cầm đầu bọn quỷ dữ, lm cho thần thnh v người trần khng cn phải sợ hi nữa v đem lại sự bnh yn, m đẹp v cng bằng trn ci trần.

Một buổi chiều nọ, khi chng thấy trong rừng, giữa đm cy cỏ trong mảnh đất trước mặt chng một thiếu nữ tuyệt đẹp, chng trở nn cảnh gic. Mỗi khi c thiếu nữ đi th chn rung ln như tiếng nhạc, mắt long lanh, răng ngời sng, lưng v ngực cũng đều nổi bật ln như pho tượng. Rama, ci chng Rama khắc khổ, kinh ngạc trước vẻ đẹp của c gi. C ta qua lại tha thẩn trước cửa chng; chng đứng ngy nhn, v khi c phng một nụ cười đến với chng, v tiến đến gần chng, vẻ rụt r, e lệ, Rama ni: “A, xin cho c em xinh đẹp tuyệt vời. Cầu trời ph hộ cho em. Hy ni cho ta biết em l ai, ở đu đến, c ai l b con thn thuộc, v em xinh đẹp hon ton đến thế, em lm g trong cảnh c đơn ny? V em đến đy với mục đch g?”.

“Đy, ti xin khm nm trả lời những cu hỏi của ngi. Ti l con gi của đạo sĩ Vixrava, chu nội của Pulaxtya v ng cụ vốn l con của đấng Brahma, l em họ của ngi Kubera, bạn của cha Xiva, l người giu c nhất v cao qu nhất trn ton bộ ci trần ny, đang sống ở phương Bắc; l em gi của một người m nghe tn th từ thần thnh ở trn trời đến cc hong đế dưới ci trần đều run sợ, người đ c lần thử nng dậy cả ngọn ni Kaila với của cha Xiva v Parvathi trn đ. Tn ti l Kamavali”.

Rama kinh ngạc hỏi lại: “C phải c em muốn ni rằng c chnh l em gi của Ravana chăng?”.

“Vng, đng thế!”. C gi tự đắc trả lời.

Chng cố giấu những điều nghi hoặc đang nổi dậy trong lng, v hỏi:

“Nếu c l em gi của Ravana, c lm sao m c được dng hnh ny?”.

“Ti ght cung cch của anh ti v của những người b con khc v ght những tnh nết qui gở của họ. Ti ght tội lỗi v tm địa xấu xa độc c v qu trọng đạo đức v lng thiện. Ti muốn khc họ hng của ti, v ti phải cầu nguyện lin tiếp mới c được ci dng hnh ny”.

“Hỡi người đẹp, xin c hy cho biết v sao c l em của Ravana, một vị cha tể đứng đầu cả ba ci, m lại đến đy một mnh, khng c thị nữ, khng c ty tng v khng c người theo hầu?”.

C gi trả lời: “Ti đ chọn lấy con đường vứt bỏ tất cả những người phạm tội c, kiểu như anh ti v những kẻ khc, v gắn liền số phận của ti với số phận những người trong trắng, lnh mạnh v muốn gần gũi đm thường dn, đ l l do v sao ti sống một mnh. V by giờ ti một mnh đến đy l cốt để gặp ngi… Ti muốn xin ngi gip đỡ. Khng biết ngi c vui lng khng?”.

“Hy ni r  đồ của c. Nếu đng v thch hợp th ta sẽ ch ”.

“Đối với một người đn b, thật khng nn thổ lộ những tnh cảm su kn của mnh, nhưng ti dm lm như vậy, v bị thần tnh i thi thc. Xin ngi tha lỗi cho…”.

Rama hiểu r  đồ của nng. Chng nhận ra nng chỉ c bộ mặt đạo đức bn ngoi, nhưng thực ra th xấu xa v trơ trẽn. Chng lặng im, khng trả lời. Khng biết r thi độ của chng ra sao, c ta ni thm, khẳng định: “Khng biết c chng ở đy, nn thiếp đ lng ph cả tuổi trẻ v sắc đẹp trong việc phục vụ cc nh khổ hạnh v cc vị đạo sĩ. Giờ thiếp đ tm thấy chng, cuộc đời phụ nữ của thiếp mới c thể c đầy đủ  nghĩa của n”.

Rama cảm thấy thương hại c ta, v khng muốn tỏ ra khe khắt, tm cch thuyết phục c ta bỏ  đồ đ đi. Cố ghm lại sự phản ứng trong lng, chng ni: “Ta thuộc tầng lớp những người chiến sĩ, cn nng l một người Baramin, ta khng thể no lấy được nng đu”. Về điều ny, c ta lập tức trả lời ngay:

“i, nếu điều trở ngại của chng chỉ c thế, th hy vọng của thiếp đang chm xuống lại được nổi ln. Xin chng hy biết rằng mẹ thiếp l thuộc tầng lớp axura (quỷ dữ) v một người đn b ở tầng lớp đ c thể kết duyn với người ở tất cả mọi tầng lớp”.

Rama vẫn cn bnh tĩnh khi chng đưa ra một trở ngại thứ hai: “Ta l người, cn nng l tầng lớp rakshaxa (quỷ), ta khng thể lấy nng”.

Khng ng lng, nng trả lời: “Thiếp xin hạ mnh m nhắc lại chng rằng, như thiếp đ ni, thiếp khng hề nghĩ rằng mnh cn ở lại trong đẳng cấp của mnh, m tm đến lm bạn với cc bậc thnh v cc đạo sĩ. Chng ơi, chng trng như chnh bản thn thần Vixnu, thiếp khng tự coi mnh l dng họ của Ravana hay l em của ng ta, thiếp đ ni với chng như vậy, nếu đ l tất cả trở ngại của chng, th thiếp vẫn cn hy vọng”.

Rama vẫn cn nhẹ nhng với c ta, v ni lại, khng cht giận dữ hoặc chua cht, giọng ni c phần vui vẻ: “Ni cho cng, một c du thuộc đẳng cấp của c c thể đến đng lc được, nếu khng c ci chuyện c ta l em của một con người vĩ đại như Kabera v Ravana. Đng lẽ c khng nn tự hiến mnh như thế cho một cuộc hn nhn”.

“Khi hai người gặp nhau, v muốn đi tới một cuộc kết hn, th khng cần đến những người lớn phải dự một phần c tnh cch hnh thức trong một cuộc hn nhn như vậy. N chỉ đi hỏi những nghi lễ của Gandacva m thi. Hơn nữa, mấy ng anh của thiếp đều rất khắt khe với những người khổ hạnh v sẽ khng từ một cht g hết, khi cc anh muốn đnh họ; trong những trường hợp đ, cc anh khng thm tun theo một thứ luật lệ hoặc kỷ luật no cả; chng chỉ c một mnh m chng lại mặc o khổ hạnh, nếu cc anh ấy gặp chng, th khng g c thể ngăn họ tấn cng chng cả. Nhưng nếu họ biết chng ta đ lấy nhau như Gandacva, họ sẽ thi, sẽ đối xử tốt với chng v thừa nhận chng nữa, v ban cho chng nhiều vinh dự v của cải, cho chng lm cha tể nhiều ci… chng hy nghĩ đến điều đ”.

Tới đy, Rama thấy buồn cười v nhận xt: “A, phải chăng đy l một cch để đạt tới kết quả của cuộc sống hy sinh v khổ hạnh của ta chăng? C được n huệ của quỷ v đạt tới hạnh phc gia đnh bằng cch kết bạn với nng – v tất cả chiến cng l ở đ”. C ta ch  tới nt cười của chng, nhưng bỏ qua sự mỉa mai đ v định ni thm vi điều g nữa th c ch  thấy c một người đn b khc ở trong khung cảnh ny. Đng vo lc đ, Xita ở trong nh đi ra. Vừa thấy nng, Kamavali bỗng chong vng. C ta nhn theo từng ly từng t ci hnh ảnh đ, trong lng vừa hết sức khen ngợi lại vừa thất vọng v cng. Nếu người đẹp ny l chủ nhn của ngi nh, th c ta chẳng cn hy vọng g nữa. C ta hỏi, vẻ ngơ ngc: “Ai đ?”. nh sng từ con người Xita tỏa ra trước khi nng đến. Kamavali ban đầu chỉ nhn thấy nh sng, lc ny mới thấy được Xita chm su trong vng sng đ. C ta đứng ngẩn ngơ, v như khng cn nhớ đến bản thn mnh nữa khi nhn chăm chắm đi vợ chồng ny m vẻ đẹp bổ sung cho nhau; nếu c một nơi no trong ci trời đất m c một chng trai được ph cho nhiều ti năng ton bch kết đi với một người phụ nữ cũng ton bch nữa, th đ l nơi ny. Trong chốc lt, Kamavali đ qun mất tham vọng của mnh, khi bị hai người ny lm cho kinh ngạc, nhưng đ chỉ l chuyện lng qun trong pht chốc. Rồi lng say m của c ta lại trở về. C ta cho rằng Xita cũng chỉ l một người vớ được Rama trong bước đường lưu vong trong rừng v bm lấy chng, chứ khng phải l vợ chng, v khng c người vợ no c thể chịu nổi cuộc sống gay go, khắc khổ trong rừng. Cn chng th chắc đ để vợ lại nh, nếu như chng đ c vợ, v giờ đy sống với người đn b ny trong rừng.

Kamavali nghim chỉnh ni với chng: “Hỡi con người vĩ đại, xin đừng cho kẻ kia đến gần chng. Đừng c để cho bề ngoi của n lừa bịp chng, n khng phải thế đu, n đ dng php thuật đen tối để mang ci lốt ny đấy. By giờ n l một con quỷ ci, chng hy đuổi n ra khỏi chỗ ny, trước khi n c thể lm hại đến chng. Khu rừng ny đầy rẫy những thứ ph hoại như vậy”.

Đng ra th c ta nn tự th với mnh điều đ – dng dấp bnh thường của c ta l một con quỷ với bộ tc rối tung hoang d, với bộ răng di ra như nanh, đỏ như lửa, dng hnh to lớn, v ci bụng phồng căng ln đầy thịt v mu những con vật m n nuốt vo khng bao giờ biết no. Tn của n l Xoocpanaka. Anh n, Ravana giao cho n khu rừng Đanđaka lm đất đai ring của n, cho n được sống ở đ tự do theo  muốn, v c một số đng quỷ dữ gip việc do Kara – con quỷ kiu căng nhất xưa nay chưa từng thấy – cầm đầu. N dựng ln ở đy một triều đnh v tn ph cả khu rừng. Trong bước đường lang thang, n nhn thấy Rama v yu chng, v quyết tm cm dỗ chng bằng tất cả mọi php thuật c được trong tay. Bước đầu, qua một vi cu thần ch, n biến thnh một c nng kiều diễm. Giờ đy, khi n ni về bản chất thực của Rama v Xita theo cch n tưởng tượng, th chng bắt đầu cười v c lời nhận xt: “A, thật thế ư! Khng ai lm cho c thất bại được, v c trong sng qu! Con mắt nhn sắc sảo của c đng khen thật, khng c g lọt qua đi mắt c được. Giờ th c hy nhn kỹ ci mụ ph thủy bn cạnh ta đy, rồi c sẽ biết r mụ l ai”.

Chụp ngay lấy lời ni đ của chng, Xoocpanaka kiu hnh nhn Xita v qut ln: “Đi ra ngay. Mi l ai? Mi khng c việc g phải đến bn bạc với chng ta cả, khi ta đang ni chuyện ring với người yu của ta. Đi ngay!”. Trong cơn giận, giọng thật v bản chất thật của n lộ ra khng giấu được nữa. Nhn thấy thế Xita sợ run ln v chạy tới bm chặt vo cnh tay Rama. Cử chỉ ny lm cho Xoocpanaka lại cng phẫn nộ hơn nữa, n xng tới pha Xita v đưa tay ln dọa.

Rama thấy đ đến lc phải chấm dứt cuộc đi thăm ny rồi. D chỉ một pht đa nghịch với một con quỷ cũng c thể dẫn đến những hậu quả xấu xa khng lường được. Cho nn chng ni: “Đừng c lm một điều g c thể đem lại tai họa v đau thương. Hy đi khỏi nơi ny trước khi em ta l Lasơmana c thể nhn thấy c. Cậu ấy sẽ nổi giận đấy. Hy đi nhanh ln trước khi cậu ấy đến”.

“Tất cả thần thnh trn trời, từ đấng Brahma, đến Vixnu, Xiva, Indra v thần tnh i nữa, chnh bản thn Manmatha đều phải tm đến ta, van xin ta ban cho nhiều n huệ v được ta quan tm. Tất cả mọi người đều biết ta l của qu v khng ai c thể chạm tới. Sao ngươi ăn ni với ta hỗn lo như vậy v sao vẫn cứ say m v tin tưởng ci mụ ph thủy bịp bợm ny ở bn cạnh ngươi? Hy giải thch cho ta nghe về ci thi độ v lễ v thiếu suy nghĩ của ngươi”.

Rama thấy bất cứ một lời no nữa ni với hắn cũng đều v ch. Cứng đầu cứng cổ v khng lm sao lay chuyển được, n cứ cng ngy cng xy cao ln ci lu đi giả tạo, lừa bịp của n. Chng quay lại v m chặt Xita vo lng, chng điềm tĩnh v duyn dng đi về nh mnh.

Khi cnh cửa đ đng sập vo mặt n, Xoocpanaka cảm thấy đau đớn đến gần như bất tỉnh. Khi đ bnh phục lại, n nghĩ: “Hắn xua ta đi m khng c một lời no phn vn, do dự, rồi quay lưng lại với ta; hắn đ qu say m con mụ đn b kia rồi”. Thấy khng cn c g để lm ở đy nữa, n rt lui về chỗ nghỉ ở bn kia rừng v ln giường nằm. N run bắn ln trong cơn sốt tnh yu. Cũng như đ c lần xảy ra đối với Xita, cơn đau khổ về tnh yu như thế cũng đ dy v mụ đn b quỷ qui ny. Tất cả mọi vật chung quanh đều lm cho n tức giận v lm trầm trọng thm cơn sầu no, khổ đau của n. Khi nh trăng bừng ln lụt cả mặt đất, mụ ta nguyền rủa mặt trăng v muốn trở thnh con rắn Rahu để nuốt chửng n đi; khi ngọn gi heo mt dịu thổi vo người mụ, mụ cũng chửi rủa n v đứng ln như muốn tiu diệt lun cả thần tnh i m mũi lao đ xin thẳng vo tim mụ. Khng thể chịu được nỗi khổ đau do hon cảnh hiện nay ở chung quanh mụ gy nn, mụ rt vo trong một ci hang nồng mặc mi rắn chết v tự nhốt mnh trong đ. Ở đ mụ ta lại l nạn nhn của những chuyện hoang tưởng. Hnh ảnh trọn vẹn của Rama lun lun như đang đứng trước mặt mụ, v mụ tưởng tượng đang m chng v đang ve vuốt đi vai v lồng ngực rộng lớn của chng. Khi ảo tưởng đ qua đi, mụ khc ln: “Tại sao chng lại dy v ta như thế ny nhỉ? Tại sao chng từ chối khng chịu lấy ta, v nhm ln ngọn lửa đang đốt chy ta?”. Sau những dằn vặt trong đm, sng hm sau, những suy nghĩ khc lm cho mụ bnh tĩnh hơn. Mụ quyết định một chiến thuật mới: “Nếu ta khng nắm được chng, ta sẽ khng cần sống nữa. Nhưng ta sẽ thử thm một lần nữa. Chng khng ch  đến ta l v c ci mụ đn b kia. Nếu ta tch mụ ra xa chng v bắt mụ đi, th lẽ tự nhin chng phải theo ta”.  nghĩ ny lm cho mụ c thm nghị lực mới.

nh sng ban ngy, một chừng mực no đ, lm nhẹ bớt đi nỗi khổ đau v tnh yu, nn mụ ta đi ra ngoi hang. Mụ đi vo rừng Panchvati v kiếm tm quanh quất mong c sự may mắn no chăng. Mụ thấy Rama ra khỏi nh v đang tiến về pha bờ sng Gdavari để cầu kinh v tắm buổi sng. Mụ tự nhủ: “Giờ đng l lc phải lm, nếu ta để lỡ dịp ny, ta sẽ mất chng mi mi. Đ l vấn đề sống chết của ta. Cuối cng khi chng thấy mụ ấy đ đi rồi, th chng tất phải nhận ta”. Mặc dầu nhn thấy Rama, khắp người mụ đ run ln, mụ vẫn cố nn lại, khng chạy tới quỳ xuống chn chng v th nhận tnh yu. Mụ đợi cho chng đi, v by giờ Xita đ ra khỏi nh đi hi hoa. Xoocpanaka tự nhủ: “Dịp may hiếm c, khng nn bỏ qua”. Mỗi một quyết định đối với mụ như một bước c hiệu lực theo đuổi Rama. Mụ tiến đến pha sau Xita kho lo như một con vật đang theo mồi. Mụ sẽ nhảy ập đến vồ v bắt nng đi, v khi Rama trở về, sẽ khng tm thấy nng ở chỗ cũ nữa. Một kế hoạch thật tuyệt vời, với những  nghĩ phong ph thay, nhưng mụ khng hề tnh đến nguy cơ c thể c một kế hoạch khc cn hay hơn nhiều. V mải tập trung vo hnh ảnh thương yu của Rama, v theo di cử động của Xita, mụ khng biết rằng mụ đang bị theo di.

Lasơmana đang nấp vo một chỗ, như chng vẫn thường lm, dưới bng những cy lớn v quan st khắp mọi nơi. Khi chng thấy Xoocpanaka đến gần ngi nh, chng đ thấy cần phải ch . Khi chng thấy mụ ập vo Xita, chng nhảy xuống ngay chỗ mụ. Mụ vừa đặt tay ln người Xita th bản thn mụ cũng bị tm cổ, bị nắm tc quật xuống v bị đnh vo bụng.

“, một người đn b”. Lasơmana ku ln, v quyết định tha cho, khng giết mụ. Đng lẽ nhấc chiếc cung ln, th chng lại rt gươm ra v cắt lun cả mũi, tai, v v của mụ. Khi cơn giận đ lắng xuống, chng cho đi lun bộ tc của mụ.

Khi Rama từ bờ sng trở về, mụ ta đ bị thương, mu me đầy người v đang ku ro đến gần như chết. Mụ khc than với trời, gọi đến những người anh đầy quyền lực của mụ, ca tụng gi trị của họ trong tất cả cc ci, v nhắc đi nhắc lại mi sao em gi của những nhn vật lỗi lạc như vậy lại c thể bị bn tay của hai người trần tục tầm thường cắt xẻo v lm nhục nh, những kẻ ăn mặc như những nh tu khổ hạnh nhưng mang theo vũ kh v đnh người. Nghĩ rằng những người trần tục, vốn dng lm thức ăn cho họ hng của mụ, lại dm hnh động như vậy đối với em gi của Ravana!

Rama khng hỏi: “C việc g thế?” m hỏi: “C l ai m mu me như thế ny? C từ đu đến?”.

Mụ trả lời: “Chng đ qun thiếp rồi sao? Tại sao chng lm ra bộ như vậy? Chng ta đ gặp nhau chiều qua v chng đ rất quan tm đến thiếp!”. Mụ khc ln như thế, v lng say m lại bng dậy.

Rama đ hiểu: “C với người đ l một ư?”. Chng chỉ hỏi thế v khng bnh luận g thm.

Mụ đp lại, trong cơn đau khổ quằn quại: “Chng khng thấy thiếp xinh đẹp sao? Cũng khng c g lạ! Nếu một người bị xẻo cả mũi, tai, v ngực nữa, th lm sao cn c thể đẹp được”.

Rama quay lại pha Lasơmana v hỏi: “C ta lm g thế?”.

Lasơmana trả lời: “Với đi mắt nảy lửa, hắn sắp sửa nhảy tới vồ Janaki v em đ chặn lại”.

Giờ, Xoocpanaka giải thch: “Lẽ dĩ nhin, ti căm th người no đ chiếm đoạt tnh yu của ti l đng v phải lẽ thi”. Trong đầu c n, con quỷ ny vẫn xem Rama như l của ring của n. “Lm sao tri tim một người đn b khng bốc lửa ln khi thấy người ta chiếm mất người yu của mnh?”.

Rama chỉ ni: “Hy ct đi trước khi lưỡi mi c thể phun ra những lời xấu xa, n sẽ đem lại cho mi nhiều tai họa hơn nữa. Hy quay về với lũ người của mi đi!”.

Xoocpanaka cố thử một lần cuối cng nữa để chiếm cho được tnh yu của Rama. Hắn ni: “Đến by giờ vẫn chưa phải l muộn đu. Nếu anh Ravana ti biết rằng chng ta lấy nhau, anh sẽ tha cho chng về tất cả những điều chng đ lm; anh cũng sẽ cho chng lm vua, lm cha của nhiều vương quốc, đứng trn tất cả cc vị thần.Vẫn chưa muộn lắm đu. Mặt khc, nếu c ai bnh luận về ci mũi, ci tai của ti, anh ấy sẽ qut sạch chng đi. Thi, chng đừng do dự nữa. Khng ai dm ni rằng ti khng c mũi, khng c tai, khng c ngực đu. Ti vẫn cn đi mắt để say sưa nhn ngắm bộ ngực v đi vai rộng lớn của chng, cn đi cnh tay lnh mạnh để m ấp chng. Ti yu chng đến như đin vậy. Ti sẽ l n lệ của chng. Khng c chng, ti khng thể sống được. Xin hy thương ti. Ti sẽ xin lm bất cứ một việc g chng bảo”. Hắn lăn lc trong bụi, mu chảy rng rng, nhưng vẫn cứ hăng say. Hắn ni tiếp: “Những người b con của ti rất tn nhẫn v sẽ khng từ g cả khi họ thấy ti bị xc phạm như thế ny – họ c thể m qung tiu diệt tất cả, kể cả chng nữa. Họ sẽ qut sạch cả loi người. Nhưng nếu chng lấy ti, ti c thể can thiệp cho chng v họ sẽ tha cho chng cng tất cả những người đi theo chng… Chng sẽ l nguyn nhn của sự hủy diệt hay sự sống cn của nhn loại đy”.

“Ta cng để cho mi ni, th lại cng ni nhiều thứ tồi tệ, xấu xa. Giờ th hy quay về với dn chng của mi v hy li đến cng với mi cả đm người giu quyền lực, v nhiều nữa cũng được. Ta sẽ gặp họ khi họ đến từng người một, hay tất cả cng một lc cũng được. Ta sẽ đương đầu với họ. Giờ hy ct đi. V hy hiểu rằng, sứ mệnh của ta trong cuộc đời l phải diệt tận gốc bọn quỷ rakshasas, qut sạch chng ra khỏi mặt đất ny, v ta sẽ ở đy cho đến khi ta lm xong việc đ”.

Mặc dầu đ bị Lasơmana xẻo mũi, xẻo tai, xẻo ngực, hắn vẫn đứng đ v ku gọi Rama nhận hắn lm vợ, tin rằng với nhiều php thuật hắn sẽ đẹp trở lại như xưa. Đến đy, Rama thấy cần phải giải thch cho hắn r chng l ai v chng cng với vợ v em đến đy như thế no. Thm nữa, chng lại ni cho hắn biết sứ mệnh của chng trong cuộc đời ny l phải qut sạch cả tầng lớp quỷ dữ.

Chng kể lại chng đ tiu diệt Thataka v cả bộ sậu của mụ ta như thế no.

Cu chuyện đ đ khng lm cho Xoocpanaka nản lng m cn gợi cho n một  nghĩ khc: “Nếu đ l mục đch của chng, th, chng biết khng, ti c thể l một lin minh tốt nhất của chng – nếu chng khng cu chấp về ci dng dấp bn ngoi của ti, nếu chng khng vứt bỏ ti v ci bộ răng qu cỡ v ci mồm toang hoc của ti. Nếu chng lấy ti, ti sẽ truyền lại cho chng tất cả mọi nghệ thuật v thủ đoạn, mọi ba ch v những thứ khc đ lm cho chng ti ti giỏi v khng ai thắng nổi. Ti sẽ by cho chng lm thế no để thắng chng n, nhưng chng phải tử tế với ti kia. Chng phải nhận ti… Thậm ch nếu chng khng dứt bỏ được c bạn bẩn thỉu của chng - ừ th cũng được, nhưng đừng nhn ti như một kẻ khng thể ghp thm vo được nữa. Phải chăng ti l một kẻ qu thừa? Khng. Ti sẽ gip chng bằng cch bộc lộ tất cả mọi mưu mẹo v thủ đoạn của bọn th địch của chng v thế l chng sẽ c thể thắng chng n hon ton. “Chn rắn, th rắn mới biết được”. Cho d tm tr chng khng chịu để cho chng dứt bỏ người vợ kia… th xin hy nhận ti lm một thnh vin thứ ba trong cuộc chiến đấu chống lại bọn quỷ dữ; khi anh ti, người đ từng bắt nhốt mặt trời v mặt trăng – v ti khng phải l xong hơn anh ấy đu – khi anh ấy bị đnh bại v bỏ chạy th t ra cũng để em Lasơmana của chng lấy ti, v hy để ti được ở với chng khi chng thắng lợi trở về Ayođhya. Khi chng ta trở về, chng đừng phiền lng v c một người khng c mũi đi theo; xin hy hiểu rằng ti c thể tạo ra bất cứ dng hnh no cho ti. Nếu chẳng may, Lasơmana c hỏi: “Ti lm sao c thể sống với một người đn b khng c mũi?” th hy ni với anh ta rằng anh c thể sống được cũng như chng đ sống với một người khng c lưng vậy” (1).

Khi hắn ni thế, Lasơmana tức giận đến nỗi chng phải ni ln: “Thưa anh, anh c cho php em kết liễu cuộc đời của hắn đi khng? Nếu khng, hắn sẽ chẳng bao giờ chịu rời ta đu!”. Rama cũng nghĩ như thế v ni: “Anh cũng nghĩ thế - nếu hắn khng chịu đi th ta cũng chỉ c một cch đ m thi”. Nghe những lời đ, Xoocpanaka đứng vụt dậy, vội v đi ngay. “Bọn đin, chng my c biết ta muốn ni g khng. Dẫu cho đ bị mất dng mặt của ta, ta vẫn ở lại ni chuyện với cc người, chỉ l để hiểu thật su tm địa thấp hn của cc người thi. Ta đi, nhưng sẽ trở lại ngay với một kẻ sẽ l Yama (2) của cc người, một nhn vật cn hng mạnh hơn tất cả cc nguyn tố, tn l Kara”. Rồi hắn bỏ đi.

-----

(1) L một lời tế nhị khen vẻ đẹp của Xita: lưng nhỏ (như ở ta l lưng ong) l một nt thẩm mỹ m cc nh thơ cổ điển thường nhắc đến bằng nhiều cch.

(2) Yama: Thần chết.

Kara, một trong những người em họ của Ravana, l một con quỷ - tướng giặc đng sợ, cng với mười bốn vin thủ lĩnh dưới quyền của hắn, chỉ huy cả một đạo qun bảo vệ Xoocpanaka v lm theo mệnh lệnh của mụ. Sau khi rời khỏi rừng Panchvati, Xoocpanaka chạy nhưng ging như bo về chỗ triều đnh của mụ, by ra hết những vết thương v khc lc: “Hai người trần tục đa lẻn vo vương quốc của ta v đ gy ra những chuyện ny”.

“Hai thằng người trần tục ư?”.

“Vng, những người con rất lạ lng của Đaxaratha bn ngoi như một đạo sĩ, nhưng c vũ kh với  đồ tiu diệt cả bộ tộc chng ta. Chng đem theo một người đn b đẹp tuyệt trần; khi ta tm cch bắt mụ ấy th hai người kia ập đến v đ gy thương tch cho ta như thế ny”.

Kara nhn kỹ những vết thương của mụ v ht ln như sấm: “Hai thằng ny phải chết! Khng chỉ một mnh hắn m cả loi người sẽ bị qut sạch”. Hắn nhảy ln để bắt tay vo việc. Mười bốn tn thủ lĩnh lập tức bao quanh hắn v ni: “C phải như thế l ngi khng tin cậy chng ti chăng m ngi phải tự mnh đi vo con đường ny. Hy để nhiệm vụ đ cho chng ti. Chng ti sẽ đi v sẽ tiến hnh cng việc đ”.

Kara tn thưởng: “Được! Cc người ni phải. Nếu ta đi gy chiến với những sinh vật b bỏng ấy, th thần thnh sẽ cười ta. Thi, hy đi v uống no mu chng n, nhưng phải cẩn thận đem người đn b về”.

Mang theo đủ thứ vũ kh như lao, đinh ba, gươm ba, những tn thủ lĩnh, do Xoocpanaka dẫn đầu đi thẳng đến ngi nh Rama. Xoocpanaka dừng lại ở cch đ một qung v chỉ Rama cho họ: “Đấy, hắn ta đấy. Hy ch ”. Mười bốn tn thủ lĩnh hỏi: “Chng ti sẽ tri v bắt hắn, hay tung hắn ln trời rồi giết lun, hay dng lao xin thẳng vo người n lun?”.

Xoocpanaka ni: “Hy bắt sống người đ. Ta cần lm việc với hắn”.

Khi nhn thấy chng tiến lại gần, Rama bảo Lasơmana: “Hy giữ Xita. Đừng xa nng”. Chng lấy cung ra, đặt gươm vo đng vị tr, v bản thn chng trong tư thế sẵn sng chiến đấu. Chng giận dữ bước ra khỏi nh như một con sư tử. Chiến cuộc bắt đầu v chấm dứt nhanh chng. Những mũi tn của Rama đ đnh rơi tất cả vũ kh bọn quỷ mang theo v cắt lun đầu bọn chng. Xoocpanaka chạy khỏi chiến trường v bo tin cho Kara biết tai họa đ xảy ra cho bọn thủ lĩnh.

Kara đnh m ln v tập hợp một đạo qun gồm những tn quỷ dữ hng mạnh; chng ko thẳng đến rừng Panchvati, v bao vy ngi nh Rama, tin chắc rằng chng sẽ kết liễu cuộc đời của hai con người trần tục đin rồ ny. Chng định bao vy ngi nh, ập vo đ khi cần thiết v qut sạch cả nh lẫn người trong đ. Chng go ro, la ht ầm ĩ cốt lm rung chuyển bộ thần kinh của nạn nhn; chng ma cc thứ vũ kh, hướng về pha ngi nh. Chiến cuộc lần ny c hơi ko di hơn một cht nhưng rồi kết cục cũng giống như đợt trước.

Rama đnh bại Kara v bọn lin minh của hắn. Xoocpanaka theo di từ xa, hiểu r tnh hnh, trong một lc tiến lại gần vo khc r ln trn đống xc vứt ra chung quanh, trong đ c cả xc của người anh bất khả chiến bại của mụ l Kara, v thấy r đ đến lc phải rời khỏi mảnh đất ny. Mụ chạy thật nhanh đến Lanka đem tin về tai họa ny đến cho ng anh Ravana của mụ.
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5. Tên Bạo Chúa Hùng Cường

Ravana, vị cha tể tối cao của ci đời ny v nhiều ci đời khc, đang ngồi trong buổi lm triều, c đng đủ triều thần v cc thuộc hạ ở chung quanh. Cc ng vua trn đất ny m lo đ biến thnh chư hầu cả đang đứng quanh đ hai tay đưa ln trong một cử chỉ vi cho vĩnh viễn, phng c một lc no đ, Ravana quay về pha họ v cho rằng họ chưa khm nm thần phục đng mức. Những người đẹp thu nhặt ở khắp cc ci đời đứng chung quanh đang ht, ma, theo  muốn của lo, v lun sẵn sng để mua vui v phục vụ cho lo, mắt lc no cũng nhn chăm chăm vo chỗ lo chờ đợi mệnh lệnh qua một dấu hiệu nhẹ nhng nhất. Từng pht một, c v số hoa của những kẻ tn sng thả xuống người lo như mưa. Lo cũng n lệ ha cc vị thần đang thống trị, v bắt họ phải lm những cng việc vụn vặt nhất trong triều. Trong số đ c Vayu, thần gi, đến đ để thổi dọn những cnh hoa v những trng hoa ho, v thng thường l qut sạch sn chầu. Thần chết Yama dng để g cồng bo giờ trong một ngy. Thần lửa c nhiệm vụ đảm bảo nh sng, thắp đn, hương v giữ cho ngọn lửa đốt bằng dầu hương liệu chy sng. V ci cy thần Kalpataru c thể đưa lại nhiều ước mong, nhổ bật từ chỗ của Indra đem về đy để phục vụ Ravana. Đạo sĩ Nurađa ngồi đ ngoan ngon chơi cy đn veena. Cc tn sư Brihaxpathi hướng dẫn cc vị thần v Sukracharya, hướng dẫn bọn quỷ dữ - l những người thng minh ti giỏi nhất, cũng ở đ sẵn sng để khuyn nhủ mỗi khi được hỏi đến v thng thường, hnh động như những bậc tin tri.

Xoocpanaka chạy vo, hốt hoảng, bơ phờ, ro to ln đễn nỗi tất cả mọi người, đn ng, đn b, trẻ con trong đ thnh đều chạy ra khỏi nh ko nhau đng đảo đến cổng Bắc của cung điện, nơi Xoocpanaka vừa mới chạy vo. Mụ chạy o vo quỳ trước ngai vng của Ravana khc lc: “Anh hy xem việc g đ xảy đến với em đy!”.

Khi Ravana nhn kỹ tnh trạng của mụ, lo gầm ln như sấm: “Thế ny l thế no nhỉ? Thằng no đ lm thế?” – lo qut ln với một giọng gh gớm đến nỗi tất cả đều lnh xa khung cảnh. Cc vị thần đều nn thở khng lường nổi những cuộc đảo lộn sẽ tiếp đến khi Ravana quyết định trả th. Trong khi tất cả mọi người đều nn thở chờ đợi, th Ravana vẫn bnh tĩnh như thường, hỏi lại: “Thằng no đ lm cho em đến thế ny?”.

Xoocpanaka trnh by tất cả mọi chi tiết, v kết thc khi nhắc đến Rama: “Dẫu em c đến nghn ci lưỡi em cũng khng bao giờ c thể trnh by đầy đủ vẻ đẹp v đức cao cả của chng. D cho ai c đến hng nghn con mắt, họ cũng khng thể thu được hết vẻ đẹp huy hong của con người đ. Sức khỏe của chng l v địch. Tay khng, chng đ qut sạch cả đạo qun của chng ta”. Mụ giật mnh nhận thấy mnh đ bộc lộ qu nhiều những tnh cảm su kn của mụ đối với Rama, v ni thm để tự chữa lại: “Bn ngoi th như vậy. Nhưng tm địa th tn c v cng! Sứ mệnh của hắn l phải qut sạch cả họ hng, bộ tộc v đẳng cấp chng ta ra khỏi mặt đất ny”.

“”, Ravana ku to, giọng thch thức, “Ta sẽ xt chuyện đ. Nhưng hy ni cho ta biết v sao n đ lm như thế đối với em. Em c khiu khch chng n khng?”.

“Hắn c một người đn b đng lẽ phải l của cc anh. Nếu anh chiếm được người đ th tất cả những cung nữ được anh yu qu nhất đều sẽ bị thất sủng cả. Em cũng e rằng anh sẽ phải nhường tất cả quyền lực, gi trị, của cải v chiến cng cho c ta. Tn c ta l Xita. Sắc đẹp của c ta lm cho em say m đến nỗi em chờ đợi v mong c dịp may thử tm cch bắt cc c ta đem về lm qu cho anh”.

Sự quan tm của Ravana đ chuyển từ chuyện bo th sang chuyện tnh yu v ni: “Sao em khng lm thế?”.

“Khi em định tm c ta th người em của chng – i con người mới khỏe lm sao – đ ập đến bắt v xẻo mặt em thế ny”.

“Hay ni hết cho anh nghe về c ấy…” Ravana bảo em, v khng cần biết đến những chuyện khc.

Xoocpanaka tả lại Xita tỉ mỉ từ đầu đến chn. Bức tranh mụ phc ra c gi trị chinh phục đến nỗi Ravana say m hnh ảnh của Xita. Lo đm ra khổ sở v đứng ngồi khng yn. Mỗi một lời Xoocpanaka ni ra vừa lm cho lo thch th lại vừa lm cho lo khổ đau. Xoocpanaka giục lo phải tiến qun đến bắt c ta. Cuối cng mụ ni: “Khi anh đ bắt được c ấy về cho anh rồi; th phải hứa chắc giao Rama cho em, em sẽ c việc với hắn”. Mụ tin chắc chiến thuật lm cho Xita xa Rama nhất định thnh cng, v lc ấy Rama tất nhin phải trở lại với mụ v yu mụ.

Ravana cảm thấy kh chịu. Lo đột ngột đứng ln, ra khỏi sn chầu, khng muốn ai biết r tm trạng của lo trong lc ny. Họ vẫn tung hoa ln người lo như mưa, vẫn tung h v chc tụng như thường lệ mỗi khi lo đi qua. Mười ci đầu của lo thẳng ln, mắt nhn ra pha trước, khng thm để  đến những người đang knh cẩn đứng quanh đ, đầu c lo chỉ chăm chắm nghĩ cch chiếm cho được Xita. Những lời ni của Xoocpanaka đ đốt ln trong lng lo một ngọn lửa tn ph gh gớm. Lo qun những b vợ đang chờ đợi n huệ của lo. Lo đi thẳng về phng ring, chm trong chiếc giường lộng lẫy. Lo nằm đ, lăn lộn, trằn trọc khng sao xua ra khỏi đầu c lo hnh ảnh m Xoocpanaka đ m tả. N đ trở thnh một m ảnh. Lo cảm thấy bị dằn vặt v bực tức với mọi vật chung quanh, n như hiện ra để lm cho trầm trọng thm nỗi đau khổ của lo. Giờ đy lo nhận ra rằng ci giường v ci phng ny khng thể no ở được. Chỗ ny như nng đến bỏng da. Lo đứng dậy v cứ thế đi lun vo rừng, để mặc bọn thuộc hạ v bọn ty tng ngơ ngc khng hiểu c chuyện g xảy đến m lo cứ lang thang hết chỗ ny đến chỗ nọ thế. Lo đi tới chỗ ci nh vườn ton bằng cẩm thạch v vng rng đặt giữa một đm cọ xe hnh thp chung v cy cối nở hoa, rồi nằm trn một ci giường xa lanh trắng muốt. Những con vẹt v con chim cu trn cnh cy nhn thấy lo tới đều im phăng phắc.

Ma đng muộn với một t sương nhẹ v gi hiu cũng lm cho Ravana kh chịu, lo go ln hỏi: “Ci thứ ma g m kỳ lạ thế ny?” – lập tức thời tiết thay đổi ngay thnh ma h sớm, một ma miễn cưỡng phải đến trước. Kẻ đ ku ngy ma đng qu nng th cũng khng thể chịu được cả ma xun nữa. Ravana ku to: “Ta khng thch thời tiết ny, gọi gi ma đến ngay!”.

Thời tiết lại đổi thay theo sở thch của lo. Theo lệnh của lo đợt gi ma đ đến với my m v khng kh ẩm ướt, nhưng thế hy cn qu nng đối với lo. Lo go ln nữa: “Ci thứ thời tiết g thế ny? Cc người chỉ đem một ma đng muộn gh tởm trở lại thi”.

Bọn ty tng khm nm bẩm rằng: “Chng con đu dm khng vng lời cha thượng. Ci m chng con gọi đến, đng l mưa sớm, theo lệnh của cha thượng đ truyền”.

Nghe vậy, Ravana ni: “Thế th đuổi tất cả mọi thứ ma. Cho n ra khỏi ci thế giới ny”. V thế l thời gian đ ngưng đọng lại hon ton. Pht, giờ, ngy, thng v năm đều mất cả ranh giới. V nhn loại lạc trong một cuộc hỗn loạn khng c ma mng, thời tiết g nữa. Mặc dầu tất cả những chuyện đ, Ravana cũng vẫn khng yn ổn. Lo vẫn bị mối tnh v vọng với Xita cắn rứt.

Khi tất cả mọi cch lm cho lo dịu đi đều thất bại – như bi ln người một thứ bột đn hương v nhiều lớp l mt nhẹ của thứ cy qu pha lẫn với hương nghệ - Ravana, cảm thấy hnh vc như bị teo lại, ni với những người ở chung quanh lo: “Mặt trăng l thứ c nhiều sương lạnh. Gọi mặt trăng xuống đy”.

Bọn sứ giả của lo đến gần chỗ mặt trăng, thng thường vẫn trnh, khng muốn đi qua lnh thổ của Ravana, v ni: “Cha cng chng ti triệu người đến. Đừng sợ, hy cng đi với chng ti”. Mặt trăng ln cao trn mặt biển trn đầy rực rỡ, v e d tiến lại gần Ravana, tỏa ra chung quanh một ln nh sng nhẹ nhng.

Nhưng Ravana lại hỏi bọn ty tng: “Ai bảo chng my gọi mặt trời xuống?”. Chng thưa: “Thưa mặt trời khng dm đến nếu khng được gọi, v chng con cũng khng dm dẫn hắn xuống”. Khi Ravana đ nhận ra được mặt trăng l mặt trăng rồi, th lo mắng: “My l đồ v tch sự, mặt nhợt nhạt, lun lun bị mn, bị hỏng v cố tm cch phục hồi lại hnh dng cũ. My chả c một sức chịu đựng, một đức tnh no cả. Thật l thứ bần tiện, đng khinh. Cũng c thể l my cũng nhớ tới Xita. Nếu my m c nui một  g với người đn b đ th hy coi chừng, hy ct đi. Ta khng cần my ở đy nữa”. Rồi lo ra lệnh:

“Hy bảo đm đi đi, v hy gọi ngy v mặt trời trở lại”.

Khi đm đột ngột biến mất, tất thảy dn chng trong ci đời ny bỗng nhin lm vo tnh trạng bng hong, xấu hổ. Những tnh nhn ở trn giường bỗng nhin bị phơi ra nh sng; những người đang bị rượu đầu độc cũng bối rối, lng tng. Chim đang nấp trong tổ khng biết việc g đ xảy ra. Đn rt đầy dầu v thắp sng cả đm bị nhợt nhạt đi trong nh sng ban ngy. Những nh thin văn tnh đường đi của cc v sao v cc hnh tinh v đ tuyn bố r vị tr của chng theo cc lịch, đ bị bắt quả tang l họ khng biết rằng ngy no đ tới. Đến những con g trống cũng lặng im, v khng thể nhận ra được nh sng ban ngy. “C phải mặt trời khng? Cc người gọi hắn l mặt trời ? Mới ban ny đy n cn l mặt trăng ở đy v đ lm ta si mu ln. G ny cũng chẳng hơn g. Cũng thế cả thi. Đừng c dối ta”, Ravana ni. Bọn ty tng lại phải một lần nữa bảo đảm rằng đy đng l mặt trời. Thế l lo ra lệnh cho mặt trời ct đi v gọi mặt trăng non ln; v sng biển phải lặng im; rồi ra lệnh cho bng tối hon ton che phủ mặt đất, lm cho những người ở đ phải lng tng, khổ sở. Trong bng tối được gọi đến đy, Ravana lại khổ sở v những ảo ảnh của Xita lc tới, lc lui, v lo tr chuyện thiết tha với chng.

Lo chưa từng thấy một người no đẹp như thế trong tất cả cc ci m lo tha hồ lui tới. Vẫn cn hoi nghi về những viễn ảnh của lo, lo ra lệnh: “Đi tm em ta ngay by giờ”. Khng được mất một cht th giờ no giữa qung mệnh lệnh v thi hnh, Xoocpanaka đến ngay. Lo hỏi: “Ta thấy người đn b đ trước mặt ta. C phải người em ni đ khng?”.

Xoocpanaka c vẻ cứng rắn v ni: “Ồ, khng phải đu kẻ đứng trước mặt anh, khng phải l người đn b ấy đu, n l Rama đấy – l một người đn ng. Em khng hề thấy Xita ở đ. Anh chỉ tưởng tượng thi”.

“Nếu về phần anh chỉ l tưởng tượng thi, th lm sao em c thể thấy Rama ở đy?...”

Xoocpanaka chỉ ni: “Từ ngy n gy những tai họa ny cho em th em khng thể no qun được n”, mụ ni, lng tng, cố trnh khng ni r những tnh cảm của mụ đối với Rama.

Ravana ni: “Thi th cứ cho l như thế đi, ta chắc phải chết hoặc tiu tan đi v Xita. Lm sao c thể cứu ta được by giờ?”.

Xoocpanaka ni: “Anh l vị cha tể tối cao của bảy ci, l người hng mạnh hơn những kẻ hng mạnh nhất. Sao anh lại buồn rầu v đau khổ? Anh hy đi bắt c ta về, chỉ c thế thi. Bắt về. C ta l của anh. C g ở ngoi tầm tay của anh đu no? Hy tự kiềm chế lại. Bỏ ci kiểu u sầu ny đi. Hy đi m bắt c ta về, v c ta l của anh, sinh ra để dnh cho anh v đang đợi anh”. Những lời ny đem lại cho Ravana một tinh thần mới, v mụ ta cũng m thầm cảm thấy sung sướng v m mưu bắt cc Xita đang được tiến hnh theo  muốn. V mụ ra đi.

Ravana yn tm, v quyết bắt tay vo việc thực hiện mục đch của lo. Lo sai bọn ty tng đi mời cc cố vấn v cc đại thần của lo đến ngay. Chỉ trong chốc lt họ đ cưỡi ngựa, cưỡi voi hoặc đi xe đến chỗ Ravana đang ở v cc thần ở trn trời cũng đang theo di chuyến đi ny, lo lắng, sợ hi, khng biết những hnh vi đột ngột ny sẽ l triệu chứng g đy đối với vũ trụ. Cuộc bn bạc giữa Ravana v cc vị cố vấn rất nhanh gọn, v thực ra l để bo tin cho họ biết những quyết định đ c sẵn. Tuy nhin lo cũng muốn c cht hnh thức gọi l hỏi  kiến. Lo gọi một chiếc xe cho lo, rồi bước vo xe một mnh đi thẳng đến nh ng ch Marucha đang ngồi nhập định trong hang. Marucha đ hai lần tấn cng Rama nhưng đều thất bại. Lần thứ nhất l trận ở Sidhasrama để trả th cho ci chết của Thataka, mẹ lo v đ bị mũi tn của Rama nm lun xuống biển. Lần sau, lại thử một lần nữa mong giết Rama, nhưng cũng thất bại, nn rt lui vo rừng, v từ bỏ hẳn ci nghề chinh chiến.

Giờ đy, nhn thấy Ravana, lo đ cảm thấy khng được thoải mi, nhưng vẫn đn tiếp rất lịch sự, v hỏi: “Ta c thể lm được g cho anh no?”.

Ravana ni: “Đầu c chu by giờ rối loạn cả. Chu đang trải qua một giai đoạn nhục nh v cng. Bọn thần thnh theo di, chắc l thch th lắm, nhưng cả ni giống chng ta đang phải chịu một nỗi nhục gh gớm, v chng ta đều phải vứt ci đầu của ta đi v b xuống như bọn su bọ khng c mặt. Một kẻ trần tục đ ngang nhin đến ở Đanđaka v đ dm thch thức đến quyền uy cao cả của ta. Hắn đ hủy hoại khun mặt của c em gi thn yu của chu. Đứa chu gi yu qu của ch by giờ khng c mũi, khng c tai, khng c ngực. Hắn đ xẻo hết những thứ đ, khi em đến gần nh hắn”.

Marucha đ dự đon được kẻ trần tục đ l ai rồi, v khi nghe ni đến tn “Rama” th lo ni ngay: “Thi, hy trnh xa hắn đi”. Ravana nổi khng ln v tuyn bố: “Ti sẽ khng trnh n đu. C phải ch định bảo ti phải run ln trước mặt n khng?”.

“Thi, chng ta đừng đến gần n”.

Ravana ni: “Được rồi, chng ti sẽ khng đến gần n, v chỉ cần bắt cc vợ n v đem về ở với ti thi. Bởi v ni cho cng, ti cũng khng muốn tự mnh đnh nhau với một thằng người trần tục b bỏng đ. Nhưng phải cho n một bi học về ci lối kiu căng, hợm hĩnh của n. Một cch chắc chắn nhất để đnh một thằng người trần tục l bắt mất vợ n đi”.

Marucha, hiện nay đang hết lng hết sức cố gắng sống một cuộc sống mới v đang tu dưỡng để c được tất cả những gi trị tinh thần v đạo đức, ku ln: “Thế l phi đạo đức. Cướp mất vợ người khc…”

“C ta khng c việc g phải lm vợ n. Đng lẽ c ta phải gặp ti trước”. Ravana ni, cơn thất vọng ban đầu giờ đy đ nhường chỗ cho tnh nhẹ dạ, nng nổi.

Quan niệm ngy nay của Marucha khng cho php lo chấp nhận đề nghị của Ravana một cch tiu cực. Lo go ln: “Anh đ được thần Xiva ban ơn. Anh đ được ban cho quyền lực v địa vị cao cả. Đừng nn hạ mnh đi vo những chuyện phiu lưu như vậy. Anh khng nn để trở thnh đầu đề cho những cu chuyện phiếm ở ci đời ny hoặc ở những ci khc”.

“Nếu ch muốn ti cứ bnh chn như vại khi em ti bị lm nhục v bị thương tch như vậy th thi ti khng cần hỏi  kiến của ch nữa. Ti chỉ cần ch gip ti thi”.

“Gip bằng cch no?” Marucha hỏi lại, cảm thấy gần đến lc phải chấm dứt những tham vọng tinh thần v c lẽ chấm dứt cả cuộc đời của lo nữa.

“Ti c kế hoạch bắt người đn b ấy đi, v ch c một phần trong đ”.

Marucha ni: “Một thứ trống đang đnh ln trong đầu c ti, cứ đnh đi đnh lại mi một lời thng bo rằng anh đang tm sự hủy diệt của chnh anh v của cả giống ni anh nữa”.

“Sao ch lại dm hạ thấp uy lực của ti v tng bốc ci thằng n đ khng king nể g em ti vậy?”,Ravana căm tức trả lời, “Nếu hiện nay ti cn kin nhẫn đ l v ti vẫn cn coi ng l ch của ti”. V Marucha cũng qut lại: “Th cũng chnh v dựa trn cơ sở tnh b con, họ hng đ m ti muốn cứu anh khỏi phải bị diệt vong”.

“Ch qun rằng ti đ c lần lm rung chuyển đền đi của thần Xiva v cả ngọn ni Kaila nữa sao? Sức khỏe của ti l v tận”.

“Nhưng Rama l người đ bẻ lm đi chiếc cung của thần Xiva to bằng cả dy ni Maru”.

“Ch lại vẫn cn ca tụng n”. Ravana bực tức ni.

“Đ l v ti đ nhn thấy n, giết mẹ ti v anh Subahu. Ti đ thấy đạo sĩ Vivamitra truyền lại cho n tất cả mọi php thuật v do đ Rama hiện nay c những vũ kh k diệu khng thể no lường nổi cả về mặt hiệu lực v số lượng, v n c thể ngang nhin đương đầu với tất cả mọi đối thủ”.

“Thi, bản nhạc của ch như thế l đủ rồi. Ti sẽ cho lưỡi gươm ny vo người ch nếu cứ cn lải nhải nữa, v ti sẽ hon thnh cng việc của ti khng cần c sự gip đỡ của ch, thế thi”. Marucha bỏ, khng nhắc lại những lời phn đon của lo nữa, v ni: “Ti cũng chỉ nghĩ đến điều hay cho anh thi, đ l việc chủ yếu của ti. Ti muốn anh sống lu v hạnh phc”.

Điều ny lm vừa lng Ravana, lo đưa tay m vai Marucha v ni: “Ch tốt v khỏe lắm v đi vai ch rộng v cao như những quả đồi nhỏ. Giờ ch hy đi v đem Xita về. Nhanh ln. V giống như lời tin tri của ch, nếu ti phải chết th hy để cho mũi tn của Rama đm thủng tri tim ti cn hơn l để cho ci mũi tn b bỏng, hn mọn từ chiếc cung của thần tnh i bắn ra”.

“Hy ni cho ta biết, ta phải lm g. Cn ci g để cho ta lm? Lc ta quyết định phải trả th cho ci chết của mẹ v anh ta, hai người bạn cng ta tiến lại gần Rama dưới dạng một con hươu ngộ nghĩnh. Rama chỉ dng một mũi tn giết lun hai người kia, cn ta thot được v cn sống đy. Từ đ ta chọn một thứ triết l mới”. Marucha buồn rầu suy nghĩ như vậy, v kết luận rằng th l bị Rama giết cn hơn l bị chnh chu lo giết; hắn vừa mới dọa lo đ.

Ravana ni đơn giản: “Bằng tất cả mọi mưu mẹo, ch hy đi bắt c ta về”.

“Phải một người cỡ như anh mới đnh bại được Rama, v bắt Xita lm giải thưởng cho chiến cng đ th mới xứng đng hơn v cao qu hơn”. Marucha trả lời.

“Thế ch muốn ti đưa cả một đạo qun để đnh một thằng tầm thường đ ? Ti c thể kết liễu cuộc đời n rất dễ dng trong một lc, nhưng ti chưa muốn dng đến bước đ, v ti e rằng người đn b c thể tự vẫn khi c ta thấy chồng c đ chết, v như vậy th kế hoạch của ti sẽ bị sụp đổ”.

Marucha thấy r mưu m của lo để chấm dứt  đồ của Ravana l khng xong. V lo khng tm ra lối thot cho bản thn lo. Đnh phải phục tng theo số mệnh, lo hỏi: “Thế th ti phải lm g?”.

Nắm lấy  trong cu chuyện Marucha kể, Ravana gợi , giọng cương quyết, khng để cho lo được lựa chọn: “Hy đội lốt một con hươu vng v dắt c ta đi. Phần cn lại cứ để cho ti… Đ l cch duy nhất để bắt được c ta m khng gy thương tổn cho ai cả”.

Marucha tn thưởng: “Được, ti sẽ đi ngay v lm theo  muốn của anh”. Nhưng lo đ nhn thấy r những hậu quả sẽ rơi ln đầu lo trước, rồi sau đ sẽ tới lượt Ravana; Marucha ra đi với những  nghĩ đen tối: “Ta đ hai lần thot khỏi mũi tn của Rama, giờ đến lần thứ ba, chắc l ta sẽ bị. Ta như con c trong ci ao thuốc độc. Sớm hay muộn g th cũng chết, d trong đ hay ra ngoi đ”.

Marucha đi đến khu rừng Đanđaka. Đến gần rừng Panchvati lo đội lốt một con hươu vng v hunh hoang đi dạo trước nh Rama. Bọn hươu khc bị nh vng rực rỡ của n li cuốn, đ ko đến v bao quanh con hươu vng. Xita, đang tha thẩn trong vườn để  đến con hươu, vội chạy về nh, bo với Rama: “C một con vật trước cổng nh ta một mu vng chi, chn n như bằng ngọc qu. Thật l một con vật k diệu. Chng bắt n cho thiếp đi”.

Số mệnh đang hnh động, v đy l lc khủng hoảng cao trong đời họ. Thng thường Rama sẽ hỏi lại Xita, nhưng hm nay chng đ m qung chấp nhận yu cầu của nng v vui vẻ trả lời: “Được, tất nhin em sẽ c con vật đ. N ở đu no?”. Rồi chng đứng dậy bước ra.

Đến đy Lasơmana liền can thiệp: “Em sẽ khng đến gần n. C thể đ l ảo ảnh by ra trước mặt chng ta. N khng lnh mạnh đu. C ai nghe ni đến một con vật bằng vng v bằng ngọc bao giờ đu? Nếu c một con như vậy, th chỉ l một sự lừa bịp m thi”.

Rama trả lời: “Sự sng tạo của đấng Brahma l rất đa dạng v mnh mng. Khng ai c thể ni mnh biết hết mọi sinh vật trn mặt đất ny. Sao em dm quả quyết rằng khng thể c một sinh vật lộng lẫy như thế?”.

Xita sốt ruột, xen vo: “Trong khi cc người ci nhau, con vật c thể đ đi mất. Xin cc người hy ra tự mnh xem lấy”.

Rama ra khỏi nh, nhn thấy v ni: “Thật l một sinh vật k diệu. Nng ở lại đy. Ta sẽ đi bắt n”.

Xita ni: “Thiếp sẽ giữ n một bn v yu qu n v đem n về Ayođhya khi ta đ hết hạn lưu đy”.

Một lần nữa Lasơmana cố gắng can ngăn cuộc theo đuổi ny, nhưng Rama gạt những lập luận của chng sang một bn: “Theo đuổi n th c kh khăn g. Nếu n l một thứ ma quỷ tr hnh, th khi bắn n sẽ hiện nguyn hnh ngay, nếu khng, anh sẽ bắt n về nguyn vẹn v Xita c được một mn đồ chơi; bề no th ta cũng c thể bắt được”.

“Chng ta khng thể đi theo n khi ta khng biết ai đ đưa n lại trước mặt ta. Nếu n lnh mạnh th bắn n l sai. Cho nn tốt nhất vẫn l trnh xa n”. Khi chng thấy Rama khng lay chuyển, Lasơmana ni: “Thế th anh hy ở lại đy, em sẽ đi theo n v tm cho ra sự thật về n”.

Xita khẩn khoản v buồn rầu: “Ti biết chng khng lm thế được đu” rồi đi quanh quẩn v quay về nh, trong lng bực tức kh chịu.

Rama thấy buồn v đ c những  nghĩ như vậy đối với sự khao kht ngy thơ của vợ chng, người đ khng một cht do dự giao ph số phận cho chng. Chng bảo Lasơmana: “Thi hy để anh đi lấy. Trong khi đ, em hy bảo vệ nng”. Với chiếc cung mang sẵn trn vai, chng đi tới gần con vật, trong thm tm chng khng chấp nhận những lời dặn d cẩn thận của Lasơmana, v những tiếng thở than, ku gọi của Xita vẫn cn nghe vang vọng, nn chng tự quyết định: “Ta sẽ bắt được n, v nng sẽ tươi cười trở lại”. Cuộc săn đuổi bắt đầu. Con hươu đợi chng đến gần, rồi lại chạy ra xa nữa. Cứ ci kiểu săn đuổi đ, Rama khng để  rằng mnh đ đi xa v đi lu đến đu rồi. Chng đ đi qua khng biết bao nhiu đường mn trong rừng, qua bao nhiu ni đồi, thung lũng để theo st bước chn con hươu, cứ lc ẩn, lc hiện. Một sự quyết định m qung, một sự thch thức, v đằng sau l lng mong muốn lm vừa  vợ, tất cả những điều đ đ ko chng đi theo con vật đẹp đẽ kia mỗi lc một xa.

Bỗng nhin chng nhận ra rằng chng đ bị lừa. Cuối cng chnh Lasơmana đ ni đng. Đng lẽ ra chng khng nn m qung nghe theo lời vợ.

Như ci my, Rama đưa tay rt ci cung ra v bắn vo con vật; đng vo lc đ, Marucha đon được  nghĩ của Rama, cố tm cch trnh mũi tn. Nhưng đ chậm qu rồi, mũi tn của Rama đ cắm trng mục tiu. Marucha nhại tiếng của Rama, ht to ln: “i, Lasơmana; i Xita, cứu ta với…”

Sau khi đưa Marucha vo tnh trạng ny, Rama vội quay về, biết rằng tiếng ku của lo c thể đến tai Xita. “Lasơmana sẽ gip nng đon ra được việc đ xảy đến”. Chng nghĩ thế, v chng rất khm phục tr thng minh v sự hiểu biết của Lasơmana, nhưng nhận ra rằng mnh đ đi qu xa Panchvati, chng vội vng trở về ngi nh của chng.

Xita, nghe tiếng ku của Marucha, ni với Lasơmana: “C việc g xảy đến với chồng ti đ. Hy đến gip chng”.

“Chị hy yn tm, khng việc g c thể xảy đến cho Rama đu. Một người đ chiến thắng tất cả bọn quỷ dữ trong ci ny khng thể no bị một con vật hn mọn lm thương tổn được, nếu quả thật, n l một con vật như chị tưởng. N l con quỷ, giờ đ bị diệt, v đ l tiếng ku giả mạo nhằm mục đch lừa chị đấy”.

“Giờ khng phải l lc suy nghĩ v giải thch nữa”, nng ni. Khi nng đang ni, tiếng ku một lần nữa lại vang ln: “i, Lasơmana! i! Xita!”. Xita đm ra hoảng hốt v hon ton mất tự chủ, nng go to: “Thi ch đừng c đứng đ m ni nữa, hy đi cứu Rama!”.

“Hỡi b chị du của ti ơi, anh l người đi cứu thin hạ, anh khng cần ai gip đỡ cả đu. Hy kin nhẫn chờ đợi thm một cht nữa, rồi chị sẽ thấy anh về trước mặt chị, v lc đ chị sẽ thấy nỗi lo sợ của chị l buồn cười”.

Xita khng cn lng dạ no để nghe những lời giảng giải đ nữa v cứ nhắc lại: “Ch hy đi m cứu chng đi! Lm sao c thể ở đy m kể lể mi thế! Ti thật khng hiểu nổi sao ch c thể bnh tĩnh như vậy được”. Lasơmana cố trấn tĩnh nng, nhưng nng cng ngy cng gắt gỏng v bắt đầu th lỗ: “Ch l người từ nhỏ khng bao giờ rời chng, l người theo chng vo trong rừng – Vậy m đến một lc như thế ny đng lẽ phải lao đến bn chng th lại cứ ro r bn ti. Đối với ti, đ l điều hết sức, hết sức k quặc!”.

Một lần nữa Lasơmana cố lm cho nng yn tm: “R rng l chị khng hiểu g về bản chất của Rama cả. Khng c một sức mạnh no c thể bắt anh ấy phải ku cứu cả. Nếu quả thật Rama c bị đe dọa, th cả vũ trụ v cả mọi sinh vật đều sẽ phải run ln v sụp đổ ngay by giờ, bởi anh khng phải l một người bnh thường”.

Cặp mắt Xita đỏ ngầu v giận v v buồn. “Ch m cứ ở đy v cứ ăn ni lạnh lng như vậy thật l khng đng một cht no. Lạ thật! Lạ thật! Khng c ai đ từng ở gần bn chồng ti, d chỉ một lc thi m khng sẵn sng dứt bỏ cuộc đời của họ v chng. Nếu ch khng muốn cứu chng th thi, ti khng c việc g phải lm nữa, v cũng khng cn c ai để dựa nữa. Việc duy nhất ti cn phải lm l đốt ln một đống lửa v nhảy vo đ…”

Những lời ni của Xita, v sự thiếu tin tưởng của nng đối với Lasơmana lm cho chng rất đau khổ. Chng suy nghĩ về những lời ni đ v trả lời: “Chị khng cần phải tự hủy hoại mnh. Ti sẽ vng theo lời chị, chỉ v ti run sợ trước những điều chị mới vừa ni. Thi, chị đừng lo. Ti sẽ đi ngay by giờ. Ti do dự chỉ l v lệnh của chị lại ngược lại hẳn với lệnh của anh ti. Ti sẽ đi, v cầu trời che chở cho chị khng gặp phải tai nạn!”.

Rồi chng suy nghĩ: “Nếu ta khng đi, chị sẽ tự vẫn. Nếu ta đi, chị sẽ bị tai nạn. Ta th chết cn hơn đứng giữa hai con đường ny… Ta sẽ đi, nhưng khng biết số mệnh sẽ đưa ci g lại đy… Chỉ c đấng Đacma mới bảo vệ được chị. Rồi chng ni với Xita: “C bc Jatayu ở đ để trng nom chng ta, v bc sẽ bảo vệ chị”.

Khi Lasơmana đi, th Ravana, vốn đ rnh sẵn từ lu ra khỏi chỗ nấp. Lo đứng trước cổng nh Panchvati v gọi: “Ai trong đ! C ai trong đ tiếp một nh tu khổ hạnh khng?”. Lo mặc quần o của một người ẩn dật, gy g, khẳng khiu cầm trong tay một cy gậy v một chiếc bt gỗ đi xin ăn. Giọng lo run run như v tuổi gi, chn run, v lo gọi nữa: “C ai ở trong nh khng?”.

Xita mở cửa, nhn thấy ng gi v ni: “Xin knh cho ng. ng cần g no?”.

Ravana chong vng v hnh ảnh hiện ra trước mặt lo. Xita mời lo vo nh, chỉ chỗ ngồi, trong khi đ th đầu c lo rối bởi trăm  nghĩ: “Nng phải l của ta thi. Ta sẽ cho nng lm nữ hong của đất nước ta v sẽ dng tất cả những ngy cn lại của ta để lm theo mệnh lệnh của nng, bằng mọi cch. Trong đời ta, ta sẽ khng lm g khc ngoi việc hưởng thụ sự gần gũi với nng… , c em gi của ta mới sắc sảo v được việc biết bao nhiu! Khng một lời no qu trong khi m tả nng. Thật l ton thiện, ton mỹ. Tuyệt vời… C em gi thn yu của ta thật l tốt khi n thấy vị nữ thần ny l n nghĩ đến ta ngay! Ta sẽ thưởng cho n v phong cho n lm nữ hong của đất nước ta. N sẽ trị v thay ta, cn ta sẽ sống trong thin đường của sự gần gũi với nng…” Lo đ qun rằng lo đ định cho Xita lm nữ hong trn đất nước lo.

Trong khi đầu c lo đang bận rộn về những kế hoạch buồn cười ny, th Xita hỏi thm: “Ở tuổi ngi, ngi lm thế no m tm được tới những nẻo đường vắng vẻ ny? Ngi từ đu đến vậy?”.

Lo bừng tỉnh trong giấc mơ ban ngy của lo v trả lời: “Vng, c một người…” rồi lo kể tỉ mỉ tất cả những chi tiết về bản thn lo ở ngi thứ ba – coi như l một nhn vật hng mạnh nhất, một người được thần Xiva rất l yu chuộng, c đủ quyền hạn để bắt mặt trời v mặt trăng phải di chuyển trong hoặc ngoi quỹ đạo ty theo  muốn của mnh. Tất cả cc vị thần đều sẵn sng chờ đợi để thi hnh một mệnh lệnh bnh thường nhất của ng ta, tất cả cc c gi Uốcvasi, Thilothama v những c khc nữa để xoa chn v để buộc dy giy cho ng ta. ng ta cn lớn hơn cả Ngọc hong Inđra. Kinh đ của ng l một đ thnh tuyệt đẹp, khng đu so snh nổi. ng ta điều khiển tất cả mọi quyền lực, ti sản v danh vọng trong ci đời ny. Hng nghn phụ nữ băn khoăn lo lắng chờ đợi ng ta cho một cht n huệ, nhưng ng ta chỉ đợi chờ v tm kiếm người no đẹp nhất thi. ng l người c học vấn, cng minh v đẹp trai, về sức khỏe v về mặt trẻ trung th khng ai snh kịp. Ta đ được vinh dự sống bn cạnh ng một thời gian kh lu v giờ ta trở về nh theo con đường ny”.

“Một người đạo cao đức cả như ng, sao lại tm ci đất đầy quỷ dữ ny m sống, v bỏ những đ thnh nơi c những người lương thiện ở v bỏ khu rừng c cc đạo sĩ ở?”.

“Họ l những người lương thiện khng xấu xa, độc c như những người gọi l thần thnh. Họ tử tế, sng suốt v đặc biệt tốt đối với những sadhus (những người ẩn dật) như ta”.

Xita ngy thơ nhận xt: “Ai sống với bọn quỷ dữ cũng sẽ dễ dng trở thnh quỷ dữ”.

Ravana ni: “Bọn quỷ c thể tốt với những người tốt với chng. Từ khi chng n l những kẻ hng mạnh nhất trong tất cả cc ci, th cn g khn hơn l phải sống ha hợp với chng”.

“Nhưng đời sống của chng di lắm”, Xita ni, “v sứ mệnh của chồng ti l phải tiu diệt cả ci thế giới của chng v đem lại sự yn ổn trn mặt đất ny”.

“Khng thể c một người trần tục no dm thử lm điều đ. Cũng như một con thỏ con m dm mong tiu diệt cả đn voi”.

“Thế ngi khng nghe thấy chồng ti đ tay khng đnh bại cả Kara, Dushana, Virađa v bao nhiu tn nữa sao?”.

“Kara, Virađa v cả bọn đều l những thằng yếu khng c cung cũng như khng c gip sắt – thắng bọn đ th chẳng c g l gh gớm lắm. Nng hy đợi cho đến khi c thể thấy, như nng đ muốn thế, việc g sẽ xảy đến cho hắn khi hắn gặp phải ngi Ravana hng dũng c tới mười hai ci vai”.

“Mười hai ci vai m lm g? Một người như Paraxurama chỉ c đng hai ci vai m đ c lần bắt nhốt Ravana cho đến khi hắn ta phải khc lc van xin”.

Cu ni ny lm Ravana nổi giận, mắt hắn nổi ln những tia mu phẫn nộ, v hắn nghiến răng ken kt. Dần dần hắn mất dần ci dng đạo đức giả mạo của hắn. Xita nhn thấy sự thay đổi đ, v bắt đầu kinh ngạc, v giờ đy hắn đ trở lại hnh dng tự nhin khủng khiếp của hắn. Xita khng cn đủ can đảm để ku ln một tiếng no nữa.

Ravana ni: “V ci cu ni ngu xuẩn đ, ta c thể nghiền nt ngươi ra như cm, v ăn thịt ngươi nữa, nhưng chỉ v ngươi l đn b v v ta muốn ngươi, v ta sẽ chết nếu khng c được ngươi. i, con người đẹp như thin nga, mười ci đầu của ta chưa bao giờ ci xuống trước bất k một vị thần no ở bất k trong ci no. Nhưng ta sẽ lột mo của ta v ci xuống lấy trn ta chạm vo chn ngươi. Chỉ cần ngươi l hong hậu của ta, v hy bảo ta phải lm g”.

Xita lấy tay bịt tai lại: “Sao ngươi dm ăn ni như vậy? Ta khng sợ chết đu, nhưng nếu ngươi muốn sống, th hy chạy trốn đi trước khi Rama nhn thấy ngươi”.

“Mũi tn của Rama khng thể bắn trng ta. Ngươi c thể tưởng tượng c thể no một ngọn ni bị một cọng rơm quật đổ được khng?”. Ravana ni: “Hy tử tế với ta. Ta yu nng đến chết đi được. Ta sẽ cho nng một địa vị cn cao sang hơn tất cả bất cứ một địa vị no m một nữ thần c thể c được. Xin hy chiếu cố, hy thương ta. Ta xin quỳ xuống trước mặt nng đy”.

Khi Ravana sụp xuống sn nh, th Xita thụt li v khc to ln: “i, hỡi chng ơi! Hỡi em Lasơmana ơi, đến cứu ti với!”.

Đến đy, Ravana nhớ lại lời nguyền cũ rằng nếu lo đụng tới một người đn b m khng c sự đồng  của họ th lo phải chết ngay lập tức. Lo liền đo một chỗ đất dưới chn Xita, v bưng lun chỗ đất cng với Xita ln đặt vo trong xe rồi phng đi rất nhanh.

Xita chết đi sống lại mấy lần, cố nhảy ra khỏi xe nhưng v ch, rồi khc, rồi go, rồi gọi cả cy, cả chim mung, cả tin ở trong rừng hy đưa  nguyện v bo cho Rama biết tnh trạng của nng; v cuối cng mắng Ravana l một thằng lừa đảo, một thằng hn nht, dng những biện php bịp bợm chỉ v n sợ Rama, nếu khng, đng lẽ n phải mặt đối mặt với Rama v chiến đấu với chng. Ravana chỉ coi những lời của nng l một tr đa v tru nng: “Nng đnh gi Rama qu cao, nhưng ta th khng. Ta khng thm đnh nhau với n, một kẻ trần tục qu đỗi tầm thường”.

“ thế đấy, đẳng cấp chng bay cho đnh nhau với loi người l nhục nh, nhưng lại c thể say m v lừa bịp tấn cng một người phụ nữ tay khng, yếu đuối. Đ l một hnh vi cao cả, đấy hẳn! Một con quỷ dữ lng dạ sắt đ như ngươi th cn biết được ci g l sai, ci g l đng. Nếu ngươi c gan đương đầu với chồng ta th hy dừng xe lại ngay, đừng c đi xa hơn nữa”.

Tất cả đối với Ravana chỉ l một tr vui, v lo cười chế nhạo, v đưa ra những lời đa cợt th bạo. Lc ny, lo cảm thấy c g cản trở đường bay của lo. Jatayu, con đại bng vĩ đại, đ c hứa sẽ bảo vệ cho con ci của người bạn v người đồng nghiệp Đaxaratha, biết được mối nguy cơ đang ập đến với Xita, liền go ln thch thức, v chặn đường Ravana, lao thẳng vo người hắn với tất cả sức lực của ng. Thật l như một quả ni đập vo ci xe đang chạy. Trước khi xng vo trận đnh ny, Jatayu đ ku gọi Ravana hy li bước v hy đưa Xita trở lại Panchvati. ng đ ni: “Ngươi sẽ chẳng trở về được đu, hy dừng lại v đặt c ta xuống, ta sẽ đưa c ta về với chồng c ta, bnh yn v sự, v ngươi sẽ c thể chạy thot được trước khi Rama đến”.

Nghe ni như vậy, Ravana cười: “Trnh đường cho ta đi, ci con chim gi kia, ct đi!”.

Jatayu khuyn hắn: “Đừng c tm đến con đường hủy diệt của bản thn ngươi v của cả b lũ, cả đẳng cấp, cả bộ tộc của ngươi. Mũi tn của Rama sẽ kết liễu cuộc đời của ngươi, đ l điều chắc chắn”.

“Thi đừng c lải nhải như thế nữa”. Ravana ra lệnh: “Hy đi gọi tất cả những bọn anh hng m ngươi ni đ đến đy, gọi tất cả bọn chng đến, ta sẽ đương đầu với chng, bằng bất cứ mọi gi ta khng bao giờ trả lại ci của qu m ta đ chiếm được ny đu… C ấy sẽ đi với ta”.

Xita thất vọng khc to ln. Jatayu ni: “Chu đừng sợ. Khng ai lm được g chu đu. Bc sẽ diệt trừ con quỷ ny. Chu đừng c lo g về n cả”. V bắt đầu trận tấn cng. Tiếng đập của đi cnh đồ sộ của ng đ tạo ra một sức mạnh như ging bo, lm rung chuyển v t liệt Ravana v chiếc xe của hắn. Ph hiệu của Ravana mang hnh tượng trưng cho chiếc đn veena bị rch nt v ngọn cờ cũng tan ra từng mảnh, những chiếc mo của hắn bay ra khỏi đầu v rơi xuống đất, chiếc long đnh nt vụn v ci xe bị bẹp đi. Ravana chống đỡ, đnh lại, dng tất cả mọi thứ vũ kh c sẵn trong tay, nhưng Jatayu vẫn tiếp tục tấn cng khng mệt mỏi.

Ravana cố miễn cho Jatayu một thứ vũ kh cuối cng. Nhưng cơn giận của hắn đ bng dậy đến cao độ, hắn rt lưỡi gươm đặc biệt (một lưỡi gươm bất khả chiến thắng của thần Xiva cho hắn) tn l “Chandrahasa”, rồi sau khi đ ma v huơ ln hai lần, hắn chm một nht quyết định, cắt đứt đi cnh đồ sộ của Jatayu v đứng ln, bỏ xe, đặt Xita cng mảnh đất ở dưới chn nng ln vai hắn, v dng php thuật bay ln trn khng, chở nng đi lun về Lanka.

Trong khi đ th Jatayu vận dụng tất cả  ch sống cho đến lc Rama v Lasơmana tm kiếm Xita, đi về pha đ. Jatayu dng hết tn lực kể lại sự việc đ xảy ra v ni: “Đừng c thất vọng. Cuối cng cc chu sẽ thnh cng”. Rama lo lắng hỏi: “Họ đi về pha no hở bc?”. Nhưng Jatayu đ tắt thở trước khi kịp trả lời.


Ramayana

Valmiki

www.dtv-ebook.com

6. Vali

Một người hon thiện chẳng may bị lầm lạc, bn ngoi như bị sa st về tinh thần, th chng ta l những kẻ tầm thường. Chng ta kinh ngạc trước sự kiện đ. Đ chưa chắc l một sai lầm r rệt về pha họ, m c khi v ta chưa hiểu được m thi; do theo tầm cỡ vĩnh hằng, một sự kiện như vậy c thể hiểu một cch khc. Nhưng cho đến lc ta tới được tầm nhn rộng lớn đ, chng ta vẫn cảm thấy bị rung động, v cần phải tm hỏi. Rama l một con người l tưởng, trong bất cứ trường hợp no cũng c thể tự chủ được; l người c được ci đức vững vng về cng l, về những hnh vi tốt đẹp. Một khi chng đ hnh động, th khng hề c thin vị, nửa vời, v hấp tấp, v cũng khng từ chỗ nấp bắn hoặc tiu diệt một sinh vật no khng lm g hại đến chng, hay khng nhn thấy chng. Đy l một trong những chương được bn tn nhiều nhất trong bộ Ramayana.

Những nhn vật trong tấn bi kịch sau đy v Vali, Xugriva, Hanuman v Rama. Sự việc xảy ra trong vng Kiskinđa, ni rừng trng điệp, một vương quốc do bọn khỉ ở v thống trị. Trong bộ sử thi Ramayana, nhn vật tham dự khng phải chỉ c loi người, m cn nhiều loại khc do cha Đời sinh ra, cũng thng minh, uyn bc m tr tuệ cũng như thể xc đều được pht triển đầy đủ: Jambavan l một con gấu, Jatayu – một con đại bng, Lasơmana – em của Rama – cũng l con Mng x Ađixsa đội lốt người, v thần Vixnu đ ở trong những ci khoang của n. Cho d hnh dng v khun khổ như thế no, khi họ ni hoặc hnh động th khng ai ch  đến bề ngoi đ nữa.

Dn chng v những người cai trị ở Kiskinđa thuộc về loại m trong tiếng ni thng thường người ta vẫn gọi l loi khỉ, nhưng họ được trời cho một tr thng minh v lối ăn ni tuyệt vời, một sức khỏe v một tm hồn cao cả khng g snh nổi, v cũng gần gũi với cc vị thần.

Rama trong cuộc tm kiếm v vọng, đ đi xuống pha Nam v vượt qua bin giới của Kiskinđa. Mặc dầu l ha thn của thần Vixnu, vị thần tối cao đội lốt người, chng cũng bị, như ta đ thấy, hạn chế trong sự hiểu biết như con người v nỗi thất vọng cũng từ đ m tăng ln dần. Đi tm dấu vết của Xita theo lời người ta chỉ vẽ hoặc gợi , chng v Lasơmana đ đến bin giới Kiskinđa. Hai anh em đến đy khng phải l khng c ai để . Người bạn v l người gip việc cho Xugriva, ng trm thống trị cả bộ tộc khỉ, l Hanuman, sau ny sẽ l nhn vật chủ chốt của sử thi Ramayana. Hanuman cảnh giới theo di những kẻ thm nhập vo đy, đ để  thấy Rama v Lasơmana từ xa, trn vệt đường ni.

Nhận ra dng điệu của một nh hiền triết trẻ, cậu ta tụt xuống v vẫn nấp sau một cy to trn đường đi của họ. Khi họ đến gần, cậu nhn, quan st kỹ hơn, v nghĩ thầm: “Sao m trng cao qu thế! Họ l ai nhỉ? Họ lại mặc vỏ cy, tc rối b một mảng, như những nh khổ hạnh. Nhưng họ lại mang trn vai những cy cung đồ sộ. Nh khổ hạnh m lại vũ trang như những chiến sĩ hay chiến sĩ ăn mặc như những nh khổ hạnh? Nhưng nhn họ vẫn cn giống – giống ai nhỉ? Trng bn người họ l những người khng ai snh nổi. Khng thể phn đon bằng cch so snh được. L thần chăng? – nhưng trng họ rất người”. Hanuman, khng thể tự kiềm chế được, bước tới trước mặt họ v bảo: “Ti l con của Vayu v Anjana. Ti tn l Anjaneya (hoặc Hanuman), ti lm việc với thủ lĩnh của ti l Xugriva, con của Thần mặt trời. Ti nhn danh của Người, đến đy đn cho cc ngi vo thăm đất nước chng ti”.

Rama ni thầm với Lasơmana: “Đừng c lẫn lộn bề ngoi của hắn nh! Hắn trng như một nh hiền triết trẻ tuổi nhưng chắc hẳn c nhiều php thuật gh gớm lắm!”. Rồi chng ni: “Xin ngi đưa chng ti đến gặp lnh cha của ngi!”.

Giờ Hanuman mới hỏi: “Xin cc ngi cho biết ti được hn hạnh giới thiệu ai đy”. Trong khi Rama đang nghĩ, th Lasơmana đ bắt đầu ni: “Chng ti l con trai của Hong Đế Đaxaratha, ng Vua cuối cng của Ayođhya”. Chng kể lại gọn gng cu chuyện của hai anh em, v giải thch v sao họ ở đy m khng ở trong cung điện chốn Kinh đ. Nghe cu chuyện, Hanuman vội quỳ sụp xuống dưới chn Rama. Rama ni: “Khng nn, Ngi l một người c học vấn, cn ti chỉ l một chiến binh, ngi khng nn chạm chn ti”. Hanuman vội trả lời: “Ti mang hnh hi của một nh học giả l cốt để được gặp cc ngi thi”, rồi hiện trở lại nguyn hnh thật của hắn l một con khỉ khổng lồ. Rồi hắn từ gi họ, v một lc sau trở lại cng với Xugriva.

Vừa mới nhn thấy Xugriva, Rama đ thấy mến thương ngay v cũng cảm thấy đy l một cuộc gặp gỡ rất quan trọng, một bước ngoặt trong cuộc đời chng. Xugriva nhận thấy phong độ đng mến của chng, nắm lấy cơ hội ny để ni r tất cả những kh khăn của mnh trong những nt chung. “Ti chẳng tội lỗi g, m phải chịu lưu đy v thiếu thốn mọi thứ”.

“Ngi c phải bỏ nh v phải xa vợ ngi khng?”. Khi nghe hỏi như vậy, Xugriva lng tng khng biết ni thế no, chỉ lặng im. Hanuman đ đứng ln kể lại cu chuyện của Xugriva.
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Câu Chuyện Của Xugriva

C một nhn vật được thần Xiva ph trợ, c được một sức mạnh v địch, tn l Vali, anh của ngi Xugriva đy. Thời xưa khi cc thần v quỷ tm cch khuấy đại dương, để lấy rượu thnh, đ dng quả ni Meru l chiếc đũa khuấy, nhưng khng lm sao di chuyển được chiếc đũa khuấy đ. Vali được cc vị thần gọi đến, đ dẹp tất cả mọi người qua một bn, v cầm chiếc đũa khuấy mi cho tới khi lấy được rượu, cc vị thần cng nhau uống v nhờ thế họ trở thnh bất tử. Do cng lao đ, Vali được ban thưởng cho một sức mạnh khng bờ bến. ng ta cn c nhiều năng lực hơn cả năm nguyn tố trong vũ trụ v chỉ một bước c thể vượt qua bảy đại dương v ln tới ngọn ni Charuvala ở bn kia cc biển. ng ta lại cn c được một n huệ đặc biệt ny nữa. Ai đến gần để chiến đấu với ng ta sẽ mất đi một nửa sức mạnh, v như thế lại cng nng cao thm sức chiếc đấu của bản thn ng.

Hng ngy Vali đi thăm tất cả tm hướng, v thờ phụng thần Xiva trong mọi hnh thức. Khi ng di chuyển th cn nhanh hơn cả ging bo. Khng mũi lao no xuyn thủng được ngực ng. Khi ng bước qua mặt đất, th ni rung rinh v khi ng đến gần th my đen chạy mất v tan đi v sợ phải đổ xuống thnh mưa. Tất cả thin nhin đều sợ ng. Đến cả thần chết Yama cũng sợ khong dm tới gần chỗ ng v đạo qun của ng trấn giữ. Sấm st cũng phải dịu giọng v sư tử cng cc loi th dữ khc cũng khng dm gầm gừ khi thấy mặt ng, v đến cả gi cũng sợ khng dm lm rụng l. Lo Ravana mười đầu cũng đ c lần bị ng gạt sang một bn v quặp vo trong đui.

Vali lớn tuổi hơn Xugriva, c sắc mặt lạnh lẽo v sng như mặt trăng trn. ng ta l tối cao v sử dụng quyền hạn một cch vững chắc như chnh bản thn Yama vậy. ng l vua của chng ti, cn Xugriva l người c quyền lớn sau ng. Tất cả chng ti đều sung sướng trong triều đại của ng. Thế rồi, v muốn ph tan ci khng kh ha hợp trong ton bộ cuộc sống của chng ti, một con quỷ tn l Mayavi với bộ nanh thi ra ngoi v một bộ mặt rất kinh tởm – xuất hiện ra trong đm bọn ti v thch thức Vali. Ngay lc Vali đứng ln chiến đấu, tn Mayavi đ nhận thấy rằng n đ hớ, v lập tức rt lui chạy thẳng một mạch sang tận đầu bn kia thế giới, chui vo một đường ngầm ở dưới đất. Vali đuổi theo hắn đến tận đ v quyết định tiu diệt hắn lun.

Vali say sưa trong cuộc săn đuổi đ, nhưng dừng lại một lc để dặn Xugriva trước khi biến mất trong con đường ngầm: “Ch hy ở lại đy chờ ta trở lại”. Hai mươi tm thng tri qua. Khng c một dấu hiệu no của Vali, cũng khng c tin tức g. Xugriva lo lắng, quyết định đi vo con đường ngầm để tm anh. Nhưng cố vấn của ng v cc vị lớn tuổi hơn đều khuyn khng nn lm như vậy, khng nn từ bỏ trch nhiệm của mnh, v rồi đy ng sẽ l người trị v đất nước Kiskinđa, bởi Vali c thể coi như đ chết rồi. Họ x tất cả mấy dy ni chặn ngang miệng hang để phng khi Mayavi c thể tấn cng cả Xugriva nữa. Họ để lại một đội qun cảnh giới thường trực để canh gc đường vo hang v tn Xugriva ln trị v ở Kiskinđa.

Nhưng đến lc đ th khng phải l Mayavi, m lại chnh l Vali trở về. Cuối cng Vali đ tiu diệt Mayavi v thắng lợi trở về. ng ta tm con đường ra duy nhất, v thấy n đ bị một dy ni lấp kn rồi. ng nổi giận cho rằng Xugriva cố tnh nhốt ng dưới đất. ng hất vật chướng ngại sang một bn v đi ra như một trận bo tố. ng đến Kiskinđa. Xugriva đứng ln đn cho ng v by tỏ niềm vui được thấy ng trở lại. Nhưng ng khng để cho Xugriva kịp ni. ng tht to: “Thế l my tưởng my c thể chn sống tao đấy hả? ” rồi nhảy vo người ng em, đnh đập ti bụi trước mặt tất cả triều đnh v quan lại. Xugriva khng ni được một lời, cũng khng chịu nổi sức mạnh của trận đnh. Xugriva vẫn muốn tm lời thanh minh, nhưng khng thể ni thm được một cu no nữa, mặc dầu ng đ nhiều lần bắt đầu: “Nhưng vị cố vấn v cc vị cao tuổi…”.

Vali tm lấy Xugriva v định đập ng vo một tảng đ. Xugriva tm cch tụt được ra khỏi tay anh v chạy thẳng, nhưng bị ng anh đuổi theo ro riết, cho đến khi, nhờ một nguồn hứng thing ling, ng đến được ngọn ni ny, tn l ni Matanga, l nơi Vali khng dm đặt bước tới. Đạo sĩ Matanga đ quở mắng Vali về tội phạm thượng v cho biết rằng bất cứ lc no Vali đặt chn ln ngọn ni ny, th sọ của ng ta sẽ bị nt ra từng mảnh, v ở đy sẽ khng c một sự miễn thứ no c hiệu lực đối với ng ta cả. Xugriva đ tm được chỗ trốn ở đy như vậy đ, nhưng Vali thề rằng hễ Xugriva bước ra ngoi một pht l sẽ bị giết ngay. Khi Vali trở về, ng ta khng phải chỉ phục hồi lại quyền thế của một ng Vua đối với vương quốc của mnh (thực ta th quyền thế ng ta khng mất), m cn cưỡng bức vợ của Xugriva, đem về lm vợ ng. V giờ đy Xugriva vừa mất nh lại vừa mất vợ.

***

Cu chuyện lm Rama cảm động. Chng rất thương xt đối với Xugriva v hứa: “Ti sẽ gip ngi. Ngi hy cho biết ngi cần g?”.

Xugriva ko Hanuman ra một bn v hỏi: “Ngươi nghĩ g về lời hứa gip đỡ của ng ta?”.

Hanuman trả lời: “Ti khng một cht no nghi ngờ về việc người ny c thể đnh bại Vali. Mặc dầu ng ấy chưa để lộ cốt cch thật của ng, ti cũng đon được ng ấy l ai. ng ấy khng phải ai khc hơn l chnh thần Vixnu. Ti để  thấy trong lng bn tay ng ta c dấu hiệu Vỏ s v ci Đĩa. Ngoi Vixnu ra, khng ai c thể uốn cong cy cung của Xiva v bẻ gy n được, cũng khng ai ngoi Vixnu c thể tấn cng Thataka v b lũ của mụ ta v cứu Ahalya thot khỏi cuộc đời cục đ v được sống lại. Nhưng nhiều hơn cả l c một tiếng ni bn trong bảo ti ng ấy l ai. Khi ti cn trẻ, phụ thn ti l Vaya Bhagavan dạy ti rằng: “Con phải hiến dng cả cuộc đời con để phục vụ Vixnu”.

“Ti c hỏi: “Con lm sao c thể biết được ng ấy”. Người trả lời: “Con sẽ tm thấy ng ta ở bất cứ nơi no c tội c honh hnh – v tm đến để tiu diệt n. Thm nữa, khi con gặp ng ấy th thấy yu mến ngay v sẽ khng bao giờ muốn xa ng ấy nữa”. Giờ ti cảm thấy như c một sức mạnh v hnh no buộc ti vo sự hiện diện của vị khch của chng ta. Ti khng cn nghi ngờ g nữa, nhưng nếu ngi muốn thấy r sức mạnh cy cung của ng ấy, th hy xin ng bắn vo thn của một trong những cy ny. Nếu mũi tn đm thủng v xin qua, th ngi c thể coi l ng c thể bắn một mũi tn vo tri tim của Vali”.

Họ quay trở lại pha Rama. Xugriva yu cầu Rama cho họ được xem thử ti bắn cung của chng. Rama mỉm cười, ni: “Vng, nếu điều đ cần cho cc ngi. Chỉ cho ti những cy no đi”. Họ đưa chng đến nơi c bảy cy đứng thnh một hng. Đ l những cy khổng lồ, từ trước thời Vđa, v đ sống qua bốn lần đổi thay vũ trụ. Cnh cy qut ln tận ci trời. Khng một ai, kể cả đấng Brahma c thể đo được chiều cao từ ngọn xuống đến gốc những cy ny. Rama đứng trước dng cy đ v giương cung ln, tiếng rền vang khắp cc ni đồi v thung lũng. Rồi chng rt một mũi tn bắn ra, xin thẳng khng phải chỉ qua thn của bảy cy, m cn qua bảy ci, v bảy biển v qua tất cả những vật g trong số bảy rồi mũi tn lại cẩn thận trở về nơi xuất pht. Xugriva rất kinh ngạc

trước cuộc biểu diễn ny v khm nm ci đầu knh phục, v giờ đy đ tin chắc rằng mnh đang đứng trước mặt một vị cứu tinh.

Rama để  thấy trn đỉnh ni c một đống xương trắng v hỏi Xugriva: “Ci g đy?” v Xugriva kể cho chng nghe cu chuyện.


Ramayana
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Câu Chuyện Đunđubi

Đy l xương của một con quỷ tn l Đunđubi, hắn l một con quỷ rất hng dũng mang hnh xc một con tru. Hắn tm đến Vixnu v thch: “Ti muốn đnh nhau với ng”. Vixnu chỉ hắn đến thần Xiva, l người thch hợp để tiến hnh một trận đnh như thế. Đunđubi tiến tới ni Kaila, v lấy sừng hất quả ni đi. Thần Xiva xuất hiện trước mặt hắn v hỏi: “ Ngươi đ lm lay chuyển cả nền mng của ta. Ngươi muốn g no? ”. Đunđubi ni: “Ti muốn đnh nhau lun. ng hy cho ti c được ci quyền lực đ”. Xiva lại chỉ cho Đunđubi tới gặp người đứng đầu của tất cả cc thần l Inđra. Inđra bảo: “Ngươi hy xuống gặp Vali ở dưới ci trần. Hắn l người duy nhất c thể thỏa mn được tham vọng của ngươi”.

Nhận lời khuyn đ, Đunđubi đi xuống v tm cch tiu diệt cả phần ny của ci trần gian vo go to ln lời thch thức Vali. Vali tấn cng hắn. Cuộc chiến đấu của họ ko di đến một năm liền, khng một pht no ngưng nghỉ. Cuối cng, Vali nhổ chiếc sừng của Đunđubi ra khỏi đầu, v đm chết hắn lun, rồi nắm cổ hắn đưa ln cao quay tt v nm ln trời; cả bộ xương bay ln rồi rơi xuống chỗ ny, nơi Đạo sĩ Matanga đang cử hnh một vi nghi lễ thing ling. Nh đạo sĩ chuyển đi chỗ khc, sau khi đ quở Vali về tội lm hoen ố mảnh đất cầu nguyện của Người.

***

Rama bảo Lasơmana: “Em hy dẹp đống xương ny đi”, v Lasơmana hất ton bộ đống xương ra ngoi xa, trả lại cho địa điểm tnh chất thing ling ban đầu của n.

Xugriva đến by giờ mới ni: “Ti c thể ni với ngi điều ny. Chng ti thấy Ravana chở Xita đi trn trời đ lu. Chng ti nghe tiếng nng ku khc, v khi chng ti nhn ln th nng lấy những đồ nữ trang nm xuống. C lẽ l để chỉ con đường nng đi qua”. – V Xugriva đặt trước mặt Rama một mớ đồ nữ trang. Nhn thấy những thứ đ, Rama đau đớn v cng. Nước mắt chảy rng rng, chng ng ra bất tỉnh. Xugriva cứu chng sống lại v hứa: “Ti sẽ khng nghỉ khi no ti chưa tm ra chỗ Xita ở v đem nng trở lại với ngi”.

Rama than thở rằng chng đ khng bảo vệ được vợ chng. Những đồ trang sức lại cng lm cho chng thm nhớ đến tội lỗi của chng. “D một người xa lạ tầm thường khi thấy một người đn b yếu đuối bị xc phạm, hay bị bạc đi cũng cn bỏ cả cuộc đời của mnh để cứu, nhưng ti đ khng bảo vệ được vợ ti, l người đ tin tưởng ti tuyệt đối v đ theo ti vo những nơi hẻo lnh hoang vu; thế m ti đ để mất nng đau đớn thế”. Rồi chng lại khc than, v ng lăn ra bất tỉnh nhiều lần.

Xugriva v Hanuman lựa lời khch lệ chng. Thật cảm động khi thấy một chiến binh, một vị cứu tinh của thin hạ trong một tnh trạng đau buồn như thế. Xugriva v Hanuman phc ra một kế hoạch kiếm tm dấu vết của Xita v đem nng về lại. By giờ, trong hội đồng chiến tranh c một cuộc bn bạc si nổi, họ vạch kế hoạch tiến hnh v tm kiếm như thế no, v khng nghỉ nếu chưa tm được Xita. Rama than thở: “i, những hạn chế của loi người đ khng cho người ta nhn xa để c thể biết được con quỷ đ đ đem Xita đến nơi no, vo trong x xỉnh no của ci đời hay của ci trời”.

Về điểm ny, Hanuman c những  kiến rất thiết thực: “Việc đầu tin l phải thắng Vali. Xugriva phải vững vng ngồi vo vị tr của ng ta. Như thế, ta mới c thể tập hợp được một đạo qun. Chng ta cần một đạo qun lớn để lm việc ny, v ta cần phải lin tiếp sục sạo khắp mọi nơi, mọi chốn v phải tấn cng, phải đnh bại qun th th mới c thể tm được người phụ nữ cao qu đ. Do đ, việc đầu tin l phải đnh bại Vali. Thi chng ta đi thi”.

Họ đi qua rất nhiều ni, nhiều rừng ngạt ngo mi gỗ đn hương v những loi cy khc rồi đến ni Kiskinđa. Rama bảo Xugriva: “Giờ ngi cứ tiến ra pha trước một mnh, v gọi Vali ra đnh. Ti sẽ nấp kn một nơi,v đợi lc thuận tiện, sẽ bắn một mũi tn vo người hắn”. By giờ th Xugriva hon ton tin tưởng ở Rama. Hắn ta ln tới đỉnh đồi v gọi to: “Ny, ng anh của ti ơi, nếu anh c gan th ra đy, đnh với ti một trận no”.

Những tiếng ny rền vang trong khu rừng im lặng v đ lọt vo tai phải của Vali lc hắn ta đang ngủ. Vali ngồi dậy cười khanh khch. Hắn đứng ln mạnh đến nỗi cả chn ni sụt xuống. Mắt hắn như phun lửa, hắn giận dữ nghiến răng kn kẹt, vỗ đi, vỗ tay đm đốp, những tiếng đ vang động khắp cc thung lũng. Vali bước xuống giường, go to: “Được, được rồi, ta sẽ đến”. Tiếng hắn vang to như sấm trn trời, những chuỗi hạt quanh cổ hắn đập vo nhau, những hạt ngọc văng ra tứ tung.

Lc ny, Tara, vợ hắn ni xen vo v van hắn: “Chng đừng đi lc ny. Chắc l c một l do no khc thường nn em chng mới dm xử sự như vậy”.

Vali go to: “Thi, nng hy trnh đường ra cho ta. Xugriva đang khốn khổ tỏng cảnh c đơn v tuyệt vọng. Chỉ c thế thi. Chẳng c g quan trọng như nng lo cả. Nng sẽ thấy ta trở về ngay trong chốc lt, uống no mu của thằng em đ của ta”.

“Thng thường khng bao giờ ch ấy dm đặt chn ln đường của chng, giờ ch ấy dm thch thức chng, thiếp e rằng c thể ch ấy đ tm được một chỗ dựa vững vng nn ch ấy mới c gan lm như vậy. Xin chng hy cẩn thận”.

“Hỡi người vợ yu qu của ta ơi, nếu tất cả cc sinh vật trong tất cả cc ci chống lại ta, ta cũng c thể đương đầu v qut sạch họ đi. Đ l điều nng đ biết r. Nng l người c ci vẻ đẹp của con cng, v c giọng ni của con oanh, nng hy nghe đy, c phải nng đ qun rằng kẻ no đương đầu với ta th phải mất cho ta một nửa sức lực của hắn khng? Ai m thot được tay ta? Chỉ c những thằng ngu mới đi lm chỗ dựa cho thằng em ta m thi”.

V giờ đy, Tara bnh tĩnh nhắc thm: “Một số người quan tm đến sự yn ổn của chng ta c cho thiếp biết về một ng Rama no đ đang ở trong khu vực ny, v l đồng minh của Xugriva đấy. Rama mang theo một cy cung bch thắng, n đ đem lại cho Xugriva niềm hy vọng mới”.

“Ồ, ci đồ đin, nng đ phản lại tr thng minh của người đn b, v ăn ni lăng nhăng rồi đ, nng đ đưa ra những lời phỉ bng, bất cứ một kẻ no khc m ăn ni như vậy th ta đ giết rồi. Nhưng ta tha cho nng. Nng đ phạm sai lầm nghim trọng trong sự phn xt v trong lời ăn tiếng ni. Ta biết Rama – cn biết hơn nng nhiều. Ta c những nguồn ring của ta để biết tất cả những việc g đ xảy ra ở ngoi bờ ci ny. Ta đ nghe Rama l một con người cng minh, chnh đại; một con người khng bao giờ lm những chuyện sai lầm. Lm sao nng c thể tưởng tượng một con người như vậy lại tham gia vo cuộc ci cọ giữa hai anh em với nhau? Nng c biết rằng ng ta đ từ bỏ ngi vua, v nhận lấy cuộc đầy ải của đời sống trong rừng chỉ v muốn cho những lời hứa cũ của phụ thn người được giữ trọn khng? Đng lẽ ni đến tn ng ta l phải rất knh cẩn, sao nng c thể hỗn lo như vậy? Cho d tất cả cc ci đều chống lại, ng ta cũng khng cần đến sức lực no khc ngoi cy cung khổng lồ “Kođanđa” của ng ta. ng ấy m phải dựa vo một con quỷ khốn khổ như Xugriva sao? Cho d nng c nghĩ rằng ng ta muốn nhờ Xugriva tm lại vợ ng ta cũng vậy. Một con người đ nhường cả quyền thừa kế của mnh cho em m lại đi dng ti năng can thiệp vo chuyện lủng củng trong gia đnh những người xa lạ sao? Nng hy cứ ở lại đy, đừng c đi đu cả, chỉ trong nhy mắt thi, ta sẽ trở về sau khi đ thanh ton xong đứa v lại tn l Xugriva”.

Sợ, khng dm tri  chồng nhiều hơn nữa, mụ đứng sang một bn cho chồng đi qua. Khun mặt hắn căng ln v đang sục si chiến đấu trng rất dễ sợ, khiến cho ai nhn thấy cũng phải khủng khiếp. Khi Vali bước ra chỗ đấu trường ở bn sườn ni go to ln một loạt những lời thch thức v những tiếng tht ầm ĩ th tất cả mọi sinh vật nghe tiếng đều đứng sững lại, tai như bị điếc đặc cả.

Nhn thấy tướng mạo của Vali, Rama ni thầm với Lasơmana: “C thể c một hiện tượng sức lực no trong vũ trụ, gồm tất cả cc vị thần, cc loại quỷ dữ v những nguyn tố nữa, c thể so snh được chăng?”.

Lasơmana đnh gi khc, chng ni: “Em cho rằng ci m Xugriva muốn đưa anh vo khng c g khc hơn l một trận đnh nhau tầm thường giữa một bầy khỉ. Em khng biết anh c định dự vo trận đ hay khng. Sao anh lại c thể nhận l đồng minh một kẻ khng ngần ngại g trong m mưu giết hại anh của mnh cả?”.

“Sao em lại giới hạn trong phạm vi loi khỉ? Những cuộc tranh chấp giữa anh em với nhau cũng rất thng thường trong thế giới loi người nữa. Những người như kiểu Baratha r rng l rất hiếm. Chng ta khng nn phn tch qu tỉ mỉ về một người em, cũng khng nn đi qu su vo trong những nguyn nhn đầu tin, m chỉ nn chấp nhận g ngay từ đầu ta đ thấy l tốt, v cứ thế m lm”.

Trong khi đang bn bạc với nhau, th Vali v Xugriva đnh nhau. Rồi chng lại rời nhau ra, trnh n, rồi lại xng vo đnh nhau lại. khi vai v chn chng quặp vo nhau, lm bắn ra những tia lửa sng ngời. Những tia lửa cũng bắn ra từ mắt chng. Mu của mỗi bn chảy ra từ những vết cấu, x v cắt su; khng trung vang động những tiếng h ht, tiếng thch thức v tiếng những vũ kh chạm vo nhau. Chng cố cuốn đui lại quật thật mạnh để kết liễu cuộc đời của đối phương. Nhn chng đnh nhau thật kh m đon được ai sẽ thắng ai sẽ thua.

Cuối cng Xugriva bị đấm, đ, bị đnh, bị chm ti bụi đến phải rt lui, t liệt, tả tơi. Hắn dừng tay được một t, nhch gần lại chỗ Rama v hổn hển: “Hy gip ti với, ti khng chịu nổi nữa rồi…”. Rama ni: “Trong khi cc anh quật nhau, th khng thể no phn biệt được ai với ai cả, v vậy ti khng muốn bắn nhầm anh. Sao anh khng ngắt một cnh hoa leo dại v qung ln cổ anh để khi cc anh quần nhau kịch liệt như thế, ti c thể nhận ra anh được? No by giờ anh quay lại đnh nữa đi”. Xugriva lập tức ngắt một dy hoa dại trn một cnh cy v đeo ln như một trng hoa rồi quay lại chỗ cũ, trong lng mang một hy vọng v một sức mới, lao vo đnh Vali, tiếng gầm ln như sấm. Vali cười ngạo nghễ, dng cả chn v tay đnh trả lại Xugriva những đn rất hiểm. Xugriva, giờ đy khng cn nghi ngờ g nữa, đ thấy r pht cuối cng sắp đến v đưa mắt thất vọng nhn về pha Rama. Ngay lc ny Vali tm lấy cổ v thắt lưng Xugriva đưa hẳn ln khỏi đầu định nm vo một tảng đ để kết liễu đời hắn lun. Rama, bằng một cử chỉ rất đẹp, rt một mũi tn từ trong ống ra, đặt ln dy cung v bắn lun. Mũi tn đi vt tới cắm vo ngực Vali như mũi kim xuyn qua một tri cy.

Chong vng v bất ngờ, Vali dừng lại một lc để nhận r tnh thế. Bn tay hắn nắm chặt cổ Xugriva bỗng nhin lơi dần ra. Cn tay kia hắn giữ lấy mũi tn khng cho n xin suốt qua lồng ngực. Giờ đy hắn dng cả hai tay hai chn v đui bm chặt lấy mũi tn, cố bẻ cho gy v giữ khng cho n di động với một sức mạnh lạ lng đến nỗi cả đến thần chết Yama cũng phải quay lưng, lắc đầu khm phục.

Vali khng bao giờ nghĩ rằng, d đ chỉ l một khả năng thi, c một sức mạnh no trn mặt đất hay trn trời c thể khuất phục được hắn bằng bất cứ một thứ vũ kh no hoặc c thể đương đầu nổi với hắn trong một trận chiến đấu. Tất cả những chuyện ny l điều phải chấp nhận, nhưng giờ đy hắn như một con su khốn khổ, đến nỗi khng thể biết được ci g đ đ n xuống thấp như vậy. C phải đ l lưỡi “Trisula” của thần Xiva, hay c phải đ l ngọn “Chakra” của thần Vixnu hay lưỡi “Vajrayudha” của Ngọc hong Indra chăng? Hắn cười mỉa mai. Đồng thời cũng rất khm phục kẻ tấn cng v danh. Hắn ta l ai đấy nhỉ? Hắn suy nghĩ, băn khoăn m qun mất cơn đau. Hắn hon ton ph hợp với lời hứa của cc vị thần, v đy r rng l sự thực, mũi tn ở trong quả tim hắn. Hắn cười chua cht v ci lối hunh hoang, tự mn của hắn trong bao nhiu năm nay, n l ci g, n l ai? Nhưng sao lại phải suy nghĩ? Ta phải tm cho ra. Ni xong, hắn dng hết sức tn của hắn rt mũi tn ra khỏi ngực để nhn ci dấu hiệu in trn đ. Cc vị thần trn trời theo di Vali đều phải vỗ tay khm phục sức khỏe kỳ diệu của hắn khi hắn rt được mũi tn ra. Mu từ vết thương tro ra như suối. Nhn thấy thế Xugriva cũng xt xa v khc tht ln. Hắn cũng qun mất chuyện hằn th, căm ght của hắn. Với tất cả sức lực đang xuống dần, Vali đưa mũi tn ln tận mắt v đọc thấy tn “Rama” khắc ln trn đ. Vali nhn thấy ci tn khắc trn mũi tn v hầu như chong vng v c bất ngờ đ. C bất ngờ trn thn thể khng đau đớn kinh khủng bằng c bất ngờ về tinh thần khi hắn đọc thấy tn Rama trn mũi tn. Hắn nhn mũi tn, rồi nghĩ tới sự bất cẩn của hắn khi hắn mắng vợ thậm tệ v đ nhắc đến tn Rama. Con người thấp km đ m lại tỏ ra chn chắn hơn hắn nhiều.

“i Rama, người l vị lnh cha của văn minh, của sự trẻ trung, sng suốt v cng bằng! Sao ngi lại đi lm một việc như thế ny? Ngi đ ph bỏ ci nền tảng đạo đức vững bền của ngi. C phải v bị xa cch vợ ngi m ngi đ để mất tất cả thiện ch của ngi v hnh động khng cn nhắc chăng? Nếu c một con quỷ no như kiểu Ravana đ hnh động xảo quyệt, th c l do g để ngi đến đy, tiu trừ kẻ đứng đầu loi khỉ, hon ton khng dnh lu g đến chuyện đ cả? Phải chăng luật sống của ngi chỉ dạy cho ngi c thế thi? Ngi đ hiểu ti, một con người non trẻ, sai lầm như thế no m ngi đi tm diệt ti như vậy? Ai sẽ mang ph hiệu của đạo đức trong ci đời ny hay trong nhiều ci khc, nếu như ngi đ nhẹ dạ vứt n đi như vậy? Phải chăng những điều tin đon trong một yuga của Kali l chỉ dnh ring cho chng ti, những sinh vật b st đất m người ta gọi l loi khỉ? Như thế th, thưa ng Thiện, c phải chỉ những kẻ yếu mới phải giữ gn đạo đức? Cn khi kẻ mạnh c phạm tội c, th tội c của họ cũng trở thnh những hnh động anh hng? i, hỡi con người khng ai snh nổi, bao nhiu ti sản v ci vương quốc dnh cho ngi, ngi đ trao lại cho người em. Những điều đ ngi đ lm ở trong đ thnh; c phải ngi muốn lặp lại trong khu rừng ny những hnh động tương tự bằng cch tước đoạt cả cuộc đời v vương quốc của một người anh. Khi c hai người chống đối nhau, sao ngi lại c thể ủng hộ người ny, v nấp để tiến cng người kia? Điều ngi đ lm đối với ti khng c g l anh hng, cũng khng phải l một hnh động ph hợp với quy luật chiến tranh. Chắc l ngi khng coi ti như một gnh nặng trn ci trần vốn đ nặng nề ny, v ngi cũng khng phải l kẻ th của ti. Xin ngi hy cho ti biết ci g đ li ko ngi đi tới quyết định gh gớm ny. Ravana bắt cc vợ ngi v mang đi nơi khc. Để giải phng cho vợ ngi v trả th lo ta, ngi lại đi tm sự hỗ trợ của Xugriva th cũng giống như đi tm một con thỏ, trong khi đng lẽ ngi phải tm một con sư tử để phục vụ cho ngi. Xin ngi cho biết sự phn xt đ như thế no? Chỉ cần một lời của ngi, l ti li đầu lo Ravana ra khỏi đ thnh của lo v nm xuống dưới chn ngi. Ngi đ lm một việc n sẽ chấm dứt cuộc đời ti. Nếu một kẻ no đ bắt cc vợ ngi, th đng lẽ mặt đối mặt đnh nhau với hắn, th ngi lại trnh qua một bn, nấp kn v dng ti năng lo luyện của một tay cung chống lại một kẻ xa lạ khng c vũ kh trong tay. Phải chăng tất cả cng phu rn luyện v nghệ của ngi chỉ cốt dnh cho mục đch ny thi? Những sinh vật như chng ti chứng tỏ gi trị v sức mạnh của mnh bằng bắp thịt v gn cốt của chng ti, v đnh nhau lc no cũng tay khng, chứ khng bao giờ cầm vũ kh như ngi”.

Rama nhẹ nhng ra khỏi chỗ nấp, tiến đến gần anh chng Vali đang hấp hối v rất bnh tĩnh, chng ni: “Khi ngươi biến mất trong con đường ngầm dưới đất để đuổi bắt Mayavi, em ngươi đ lo lắng đợi chờ một thời gian rất lu, v theo một quyết định bất ngờ, đ theo dấu vết của ngươi trong hầm v nghĩ rằng c thể ngươi cần sự gip đỡ. Nhưng rồi những tướng lĩnh v những cố vấn trong triều đnh của ngươi đ yu cầu em ngươi ln cầm quyền để giữ vững lng tin trong lc đ. Nhưng khi ngươi trở về, ngươi đ hiểu sai tất cả mọi việc, v trước khi em ngươi c thể biểu hiện niềm vui sướng được gặp lại ngươi th ngươi đ đnh đập cậu ta hết sức tn nhẫn trước mặt những người khc v cn dọa chấm dứt cuộc đời của cậu ta nữa. Khi cậu ta cố gắng thanh minh v van xin ngươi tha thứ cho nếu cậu c phạm điều g sai lầm, ngươi đều gạt phắt đi tất cả. V đến khi ngươi đ biết r rng cậu ta khng c tội lỗi g, ngươi vẫn cứ để cho cơn giận li cuốn ngươi, tin chắc ở quyền lực của ngươi, ngươi d để cho cơn giận đ mặc sức honh hnh, mặc dầu ngươi khng được php lm như vậy. Rồi ngươi xng vo đnh, đuổi theo cậu ta với  đồ giết chết cậu ta. Sau khi cậu đ chạy xa, ngươi bỏ cậu ta một mnh, khng phải v cậu ta đ nhận sai lầm v đ xin lỗi ngươi v xin một chỗ tr, cũng khng phải v ngươi thấy rằng đuổi theo một người đ quay lưng lại trận đnh l sai, cũng khng phải cậu ta l em ngươi, m chỉ v ngươi khng dm đặt chn ln đồi Matanga, chỉ v để tự bảo vệ cho ngươi thi. V ngươi chờ thời. Cho đến by giờ đy, nếu khng c mũi tn của ta, th ngươi cũng đ thủ tiu cậu ta rồi. Ngoi những chuyện đ ra, ngươi cn xc phạm đến danh dự của vợ cậu ta v bắt phải lm vợ ngươi. Giữ gn danh dự cho một người đn b, đ l nhiệm vụ đầu tin trao cho bất cứ một sinh vật thng minh no. Nhưng ngươi qu tin ở sức mạnh khng bờ bến của ngươi, nn ngươi đ hnh động một cch v lim sỉ, khng một cht băn khoăn, hối tiếc g cả v ngươi cho rằng khng ai dm hỏi đến ngươi. Ngươi rất thng thạo những quy luật về hạnh kiểm v đạo đức vậy m đng lẽ phải che chở cho một người đn b c đơn, một người bạn đời của em ngươi, th ngươi lại dy v người ta. Từ khi Xugriva tm kết bạn với ta v yu cầu ta gip đỡ, th ta thấy ta c nhiệm vụ phải gip cậu ta v tiu diệt ngươi”.

Vali đp lại: “Ngi đ xt đon về chng ti hon ton sai lệch. Ngi đ nhầm về cơ bản. Ngi đ qu coi trọng việc ti chiếm vợ của em ti. Trong x hội của chng ti, việc đ l hợp php. Mặc dầu em ti l một kẻ th, ti vẫn muốn bảo vệ v gip đỡ vợ n khi n đ đi xa. Ti khng thể để mặc c ta cho số phận”.

“Nhiệm vụ đầu tin của ta l phải gip kẻ yếu v diệt trừ tội lỗi ở bất cứ nơi no ta nhn thấy n. D quen biết hay khng quen biết cũng vậy, ta gip những kẻ cần đến sự gip đỡ của ta”.

Vali lại ni: “Hn nhn v tất cả mọi hạn chế trong mối quan hệ giữa nam v nữ l ở trong x hội loi người của cc ngi, cn chng ti th khng hề biết đến. Đấng Brahma đ cho chng ti được hon ton tự do trong đời sống nam nữ, trong phong tục, tập qun. Trong x hội chng ti, khng c thứ đời sống vợ chồng như vậy. Chng ti khng ở trong x hội loi người, chng ti l loi khỉ, v những nguyn tắc, những điều luật về đời sống của cc ngi khng p dụng được cho chng ti”.

Rama ni: “Ta khng hề lẫn lộn v những lời biện bạch của ngươi, hay v ci bề ngoi l loi khỉ của ngươi. Ta biết r người đứng đầu cc vị thần đ sinh ngươi ra. Ngươi c đủ tr thng minh để hiểu điều phải điều tri v để biện hộ cho trường hợp của ngươi ngay cả lc ny nữa. Ngươi hiểu rất đầy đủ những chn l vĩnh cửu. Ngươi lm sai v biết l sai, m giờ đy lm sao ngươi c thể ni rằng ngươi l v tội? Gajendra, khi bị con c sấu ngậm trong mồm, đ xin thần Vixnu gip đỡ, th lm sao c thể xếp hắn ta vo một thứ voi tầm thường được? C thể gọi Jatayu l một con chim như mọi thứ chim được chăng? Một con vậy tầm thường khng hề biết phn biệt đng sai. Nhưng trong lời ăn tiếng ni, ngươi đ lộ r những hiểu biết su sắc về những gi trị của cuộc đời. Những sinh vật mang hnh người, nếu khng biết phn biệt đng sai th cũng c thể gọi l th vật, ngược lại những thứ gọi l th vật nếu c được sự hiểu biết su sắc th khng cn l th vật nữa, m sẽ được đnh gi ở tầm cỡ cao nhất. Khng ai thot khỏi quy luật đ cả. Chnh l nhờ c sự suy nghĩ vững vng v những lời cầu khẩn thần Xiva m ngươi c được một sức mạnh hơn cả nguyn tố. Một kẻ c được những thnh tựu như vậy tất nhin phải được phn xt theo những tiu chuẩn về phẩm hạnh cao nhất”.

“Vng, được.” Vali ni: “Ti xin nhận những điều ngi ni nhưng ngi l một người che chở tất cả mọi sinh vật, sao ngi lại c thể đứng từ chỗ nấp m nhằm bắn ti, như kiểu người đi săn đuổi theo một con th rừng, m khng trực tiếp đnh nhau với ti – nếu ngi thấy rằng ti đng được hưởng ci vinh dự đ?”.

Lasơmana trả lời: “Rama đ thề sẽ hỗ trợ cho em ngươi khi anh ta đi tm nơi tr ẩn. Đ l một lời hứa quan trọng cần phải lm trn, v nếu Rama đến mặt đối mặt với ngươi th ngươi c thể bắt chước tiếng ku giống hệt n sẽ lm lẫn lộn cả mục tiu. Chnh v vậy m Rama đ bắn khng cho ngươi thấy”.

Vali thấy được  nghĩa bn trong của những lời giải thch ny v ni: “Giờ th ti đ hiểu những lời ni của cc ngi khc với khi mới nghe. Những lời đ khng phải chỉ đơn giản để nghe, m n cn hm một sức mạnh bn trong v ti cảm thấy Rama khng lm một điều g sai tri. Những kẻ đầu c giản đơn như ti khng bao giờ c thể nhận ra được những chn l vĩnh cửu nếu khng thường xuyn bị lầm lạc hay thất bại. Xin cc ngi hy tha thứ cho những sai lầm v những lời ni th lỗ của ti. Đng lẽ coi ti l một con khỉ tầm thường từ gốc, như ti vẫn thường nghĩ, cc ngi đ nng cao gi trị của ti v lm vinh dự cho ti. Sau khi đ dng mũi tn của ngi đm thủng cơ thể của ti, v khi ti đang sắp sửa chết – ngi đ dng nh sng cao siu soi vo trong tr c của ti, v ti coi đ l một sự ban phc lớn nhất xưa nay ti chưa từng c. Mặc dầu ti cứ khăng khăng một mực khng nghe, ngi vẫn gip cho ti hiểu được su sắc, v đ mở tr c của ti bằng php thuật của ngi. Trong khi những vị thần khc chỉ ban ơn ban phc khi người ta đến van xin, th ngi chỉ cần gọi đến tn l ngi đ gip rồi. Những đạo sĩ cao cả phải trải qua những thời kỳ khổ luyện lu di mới mong nhn thấy được nh sng của Đức Thnh, nhưng ngi đ cho ti c được điều đ m khng phải cầu xin g cả. Lc ny ti cảm thấy tự ho v sung sướng. Ti chỉ muốn xin một điều. Ti mong em ti sẽ tỏ ra xứng đng với lng tin của ngi. Nhưng nếu một lc no đ nếu n bị yếu đuối v ngi thấy n phạm sai lầm, th xin ngi đừng bắn về pha n. Xin ngi hy đối xử tử tế với n. Cn một việc khc. Nếu c một lc no đ những người em của ngi c quở mắng Xugriva v đ mưu m gy nn ci chết của anh n, th xin ngi hy giải thch với họ rằng Xugriva đ cứu vn ti. Xin ngi thm một n huệ nữa. Ti khng c được ci diễm phc dng ci đui của ti tm cổ ci tn quỷ sứ Ravana v đặt n trước mặt ngi. Nhưng đy l Hanuman, n sẽ lm theo mệnh lệnh của ngi, v cũng sẽ vng theo lời ngi trong tất cả cc việc. Xin cho hắn phục vụ ngi. Hắn v Xugriva sẽ l những đồng minh v gi của ngi”.

Rồi hắn quay về pha Xugriva: “Em đừng buồn v ci chết của anh. Người đ xử anh khng phải ai khc hơn l Đức Thnh vĩ đại; v anh nhận thấy lc ny anh l một sinh vật được ưu đi. Em sẽ lun lun c được ci vinh dự ở gần bn Người v hy phục vụ Người cho tốt”. Rồi Vali nắm tay Xugriva đưa tới Rama, coi như người được chọn để nối ngi, v dặn d hắn nn trị v như thế no. Đy l phần bi đt nhất trong bộ sử thi vĩ đại của chng ti. Những tiếng khc than của Tara v Angađa, vợ v con của Vali, khi họ đến mang ci xc chết của tn Vali hng cường, lm cho tri tim của mọi người đều nặng trĩu. Nhưng tất cả cc cu chuyện đều phải kết thc c hậu. Mặc d Tara bm lấy ci xc v tri, khng hồn của Vali, tinh hoa tr tuệ của hắn đ được bay ln trn những tầng trời cao nhất v tm được một chỗ tr ở đ, v chnh bản thn Đức Thnh vĩ đại đ giải phng cho linh hồn của hắn. Theo mệnh lệnh của Rama, tất cả cc việc chuẩn bị đ bắt đầu tiến hnh để lm lễ đăng quang cho Xugriva, v Angađa được phong lm yuvaraja, hay l ph nhiếp chnh.
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7. Khi Mùa Mưa Chấm Dứt

Xugriva đ ln lm vua với tất cả những nghi thức v những cuộc lin hoan rất đầy đủ. Xugriva mặc o hong bo rực rỡ v đội mũ miện sng choang, đến gần Rama – lc bấy giờ đ ra ở ngoi đ thnh Kiskinđa suốt trong thời gian tiến hnh lễ đăng quang, v với thi độ biết ơn su sắc, tuyn bố: “Ti xin sẵn sng phục vụ ngi. Xin ngi cứ ra lệnh”.

Rama dịu dng nắm tay hắn qung vo cổ mnh v ni: “Anh hy trở về cung v lm nhiệm vụ của kẻ trị dn”. V theo tục lệ của những bậc huynh trưởng, chng ni mấy cu dặn d: “Anh hy tập hợp chung quanh anh những người lim khiết, dũng cảm, biết phn đon v dựa vo sự gip đỡ của họ m trị dn. Bất cứ việc g, anh cũng phải đặt trn nền tảng của những đạo luật về đức hạnh”. Chng giải thch cho hắn r lm thế no để bảo vệ quyền lợi của dn, v lời ni dịu dng nh nhặn l hết sức quan trọng: “Cho d khi anh đ biết r kẻ đứng trước mặt anh l một kẻ th v cần phải rất nghim khắc với hắn, anh cũng đừng dng lời ni phỉ bng hắn. Ngay cả trong cử chỉ cũng vậy, đừng lm thương tổn đến tnh cảm của bất cứ một người no, d l với kẻ thấp hn nhất”. Rama ni thm – nhớ lại ngy cn nhỏ chng đ giễu cợt chỗ thương tật của Kooni v nm bn vo mụ ta, v chng nghĩ c thể Kooni sẽ trọn đời nhớ mi nỗi đau khổ đ v đ tm được cơ hội để trả th khi Đaxaratha c  định truyền ngi cho chng. Rama giải thch một  đồ xấu xa, bần tiện sẽ c thể đưa lại những tai họa như thế no. Rồi chng ni đến tnh trạng một người c thể để cho sự phn đon của mnh đối với người khc đi qu xa – đặc biệt l trong tnh yu. “Đừng đi qu xa”, chng ni, nghĩ đến việc chnh chng đ đuổi theo con hươu vng cốt để lm vui lng Xita. “Đn b c thể đưa người ta tới chỗ chết”, chng ni thm, nghĩ đến chuyện Vali say m vợ của Xugriva. Khi kết thc cuộc gặp gỡ ny, Xugriva yu cầu: “Xin ngi cho ti được vinh dự đn ngi về ở trong kinh đ lm người khch của chng ti”.

Rama ni: “By giờ th chưa được. Nếu ti về lm khch của anh, th tất cả nhiệt tnh của anh sẽ dồn hết cho ti, trong khi anh cần phải tập trung vo nhiệm vụ lm vua của anh. Hơn nữa, ti đ nguyện sống mười bốn năm trong rừng, nn ti khng thể vo trong đ thnh lc ny được”.

Xugriva thất vọng, ni: “Ti muốn được phục vụ ngi”.

“Vng, để sau rồi sẽ hay. Ma mưa đang đến. Hết ma mưa anh hy đến, cng với một đạo qun. Ta vẫn cn đủ thời giờ”.

Anjaneya giờ mới khẩn khoản ni: “Ti khng thể sống xa ngi. Ti muốn được phục vụ ngi. Ti mong muốn được cng sống với ngi mi mi”.

Rama ni: “By giờ chưa được. Anh hy cng về Kiskinđa với Xugriva v gip đỡ anh ta. Anh ta cần c c phn đon v sự hỗ trợ của anh v những trch nhiệm giao cho anh ấy to lớn lắm. Nhiệm vụ hng đầu của anh l phải gip đỡ Xugriva. Sau bốn thng, sau ma mưa, anh hy đến với ta v ta sẽ ni r anh c thể lm được g cho ta. Khi Xugriva vẫn cố ni mời cho được th Rama ni: “Ti đ mất vợ ti, ti lm sao c thể hưởng thụ cuộc đời sang trọng trong cung điện, khi vợ ti c lẽ đang phải chịu ở đu đy những nỗi khổ khng lường được”. Sau khi Xugriva v Hanuman đ đi, Rama quay lạ với Lasơmana v ln ở trn đồi. Đến chỗ đ chọn, Lasơmana, một lần nữa lại trổ ti kiến trc xy dựng một ngi nh trong đ hai anh em c thể ở qua những thng mưa sắp tới, v Rama c thể thanh thản suy nghĩ về cng việc sau ny của chng.

Mặt trời bắt đầu chuyển về pha Nam. Những đm my đen, nặng trĩu, bay vẩn vơ, thường che lấp mặt trời v dần dần dồn lại thnh đm to như cả một đội qun gồm những con voi khổng lồ, sấm nổi ln ầm ĩ, chớp le sng khắp cả đất lẫn trời suốt từ đầu ny đến đầu nọ. Cơn ging lm rung chuyển cả cy cối, l rụng ro ro v bay tứ tung trn khắp vm trời; mặt đất rung rinh, v bụi, v bn bay m mịt. Đng như hồi ta cảm thấy hơi nng như lửa v cảnh kh khan, cằn cỗi ở khắp nơi m Thataka vẫn quen lui tới, giờ đy chng ta cng thấy dưới ln da của ta hơi ẩm, ướt v khng kh buồn tẻ như chết của những ngy mưa.

Suốt trong mấy thng, trời mưa lun, nước chảy o o, đọng lại thnh vũng, thnh hồ v đi khi ko theo những tảng đ hay những gc ni bị sụt lở. Chim cu v chim oanh đều im hơi, lặng tiếng. Chim cng cũng vắng bặt. Những sinh vật khc trong rừng đều chui vo nấp trong hang hay trong những chỗ tr bằng đ. Khng một con vật no chạy ra ngoi. Khng một cử động no. Tất cả cc kiểu sống đều như trở thnh t liệt cả. Cc loại cy dại v cỏ hoang tho chạy khắp nơi trng như những loại dy leo qui gở. Bầu trời lun lun bị xo trộn. Gi thổi lạnh v ẩm, lm cho chung quanh cả người v cảnh đều như thấm ướt. Chỉ trong mấy ngy, cảnh thay ma thật l kinh khủng. Nhưng trong suốt thời gian đ th bng tối dai dẳng v hơi ẩm ướt cứ dần dần bớt đi.

Rama, sống ring biệt trong những ngy thời tiết như vậy, cng chm su trong một nỗi u sầu dằng dặc. Những điều kiện ở chung quanh, cng lm cho nỗi đau khổ trong lng chng thm gay gắt. Giờ đy chng khng cht hy vọng no về vợ chng v khng cn phương no để mong tm được nng nữa. Chng bắt đầu thấy mnh c tội. Chng nghĩ rằng mnh đ qu dễ di với mnh. “Khi ta đang sống sung sướng ở đy, ta khng tưởng tượng được nng đang phải chịu đựng bao nhiu nỗi khổ cực”. Khi chng nhn thấy nước lụt từ trn ni trn xuống đỏ ngầu, cuốn theo cng với bọt trắng những cy to bị trc gốc, chng lại nhớ đến Xita bị bắt đem đi. Chng cng thấy khổ đau v thất vọng, v chng nhủ: “Đời ta thật khng cn c  nghĩa g nữa”. Khi thấy những tia chớp le sng trn trời, chng hnh dung chng như những ci nanh qui gở của bọn quỷ dữ ở khắp nơi đang nhe ra dọa chng, v chng ni: “Một thằng trong b lũ chng my đ cướp đi ci phần qu gi nhất của đời ta, giờ chng my cn muốn cướp thm ci g nữa? Chẳng cn g nữa đu”. Khi cơn mưa đ nhẹ đi một cht, chng thấy một con hươu từ trong chỗ tr chạy ra, chng liền ni với n: “Ngươi ganh với Janaki; với cử chỉ duyn dng của nng, nng l đối thủ của ngươi. Giờ hẳn l ngươi sung sướng thấy nng khng cn ở đy nữa? Một đứa trong loi hươu nai của ngươi đ dụ ta đi xa nng. Giờ ngươi cn muốn g nữa m lảng vảng trước mặt ta”. Khi chng thấy một ln chớp nhỏ lm tan một đm my, chng thở di: “Sao ngươi gợi lại cho ta hnh ảnh của Xita, rồi lại tan ngay? Khi ngươi go ln, c phải ngươi muốn tỏ r quyết tm đem Xita về cho ta chăng?”. Rồi chng lại hỏi vị thần tnh i, Manmatha: “Ngươi l một tn đao phủ. Ta như đang bị x thịt x da v cố tm một ci g lm giảm bớt nỗi đau, th lưỡi dao của ngươi cứ nhằm một chỗ trong tim ta m đm đi đam lại mi – i, ngươi thật l tn nhẫn. May phc cho ngươi l em ta khng nhn thấy ngươi; nếu em ta m nhn thấy ngươi dy v ta như thế ny th n đ tiu diệt ngươi rồi. Ngươi c biết chuyện g đ xảy đến cho Xoocpanaka khng?”.

Lasơmana để  biết tm trạng của Rama v thấy đến lc cần phải an ủi, khuyến khch chng. Lasơmana ni: “C phải anh lo rằng những ngy mưa sẽ ko di mi chăng? C phải anh sợ khng sao c thể tm ra dấu vết của chị Janaki chăng? Xin anh đừng lm cho tm hồn anh trở nn yếu đuối. Anjaneya ở đ. Angađa v tất cả những người hng dũng khc sẽ gip đỡ chng ta. Chẳng mấy chốc, chng ta sẽ thấy bầu trời sng v trong, thời gian sẽ qua đi, v rồi ta sẽ thấy những đạo qun đ hứa hẹn v sẽ dễ dng đem Janaki về bn anh. Anh đ trấn an những đạo sĩ trong rừng Đanđaca rằng anh sẽ nhổ bật gốc bọn quỷ dữ ra khỏi vng họ ở v đ l sứ mệnh quan trọng nhất của anh ở đy. Hy giữ gn sức khỏe v lm trn sứ mệnh của anh. Anh đừng để cho tinh thần anh suy sụp”. Những lời ny đ khch lệ Rama rất nhiều v đ gip chng qua được một đợt mưa thứ hai đột ngột đổ xuống sau một qung mưa tạnh trời trong rất ngắn.

Cuối cng ma mưa đ dứt. Trời lại xanh trong. Những l mới xuất hiện trn cnh cy, hoa nhi v nhiều hoa thơm khc đ nở. Cảnh vật chung quanh sng sủa hơn, tm tr của Rama cũng thảnh thơi hơn. Giờ chng c thể ra khỏi nh v hnh động tch cực hơn.

Ma mưa chấm dứt, quang cảnh thin nhin lại hiện ln trn trời, dưới đất v dưới nước. Từng đn thin nga bay lượn trn trời; những con sếu v loại chim dưới nước cũng bay ln, cc loại c lại bơi dưới nước. Hoa sen lại nở; bọn ếch nhi rủ nhau ku ồn o trong những ngy ẩm ướt, giờ đều lặng im cả. Những con cng đi ra ngoi nắng rủ mấy giọt nước trn mnh v xe đui ra như cnh quạt sng ngời. Những con sng trước đy go ro, chảy o o như thc, giờ lại khim tốn trở về dng cũ v n tồn ra tới biển. Những tri cau chn trn những chm vng chi, những con sấu từ dưới đy su nổi ln, b qua cc tảng đ để phơi nắng; những con ốc biến mất dưới bn v những con cua lại b xuống đất; ci thứ hoa leo rất hiếm vanji (3), bỗng nhin nở hoa đột ngột, với những con vẹt đang ht trn những cnh b tẹo của n.

-----

(3) Một loại hoa leo 12 năm mới nở hoa một lần.

Tất cả những hiện tượng ny, Rama đều theo di rất tỉ mỉ, coi đ l cảnh thay ma cuối cng, v như nhắc chng rằng Xugriva c thể khng giữ lời hứa sẽ đến cng với đạo qun của hắn. Chng ni với Lasơmana: “C phải Xugriva đ ko di qu thời hạn bốn thng rồi khng? Em c nghĩ rằng hắn ngủ qun khng? Với sự gip đỡ của chng ta, hắn đ c được một vương quốc hng mạnh để ngự trị, nhưng hắn đ qun chng ta rồi. Kẻ no đ cắt được những mối dy b bạn, khng tn trọng chn l, v hnh động sai tri, th đng phải cho một bi học, v nếu trong qu trnh đ, n c bị giết chết, th khng ai c thể trch chng ta được; nhưng trước hết, em hy đi v tm hiểu v sao hắn sai hẹn, c việc g đ xảy đến cho hắn, v xem n c đng phải trừng phạt khng. Em sẽ ni cho hắn biết rằng diệt trừ tội lỗi cũng như diệt trừ một con su độc, v như thế, chng ta khng hề vi phạm một nguyn tắc no về đạo đức cả. Em hy giải thch thật r rng v hy ấn mạnh điều đ vo trong đầu của kẻ cố lm như khng biết đạo đức l g, d hắn mới chỉ năm tuổi hay năm mươi tuổi cũng vậy. Em hy bảo hắn nếu muốn lm một ng vua sng suốt của đất Kiskinđa ny giữa những hiền thần v nhn dn của hắn, th hắn phải đến đy ngay với tất cả mọi viện trợ để đi tm Xita. Nếu khng, th chng ta sẽ khng do dự g m khng tiu diệt cả loi khỉ trong thế giới ny, đến mức cc thế hệ sau ny sẽ khng biết g về ci bộ tộc đ cả. Trong trường hợp hắn tm được chỗ dựa no mạnh hơn Rama hay Lasơmana, em hy nhắc cho hắn nhớ rằng chng ta c thể đương đầu với tất cả mọi thử thch, bất cứ n ở từ nơi no đến”. Sau khi đ ni những lời giận dữ thiếu bnh tĩnh đ, Rama c lẽ cũng đ thấy mnh đ đi qu xa, v c thể khiu khch Lasơmana hnh động th bạo. V vậy, giờ chng lại ni với Lasơmana: “Hy ni nhẹ nhng. Đừng bộc lộ sự giận dữ của em, nhưng giải thch phải r rng v rắn rỏi. Nếu hắn khng chấp nhận con đường đạo đức em đưa ra, th cũng cứ kin nhẫn, lắng nghe xem hắn ni những g v mang cu trả lời của hắn về cho anh”.

Lasơmana trang bị đầy đủ v đi ngay. Chng thấy r sứ mệnh trọng đại của mnh, v đinh ninh trong đầu l phải đến nơi trong một thời gian ngắn nhất. Chng chăm chăm đi rất nhanh, khng nhn phải nhn tri g cả. Chng trnh con đường quen thuộc dẫn tới Kiskinđa, con đường hai anh em chng đ vạch ra khi Xugriva đến gặp để đương đầu với Vali. Giờ đy, Lasơmana cảm thấy khng chắc chắn g về mối quan hệ với Xugriva, nn đ tm một con đường khc. Chng phải thận trọng như vậy v chng khng muốn cho bọn thm tử của Xugriva c thể theo di được. Chng đến Kiskinđa bằng cch nhảy hết tảng đ ny đến tảng đ khc.

Những quan st vin ở ngoi thnh chạy về bo với Angađa tin Lasơmana đ đến. Angađa vội vng đi ra đn Lasơmana, nhưng vừa mới đi được một qung, nhn thấy trạng thi của chng, hắn liền lặng lẽ rt lui. Hắn đi vo cung Xugriva, đ được một kiến trc sư bậc thầy xy dựng v trang hong lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi đến nỗi Xugriva khng muốn rời ra một cht no. Phng ngủ của hắn đầy hoa thơm, v hắn nằm giữa bao nhiu l gi đẹp với những lọn tc di, những bộ ngực căng phồng nặng trĩu, lc no cũng phục vụ hắn đầy đủ, ca ht v mua vui cho hắn. Một đon phụ nữ ngạt ngo hương sắc, với hoa thơm v những hương liệu hiếm hoi, v trn hết l rượu, rất nhiều rượu đ đưa hắn ta đến tnh trạng say sưa m mẩn. Hắn nằm im bất động khng biết g đến sự việc bn ngoi. Angađa nhẹ nhng bước vo knh cẩn ci cho ng ch đang nằm, v rỉ tai: “Ch ơi, xin ch hy nghe con ni đy. ng em của ng Rama đ đến, nhưng trn nt mặt ng ta con thấy c vẻ giận dữ v gấp rt lắm. Giờ ch bảo chng con nn lm g đy?”.

Xugriva khng trả lời. Thấy ch đang say, khng hiểu g những lời mnh ni, Angađa bỏ đi tm Hanuman để hỏi  kiến, rồi cng Hanuman đến tm gặp mẹ. Hắn trnh by với mẹ về những việc đ xảy ra v xin mẹ hướng dẫn cho. B ta nổi giận v qut to: “Chng bay đ dung tng cho nhau lm những điều sai tri, khng nghĩ g tới đạo l v hậu quả của n. Chng bay đạt được mục đch rồi l qun hết trch nhiệm. Chng bay l một bọn v ơn. Ta đ nhắc đi nhắc lại bao nhiu lần rằng đ đến lc phải viện trợ cho Rama, nhưng dường như ta đang ni với bức tường đ. Giờ th chng bay phải gnh lấy ci hậu quả của sự hờ hững của chng bay. Chng bay khng hề biết Rama đang ở trong một tnh trạng như thế no, v cuộc sống đối với Người gay go đến đu. Tất cả chng bay đều chm đắm trong lạc th. Tất cả chng bay đều l một bọn ch kỷ v bạc bẽo. Chng bay giu c, sung tc, m khng nghĩ đến người khc. Giờ chng bay hỏi phải lm g. Tất cả chng bay sẽ bị tiu diệt nếu chng bay định gy chiến với Rama v Lasơmana. Ta biết khuyn chng bay ci g đy?”.

Khi b ni như vậy th dn chng ở Kiskinđa đ đng cổng thnh v kha chặt, rồi lấy đ v gỗ chắn lại. Lasơmana nhn thấy họ, vừa tức giận lại vừa buồn cười, rồi chng x một ci v đ thm một ci, vật chướng ngại đổ nho v cổng thnh bật tung ra. Một cảnh hỗn loạn gh gớm, cả đm dn chng khỉ bỏ thnh, chạy trốn trong những khu rừng ở chung quanh. Lasơmana hin ngang bước vo trong thnh v nhn khắp bốn bn. Angađa v tất cả những người khc đứng quanh b Tara, theo di chng từ xa, lo lắng hỏi nhau: “Chng ta phải lm g by giờ?”.

Đến lc ny, Hanuman mới trnh by với b Tara: “Xin b lớn hy đến chỗ bậc thềm của cung điện cng với tất cả cc thị nữ của b. Lasơmana sẽ khng vượt qua b đu. Nếu khng thế, ti e khng biết rồi điều g sẽ xảy ra nếu ng ta đi thẳng vo cung”.

Tara ni: “Thi, by giờ tất cả cc ngươi hy đi đi, v ở một chỗ no thật khuất. Để ta đến gặp ng ấy”.

Khi Lasơmana đi băng qua con đường dẫn vo cung vua v tiến đến cung th chng nghe tiếng lch kch của những vng vng v chuỗi hạt chạm nhau, nhn ln v thấy cả một đội qun phụ nữ đang mạnh bạo tiến đến gần chng. Trước khi chng c thể quyết định nn rt lui hay khng, th chng thấy mnh đ bị bao vy rồi. Chng thấy thẹn thng v lng tng. Chng ci đầu, khng tiện nhn ai cả, v đứng im, mắt nhn xuống, nghĩ xem phải lm g.

Tara ni với chng rất lịch sự: “Chng ti rất vinh dự v sung sướng được ngi đến thăm. Nhưng cch ngi đến lm chng ti sợ. Chưa được biết ngi c điều g trong lng, th chng ti chưa yn tm. C điều g ngi định ni với chng ti chăng?”. B hỏi, giọng ngọt ngo.

Lasơmana ngẩng nhn ln, v khi mới thong nhn, thấy khun mặt của Tara, chng đ cảm thấy da diết nhớ đến mẹ Xumitra, v mẹ kế Kausalya của chng. Đi mắt chng bỗng tro lệ, khng tự chủ được. Trong chốc lt chng như bị nỗi nhớ nh dằn x. Chng cố vượt qua v ni: “Anh ti bảo ti đến đy xem v sao đ hẹn đem một đạo qun đến gip chng ti, m vẫn cn do dự”.

Tara đp lại: “Xin đừng trt cơn giận của ngi ln đầu Xugriva. Những người lớn bao giờ cũng tha thứ cho những lỗi lầm của người nhỏ. Ni cho cng th khng phải Xugriva đ qun đu. N đ cho người đi tới những đồng minh ở khắp nơi, vừa xa vừa rộng để huy động qun lnh v đang đợi họ trở về, v đ l nguyn nhn duy nhất của sự chậm trễ ny. Xin mời ngi hy cng đi với chng ti. Ti biết chỉ một cy cung của Rama cũng đủ để đnh thắng mọi kẻ th, v sự viện trợ của chng ti chỉ l danh nghĩa thi”.

Nghe những lời ny, Lasơmana xem chừng đ dịu đi nhiều; nhận thấy thi độ của chng c chiều hướng tốt, Hanuman rụt r bước lại gần, v Lasơmana hỏi: “Cn anh, anh cũng qun lời hứa phải khng?”.

Hanuman trnh by: “Tm tr ti lun lun hướng về Rama, nn khng thể c chuyện qun lng đu”. Hắn hạ mnh v chn thật trong khi ni đến nỗi cơn giận của Lasơmana cũng tiu tan đi hết. Giờ chng giải thch: “Nỗi đau khổ của Rama rất su sắc, v chng sợ rằng thời hạn cng ko di th bọn gy tội c lại cng thm mạnh hơn”. Hanuman ni: “Xin mời ngi qu bước vo trong cung v cho Xugriva c được ci may mắn tiếp đn ngi. Ngi đứng đy v từ chối khng vo th bọn th địch của chng ti sẽ c dịp vu khống v ni xấu chng ti. Xin ngi hy qun chuyện đ qua v vo trong ny với chng ti”.

Nhận lời mời, Lasơmana theo chng vo trong cung. Angađa đn tiếp chng, rồi lập tức đi bo tin cho Xugriva biết chng đ đến. Trong khi đ th b Tara cng với đon ty tng trở về cung. Angađa bo cho Xugriva biết Lasơmana đang ở đy, v trnh by r thi độ của chng khi đến v cổng thnh đ bị chng hất đổ như thế no. Xugriva nghe ni rất kinh ngạc v bảo phải ni cho hắn biết v sao khng ai bo cho hắn biết tin Lasơmana đến cho đng lc. Angađa trả lời khn kho v trnh hết mọi trch nhiệm trực tiếp: “Chu đến bo với ch đến mấy lần, nhưng c lẽ ch đang ngủ say m chu vẫn cứ tưởng ch đang thức”.

“Chu giải thch như vậy l rất khn ngoan”. Xugriva ni: “Nhưng ta đang say, n lm ta qun mất trch nhiệm v lời hứa của ta. Rượu lấy mất nghị lực, năng khiếu, c suy xt v tr nhớ của người ta; những lời hứa rồi cũng biến đi mất, thậm ch c người cn khng phn biệt được vợ với mẹ nữa. Chng ta vốn đ sinh ra trong thế giới của Maya (4), sinh ra trong một trạng thi tự m hoặc mnh, lại cn cộng thm vo đ những ảo tưởng xa vời của rượu tạo ra nữa. Chẳng c g cứu được ta đu. Chng ta đ bịt tai khng nghe những lời dạy bảo của những bậc hiền nhn v những bi học m họ đ chỉ ra cho ta, v đng lẽ với những đm su bọ đang ngụp lặn trong đống bọt đ ln men th lại hốc rượu vo v chm đắm trong qun lng. Giờ ta biết gặp Lasơmana thế no đy?”. Hắn suy nghĩ một chốc, rồi tuyn bố: “Ta xin nhn danh ng Rama thing ling nhất m thề rằng sẽ khng bao giờ uống ci thứ độc địa đ nữa”.

-----

(4) Maya: Ảo tưởng, ảo vọng.

Sau những lời quyết tm đ, hắn tự thấy vững vng hơn. “Giờ ta sẽ tiếp Lasơmana. Trong khi chờ đợi, hy sẵn sng mọi nghi lễ thch hợp v tổ chức lễ nghnh tiếp ng ta trước mặt cng chng”. Angađa đang bận rộn tu tt để cho bộ my hoạt động; cng lc đ, Xugriva cng tất cả triều đnh đi ra tiếp Lasơmana; khng kh chuyển ra thnh một buổi lễ, c đng đảo cng chng tham dự. Tiếng nhạc tiếng ht cng với hương hoa nổi ln ở khắp nơi, v Xugriva trng thật oai phong, lẫm liệt.

Vừa mới thấy Xugriva, cơn giận của Lasơmana lại nổi ln trong một giy, nhưng rồi chng cương quyết dẹp đi, siết chặt tay Xugriva, v bước vo phng khnh tiết của hong cung. Xugriva chỉ một chiếc ngai vng v mời Lasơmana ngồi vo đ. Lasơmana khim tốn ni: “Rama ngồi trn đất trống; ta chẳng cần g hơn thế cả”. Ni xong, chng ngồi lun trn chỗ đất trống, một cử chỉ lm Xugriva v những người khc rất buồn. Xugriva lại gợi  thm: “Ngi c vui lng tắm một cht v cng chng ti dng một bữa cơm chăng?”. Một lần nữa, Lasơmana lại ni: “Rama sống bằng rễ v l cy; ta cũng thế. Cứ mỗi pht ta chần chừ ở đy l Rama lại vẫn tiếp tục bỏ cơm. Hy lập tức đi tm Xita đi, v như thế cũng bằng cho ta tắm nước thnh sng Hằng v cho ta ăn những thức ăn qu gi”.

Xugriva rất buồn rầu đp lại: “Khi Rama đang chịu đựng những thiếu thốn như vậy, th một con khỉ tầm thường như ti lại chm đắm trong những hưởng thụ vật chất. Xin ngi tha lỗi cho ti”. Hắn lại quay về pha Hanuman: “Cc sứ giả của ta chưa trở về. Khi no họ trở lại với những đạo qun, th hy đưa họ đến chỗ tr của Rama. Ngươi hy ở đy cho đến lc đ. Giờ ta đi đy”. Hắn tập hợp tất cả bọn ty tng v cng nhau đi gặp Rama, trong sự im lặng trang nghim, lun nghĩ mnh l người c tội. Nhưng lc hắn đến trước mặt Rama trong chỗ tr ở trn ni, th Rama dang tay cho đn hắn, vỗ vo lưng hắn v ni: “Ti mong rằng anh v thần dn của anh đều sung sướng v phồn vinh”.

Xugriva đp lại: “Đối với một người đ chịu ơn của ngi, th những tiện nghi đầy đủ của ngi vua l đồi trụy v chẳng ra g”. Hắn cảm thấy khng thể dừng lại được, v đang say sưa trong việc tự chỉ trch mnh: “Ti đ chm đắm trong th vui v khng lm trn bổn phận, khng giữ trọn lời hứa của ti. Ti đ di qu giới hạn của tr tuệ một con khỉ. Ti khng cn được ci quyền mong đợi lng bao dung của ngi nữa”.

Rama ni: “Khng ai ngờ ma mưa ko di qu như vậy, v ti biết anh cũng nng lng chờ cho n chấm dứt. Giờ những lời ni của anh chứng tỏ quyết tm của cc anh muốn gip đỡ ti. Điều đ lm ti rất sung sướng. Ti khng nghi ngờ g lng nhiệt thnh của anh đu, nhưng anh đừng c hạ mnh qu đng như vậy… Cn Hanuman đu?”.

“Anh ta cũng sẽ đến ngay, cng với một đạo qun”.

Rama ni: “Giờ anh c thể đi về, anh cn nhiều bổn phận phải lm trn nữa. Khi cc đội qun đ sẵn sng anh hy trở lại”. Xugriva trả lời: “Vng, đng như thế. Rồi đy ta sẽ quyết định đến từng chi tiết chiến dịch của chng ta”.

Sau khi hắn đi, Rama nghe Lasơmana bo co đầy đủ về những điều chng đ nghe v thấy trong chuyến cng du đến Kiskinđa.

Đng như đ hẹn, những đơn vị qun đội đủ cc loại, c chỉ huy dẫn đầu, đ xuất hiện trong thung lũng. Để c thể c được một  niệm về số lượng của qun đội, Xugriva gợi  với Rama nn đứng trn đỉnh cao theo di v ra lệnh cho cc chỉ huy dn qun từng đơn vị một xếp theo chiều nam bắc. Khi theo di thấy cc đạo qun hết đạo ny đến đạo khc biến dần trong một đm my bụi khổng lồ từ chn họ bay ln, Rama thấy hy vọng như sống lại với mnh. Chng ni với Lasơmana: “Anh cố đếm, nhưng cứ bị lẫn lộn lun, khng đếm được. Nếu ta cứ đứng đy v cố đếm cho được, ta sẽ khng bao giờ đếm cho cng, hoặc sẽ khng cn c th giờ no nữa để tm Xita. Giờ ta đ thấy cc đạo qun ny rồi, ta tin tưởng ở năng lực tm ti v chiến đấu của họ”. Chng quay về Xugriva v ni: “By giờ phải cho họ bắt tay vo việc đi, đừng chậm trễ nữa”.

Xugriva gọi cc chỉ huy đến, giao cho mỗi người một nhiệm vụ, đi về khắp cc nẻo. Cn Hanuman v Angađa th đi về pha Nam, v đ l nơi quan trọng nhất. Trước khi Hanuman ra đi, Xugriva chỉ dẫn cho hắn ta rất tỉ mỉ cch lm thế no để tm Xita ở mỗi nơi m hai người sẽ đi qua.

Hắn ni tiếp: “Khi cc người đ rời khỏi nơi ny, cc người sẽ đến những đỉnh cao my phủ của dy ni Vindhya. Hy tm Xita ở tất cả mọi x xỉnh trong dy ni đ. Rồi cc người sẽ vượt qua con sng Narmađa, nước ở đ mt đến nỗi cc vị thần đều rất thch đến chơi. Rồi cc người đến dy ni tn l Hemakuta, c những đỉnh như những ci thp bằng vng, cc nng tin thường xuống đ dng th giờ soạn v ht ln những bi ht trữ tnh m i như ru, khiến chim mung đều ngủ cả. Rời dy ni ny, cc người đi xa hơn nữa về pha Nam. Đến đu cũng phải tm kiếm cho nhanh. Cc người sẽ leo ln dy Vindhya, m ranh giới được đnh dấu bằng những cy đn hương v nhiều loại cy khc c hương thơm, v l một xứ sở c nhiều vườn cy c đủ cc thứ quả m thin nhin c thể sinh ra. Đừng để cho cc đạo qun của cc người chơi bời, ăn uống lu ở đấy nh!”. Rồi hắn lại chỉ dẫn cho Hanuman rất kỹ về nhiều nơi trong đất nước sẽ đi qua, vẽ ra một bức tranh thật r rng về phong cảnh ni non, thung lũng v sng suối sẽ đi qua, đến nỗi cc đạo qun c thể đi rất đng đường, khng sợ bị lạc. Cuối cng hắn ni: “Đừng để cho bất cứ một nơi thing ling no lm xao nhng cng việc chnh của ngươi. Nếu ngươi thấy mnh đang đến gần chỗ ngọn ni thing ling nhất, tn l Thilivengađam, hy trnh n đi; đến thăm chỗ đ, nhất định ngươi sẽ được cứu rỗi, nhưng việc đi tm sự cứu rỗi cho ngươi hy để chậm hơn một cht, sau khi đ tm được Xita. Ravana sẽ khng cn đặt chn ln chỗ đất thing ling ny nữa. Thời gian của ngươi c hạn. Ta cho ngươi ba mươi ngy để tm. Ngay sau đ, ngươi phải về đy bo co cho ta”.

Anjaneya sẵn sng ra đi, nhưng đến lc đ, Rama hỏi: “Hỡi nh học giả! Nếu ng gặp c ta th ng sẽ dựa vo dấu hiệu g m nhận ra c ta?”. Hanuman chịu khng trả lời được. Lc đ, Rama ko Hanuman ra một bn để dẫn giải: “Nếu ng nhn chn c ta, ng sẽ thấy mng chn c nh ln một mu đỏ sng ngời như ngọc. Chn c ta thật l tuyệt vời. Hy quan st kỹ gt chn nng. Những nh tr thức đều so snh n như l ngọc. Ti sẽ khng m tả chỗ hng nng, n l chỗ tế nhị v kn đo”. Chng nhớ lại rất kỹ từng đường nt cụ thể khun mặt của Xita v m tả cho Hanuman. Hanuman knh cẩn lắng nghe v ch  đến từng lời của Rama, khng hề ngắt lời d chỉ một giy thi. Rama tạo ra trong đầu c của Hanuman một hnh ảnh trọn vẹn của Xita thnh cng đến nỗi hắn bắt đầu cảm thấy mnh sẽ đi tm một người no rất quen biết. Cộng thm vo những đường nt trn đy, Rama cn dặn rất kỹ nng ni như thế no, đi như thế no, tiếng ni của nng ngn ln giống như ci g, vn vn… “Khi ng gặp con người v nếu lương tm ng bảo với ng rằng nng đng l con người đ v chỉ l con người đ thi, th ng hy đến gần nng, quan st xem trạng thi tinh thần của nng v hy ni chuyện với nng. ng hy hỏi xem nng c cn nhớ lần đầu nhn thấy ti từ trn sn thượng của điện Janaka trong một buổi chiều khi ti cng đi với sư phụ Vivamitra của ti như thế no khng. Xem sau đ nng c ni rằng nếu người bẻ gẫy cy cung của Xiva khng phải l người nng đ thấy từ trn sn thượng cng với ngi Vivamitra th nng sẽ từ bỏ cuộc đời nng? C phải nng đ đi vo sn chầu trong cung điện của phụ vương nng, trn mnh đầy vng ngọc, m mắt lo u liếc nhn xem cho biết c phải ti hay một kẻ no khc? Hy nhắc cho nng rằng khi cả đon chng ti ra đi về chỗ lưu đy, vừa mới đến chỗ những thp canh ở cc cổng thnh Ayođhya, nng đ ngy thơ hỏi: “Những khu rừng dữ tợn v kh sống, m chng đ ni tới, ở đu no?”. Sau hng loạt những sứ mệnh như vậy, Rama rt chiếc nhẫn trong ngn tay ra v ni: “Hy đưa chiếc nhẫn ny cho nng, v chc cho chuyến đi của ng kết thc thắng lợi”.

Hanuman v Angađa đi về pha Nam, đem theo một đạo qun chọn lọc. Họ qua nhiều sng, nhiều ni. Bất cứ nơi no họ nghĩ rằng Ravana c thể đang nấp l họ sục vo v say sưa lục lọi khắp hang cng ng hẻm tm kiếm Xita. Trong khi thất vọng v chưa tm được chỗ nng Xita c thể bị giấu trong đ, họ chui vo miệng một ci hang, v cứ theo mi một con đường hầm, họ nhận thấy khng thể trở ra được. Họ bị hon ton ngập trong bng tối. Họ mất cả phương hướng, cả vết tch vng đất họ đang ở, cả hnh thi v đường nt, tất cả đều bị chm trong bng tối. Khng nghi ngờ g nữa, họ cho rằng chnh Ravana đ tạo ra cảnh ny để lừa họ, v họ cảm thấy bất lực trước mưu m cốt để lm cho họ khng thể nhn thấy được g cả. Hanuman, dng ti năng kỳ diệu của mnh, đ gip họ đến chỗ tận cng của con đường, cho đến khi, sau rất nhiều ngy giờ đi lại, họ đ tm vo su trong ruột tri đất, đến một thnh phố thần tin c lu đi, cung điện, c đại lộ, cng vin v suối nước. Mặc dầu nh nắng khng thể xuyn su xuống tới đ, vẫn c một nh sng cố định pht ra từ những vm cao bằng vng chi lọi, c gắn nhiều đ qu pht ra những tia sng tự nhin. Trong tất cả khung cảnh ton bch như vậy, khng c một bng người no. Khng c người, cũng khng c một sinh vật thuộc bất cứ loại no ở đy cả. “C phải chng ta đ chết cả v đang mở mắt nhn trời, hay đy lại l một ảo ảnh khc m Ravana đ tạo ra cho chng ta? Nếu chng ta chết th lm sao lm trn bổn phận với Rama? Cn nếu chng ta cn sống, th lm sao ra khỏi được chốn ny?”.

Vấn đề của họ được giải đp ngay lc đ, khi họ thấy một người đn b ngồi xếp bằng đang chm trong suy tưởng – l nhn vật duy nhất trong thnh phố mnh mng ny. Mới nhn, đn khỉ tưởng nhầm người ny l Xita, nghĩ rằng Ravana chắc đ tm được một chỗ tuyệt vời để giấu nng trong lng đất thẳm su. Nhưng nhn gần, Hanuman cho biết người ny khng c một dấu vết no m Rama đ chỉ dẫn để nhận ra nng. Họ gọi b ta ra khỏi pht giy suy tưởng, v sau khi b kể lại cu chuyện của b th họ hiểu rằng b l một nữ thần, v v đ phạm một số sai lầm, nn bị ging chức v bị đy xuống lng đất trong chỗ tuyệt đẹp ny, hon ton cch biệt với chung quanh, cho đến đng vo lc ny. Sau một thời gian đầy đọa kh di, b tiếp đn v chiu đi Hanuman v những người cng đi; cuối cng nhờ c ti năng của Hanuman, họ đ ph vỡ ci thế giới trong lng đất ny để đi ra, v cũng gip cho người đn b lạ lng ny thot ra khỏi chỗ t ngục của b v trở về lại ci trời.

Họ tiếp tục đi về pha Nam, khng bỏ qua một tảng đ no trn đường, v đến một điểm xa nhất ở pha Nam một đỉnh ni, nơi họ c thể đứng nhn thấy đại dương do dạt ở ngoi xa, v họ ni với nhau: “Chng ta khng cn g để lm nữa. Chng ta đ thất bại. Chng ta đ qu thời hạn một thng lu rồi. Chng ta sẽ từ bỏ ci trần v ở lại đy lm những nh tu khổ hạnh, hoặc uống thuốc độc kết liễu cuộc đời mnh; đối với chng ta, chỉ cn sự lựa chọn ny thi”.

Angađa ni: “Khi ra đi, chng ta đ ăn ni hunh hoang trước mặt Rama. Giờ lm sao ta c thể trở về gặp ng ấy? Chng ta khng thể trở về v bo co sự thất bại của ta. Chng ta c thể xin thm thời gian nữa, nhưng chng ta c thể lm g được với thời gian c thm đ? Nếu Rama hỏi chng ta sẽ lm g sau ny, chng ta sẽ trả lời thế no với ng ta? Nhn thấy nỗi thất vọng của Rama, ti khng thể no chịu nổi. Điều tốt nhất đối với ti l kết liễu đời ti tại đy. Một số cc người c thể trở về v bo co sự thật”.

Một trong những thủ lĩnh của đon ny l một người lớn tuổi, tận tụy, giu kinh nghiệm tn l Jambavan, giờ tuy đội lốt một con gấu, nhưng l một nhn vật rất chn chắn, hiểu biết nhiều v thng minh. ng ta ni với Angađa: “Ngi l hy vọng duy nhất của mẫu thn ngi v l người kế thừa r rng đ được cng nhận, v ngi c nhiệm vụ phải sống. Ngi phải trở về v bo co lại sự thật với Rama rằng ngi đ khng pht hiện được Xita ở đu cả, v c lẽ ng ta sẽ bảo cho ngi biết sau đ nn lm g v ngi cũng c thể thưa với ng ra rằng những người khc m ngi đ để lại pha sau đ kết liễu đời họ ở đy”.

Lc ny, Hanuman ni: “R rng l chng ta đ qu thời hạn đ dnh cho ta, nhưng chẳng c g l quan trọng. Cc anh khng nhận thấy rằng cn nhiều nơi khc trong ci đời ny v cn nhiều ci khc chng ta c thể đến tm sao? Đừng c thất vọng v tự hủy. Chng ta cn nhiều việc phải lm nữa. Nếu c phải chết th hy chết trn chiến trường. Hy nhớ đến Jatayu, ng ta đ chết cao cả như thế no khi đnh nhau tới cng với Ravana”.

Những lời ny đ khch lệ rất nhiều trong bng đen su thẳm hiện nay, v tn tuổi Jatayu được nhắc đến đ c tiếng vang bất ngờ. Khi tn tuổi ng ta vừa được nhắc đến, th họ thấy c một nhn vật mới đột ngột tiến đến gần họ. To lớn, đồ sộ v khng thể xc định được l ai, nhn vật ny đến gần đon của họ một cch kh khăn nhưng vững vng, cương quyết. Nhn thấy nhn vật th kịch ny, đn khỉ sợ hi tho chạy. Chng nghĩ đy l một con quỷ dữ trong hnh dng cải trang qui dị. Hanuman đứng ln gặp hắn ta v ni giọng thch thức: “Nếu ngươi l một con quỷ dữ hoặc l chnh Ravana trong hnh dạng ny, th đừng c hng thot khỏi tay ta. Ta sẽ tiu diệt ngươi”. Nghe tới đ hắn ta tro lệ v van xin: “Hy ni cho ti nghe về Jatayu”. Hanuman ni: “Hy ni cho ta biết ngươi l ai trước đ, rồi ta sẽ giải thch cho”, v người kia ni: “Ti tn l Sampathi v l anh của Jatayu. Chng ti xa cch nhau đ lu, v giờ ti nghe anh ni đến ci chết của n. C phải n đ chết khng? Ai giết n v v sao giết?”.

Hanuman dnh nhiều th giờ an ủi con người đau khổ Sampathi, lc bấy giờ kể lại chuyện mnh: “Hai anh em ti đều l con của Aruna, người đnh xe cho thần Mặt trời. Chng ti đều rất sung sướng, dạo chơi, bay lượn trn trời cao. Một hm, chng ti quyết định bay cao hơn bnh thường để c thể nhn thấy được cảnh thin đường nơi cc vị thần linh đang ở. Chng ti cng bay ln cao hơn v cao hơn v đi qua con đường của thần Mặt trời; ng ta thấy chng ti, ng ta đ nổi giận v khi ng ta quay ton bộ năng lượng của ng ta về pha chng ti, Jatayu nhờ nấp dưới bng đi cnh của ti nn vẫn được an ton, cn lng v cnh của ti đều bị chy đen cả, v ti rơi xuống thnh một đống xương v thịt trn ngọn ni ny. Đ l cả một cuộc đời đau khổ gh gớm nhất của ti v ti đ được sống lại nhờ c sự gip đỡ của một vị đạo sĩ sống trn ni ny. Ti c kh đủ quyết tm để sống l v c người ni với ti rằng pht cứu rỗi của ti sẽ đến khi ti nghe đến tn của Rama vang ln trong tầm tai của ti”.

Khi nhn vật kia ni như vậy th Hanuman v những người cng đi đồng thanh h to: “Chc Rama ton thắng!”. Nghe tiếng h đ, nhn vật kia liền được cải ha: lng của hắn mọc ra v cnh đủ lớn, đủ rộng để c thể đưa hắn ta ln trời v hắn trở thnh một con chim oai vệ. Khi hắn biết Hanuman v những người cng đi đang thất vọng trong việc tm kiếm Xita, hắn ni: “Ravana đi con đường ny với Xita. Ti nhn thấy hắn mang Xita tới Lanka, cn xa nữa về pha Nam v cầm t b ta ở đ. Cc anh cn phải vượt một ci biển, khng biết bằng cch no, v sẽ tm thấy Xita ở quanh quẩn trong vng đ. Đừng c hoảng hốt v ci khối nước mnh mng trước mặt cc anh. Cuối cng cc anh sẽ thnh cng trong sứ mệnh của cc anh. Giờ ti phải xa cc anh, bộ tộc chng ti từ khi Jatayu mất khng c người cầm đầu. Ti phải lm nhiệm vụ đ”. Ni xong, Sampathi phng ln cao, bay mất.

Sau khi Sampathi đ đi rồi, cả đon bn bạc với nhau lm sao c thể vượt qua biển được, v họ thấy cng việc đ thật chẳng hy vọng g c thể lm nổi, cho đến khi Jambavan lại ni một lần nữa, với Hanuman: “Anh l người duy nhất c thể vượt qua biển được v mang tới cho Xita những tia hy vọng?”. Rồi hắn giải thch thm: “Anh khng biết r bản sắc của chnh anh. Đ l một phần trong tai họa m phụ thn anh đ để lại cho anh từ lu – l anh sẽ khng biết rằng kiến thức của anh rất su, v năng lực của anh rất lớn. Khi anh chưa cố gắng lm một việc g khc thường hơn by giờ th tnh trạng đ vẫn chưa được khắc phục. Hy nhớ rằng anh c thể biến thnh bất cứ hnh dạng no m anh muốn, v nếu anh c  định th anh c thể chỉ một bước đi khắp ci trần, hơn cả Vixnu trong những ngy đnh Mahabali (5). Anh c thể lm cho anh trở nn to lớn theo  muốn của anh v anh c thể một chn đặt trn bờ bn ny v một chn kia vượt qua biển đặt trn bờ bn kia – v đ l Lanka. Khi anh đ đến đất Lanka rồi, anh hy biến anh thnh v hnh v tấm lng nhiệt thnh của anh đối với Rama đủ để đưa anh đến nơi Xita bị giam giữ”.

-----

(5) Mahabali: Một tn quỷ bạo cha ở nhiều ci, để tiu diệt n thần Vixnu đ nhập thn vo một người ln tn l Vamana.

Hanuman ci đầu, khm nm lắng nghe những lời đ: “Những lời của ngi đ đem lại cho ti lng dũng cảm nhiều đến nỗi ti c thể chiến thắng, v nhổ tận gốc cả giống ni bọn quỷ dữ nếu chng khng giao vị Thnh Mẫu của chng. Ci khoảng cch của đại dương ny đối với ti như v nghĩa. Ơn phước ngi đ ban cho ti v mệnh lệnh của Rama giống như hai cnh c thể đưa ti đến bất cứ nơi no”. Ni xong, hắn ha php thnh một người tầm vc đồ sộ; ngọn ni Mahendra, cho đến lc đ, ln cao đến tận my, giờ chỉ như một vin sỏi dưới bn chn của hắn. Hắn đứng đ nhn xuống pha Nam v đang chọn lc no thch hợp để bước qua đại dương đi tới Lanka.
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8. Vật Kỷ Niệm Của Rama

Ln tới đất Lanka, Hanuman thu hnh lại trong một cỡ nhỏ b khng ai ch  đến v bắt đầu đi tm Xita. Hắn chui vo trong mọi ngi nh ở trong thnh phố. Hắn thấy nhiều đường phố v nhiều nh trong đ Ravana nhồi đm phụ nữ hắn bắt về từ nhiều nơi trong thế giới ny v trong nhiều thế giới khc. Từ khi lo say m Xita, lo hon ton lạnh nhạt với cả đm ny, v khng mảy may biết đến những người sng i nhất, v Hanuman nhận thấy trong nh no cũng vậy, những người đn b ngồi mong đợi, hy vọng Ravana sẽ trở lại m ấp họ. Giờ đy, Hanuman vo trong một ngi nh xy dựng rất đẹp với những tiện nghi rất sang trọng ở đ hắn thấy một người đn b nhan sắc tuyệt vời đang nằm mệt mỏi trn giường, chung quanh c nhiều thị nữ đang quạt.

“Đy l mục tiu cuộc tm kiếm của ta rồi”, Hanuman tự nhủ thầm, nghĩ rằng đ l nng Xita, hắn đến gần nghin cứu nt mặt nng, nhớ lại cẩn thận những chi tiết Rama đ diễn tả. Hắn vừa đau khổ vừa uất ức khi nghĩ rằng vợ Rama lại sống trong cảnh xa hoa như thế ny, c lẽ sau khi đ hiến mnh cho Ravana. Hắn gần muốn khc khi nghĩ rằng Rama đang phải khổ sở nhường kia để tm cho được vợ, giờ đy nng lại sống xa hoa. Trong chốc lt, Hanuman thấy hắn khng cn g để lm nữa, v tất cả kế hoạch gip đỡ Rama đều sụp đổ tan tnh.

Trong khi hắn ngồi đ, trn mi nh để theo di m khng sợ ai pht hiện được, hắn chợt nghĩ ra hắn c thể nhầm. Quan st từ xa, hắn thấy c nhiều chỗ trn nt mặt ny khng giống Xita. Mặc dầu c sắc đẹp, c ta vẫn c nt th kệch. C ta ngủ chẳng đẹp đẽ g, hai tay v hai chn bung thng xấu x, c ta ngy to v ni m lảm nhảm. “Khng, đy l ai chứ khng phải vị nữ thần ta đang tm”, Hanuman tự nhủ như vậy, v by giờ th hắn biết đ l Mandodari, vợ của Ravana.

Hanuman lại đi tiếp vo cung điện của Ravana, thấy lo đang ở một nơi rất sang trọng, v sau khi thỏa mn v khng thấy c Xita bị giam cầm ở đ, hắn bỏ đi lun. Sau khi đ tm kiếm trong tất cả cc lu đi, hắn quyết định đi tm kiếm trong cc khu vườn v trong rừng. Cuối cng hắn đến Asoka vana. Đ l một nơi Ravana rất thch đến ở. Đ l một vng đất đẹp, c vườn hoa, c hang động v những vườn để vui chơi; khi Hanuman leo ln ngọn cy Simsupa, hắn nhn thấy c nhiều con quỷ ci, trng th lỗ v kiu căng, c vũ kh, đang ngủ trn sn đất. Xita ngồi giữa đm ny. Hắn nghin cứu rất kỹ: nng đp ứng tất cả cc điểm m Rama đ diễn tả. Giờ đy tất cả mọi nghi ngờ của Hanuman đ tiu tan, nhưng hắn rất đau lng khi nhn thấy nng trong tnh trạng hiện nay, khng ai chăm sc, khng c cht trang sức, chỉ c một tấm Xarivng để che thn, v trn mnh đầy bụi của bao nhiu ngy đọng lại. Bất thnh lnh bọn quỷ ci ny thức giấc, đến gần Xita v dọa nạt để lm cho nng sợ. Xita trnh xa chng n, nhưng thch chng n lm những điều xấu.

Lc ny, bọn đao phủ thấy Ravana đang đi tới, v dẹp sang một bn. Lo đến gần Xita, ni những lời cm dỗ. Lo vừa dọa dẫm, vừa dụ dỗ nng lm người tnh nhn hạng nhất của lo. Nhưng nng hin ngang gạt phắt tất cả mọi yu cầu của lo. Hanuman run ln trước cảnh tượng đ, những cũng hết lng knh trọng v khm phục Xita.

Ravana giận dữ bỏ đi, ra lệnh cho bọn quỷ ci phải kin quyết bẻ cho gy  ch của nng. Sau khi lo đ đi, bọn quỷ ci trở nn dữ tợn đến nỗi Xita phải khc to: “i Rama ơi! Chng đ qun thiếp rồi sao?”. Lc ny bọn quỷ ci rt lui, v Xita chuẩn bị để kết liễu đời mnh bằng cch tự treo ln cy bn cạnh.

Đến lc đ, Hanuman chậm ri hiện ra trước mặt nng, v lo rằng hắn c thể lm cho nng giật mnh sợ hi, hắn vội kể lại hắn l ai v v sao hắn ở đy. Hắn trnh by tất cả những việc đ xảy ra trong những thng ny, hắn giải đp tất cả mọi mối nghi ngờ của nng v hiện lại nguyn hnh của hắn. Cuối cng hắn đưa ra chiếc nhẫn của Rama. Những điều bảo đảm của hắn v những tin tức hắn đem lại l một bước ngoặt trong cuộc đời của Xita. Nng đưa cho hắn một mảnh con của chuỗi ngọc m nng cn giữ được (giấu trong một gc cho ở cuối tấm Xari của nng), v yu cầu hắn đưa lại cho Rama coi như l một vật kỷ niệm của nng.

Trước khi ra đi, Hanuman ha thn thnh ra một người to lớn, đồ sộ, đập tan cả vng Asoka vana v ph phch nhiều vng trong đất Lanka, cốt để lm cho mọi biết c hắn đến. Khi tin tức về sự ph hoại ny đến tai Ravana, lo điều một đạo qun thường trực để tấn cng v đuổi bắt con khỉ ny, nhưng n đ đi mất rồi. Cuối cng Ravana v con trai lo l Indrajit đ bắt tri được con khỉ (v Hanuman muốn cho việc ny xảy ra), đem n về triều. Ravana hỏi n l ai, v ai bảo n đến ph hoại đất ny. Hanuman dng cơ hội ny để ni tới Rama, khuyn Ravana nn thay đổi cung cch của lo, nếu khng, lo chắc chắn sẽ bị Rama tiu diệt.

Ravana giận dữ, ra lệnh thủ tiu hắn, nhưng em lo l Vibishana can ngăn, nhắc lo rằng giết một sứ giả l khng đng v đ cứu được Hanuman. Ravana liền bắt cột bng c tẩm dầu vo đui hắn v cho đốt ln. Hanuman tụt ra khỏi dy tri, chạy qua khắp cc nc nh, v những lu đi khc, phng lửa ln trn kinh đ lộng lẫy của Ravana. Sau khi đ thỏa mn v đ biến cả ci kinh đ ny ra tro (ci cy c Xita ngồi dưới gốc được để yn, khng động tới), hắn vội vng trở về chỗ ở của Rama v bo co đầy đủ tất cả những g hắn đ thấy v lm.
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9. Ravana Trong Cuộc Họp

Kinh đ của Ravana, sau khi bị Hanuman ph hoại, đ được nh kiến trc thần thnh Maya xy dựng lại. Giờ đy nhn lại kinh đ, Ravana đ qun đi trong chốc lt những sự ph hoại lo đ chịu đựng, v say m trong việc ca ngợi cng trnh của nh kiến trc. Lo bước vo trong sn chầu mới, chung quanh l những b con, họ hng v những người khm phục lo. Nhưng một pht sau lo cho mọi người ra hết trừ mấy người em v những tướng lĩnh, v họp bn với họ sau những cnh cửa đng kn. Từ trn ngai vng, lo ni: “Đến lc ny, tất cả chng ta khng được qun rằng uy quyền của ta khng phải bị một tướng giặc m bị một con khỉ thch thức. Những tướng lĩnh gip trụ huy hong của chng ta đang lm g, khi tnh trạng buồn cười đ đang pht triển? Trong những ci giếng của chng ta, khng phải l nước từ cc suối chảy ln m l mu. Khi trn nền trời khng phải từ những ngọn lửa trong lễ hiến tế, m từ những dinh thự, nh cửa đang bị đốt trụi bay ln. Hương trn trời khng phải l mi hương hiếm hoi, m l mi mng, vuốt v lng, tc bị chy. Ta đ mất đi hơn một người bạn v người b con, đ l chưa kể đến thần dn, v tất cả những chuyện ny đều do một con khỉ gy ra. Giờ đy, chng ta hy suy nghĩ xem sắp tới chng ta phải lm g. Chng ta khng được thỏa mn cả đến chuyện ta đ bắt được v tiu diệt con khỉ! Ta muốn cc ngươi, những người vĩ đại đang họp ở đy, hy chn thực khuyn ta v ni r  nghĩ của cc ngươi”.

Vin thống lĩnh ton bộ cc đội qun, lc bấy giờ pht biểu: “Bắt cc một người đn b, khi chồng người ta ở xa khng phải l việc của một người anh hng. Hai con người ny, Rama v em của ng ta, đ qut sạch những loại tướng giặc như Kara cng với mười bốn đạo qun dưới quyền chỉ huy của lo; v đ gy thương tật cho em gi của ngi. Đng lẽ ra trước tin ngi phải đương đầu với những con người đ, rồi sau mới bắt người đn b. Đ sẽ l cch giải quyết đơn giản nhất. Nhưng ngi chẳng cần biết g cả, v đ vội vng bắt người đn b đ, v giờ đy lại than phiền rằng uy quyền của ngi bị lung lay. Hoặc l sau đ, đng lẽ trở về hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của thnh phố lộng lẫy ny, th ngi ra lệnh cho chng ti phải đi ra ngoi v tm giết hai người kia ngay trn đất của họ. Ni đng ra, ngi khng nn lm như vậy. Giờ đy, chng ti phải đi tm những người đ gợi  cho con khỉ ny v tiu diệt họ. Nếu đng thời hạn m chng ti khng lm được việc đ, th ci g đ bắt đầu với một con khỉ, sẽ khng thể kết thc với một con khỉ. Sau ny, đến một đm muỗi cũng c thể thch thức uy quyền của ngi. Chng ti phải hnh động, giờ khng phải lc bn về chuyện đ qua nữa”.

Khi hắn ngồi xuống, một tn khc, Mahođara, một tn khổng lồ trong những tn khổng lồ, đứng ln ni: “Thưa thủ lĩnh! Trước đy quyền lực của ngi c thể lay động cả ngọn ni Kaila v bắt tất cả cc vị thần lớn nhất phải phục tng van lạy dưới chn ngi, c thể l con khỉ kia khng biết. Xin cho php ti. Ti sẽ đi v uống mu của những đứa đ sai con khỉ ny đến đy, v sẽ trở về trong chốc lt”.

Một tn khc nữa đứng ln ni: “Ni cho cng th, khỉ v người đều do đấng Brahma sinh ra để cho chng ta ăn. Vượt qua ci biển con con ny, v chấm dứt những hoạt động của chng n khng phải l điều g qu sức chng ta. Tại sao phải suy nghĩ nhiều như thế? C ai lại đi sợ ci thức ăn của mnh khng?”. Những tn khc đứng ln, lặp lại những điều bọn trước đ ni v thổi phồng ln tầm vĩ đại của Ravana v cho sức mạnh kẻ th l v nghĩa. Chng say sưa trong ci lối tự cao tự đại như thế đến mức kết luận rằng: “Đi theo hai ci giống người cầm đầu một bầy khỉ, m dng cả đại đội qun m như đi vo một cuộc chiến tranh, l một điều khng xứng đng với chng ta. Tốt hơn hết l chng ta đợi đến lc chng n dẫn xc tới đất chng ta, v lc đ chng ta c thể chấm dứt lun cuộc phiu lưu của chng”.

Kumbakarna, em của Ravana, đứng ln ni mấy lời giản dị r rng: “Anh đ lm những việc khng c hậu. Anh muốn chiếm đoạt vợ một người khc, đ l việc tri ngược với tất cả cc quy tắc về đạo đức; v giờ đy anh lại nghĩ đến uy tn, đến danh vọng, đến sức mạnh, đến quyền lực, đến sự cao cả của anh. Anh thn yu ơi, anh đ bắt cc một người đn b đẹp, rồi mặt ngơ tai điếc với những lời ku khc, rn la của người ta v bắt giam người ta bao nhiu thng trời. Điều đ đ mang lại cho chng ta ci tai họa ny đy. Giờ đy anh hy suy nghĩ cho thật kỹ. Anh c muốn trả c ta lại cho chồng c, v tm kiếm sự yn ổn hay khng? Một khi anh đ đi qu xa rồi, thi th hy giữ lấy c ta, v để cho chng ti đi chiến đấu để chiếm lấy c ấy. Nếu chng ti thắng th tất cả đều tốt đẹp, cn nếu chng ti chết th hy để cho chng ti chết thi. Anh ơi, giờ ti đang sẵn sng dẫn một đạo qun chống lại kẻ th của chng ta. Đừng c tr hon nữa”.

Ravana ni: “Em ơi, em đ ni đng ci điều anh đang nghĩ trong bụng. Chng ta hy ko cờ ln, tập hợp binh m lại v tiến qun ngay lập tức”.

Đến lc ny, Inđrajit, con trai Ravana ni: “Thưa Đại nhn, Ngi khng cần phải nhng tay vo việc ny. Ni cho cng, chng ta khng phải bị một đội bộ binh thường trực, một đội kỵ binh hay voi chống lại, m l một bầy khỉ với vi con người. Ngi khng cần phải nhọc thn đi gặp chng. Xin hy để đ cho con. Con sẽ cho những mũi tn của con bay đi v Ngi sẽ thấy bọn khỉ mặt teo r ln v tho chạy. Rồi con sẽ đi v, xin hứa với ngi, mang đầu Rama v Lasơmana về đặt dưới chn Ngi. Xin hy cứ ở yn chỗ Ngi đang ở”.

Khi hắn ni thế, Vibishana, em t của Ravana, ngắt lời cậu b ny: “My khng biết my đang ni ci g đấy hả?”. Rồi hắn quay lại ni với Ravana: “Em ni m buồn. Anh l tất cả đối với em: l người cha, người thủ lĩnh, người thầy. Ci lm em đau khổ nhất l anh đang sắp sửa mất ci vị tr m anh đ xy dựng nn với rất nhiều cng sức. Em ni chn thực, từ đy lng, v sau nhiều lần bn luận, em khng thể h ht như những người khc, v khng c được ci to bạo dm ni những lời thch thức, khiu khch. Nhưng em ni ci m em cho l sự thật. Xin anh đừng sốt ruột v hy lắng nghe em đến cng. Thực ra, ci đ đặt thnh phố ny ln ngọn lửa, khng phải l b đuốc nơi đui một con khỉ, m l ngọn lửa căm uất từ trong tm hồn người đn b tn l Janaki. Con người ta mất danh dự v tn tuổi của mnh chỉ l v dm đng v tham lam. Anh đ c được sức mạnh hơn người, nhưng anh đ khng biết dng cho đng ci sức mạnh đ v đ đnh lại chnh những vị thần đ ban cho anh sức mạnh đ, v giờ đy anh lại theo đuổi con đường tội lỗi. Đ c một người no khuất phục được cc vị thần v tiếp tục sống mi trong thắng lợi đ khng? Sớm hay muộn rồi cũng phải đền tội. Đừng c coi thường người v khỉ! Hy nhớ rằng anh chưa bao giờ yu cầu sự che chở của loi người, hy nhớ nữa rằng Nandi đ rủa anh khi anh bưng ngọn ni Kaila v ni rằng rồi đy anh sẽ chết v một con khỉ, rồi sau đ, khi anh nắm tc Vedavathi v định hnh hạ b ta th c phải trước khi nhảy vo lửa, b đ rủa anh v ni rằng một ngy kia b sẽ hồi sinh, v c trch nhiệm tiu diệt hn đảo của anh cũng như cả cuộc đời của anh nữa?

Nếu anh nhn su vo những dấu ấn của thời cuộc, c lẽ ba lời rủa đ đều đang trở thnh sự thực. Nhưng liệu anh cn c thể trnh được tai họa nữa khng? Hy nhớ rằng anh cầm t Xita cng lu th anh v thần dn của anh cng khng được yn ổn. Hy nghĩ đến ci gia ti của Rama, đ l những cng tch của Đaxaratha v tất cả những hnh động vinh quang khc của những người thuộc giống ni Ikshvahu. Họ khng phải l những con người tầm thường, cũng khng phải những con khỉ ủng hộ họ l những con khỉ thường đu. Cc vị thần đ đội những lốt đ, chẳng qua l v anh đ được cc vị thần miễn thứ cho anh.

By giờ xin ni thm một lời nữa. Hy thả vị nữ thần anh đ bắt giam. V đ sẽ l một thnh tựu xứng đng nhất trong sự nghiệp của anh”.

Ravana trừng mắt nhn em v ni với một nụ cười chua cht: “Ch bắt đầu với những cu dễ chịu v c tnh cảm, nhưng rồi ch tiếp tục lảm nhảm như một người đin. C phải l v qu sợ hay qu yu những con người đ khng? Ch nhắc ta rằng ta khng yu cầu sự che chở của giống người. C ai lại đi yu cầu một chuyện như vậy chăng? Ta c bao giờ phải yu cầu sự ph trợ của giống đ để nhổ ngọn ni Kaila đu. Ch ni m khng suy nghĩ cht no. Ch cho rằng ta khuất phục được lũ thần l v nhờ c n huệ họ đ ban cho ta? Ta khng hề chờ đợi n huệ của bất cứ ai để lm điều ta thch; khng c lời quở rủa của bất cứ ai c thể động đến ta được.

Sao ch say sưa ca tụng Rama đến thế? V hắn đ bẻ gy cy cung mục của Xiva chăng? Hay đ bắn mấy mũi tn của hắn xuyn qua thn của bảy ci cy sắp đổ ny chăng? Mất cả một vương quốc v một mụ đn b gi? Giết Vali m khng dm đứng trước mặt n? Mất vợ chỉ v một ci mẹo rất tầm thường của ta? Ta ngạc nhin sao sau bao nhiu chuyện như vậy m khng kết liễu cuộc đời cho rồi, lại cn tiếp tục thở v di động như vậy! V hiển nhin ch l người khm phục hắn! Ch cho rằng hắn c thể l ha thn của thần Vixnu. Vixnu l một vị thần thất bại hơn ai hết, chưa bao giờ thắng được một trận no”.

Sau khi đ ni như vậy, Ravana go to: “Giờ chng ta hy xuất trận”. Lo nhn Vibishana v ni: “Ai muốn đi theo ta, th đi”.

Một lần nữa, Vibishana cố ngăn lo lại: “Đừng c đi”. Hắn van lo.

“C phải v hắn l Vixnu khng?”, Ravana kiu ngạo hỏi lại, “Khi ta bắt Inđra cầm t, v tiu diệt những con voi hng mạnh của hắn bằng cch nhổ những ci ng của chng, th hắn ở đu? Lc đ c phải vị thần ny cn l trẻ con chăng? Khi ta chinh phục cả ba ci, đnh bại đến cả Xiva v Brahma, th cc vị thần ny của cc ngươi ở đu? Đang nấp ? C phải vị thần ny bỏ ci hnh dạng to lớn trong vũ trụ v tự thu mnh lại trong tầm vc con người để chng ta nuốt cho dễ chăng? Nếu ch sợ th đừng theo ta, nhưng hy ở lại trong thnh phố lớn lao ny, n rộng mnh mng v rất vững chắc. Đừng c dao động”. Ravana ni rồi vỗ tay cười sặc sụa.

Hm sau, Vibishana lại cn đến thăm lo tại nh ring v cố đem nhiều lập luận mới để khuyn lo nn thi đừng xuất qun. Ravana nổi giận: “Ngươi căm ght những người thn thuộc của ta, v bắt đầu khm phục v thương yu Rama v Lasơmana. Chỉ nghĩ đến chng n, ngươi đ rơi lệ rồi v ngươi đ để cho những tnh cảm yếu mềm ngấm vo trong xương. Ngươi muốn kết bạn với kẻ th khng đội trời chung của ta. Ta ngờ rằng ngươi đ mưu đồ su sắc chuyện sau ny của ngươi. Ngươi l tn phản bội. Ta nhớ khi con khỉ kia bị giải đến trước mặt ta v ta ra lệnh diệt trừ n v cho bọn ti tớ của ta ăn thịt, th ngươi ngăn lại, cho rằng khng nn giết một tn sứ giả. Giờ ta mới nhận ra rằng ngươi đ bị những lời ba hoa của con khỉ đ m hoặc khi n hết lời ca ngợi v kể lại những thnh tch của quan thầy của n. Ngươi l một thằng đin. Ta biết rồi ngươi muốn cho cả đất nước ny bị tiu hủy trong ngọn lửa. Ta biết rồi, ngươi c mưu su của ngươi m. Ta khng thể cng sống với ci thứ em t độc địa ny nữa. Giờ hy ct đi. Nếu ta khng giết ngươi, đ l v ta khng muốn mang tiếng xấu l người đ giết em mnh. Nhưng nếu ngươi cứ ở lỳ trước mặt ta, ngươi sẽ chết về tay ta”.

Nghe đến đy, Vibishana rt lui cng với bốn người nữa. Nhưng trước khi đi, hắn ni: “Thật v phc cho anh đ nghe theo lời của bọn ngu muội, m quay lưng với những điều hay v lẽ phải! Ti e rằng ton bộ giống ni của anh rồi sẽ bị tiu diệt hết. Giờ đy, theo lệnh của anh, ti sẽ đi xa. Ti đ cố ni với anh những điều phải. Anh vẫn cn l thủ lĩnh v l người chỉ huy của ti, nhưng ti phải bỏ anh. Anh hy tha lỗi cho nếu ti c điều g sai lầm hoặc đ lm thương tổn đến tnh cảm của anh”.

Ni xong, Vibishana vượt qua cc đại dương v đến chỗ đng qun của Rama ở bờ biển bn kia, nơi đội qun khỉ đ được tập hợp thnh một đội ngũ to lớn.
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10. Vượt Qua Đại Dương

Được biết Rama đng bn bờ biển, v c lẽ đang mưu tnh việc tm kiếm Xita, hắn nn lại ở pha sau, chưa muốn đến xin gặp chng vo đng lc ny.

Tuy nhin sau đ, những vin chỉ huy qun đội của Rama đ pht hiện ra hắn, v cho hắn l một tn gin điệp nn đ đối xử rất th bạo. Lc ny Vibishana ku to ln: “i! ng Rama ơi! Ti đến đy để tm chỗ nương thn. Ti tm đến ngi để xin được ơn nhờ che chở”.

Khi tiếng ku ny đến tai Rama, chng cho mấy sứ giả đi tm người đang ku khc đưa đến gặp chng. Hanuman cũng cho một sứ giả đặc biệt đến bảo vệ cho người khch (m đội qun khỉ cho l chnh Ravana cải trang đ rơi vo tay họ) v thăm d những người đi trước hắn. Người sứ giả đ chất vấn Vibishana v về bo co lại với Rama. Rama suy nghĩ về việc đ v hỏi những người bạn chiến đấu, từng người một xem họ nghĩ g về người ny.

Xugriva ni: “Kẻ đ phản lại anh mnh th ta lm sao c thể tin cậy được? Ti khng phải l đồng minh của anh ti nhưng trường hợp của ti khc. Ti bị săn đuổi để giết chết, bị cướp vợ, v Vali khng cho ti cn c chỗ để lựa chọn. Nhưng ở trường hợp ny, theo lời hắn, th Ravana anh hắn vẫn tốt nhưng hắn vẫn cắt đứt những mối dy rng buộc v đến đy. Ti cho rằng như vậy l rất kỳ quặc. Ta khng thể nhận hắn vo doanh trại chng ta. Ni cho cng, ngi c trn mnh sứ mệnh phải tiu diệt cả tầng lớp quỷ dữ v mặc dầu lời lẽ cao thượng của hắn, con người ny thực ra l một con quỷ”.

Jambavan bước tới ni: “Nhận một người từ pha địch tới l rất nguy hiểm, v đến khi ta pht hiện ra sự việc th đ l qu muộn rồi. Bọn quỷ dữ l rất nổi tiếng về những mẹo lừa bịp v cải trang. Ngi hy nhớ lại ci g đ hiện ra lm một con hươu vng, cuối cng trở thnh con quỷ Marucha”.

Rama kin nhẫn nghe hết  kiến của mọi người, rồi chng yu cầu vin tổng chỉ huy pht biểu. Hắn ni: “Ti c được một kiến thức học trong cc sch ni về bọn gin điệp, do thm, v những người tị nạn. Chỉ những người bị lừa bịp ở trong tay địch, hay người lnh địch đ quay lưng, v khng đủ sức chiến đấu nữa, hay người lng giềng của qun địch bị mất hết nh cửa, gia đnh – khi những người ny đến, th d cho họ c l họ hng, thn thuộc của kẻ th xấu nhất của anh, anh cũng c thể thu nạp hắn v chấp nhận tnh bạn của hắn. Nếu ta suy nghĩ kỹ trường hợp của Vibishana v phn tch thời điểm v những trường hợp hắn đến đy th khng c g buộc n phải đến chỗ ny cả. Lm sao ta c thể chỉ tin ở đạo đức v thiện ch của hắn thi? Ta khng thể xếp hắn vo bất cứ một loại người tị nạn no m trong sch vở đ ghi chp cả”. Nhiều người khc ni v đều nhất tr phải đuổi Vibishana đi.

Rama nhn Hanuman v ni: “Anh chưa ni g cả. Anh nghĩ g no?”.

Hanuman ni: “Khi tất cả cc cố vấn của ngi đều đ ni rất r rng, ti ngần ngại ni  kiến của ti; nhưng ngi đ cho ti ci đặc n được ni, th xin cho ti ni chắc với ngi rằng ti khng nghĩ con người ny l một kẻ xấu. Nhn hắn, ti cho rằng hắn c một tm hồn trong trắng, sạch sẽ v c lng tốt. Ti tin chắc rằng hắn tm đến ngi với tấm lng nồng nhiệt, tận tụy. Ti c đủ l lẽ để nghĩ rằng hắn đến với tấm lng sng bi ngi. Hắn đ c nghe chuyện ngi gip đỡ Xugriva, hắn đ nghe chuyện ngi nhường ngi cho Baratha, hắn biết r tm tưởng của ngi v tm đến ngi với lng tin chắc chắn rằng ngi c thể gip đỡ hắn, v cứu hắn thot khỏi sự tn bạo của anh hắn. Hắn hết sức tm cch cứu anh hắn, nhưng thất bại. Khi ti đến Lanka v nhn khắp chung quanh, ti c dịp nhn vo nh hắn, khng cht no giống như nh của những người khc trong gia đnh hắn, đầy cả thịt, rượu, v đn b, nh hắn l nh của một con người trong sạch v trung hậu. Khi Ravana ra lệnh giết ti, chnh Vibishana đ can gin v đ thuyết phục anh hắn tha cho ti v ti chỉ l một người đưa tin. Vo lc đ, hắn khng hề c  định sẽ vượt biển đến đy, v như thế khng phải l một việc c tnh ton. Hắn c ti v hắn tm sự che chở của ngi. Ta nn chấp nhận hắn m khng cần phải suy nghĩ xa xi g nữa”.

Sau khi nghe Hanuman, Rama tuyn bố: “Ti đồng  với anh. D sao, khi một người tm đến chỗ nương thn, th ta phải che chở họ. D sau ny c điều g xảy đến, ta cũng cứ phải che chở. Thậm ch nếu v tin vo lời hắn m ta sẽ bị thất bại, ta cũng khng quan tm lắm. Ta đ lm một việc phải. Mặt khc nếu v đuổi hắn đi m ta sẽ thắng, th thắng lợi đ cũng khng đng c. Ai ni cho mnh, th phải nhn gương mặt họ m nhận. Ai đến tm chỗ nương tựa cần phải được che chở. Một trong những ng b ti đ hy sinh đời mnh để cứu một con bồ cu ra khỏi nanh vuốt một con diều hu; ti nhớ mi bi học đ, v cc bạn ti đang ở đy, xin cc bạn hy ghi lấy điều đ. Hy đưa hắn vo đy”. Rồi chng nhn Xugriva vo bảo: “Anh ra ni với hắn rằng chng ta nhận hắn. Hy cho đn hắn v đưa hắn vo đy”.

Xugriva đưa Vibishana vo gặp Rama ngay. Rama ni với hắn những lời tử tế. Vibishana tiếp nhận tnh bạn của Rama một cch khim tốn v biết ơn. Cuối cng Rama quay lại ni với Lasơmana: “Hy đối đi với Vibishana như một người trị v đất Lanka, nhưng hiện nay đang lưu vong, v hy cung cấp tất cả mọi tiện nghi anh ta cần đến cng tất cả nghi lễ dnh cho một ng vua”.

Vibishana thanh minh: “Thưa, mục đch của ti khng phải l đi tm ngi vua ở Lanka, nhưng ngi đ ban cho ti th ti phải tiếp nhận. Xin hy tin ở ti, mục đch duy nhất của ti khi đến đy l được sống với ngi v được nhận n huệ của ngi”. Ngy lại ngy, họ bn bạc với nhau v Vibishana trnh by cch sắp xếp qun đội của Ravana, tnh chất của vũ kh, v lực lượng qun sự của lo, tất cả những điều đ đ gip Rama c thể xy dựng một kế hoạch chnh xc để tấn cng Lanka.

Đợt hoạt động sắp tới của Rama l lm sao vượt qua cho được cc đại dương. Chng đứng trn bờ đại dương, v cng nhn chng cng cảm thấy thất vọng, kh lng đưa qun vượt qua được. Chng cầu khẩn v tịch cốc trong bảy ngy v gọi thần biển đến ra lệnh: “Hy mở đường cho cc đội qun của ta”.

Thần biển ni: “Ti cũng bị lệ thuộc rất nhiều vo quy luật của thin nhin như những nguyn tố khc. Ti c thể lm g được?”. Lc ny Rama nổi giận v dọa sẽ bắn những mũi tn của chng vo biển. V như thế tất cả nước biển sẽ biến thnh hơi v sẽ dễ vượt qua hơn. Thần biển van xin chng hy bớt giận v đừng tiu diệt biển cả cng với những sinh vật sống trong đ, v gợi  rằng: “Ti xin nhận lời, v sẽ sử dụng tốt nhất những g được mang lại cho ti để lm cầu qua biển”.

Cơn giận của Rama đ ngui, v chng ni: “Được rồi”. Ngay lc đ, đội qun khỉ mang bn, đ tảng v đến cả từng mảnh ni; người, khỉ v tất cả cc vật khc đều gip vo việc đ. Người ta kể rằng đến những con sc b tẹo cũng lăn những hn sỏi để lấp biển, v ci ngy tất cả cng sức họp lại của họ tạo ra được một con đường qua biển đ đến, v đội qun của Rama tiến qua biển, đổ bộ ln trn đất Lanka.
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11. Vây Hãm Lanka

Ravana cho bộ phận ưu t của đon qun của lo ở lại để bảo vệ thủ đ khng cho qun địch đến gần v bố tr những tướng lĩnh tin cậy nhất v những người thn thch đặc biệt chịu trch nhiệm về những điểm then chốt. Tuy nhin, thế giới của lo bắt đầu thu hẹp dần. Chiến sự triển khai, th những người cộng sự với lo cứ từng người một mất đi. Khng một kẻ no ra đi m cn thấy trở lại cả.

Trong cơn thất vọng, lo thử dng một vi biện php man tr. Lo sai bọn tnh bo ăn mặc như đội qun khỉ của Rama để lung lạc v mua chuộc một số những người ủng hộ Rama tch cực nhất, như Xugriva, người gnh vc tất cả gnh nặng của cuộc chiến tranh ny. Lo dng bọn ph thủy để đầu độc tinh thần của Xita, mong rằng, nếu nng chịu khuất phục, th Rama cuối cng sẽ mất hết dũng kh. Hắn ra lệnh cho một tn ph thủy tạo ra một ci đầu bị cắt giống hệt đầu Rama rồi đặt trước mặt Xita như thể Rama r rng đ thất bại. Tuy ban đầu Xita bị dao động, nhưng nng lấy lại bnh tĩnh ngay, v khng hề bị cảnh tượng đ ảnh hưởng đến tinh thần.

Sau đ một điệp sứ của Rama đ đến v ni: “ng Rama cho ti đến bo cho ng biết số phận của ng đang ở trong tầm tay. Cho đến by giờ, nếu ng trả b Xita lại v xin lỗi ng Rama th cũng chưa phải l muộn lắm. ng đ quấy rối ci đời qu lu rồi. ng khng xứng đng để tiếp tục lm vua nữa. Trong doanh trại chng ti, em ng, ng Vibishana đ được phong lm vua của đất ny rồi, v ci trần biết rằng dưới quyền cai trị của ng ta, ton thể dn chng sẽ được sung sướng”.

Ravana ra lệnh giết tn điệp vin ngay lập tức. Nhưng ni dễ hơn lm, v tn điệp vin ny chnh l Angađa, con trai của Vali v địch. Khi hai con quỷ đến bắt anh ta, anh liền mỗi tay tm cổ một đứa đưa cao ln trời rồi nm xuống. Thm vo đ, anh đ tung v đập vỡ tan tnh ci thp canh trn cung điện của Ravana, rồi bỏ đi. Ravana nhn ci thp đổ m thất vọng.

Rama đợi Angađa trở về, v khi nghe anh ta bo co, đ quyết định khng cn l do g để hy vọng ở sự thay đổi trong lng Ravana nữa v lập tức ra lệnh tấn cng đất Lanka.

Cuộc chiến tranh dữ dội đến nỗi cả hai bn đều khng cn phn biệt đm ngy g nữa. Khng trung vang rền những tiếng go tht của qun lnh, tiếng thch thức, tiếng reo cười hay tiếng ku van. Lu đi v cy cối đều bị đổ nho hết, v như một trong những tnh bo của Ravana về cho biết, bọn khỉ giống như biển đang trn vo đất Lanka, khng thể nhn thấy được đu l chỗ cuối cng.

Đến một giai đoạn trong cuộc chiến, Rama v Lasơmana bị Inđrajit tấn cng, v hắn đ dng nọc rắn lm cho cả hai đều ng lăn ra bất tỉnh trn chiến địa. Inđrajit chạy về bo với cha rằng Rama v Lasơmana khng cn nữa, v khng c người cầm đầu th bọn khỉ sẽ bị tiu diệt ngay.

Ravana nghe vậy rất sung sướng, go ln: “C phải ta đ ni thế khng? Tất cả cc người đều đin cả khi nghĩ rằng ta phải đầu hng”. Lo ni thm: “Con hy đi v bo cho Xita biết rằng Rama v em hắn khng cn nữa. Bỏ c ta ln chiếc xe Pushpak Vimana của ta, v chỉ cho c ta thấy xc của họ trn chiến địa”. Lời ni của lo được thực hiện ngay. Xita, sung sướng được c dịp nhn khun mặt vắng đ lu, chấp nhận điều đ, ln xe v nhn thấy chồng nng đ nằm chết trn chỗ đất pha dưới. Nng ng lăn ra: “i sao m ti muốn ở ring lẻ một mnh, v khng bị đưa tới đy để nhn thấy cảnh tượng ny! i, ti… Xin hy gip ti kết liễu cuộc đời ti”.

Trijata, một trong những người đn b của Ravana, rỉ tai ni nhỏ với nng: “Đừng hoảng hốt, họ khng chết đu!” v mụ giải thch v sao họ bị ngất lịm đi như vậy.

Vừa đng lc, tc dụng của nọc rắn khng cn hiệu lực nữa khi con đại bng hng dũng, Garuda, kẻ th bẩm sinh của cả loi rắn, xuất hiện trn sn khấu; khi Garuda đến gần, nọc độc phủ ln người Rama v Lasơmana phn tn cả v hai anh em lại đứng dậy như thường.

Từ trong cung cấm, Ravana kinh ngạc nghe lại tiếng reo cười của hng ngũ địch pha bn ngoi chiến lũy; cuộc vy hm lại vẫn tiếp tục. Ravana vẫn cn bn cạnh lo vin tổng chỉ huy, đứa con trai Inđrajit, v năm su người khc m lo cảm thấy c thể tin cậy được trong giờ pht cuối cng. Lo sai từng người một ra trận. Khi tin về cho biết vin tổng chỉ huy đ chết, lo như sụp đổ hon ton.

“Khng phải lc ngồi lại nữa. Ta phải tự mnh đi v tiu diệt ci thằng Rama ny cng với bầy khỉ của n”, lo ni rồi ln xe đi thẳng ra chiến trường.

Trong cuộc chạm trn ny, Lasơmana ng xuống bất tỉnh, v Hanuman đội Rama ln vai đưa về pha Ravana. Lần đầu tin hai chiến tướng chủ yếu mặt đối mặt với nhau. Cuối trận ny, Ravana bị thương rất nặng, chiếc mo trn đầu rch nt, chiếc xe vỡ tan. Lo đứng trước mặt Rama, tay khng, bất lực. V Rama ni: “Giờ ngươi c thể về đi, ngy mai hy trở lại với vũ kh mới”. Lần đầu tin trong cuộc đời rất nhiều ngn năm, Ravana phải nhục nh chấp thuận một sự nhượng bộ v ủ rũ trở về cung.

Lo ra lệnh đnh thức em lo, Kumbakarna, nổi tiếng l ngủ rất say. Giờ đy lo trng cậy vo hắn, v chỉ c hắn thi. Đnh thức Kumbakarna l một việc rất phiền phức. Phải huy động một đội qun nhỏ. Phải thổi kn, đnh trống bn tai hắn, v phải c sẵn cơm, rượu rất nhiều cho hắn, v khi Kumbakarna thức dậy th cơn đi của hắn kinh khủng lắm v hắn sẽ xơi bất cứ ai hắn tm được bn cạnh hắn. Với sự hỗ trợ của một đn voi, họ vỗ đập, x, đẩy v lay, cuối cng hắn mở mắt, đưa tay quờ quạng ra chung quanh v đ bẹp một số kh đng trong đm người đến đnh thức hắn dậy. Khi hắn đ ăn, uống xong, th tn cận thần của Ravana đến bẩm với hắn: “Thưa ngi, chiến trận rất gay go cho chng ta”.

Hắn chưa thật tỉnh giấc, hỏi: “Chiến trận g?”.

V họ nhắc cho hắn nhớ lại: “Đại huynh của ngi đ xuất trận v đ thất bại hon ton; qun th của ta đ trn vo, cc chiến lũy của ta đều sụp đổ…”

Kumbakarna bật dậy: “Sao khng cho ta biết sớm tất cả những chuyện đ? Thi được, cũng chưa phải l qu muộn. Ta sẽ đương đầu với thằng Rama đ. Giờ tận số của n đ đến”. Ni xong, hắn đến phng Ravana v ni: “Xin anh đừng bận tm đến việc g cả. Ti sẽ xin lo hết”.

Ravana ni, giọng lo lắng v thất bại. Kumbakarna chưa bao giờ thấy lo trong một tnh trạng như thế, ni: “Anh đ tiếp tục cng việc m khng coi trọng  kiến của ai cả v anh tự đưa mnh vo chỗ bế tắc ny. Lẽ ra anh phải đnh Rama rồi mới chiếm lấy Xita. Anh đ để cho sự m đắm khng ra g ko đi v khng bao giờ ch  đến lời ni của ai cả… Hừm. By giờ khng phải lc ni đến những chuyện đ qua nữa. Ti sẽ khng bỏ anh như những người khc. Ti sẽ mang đầu Rama về trn một ci đĩa”.

Kumbakarna xng vo trận v gy ra bao nhiu cảnh tn ph. Hắn tiu diệt v nuốt hng trăm, hng nghn chiến binh khỉ v sut nữa tiu trừ lun bản thn Xugriva cao cả nữa. Rama phải đch thn ra tay tiu diệt con quỷ ny; chng bắn những mũi tn nhọn sắc nhất v đ cắt đứt cả chn tay Kumbakarna; nhưng chỉ với cht thn cn lại, hắn vẫn kiu căng chiến đấu. Cuối cng Rama dng một mũi tn cắt lun đầu hắn. V đ l pht cuối cng của hắn.

Khi nghe tin đ, Ravana than thở: “Cnh tay phải của ta đ bị cắt mất rồi”.

Một trong những đứa con của lo nhắc lo: “Sao cha lại thất vọng? Đấng Brahma đ cho cha php thuật bất khả chiến thắng m. Thi, cha đừng c rn rỉ nữa”. Inđrajit ni: “Con vẫn cn sống đy m, việc g cha phải sợ?”.

Inđrajit c php thuật tng hnh v chiến đấu m khng ai nhn thấy rồi vo gy chết chc rất nhiều trong doanh trại địch. Hắn cn tạo một người giống hệt Xita đặt trn xe đưa ra giết trước mắt qun đội của Rama.

Việc đ lm cho đội qun khỉ hon ton mất tinh thần, chng dừng tay, khng chiến đấu nữa, v khc rằng: “Chng ta chiến đấu để lm g khi nữ thần Xita của chng ta đ mất đi như vậy?”. Chng tan r hết, mi cho đến khi Vibishana đến cứu v tập hợp chng lại.

Inđrajit cuối cng bị Lasơmana đnh gục. Khi nghe tin con trai đ chết, Ravana khc thảm thiết v thề rằng: “Đ đến lc phải giết ci mụ đn b Xita ny đi, n l nguyn nhn của tất cả mọi khốn khổ ny”.

Một số t khch lệ  đồ ny, nhưng một trong những cố vấn của lo khuyn: “Khng nn để mất ch lớn v lng cao khiết của ngi bằng cch giết một người đn b. Hy để cơn giận của ngi lột da thằng Rama v em của hắn. Hy tập hợp tất cả qun lnh của ngi v đnh bại Rama cng Lasơmana; ngi biết rằng c thể lm được, rồi sau đ lấy Xita. Hy mặc gip trụ c php thần của ngi v xuất hiện đi thi”.
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12. Rama Và Ravana Xuất Trận

Cứ mỗi lc, lại c tin về những tai họa mới trong doanh trại đến với Ravana. Hầu hết cc tướng lĩnh của lo, cứ từng người một mất dần. Khng c tiếng ku no của người ra trận được nghe lại. Tiếng ku khc v tiếng rn la của những người vợ ga đ t hẳn tiếng ht ca thắng trận m bọn triều thần của lo cố tnh sắp đặt để gy ra một cảnh no nhiệt trong sn chầu. Ravana đứng ngồi khng yn, v đột ngột rời bỏ sn chầu, leo ln một ci thp cao, từ đ lo c thể nhn thấy ton bộ đ thnh. Lo nhn bao qut quang cảnh ở dưới, nhưng khng chịu nổi. Kẻ đ trọn đời sống để chm giết, ph hoại, giờ thấy cảnh đổ mu l đng kinh tởm. Những tiếng ku la, than khc, lọt vo tai lo r rệt đến đau xt, v lo nhn thấy cả đn khỉ đang thỏa thch trong hnh động đẫm mu của chng. Thật l qu lắm đối với lo. Lo cảm thấy trong người lo đang bừng ln một cơn giận gh gớm xen liền với t nhiều khm phục ti năng của Rama. Lo tự nhủ: “Đ đến lc ta phải đch thn xuất trận một lần nữa rồi”.

Lo vội v xuống bậc thang của thp, trở về phng v chuẩn bị ra trận. Lo lm lễ tắm nước thnh v cầu nguyện đặc biệt để c được sự ph trợ của thần Xiva, mặc chiến bo, mang khin, đội mo. Trn từng chỗ nhỏ trn cơ thể lo đều c gip che. Lo thắt dải đeo gươm, v mang trn người cả bộ gip che thn lại vừa để chưng diện nữa.

Khi lo ra khỏi phng, dng bộ yng hng trng đến chong ngợp. Lo gọi chiếc xe c thể ko bằng ngựa, hoặc tự đi lấy nếu ngựa bị thương hoặc bị giết. Dn chng dẹp sang một bn khi lo từ trong cung đi ra v bước ln xe. Lo tự nhủ: “Đy l quyết định của ta: hoặc l mụ đn b Xita kia, hoặc l vợ ta, Mandodari chẳng mấy chốc sẽ ku khc hay nằm lăn trong đất bụi m rn rỉ. Chắc chắc rằng trước khi đm xuống, một trong hai người đ sẽ ga chồng”.

Cc vị thần trn trời thấy r hnh động quyết liệt của Ravana v thấy Rama cần tất cả mọi sự hỗ trợ m họ c thể c. Họ yu cầu Ngọc hong Inđra gửi ci xe đặc biệt của người xuống cho Rama dng. Khi chiếc xe xuất hiện trong doanh trại, Rama v cng xc động trước vẻ cao cả v lộng lẫy của n. Chng hỏi: “Lm sao chiếc xe ny lại đến đy nhỉ?”.

Thần đnh xe trả lời: “Thưa ngi, ti tn l Matali. Ti hn hạnh được lm người đnh xe cho Ngọc hong Inđra. Đấng Brahma, vị thần c bốn mặt, v l người sng tạo ra vũ trụ, v thần Xiva m php thuật đ đem trang bị cho Ravana giờ đy đang thch thức ngi, đ sai ti đem n tới đy cho ngi dng. N c thể bay nhanh hơn khng kh qua tất cả mọi chướng ngại, qua bất cứ ni, biển hay trời no v sẽ gip ngi chiến thắng trong trận ny”.

Rama ni to suy nghĩ của chng: “C thể đy l một ảo ảnh m bọn quỷ tạo ra cho ta. C thể l một cạm bẫy. Ta khng r nn hiểu n như thế no”. Nghe thế, Matali cố thuyết phục để xua tan mối nghi ngờ trong lng Rama. Rama, tuy đ c phần tin tưởng nhưng vẫn cn do dự, nhn Hanuman v Lasơmana hỏi: “Cc người nghĩ như thế no?”. Cả hai đều trả lời: “Chng ti tin chắc chiếc xe ny l của thần Inđra, khng phải l một thứ ảo ảnh đu”.

Rama thắt chặt gươm, đeo hai ti đầy những mũi tn qu trn vai v leo ln xe.

Tiếng trống trận, tiếng thch thức của qun lnh, tiếng kn v tiếng xe lăn trn đường phng nhanh ra trận đ tạo ra một thứ tiếng hỗn tạp đinh tai nhức c. Khi Ravana bảo tn đnh xe phng nhanh ra pha trước, Rama nhẹ nhng ra lệnh cho người đnh xe của chng: “Ravana đang cơn giận dữ, hy để cho hắn bộc lộ tất cả những thứ hnh động đin cuồng của hắn v dốc hết ton lực ra. Hy chờ cho hắn nguội đi, ta khng cần phải tiến vội lm g. Hy đi chậm ri v bnh tĩnh. Anh hy theo thật đng lời dặn của ta, ta sẽ bảo anh lc no cho xe chạy nhanh hơn”.

Vin phụ t của Ravana v l một trong những người hỗ trợ vững vng nhất của lo, Mahodara – về hnh vc bn ngoi l một tn khổng lồ trong đm khổng lồ - xin với Ravana: “Xin ngi đừng để ti lm một người đứng xem bnh thường khi ngi chạm trn với Rama. Xin hy cho ti c được ci vinh dự quần nhau với hắn. Xin hy cho php ti tấn cng Rama”.

“Rama l đối thủ của ring ta”, Ravana trả lời, “Nếu ngươi muốn xng vo trận đnh, th hy đnh nhau với em hắn l Lasơmana”.

Biết được  đồ của Mahodara, Rama cho xe mnh đi vo con đường của hắn để ngăn khng cho Mahodara gặp Lasơmana. Thấy thế, hắn liền ra lệnh cho tn đnh xe: “Giờ cứ đi thẳng tới trước gặp xe của Rama”.

Tn đnh xe, thiết thực hơn, bảo với hắn: “Ti sẽ khng đến gần Rama đu. Ta hy đi xa ra”. Nhưng Mahodara nhất thiết khng nghe, v đang hăng mu, đi thẳng đến chỗ Rama. Hắn muốn c ci vinh dự lm đối thủ trực tiếp của chnh Rama, coi thường cả lời khuyn của Ravana; v hắn đ phải trả cho ci vinh dự đ một gi qu đắt, v đ đng l lc Rama tiu diệt hắn v cho hắn nằm tắt thở dưới đất, thn thể cũng khng cn nguyn vẹn. Biết được tin đ, cơn giận của Ravana cng bng ln dữ dội. Lo ra lệnh cho tn đnh xe: “Giờ đừng c chậm trễ. Đi ngay đi”. Nhiều triệu chứng khng hay đ hiện ra – dy cung của lo bỗng dưng chng lại, cc dy ni đều lung lay, sấm vang rền trn khắp bầu trời, nước mắt chảy ra từ mắt những con ngựa, những con voi trn gắn đầy huy chương vừa đi vừa hất tất cả xuống. Ravana ch  thấy những triệu chứng đ, v hơi ngần ngại trong giy lt rồi ni: “Khng c g đng lo. Ci tn Rama trần tục, cỏn con ny khng c g đng ngại; v tất cả những điềm gở kia cũng chẳng ăn thua g cả đối với ta”. Trong khi đ th Rama dừng tay một chốc để suy nghĩ tới những bước sắp đến, v chng đột ngột chuyển về pha đội qun ủng hộ Ravana đang trải rộng đến tận chn trời v tiu diệt chng. Chng nghĩ đ c thể l một cch để cứu Ravana. Khi cc đội qun đ tan r, c thể Ravana sẽ thay đổi cch suy nghĩ của lo. Nhưng n chỉ c tc dụng thc đẩy lo tiếp tục thi. Lo lao về pha trước v tiến đến gần Rama hơn.

Đội qun của Rama gin ra, mở đường cho xe của Ravana đi, khng đủ sức chặn lại. Ravana thổi chiếc t v vỏ ốc v tiếng ku thch thức của n vang rền khắp cả khng gian. Tiếp theo n, một chiếc t v khc, tn l “Panchajanya”, vốn l của Mahavishnu (l tiền kiếp của Rama trước lần ha thn ny), vang ln trả lời tiếng t v thch thức kia lm cho cả vũ trụ cũng bị rung động. Sau đ, Matali lại lấy ci t v khc, chiếc của thần Inđra, rồi thổi ln. Đ l hiệu lệnh bo cho biết chiến trận hiện nay đ bắt đầu. Giờ đy Ravana bắn một trận mưa tn vo Rama; v những người đi theo Rama, khng dm nhn thn thể chng cắm đầy tn, quay đầu qua pha khc. Thế rồi những con ngựa ko xe của Ravana v của Rama nhn nhau gay gắt, v những l cờ cắm trn xe – ph hiệu của Ravana l chiếc đn veena, cn ph hiệu của Rama l cả vũ trụ trn đ – bay phần phật, v người ta nghe tiếng bật, tiếng rt của dy cung ở khắp cả hai pha, tiếng ku to vượt xa tất cả cc tiếng khc. Sau đ l trận mưa tn từ chiếc cung của Rama tiếp đến. Ravana đứng nhn kỹ chiếc xe Inđra gửi xuống v nguyền rủa: “Những vị thần ny đng lẽ phải ủng hộ ta, lại đi ủng hộ một con người trần tục tầm thường ny. Ta sẽ cho họ một bi học. Hắn khng đng cho ta dng những mũi tn của ta để giết, nhưng ta sẽ tm cổ hắn cng với chiếc xe của hắn tung ln trời v đập nt chng cho đến chết”. Mặc dầu nghĩ như vậy, lo cũng giương cung bắn một trận mưa tn vo Rama; mưa xuống hng nghn, nhưng chng đều phn tn khắp nơi v bị những mũi tn của Rama lm cho v hiệu: mũi tn gặp mũi tn. Cuối cng Ravana, đng lẽ dng một cy cung, đ dng mười cy trong mười hai cnh tay của lo, nhn sức tấn cng ln gấp mười lần; nhưng Rama vẫn bnh yn v sự.

Bỗng nhin, Ravana thấy cần phải thay đổi chiến thuật, v ra lệnh cho tn đnh xe bay ln trời. Từ đ, lo đnh v tiu diệt rất nhiều đội qun khỉ hỗ trợ cho Rama. Rama ra lệnh cho Matali: “Bay ln trời. Binh lnh trẻ của ta bị tấn cng từ trn đ. Hy đuổi theo Ravana, đừng c chậm trễ”.

Tiếp sau đ, l một cuộc săn đuổi trn khng, với một tốc độ kinh khủng qua vm trời v qua vnh đất. Những mũi tn của Ravana bay xuống như mưa; lo ci xuống tiu diệt hết cả mọi sinh vật trong ci trần. Nhưng những mũi tn của Rama đ phn tn, bẻ gy, v lm v hiệu những mũi tn của Ravana. Những vị thần theo di cuộc săn đuổi ny cũng hoảng hốt. Đến lc ny những mũi tn của Ravana bắn ng những con ngựa của Rama v đm thủng tri tim của Matali. Thần đnh xe ng xuống. Rama dừng lại một pht v đau xt, v chưa biết mnh sẽ lm g đy. Nhưng rồi chng bnh tĩnh lại v tiếp tục tấn cng. Đng lc đ, người ta thấy thần đại bng Garuda đậu trn trụ cờ của Rama v cc vị thần đang theo di cảm thấy đ l một điềm lnh.

Sau khi đ đi vng khắp quả đất nhiều lần, hai chiếc xe lại quay về, v cuộc chiến đấu lại tiếp tục trn đất Lanka. Rất kh m xc định được r rng vng no l vng chiến địa v cuộc chiến đấu khi diễn ra chỗ ny, khi chỗ nọ khi chỗ kia, ở khắp mọi nơi. Những mũi tn của Rama đ đm thủng o gip của Ravana v lm cho lo phải giật mnh. Ravana l kẻ khng biết đau v khng ai c thể đnh nổi, nn lo giật mnh l một triệu chứng hay, v cc vị thần hy vọng đ l một bước ngoặt tốt hơn. Nhưng cũng lc đ, Ravana đột ngột thay đổi chiến thuật: đng lẽ cứ bắn mi những mũi tn v địch của lo, th lo cầu nguyện nhiều lực lượng siu đẳng để tạo ra những tc dụng kỳ lạ. Lo l một tay snh sỏi trong việc sử dụng nhiều thứ vũ kh thần diệu c thể trở nn linh động với những ph php đặc biệt hấp dẫn. Đến đy, cuộc chiến đấu trở thnh một trận tấn cng bằng những sức mạnh siu đẳng v để ngăn chặn một trận tấn cng như vậy cũng c những sức mạnh siu đẳng khc.

Ravana nhận thấy rằng mục tiu m những mũi tn của lo nhằm vo với mười hay mười hai cnh tay chẳng c tc dụng g v ci con người trần tục m lo rất coi thường v nghĩ rằng chỉ cần bỏ sức một cht cũng tiu diệt được, đ tỏ ra gh gớm lắm; v những mũi tn của hắn đ bắt đầu xuyn thủng v lm lo đau rồi. Trong những vũ kh của Ravana c một thứ tn l “Danda”, một mn qu đặc biệt của Xiva c thể đuổi theo v đập vụn mục tiu ra như cm. Khi n bay đến lửa chy đỏ rực, cc vị thần cũng giật mnh kinh sợ. Những mũi tn của Rama đ lm cho n trở thnh v hiệu.

Giờ đy, Ravana tự nhủ: “Tất cả đều l những vũ kh tầm thường. Ta sẽ xuống xe thực sự bắt tay vo việc”. Rồi lo ku gọi ci tn l “Maya” – một vũ kh c thể gy ra nhiều ảo ảnh v lm cho kẻ th nhầm lẫn.

Với những ph php v những nghi lễ thch hợp, lo tung ra loại vũ kh ny, v tạo ra một ảo ảnh lm những đội qun v những tướng lĩnh đ chết đều sống lại – Kumbakarna v Inđrajit v những tn khc – v lại đưa họ ra chiến trường. Lc ny, Rama thấy những kẻ chng nghĩ rằng khng cn nữa, trở lại chiến trường, go tht v bao vy chng. Cc tn trong đạo qun địch đều trở lại, vũ kh trong tay. Chng như đang lao vo Rama với những tiếng h reo thắng lợi. Thật l rất kh hiểu, v Rama hỏi Matali, lc ny đ sống lại: “Việc g đ xảy ra thế ny? Lm sao chng c thể trở về được? Chng đ chết cả rồi m!”. Matali giải thch: “Gốc gc ngi trước kia l người tạo ra những ảo ảnh trong vũ trụ. Xin ngi biết cho rằng Ravana tạo ra những hồn ma để lm cho ngi lẫn lộn. Nếu ngi dụng , ngi c thể xua tan chng ngay”. Lời giải thch của Matali l một trợ lực rất quan trọng. Rama liền ku gọi một vũ kh tn l “Grana” – c nghĩa l “tr khn” hay “sắc sảo, thng minh”. Đ l thứ vũ kh rất qu, v chng phng n ra. V tất cả những đạo qun hng hổ tưởng như đang rầm rộ tiến ln bỗng chốc tan thnh my khi cả.

Ravana liền tung thứ vũ kh tn l “Thama” c thể gy ra bng tối trm ln khắp cc ci. Những mũi tn bay đến mang theo những ci đầu by ra những con mắt v những ci nanh trng rất khủng khiếp, v những ci lưỡi bằng lửa đỏ rực. Khắp cả mặt đất, từ đầu ny đến đầu nọ đều chm trong bng tối đen ngm v tất cả mọi sinh vật đều t liệt cả. Vũ kh ny cũng tạo ra một trận mưa lụt một bn, cn bn kia l một trận mưa đ, một cơn ging trt sỏi xuống lin min khng dứt, v một trận gi xoy qut sạch cả mặt đất. Ravana tin chắc sẽ chặn được cng việc của Rama. Nhưng Rama c thể địch với n bằng thứ vũ kh tn l “Shivasthra”. Chng hiểu r tnh chất của hiện tượng ny cng nguyn nhn gy ra n, v chọn thứ vũ kh thch hợp để chống lại.

By giờ Ravana bắn ra thứ m lo cho l vũ kh lợi hại nhất của lo – một đinh ba c sức tiu diệt rất lớn, đ c lần được cc vị thần ban cho lo. Khi n bắt đầu bay đi th chung quanh tất cả đều hoảng sợ. N bay đi bốc lửa chy ngn ngụt về pha Rama, tốc độ v đường bay của n khng mũi tn no cản nổi.

Khi Rama thấy những mũi tn của mnh rơi xuống khng c hiệu lực g, trong khi đ th chiếc đinh ba vẫn cứ bay về pha chng, trong chốc lt chng đ mất bnh tĩnh. Khi n bay tới qu gần, chng liền đọc mấy cu thần ch rt từ trong đy su của người chng, v trong khi chng đưa ra cu thần ch, b mật v chọn đng lc, th chiếc đinh ba rơi xuống. Ravana, tin chắc với chiếc đinh ba ny, thế no cũng sẽ thắng Rama, rất kinh ngạc thấy n rơi xuống gần bn lo, v trong giy pht lo muốn tm hiểu xem kẻ th c phải l một bậc thnh thần chăng mặc dầu trng c vẻ như một người trần tục. Ravana nghĩ thầm: “C lẽ đy l vị thần tối cao. Hắn c thể l ai nhỉ? Khng phải Xiva, v Xiva ủng hộ ta; hắn cũng khng thể l Brahma v phải c bốn mặt; cũng khng thể l Vixnu v đối với vũ kh của cả ba vị ta đều được miễn trừ cả. C thể con người ny l sinh vật hng đầu, v l nguyn nhn chnh dấu đằng sau ton bộ vũ trụ. Nhưng d hắn l ai đi nữa, ta cũng khng dừng chiến đấu cho đến khi đnh bại v đập nt n hoặc cuối cng bắt cầm t n”.

Với quyết tm đ, Ravana tung ra một loại vũ kh c thể sinh những con rắn qui gở phun ra lửa v nọc độc, với những ci nanh đồ sộ v những con mắt đỏ ngầu; chng xng tới phng nọc độc ra khắp cc hướng.

Giờ Rama lại chọn một vũ kh tn l “Garuda” (c nghĩa l “đại bng”); lập tức c hng nghn con đại bng ở trn cao dng mng vuốt v mỏ đnh vo những con rắn v tiu diệt chng. Thấy vũ kh ny cũng thất bại, cơn giận của Ravana bng ln tới mức đin cuồng cao độ, v lo m qung bắn lung tung ra khắp nẻo cho đến hết của ti tn. Những mũi tn của Rama chặn chng lại giữa đường v xua chng trở lại như thế no m mũi nhọn của chng lại đm vo ngực Ravana.

Tinh thần Ravana đ suy sụp. Lo nhận thấy đ cng đường rồi. Tất cả những g lo học được về vũ kh, v tất cả trang bị của lo đều khng c cht gi trị no v r rng l đ đến chỗ cuối cng của những biệt ti ph hoại của lo. Trong khi lo đang sụp đổ như vậy, th tinh thần Rama lại vươn ln. Cc chiến binh đ xp lại gần nhau đến nỗi c thể đnh gip l c với nhau được, v Rama nghĩ rằng đy l lc tốt nhất để chặt đầu Ravana. Chng bắn ra một mũi tn hnh lưỡi liềm cắt lun một trong mấy ci đầu của Ravana, v nm ra ngoi biển xa, v cứ thế tiếp tục lun, nhưng cứ mỗi khi c một đầu rơi xuống, th Ravana lại c php thần lm cho một ci đầu khc lại mọc ln, thay vo đ. Vũ kh hnh lưỡi liềm của Rama vẫn bận rộn lun v đầu của Ravana cứ mọc lại lun. Rama liền cắt đứt những cnh tay của lo, nhưng tay cũng mọc lại; mỗi cnh tay rời ra lại đnh vo Matali cng chiếc xe v cố ph hủy tất cả, v ci lưỡi trong ci đầu mới lại go ro, chửi rủa v thch thức Rama. Trn mỗi ci đầu đ bị cắt của Ravana, bọn quỷ lớn, quỷ nhỏ xưa nay vẫn sợ Ravana, v phải vng lệnh, phải lm vừa lng lo, cng nhau nhảy điệu nhảy của thần chết v vui chơi, hoan hỉ trn từng mảnh thịt.

Giờ th Ravana đ thất vọng. Những mũi tn của Rama đm thủng hng trăm chỗ trn cơ thể lo v lm cho lo yếu hẳn đi. Lc ny lo ng ra bất tỉnh trn sn xe. Thấy thế, tn đnh xe tho lui v cho xe sang một bn. Matali rỉ tai Rama: “Đy l lc kết liễu con quỷ ny. N đ ng xuống rồi. Lm đi, lm đi!”.

Nhưng Rama để cung sang một bn v ni: “Trong chiến tranh giết một người đ ng lăn ra, l khng đẹp. Ta sẽ đợi cho hắn tỉnh lại”. V chng đợi.

Khi Ravana tỉnh lại, lo nổi giận v thấy tn đnh xe đ rt lui, v rt gươm ra tht lớn: “Ngươi đ lm nhục ta. Người khc nhn vo sẽ cho l ta bỏ chạy”. Nhưng tn đnh xe trnh by rằng Rama đ ngừng đnh v thi khng tấn cng nữa khi lo đang ng xuống bất tỉnh. D sao, Ravana cũng th vị v lời giải thch đ v vỗ vo lưng hắn rồi tiếp tục tấn cng. Đ dng đến thứ vũ kh đặc biệt rồi, Ravana thất vọng, bắt đầu dng đủ mọi thứ, như gậy gộc, những quả bng bằng gang, những tảng đ lớn, nặng, v những gỗ vụn, sắt vụn lo c được trong tay. Nhưng khng ci no chạm được tới Rama, m chỉ lướt qua rồi rơi xuống, v hiệu. Rama vẫn tiếp tục bắn những mũi tn ra. Trước mắt hnh như cuộc đấu tranh khng c đường thot.

Giờ Rama dừng lại một lc để nghĩ xem nn dng biện php cuối cng no để kết thc trận ny. Sau nhiều lần suy nghĩ, chng quyết định dng “Brahmaasthra”, một vũ kh đặc biệt do Đấng sng thế Brahma tạo ra trong một dịp trước đy, khi Người cần tm cho thần Xiva một thứ để tiu diệt Tripura, một con quỷ gi ha thn thnh một dy ni biết bay, đổ xuống nh cửa, phố phường, tm tiu diệt cả ci trần. Brahmaasthra l thứ vũ kh đặc biệt chỉ đem dng khi tất cả cc phương tiện khc đều thất bại. Giờ Rama, sau khi cầu khẩn v khấn vi, đ viện đến sức mạnh đầy đủ nhất của n v tung n về hướng Ravana, nhằm vo quả tim lo hơn l vo đầu. Ravana c thể bị tan vỡ ở chỗ tri tim. Trong khi lo cầu khẩn cho nhiều đầu v nhiều tay của lo khng thể bị hủy diệt, th lo đ qun khng tăng cường sức lực cho tri tim, nơi Brahmaasthra chui vo kết liễu cuộc đời của lo.

Rama theo di thấy lo ng xuống nằm di mặt p xuống đất, v đ l lc kết thc trận đnh. Giờ đy người ta nhận thấy khun mặt Ravana nh ln một bản chất mới. Những mũi tn của Rama đ đốt chy tất cả những thứ bẩn thỉu, căm giận, hunh hoang, tn c, dm đng v ch kỷ, l những thứ đ in su trn con người của lo; v giờ đy, nhn cch của lo đ hiện ra trong nguyn hnh của n – nhn cch của một kẻ trung hậu v c khả năng lm được nhiều việc diệu kỳ. Lo thường xuyn suy nghĩ về Rama, mặc dầu chng l một kẻ th, giờ đy điều đ đ kết thc, nn nt mặt lo sng ln, trong trẻo v bnh yn. Rama nhận thấy điều ny từ chiếc xe ở trn cao v bảo Matali: “Hy cho ta xuống đất”. Khi chiếc xe đ xuống v đặt bnh trn mặt đất th Rama nhảy xuống v bảo Matali: “Ta rất cm ơn người đ gip đỡ ta. Giờ ngươi c thể đưa xe trở về cho thần Inđra”.

C Lasơmana v Hanuman v tất cả cc tướng lĩnh khc đứng chung quanh, Rama đến gần thi thể của Ravana v đứng nhn rất kỹ. Chng nhận thấy những chiếc mũ miện v những đồ trang sức vỡ ra từng mảnh, văng ra khắp nơi trn đất. Những huy hiệu v bộ o gip được lm rất cng phu v ti giỏi v cng đều thấm đầy mu. Rama thở di như để ni: “Hắn cn c thể lm được điều g hay ho nữa, bởi tội c đ ẩn ngay trong con người hắn!”.

Lc bấy giờ, họ xếp đặt lại ci thi thể đẫm mu của Ravana v Rama giật mnh khi nhn thấy một ci sẹo ở sau lưng Ravana. Chng mỉm cười ni: “C lẽ đy l một giai đoạn vinh quang của ta v đ giết một kẻ th đ quay lưng bỏ chạy. C lẽ ta đ sai lầm khi dng đến vũ kh Brahmaasthra để giết hắn”. Chng c vẻ tư lự về chuyện ny v coi đ như l một tội lỗi về pha chng, đến nỗi Vibishana, em của Ravana, phải đến để giải thch: “Điều ngi đ lm được thật l độc nhất v nhị. Ti ni như vậy, mặc dầu đ c nghĩa l ci chết của anh ti”.

“Nhưng ta tấn cng một kẻ đ quay lưng”, Rama ni, “Hy xem ci sẹo đ”.

Vibishana dẫn giải: “Đ l ci sẹo cũ; khi anh ta ph trương sức mạnh trn khắp địa cầu, c một lần anh ấy định đnh những con voi thần canh gc cho bốn hướng. Khi anh ấy định bắt chng th bị một chiếc ng đm vo lưng, v đ l ci sẹo m ngi thấy đ; n khng phải l sẹo mới mặc dầu c mu tươi đang chảy ở đ”.

Rama chấp nhận lời giải thch đ: “Hy qu trọng v tha thiết nhớ đến hắn, để cho linh hồn hắn c thể bay ln trời, ở đ hắn đ c chỗ của hắn. Giờ ta phải từ gi ngươi để dự vo việc tổ chức lễ tang cho xứng đng với tầm cỡ lớn lao của hắn”.
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13. Khúc Giữa

(Trch một đoạn của Valmiki cho cu chuyện liền nhau)

Sau khi Ravana đ chết, Rama cho Hanuman, coi như sứ giả của chng, đi tm đưa Xita về. Xita rất đỗi vui mừng. Lu nay nng ở trong một tnh trạng u sầu, ủ rũ, khng cht no nghĩ đến việc ăn mặc hay trang điểm, v cứ thế nng vội vng đứng ln ngay để đi gặp Rama. Nhưng Hanuman trnh by rằng Rama tha thiết muốn nng ăn mặc v trang điểm đng hong trước khi đến với chng.

Một đm đng nhộn nhịp chen lấn chung quanh chng. Khi Xita đến, sau những thng năm c đơn v đau khổ, nng được chồng đn tiếp ngay trước mặt cng chng đng đảo. Nng cảm thấy lng tng, ngượng ngng nhưng vẫn tiếp nhận một cch nhẫn nhục. Nhưng điều nng khng thể hiểu được l v sao chng c vẻ bận bịu, bực dọc v lạnh nhạt. Tuy nhin, nng vẫn phủ phục xuống dưới chn chng, rồi đứng ln cch xa chng một cht, cảm thấy c một sự cch ngăn lạ lng no đ giữa hai bn.

Rama suy nghĩ một chốc rồi đột ngột ni: “Nhiệm vụ của ta đ hon thnh. Ta đ giải phng cho nng. Ta đ lm trn sứ mệnh của ta rồi. Tất cả mọi nỗ lực đ khng phải nhằm thỏa mn ring ta hay nng. Đ l để ginh lại danh dự cho cả giống ni Ikshvahu, v để tn trọng những quy tắc v gi trị của tổ tin chng ta. Đến đy, ta cần phải ni với nng rằng thu nhận trở lại trong đời sống vợ chồng bnh thường một người đn b đ ở một mnh trong nh một kẻ xa lạ l tri với phong tục, tập qun. Khng cn c chuyện lại chung sống với nhau nữa. Ta để cho nng tự do v muốn ty  chọn bất cứ một nơi no để sống. Ta khng hề g b nng bất cứ bằng cch no”.

Vừa nghe xong, Xita ng xuống v khc than: “i, tất cả thử thch của ti đều v ch. Thiếp nghĩ rằng với thắng lợi của chng, tất cả mọi đau khổ của chng ta sẽ được chấm dứt… Nhưng thi, được”. Nng quay lại pha Lasơmana v bảo: “Hy lập tức đốt ln một gin lửa, ngay tại chỗ ny”.

Lasơmana do dự nhn anh, chờ xem anh chng c chống lại lệnh đ chăng. Nhưng Rama vẫn lạnh lng v như c vẻ đồng tnh. Lasơmana, vốn l một đại biểu thụ động nhất, lo đi tập trung củi lại v chỉ trong chốc lt đ dựng sẵn một cột hỏa thiu. Tất cả dn chng đứng đ đều nhn theo những hiện tượng đang diễn ra, v kinh ngạc trước sự thay đổi như vậy. Ngọn lửa đ ln tới những cy cao, m Rama vẫn khng ni g cả. Chng nhn Xita tiến đến gần ngọn lửa, chắp tay v ni: “Hỡi thần lửa Agni vĩ đại, xin người hy lm chứng cho ti”. Rồi nng nhảy vo lửa.

Từ trong ngọn lửa đang bốc ln, thần lửa đỡ nng v đưa tới trước mặt Rama với những lời ban phc. Rama giờ đy, thỏa mn rằng mnh đ lm tỏ r đức hạnh của vợ trước mặt tất cả mọi người, v đn nng vo trong vng tay của chng.
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14. Lễ Đăng Quang

Rama giải thch rằng chng đưa ra sự thử thch đ để chứng minh tấm lng trong trắng của nng, đang bị dưới bng đen ngờ vực, trước mặt tất cả mọi người. Đ dường như l một sự khng chung thủy kỳ quặc đối với kẻ đ cứu sống v đ đem trả lại cho chồng một người như Ahalia, đ hiển nhin phạm tội về đạo đức, v như vợ Xugriva, đ bị cưỡng bức phải sống với Vali, m Rama đ cho l xứng đng đem về giao lại cho Xugriva sau khi Vali đ chết. Trong trường hợp của Xita, mặc dầu tm đủ mọi cch, Ravana vẫn thất vọng, v khng thể đến gần nng được. Nng vẫn khng bị cưỡng bức. V phẩm chất cao qu của nng đ đốt chy cả bản thn thần lửa nữa, như người đ thừa nhận sau cuộc thử thch của nng. Trong những trường hợp như vậy, thật hết sức lạ lng khi Rama lại ăn ni nặng nề như chng đ lm lc mới thấy lại Xita lần đầu tin, v để cho nng đi vo một cuộc thử thch nguy hiểm như vậy.

Cc vị thần, nn hơi theo di việc ny, giờ đy v cng hồ hởi, nhưng cũng thấy kh chịu đối với Rama, cho rằng chng đ qun mất gốc gc của chng. Những chuyện như vậy dường như cũng thường xảy ra. Rama tỏ r những nỗi khổ đau v những sự hạn chế trong khun khổ của con người trần tục, v thỉnh thoảng cần phải nhắc chng nhớ lại bản chất thần thnh của chng. Lc ny, đấng Brahma bước tới v ni với Rama như thế ny: “Trong Ba vị, ti l Đấng sng thế. Thần Xiva l thần Hủy diệt v thần Vixnu l thần Bảo trợ. Cả ba chng ti đều do Đấng Tối cao sinh ra, v đều c thể bị hủy diệt rồi lại ti sinh. Nhưng Đấng Tối cao, l người tạo ra chng ti, th khng c đầu v khng c cuối. Đối với Đấng Tối cao th khng c sinh, khng c trưởng v khng tử. Người l nguồn gốc của mọi vật, v cuối cng, mọi vật lại nhập vo Người. Vị thần ấy chnh l chng đy, cn Xita giờ đy ở bn cạnh chng l một phần của Đấng Tối cao đ. Hy nhớ rằng đ l bản chất thực của chng v đừng để cho những nỗi lo sợ hay ngờ vực của con người trần tục bnh thường lm chng xao động. Chng ti ở xa tất cả mọi vật, v tất cả chng ti hiển nhin l rất c phc được ở trước mặt chng đy”.

Trn trời cao, thần Xiva khuyến khch Đaxaratha trở xuống trần gian gặp Rama. Người ni: “Rama rất cần sự bảo trợ v ơn phc của ngi sau khi đ thi hnh mệnh lệnh của ngi v đ chịu đựng rất nhiều thiếu thốn kh khăn trong mười bốn năm trời để bảo ton những lời hứa của ngi”. Đaxaratha xuống trần, ở giữa gia đnh trong hnh thể thực của người. Rama v cng vui sướng được gặp Người trở lại, v phủ phục xuống dưới chn Người.

Đaxaratha ni: “Lc ny l lc vui sướng nhất của ta. Trong tất cả những năm qua, đy l lần đầu tin lng ta thanh thản. Nhớ đến chuyện Kicai-i đ sử dụng lời hứa của ta vo những hnh vi tội lỗi, lng ta như c hn đ nhọn đm vo v ở lại đ. Mặc dầu ta đ trt bỏ cả hnh hi, nỗi đau vẫn cn nguyn khng hề giảm đi một cht no – cho đến giờ pht ny. Giờ th n đ tan đi rồi. Con v Xita l hai sinh vật nguyn thủy v ta r rng l c phc lớn đ sinh ra con lm con trai của ta. Đy l lc thnh cng nhất của ta. Ta khng cn g để ni nữa, v ta sẽ trở về thế giới của ta, để nghỉ ngơi trong cảnh mun đời yn ổn. Nhưng trước khi ta ra đi, ta muốn con yu cầu ta một vi ci g đ, bất cứ ci g, bất cứ nguyện vọng no m ta c thể thỏa mn cho con”.

Rama thưa rằng: “Cha đến đy l một n sủng lớn nhất cho con, v con khng c g để kiếm tm thm nữa. Lu nay sự mong muốn duy nhất của con l được nhn thấy cha trở lại, v điều đ đ được rồi”. Đaxaratha lại vẫn cố ni Rama ni ln nguyện vọng của chng m Người c thể giải quyết được. Rama ni: “Nếu đ thế, th con xin cha hy dnh cho cả hai người Kicai-i v Baratha một chỗ trong lng cha v xin cha hy rt lui lời nguyền của cha đi cắt đứt mối quan hệ mu thịt giữa cha v họ. Con khng thể nghĩ g khc về Kicai-i hơn l một người mẹ, v về Baratha hơn l một người em”.

Đaxaratha liền trả lời: “Baratha c khc. N đ tỏ ta cao cả. Được, ta sẽ nhận n. Cn Kicai-i – mụ đ gy tai họa cho tất cả chng ta. Đến pht cuối cng mụ đ tước đoạt ngi vua của con. Ta khng bao giờ tha thứ cho mụ ta được”.

Rama trnh by: “Đ khng phải l lỗi của b. Con đ qu vụng về nhận ngay ngi vua m cha đ nhường cho, m khng nghĩ suy g đến hậu quả. Điều đ lẽ ra con phải nghĩ đến trước đ… Khng phải lầm lỗi của b đu”. V Rama tiếp tục bo chữa cho Kicai-i một cch nhiệt thnh đến nỗi cuối cng Đaxaratha phải nhượng bộ. Tm tr Rama đ trt đi được một gnh nặng, v chng lại cảm thấy hon ton yn ổn trong ci đời ny. Đaxaratha ban phc lnh cho chng rồi ni mấy lời dặn d, chỉ dẫn, rồi từ gi chng. Xong rồi, từ gi ring Xita, v Lasơmana, v quay về chỗ cũ của Người ở trn trời.

Khi việc ny đ xong, cc vị thần khuyn Rama: “Ngy mai l ngy rằm, ngy trăng trn, ngi đ sống đủ mười bốn năm lưu đy v ngi nhất thiết phải xuất hiện lại ở Ayođhya, coi như đ đủ thời hạn. Baratha đợi ngi ở Nandigram v chỉ chờ mong c thế thi. Nếu ngi khng xuất hiện tại đ đng vo lc đ quy định, chng ti sợ sẽ xảy ra những điều khng hay cho Baratha đấy”.

Rama nhận thấy r đ gấp rt v quay lại pha Vibishana, hỏi: “Anh c cch g đưa ta trở về Ayođhya trong một ngy khng?”.

Vibishana ni: “Ti sẽ đem cho ngi ci xe Pushpak Vimana. C một thời n l của Kubera; về sau Ravana lấy để anh ta dng. Ti sẽ đưa ngi về Ayođhya bất cứ lc no ngi muốn”. Rồi hắn cho gọi người đem chiếc Vimana lại.

Rama ngồi ln xe, đem theo cả đạo qun v những người đ ủng hộ chng như Vibishana, Xugriva, v những người khc, họ khng muốn xa chng v cng nhau đi về hướng Ayođhya. Trn đường bay, chng chỉ cho Xita những miền đất chng đ đi qua suốt cả chiến dịch v khi bay qua cổng bắc đất Lanka, chng chỉ cho nng một nơi ở đng xa pha dưới, nơi Ravana đ ng xuống lần cuối cng. Họ bay qua nhiều ni, nhiều rừng; mỗi một tấc đất đều c  nghĩa đối với Rama. Họ hạ xuống Kiskinđa một lc, ở đ Xita muốn tm một đon phụ nữ để hộ tống nng khi nng trở lại Ayođhya. Chỗ dừng lại sau đ l ngi nh của đạo sĩ Bharadaui, người đ c lc cho chng tr ngụ. Ở đy, Rama phi Hanuman đi trước đến Nandigram v bo cho Baratha biết chng đ đến.

Ở Nandigram, Baratha tnh từng giờ v biết rằng mười bốn năm sắp sửa hết. Khng thấy dấu hiệu g của Rama, cũng chẳng c tin tức g. Dường như bao nhiều nỗi gian nan, khắc khổ trong bấy nhiu năm đều khng c kết quả g cả. Trng chng c vẻ khổ sở, thất vọng. Chng đ đặt đi dp của Rama ln ngai, đặt trn một ci bệ v đ trị v như một vị nhiếp chnh. Chng gọi cậu em Sathurugna đến v ni: “Thời hạn của anh đ hết. Anh khng thể tưởng tượng được anh Rama đ đi đu, v đ phải chịu số phận no. Ta đ c lời nguyện rằng ta đợi mười bốn năm v chẳng mấy chốc thời gian đ đ qua. Ta khng c quyền sống thm nữa. Giờ ta chuyển trch nhiệm đ lại cho em. Em hy trở lại Ayođhya v tiếp tục trị v với tư cch nhiếp chnh”. V chng chuẩn bị để tự thiu.

Sathurugna đưa ra nhiều lập luận v tm đủ cch thuyết phục Baratha từ bỏ  định, nhưng Baratha vẫn khng nghe. May thay, đng vo lc đ, Hanuman đến trong dạng một thanh nin Brahma, v việc đầu tin cậu ta lm l tắt ngọn lửa đi. Baratha hỏi: “Ngươi l ai? Ngươi c quyền g m dm tắt ngọn lửa ta đ nhen ln?”.

Hanuman giảng giải: “Ti đến đy để đem lại cho ngi một sứ mệnh của Rama. ng ta sẽ đến đy ngay by giờ”.

Baratha vẫn khng tin; lc ny Hanuman lấy lại hnh dng khổng lồ của mnh v ni r hắn l ai, v kể lại tất cả những sự việc đ xảy ra trong mười bốn năm qua v kết thc: “Giờ xin ngi hy cng khai thng bo cho mọi người biết Rama đang đến, v hy trang hong tất cả lu đi, đường phố để đn Người”.

Khng kh thay đổi hon ton. Baratha lập tức cho người vo thnh chuẩn bị đn tiếp Rama v đưa chng trở lại đng chỗ của chng ở Ayođhya.

Trong chốc lt, chiếc Vimana của Rama đ đến. Cc b mẹ của Rama, kể cả Kicai-i đều tập trung ở Nandigram để đn chng. Cuộc họp mặt thật trn đầy hạnh phc. Việc đầu tin, l Rama trt bỏ bộ quần o khổ hạnh. Chng ăn mặc v sửa soạn đng như một ng vua, v chng khuyn Xita cũng lm như vậy.

Vaxixta tiếp nh Vua v Hong hậu mới, v định giờ lm lễ đăng quang, chấm dứt mười bốn năm qua.
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15. Hậu Từ

Sau mười bốn năm lưu đy, trong thời gian đ Rama đ qut sạch những lực lượng tội lỗi, tn c; n đ quấy rối ci đời ny hng bao nhiu thế kỷ. Chng lại về đất Ayođhya. Thật l một cuộc họp mặt v cng hoan hỉ ở kinh đ. Những cuộc lin hoan nhn dịp lễ đăng quang đ được tổ chức để xa bỏ mười bốn năm qua. Tất cả bạn b v những người ủng hộ Rama đều ở chung quanh chng. Hanuman v Xugriva v tất cả đạo qun từ Kiskinđa đến đều đội lốt người cho đng với dng dấp bn ngoi của những người khch của chng. Vibishana, người kế tục Ravana ở Lanka cũng l một vị khch qu. Chung quanh Rama cn c mẹ v cc mẹ kế của chng, kể cả Kicai-i lc ny cũng khng cn vẻ gắt gỏng, kh chịu nữa. Cc ng vua trn ci trần, v cc vị thần đội lốt người cũng c mặt ở đ. Đối với Baratha, đy l lc thỏa thch nhất, chng ước nguyện được nhn thấy anh trn ngi bu, v cuối cng chng đ thỏa nguyện. Thời thử thch v hy sinh đ chấm dứt, đối với mọi người.

Đng vo giờ lnh trong một ngy đ chọn, Rama được tn lm hong đế. Chng ngồi trn ngai vng, c Xita bn cạnh, dưới “chiếc lọng quốc vương mu trắng” (như Đaxaratha đ m tả), trong tay phải chng cầm chiếc cung Kodanda, chiếc cung đ phục vụ chng rất tốt trong những năm ny. Lasơmana đứng sau chng một bước, thnh tm v cảnh gic, v Hanuman quỳ dưới chn chng, nhn ln, hai tay chắp lại trong dng điệu sng knh, v sẵn sng khi c lệnh l xng ra hnh động.

Như chng ta đ thấy trong những chương trước, Hanuman, hồi cn trẻ, đ nghe cha dặn phải đem cả cuộc đời phục vụ cho thần Vixnu. Từ khi biết Rama khng phải ai khc l thần Vixnu ha kiếp, th hắn lm theo lời dặn đ khng phn vn do dự g nữa. Người ta kể rằng Hanuman c mặt ở bất cứ nơi no nghe nhắc đến tn Rama, d chỉ nhắc thầm thi. Ở bất cứ nơi no, khi c kể chuyện Rama l c mặt Hanuman. Hắn nghe chuyện Rama m khng hề biết mệt, trong đầu c hắn khng cn c chỗ cho bất cứ thứ g khc. Người kể chuyện ngy xưa, khi bắt đầu kể, lun lun nhắc đến Hanuman, lc đ chưa xuất hiện, một vị thần đ dồn lại trong bản thn mnh rất nhiều quyền lực, tr tuệ v lng trung hậu. Trong tc phẩm Ramayana, Hanuman đ nổi ln như một trong những tnh cch quan trọng v đng tn knh nhất, c dư luận cho rằng nghĩ về Hanuman l nghĩ về một người c một sức mạnh nội tại khng bờ bến, v khng hề biết sợ l g.

Cu chuyện chng Rama giờ đy kết thc vo lc chng ln ngi, nhưng trong cu chuyện cổ truyền, người kể chuyện c vẻ khng muốn đi tới đoạn kết. Đng lẽ ng ta m tả tỉ mỉ từng chi tiết – như Kamban đ lm – cng việc chuẩn bị cho lễ đăng quang, những kẻ tiền trạm của cc vị khch, v những cảm gic sung sướng, vinh dự của họ khi trở về nh sau một thng trn hưởng thụ sự tiếp đn niềm nở của Rama.

Suốt cu chuyện, người kể sẽ khng qun tnh đến cch nhn của những người thời nay. Anh ta c thể so snh ci xe Pushpak Vimana với chiếc my bay hiện đại, cộng thm ci khả năng c thể điều khiển bằng tư tưởng v bề rộng của n c thể chứa ty theo  muốn. Chắc mọi người đều nhớ rằng Rama c thể đưa cả qun đội cng đi với chng khi rời khỏi Lanka. Ở chỗ khc, người kể c thể xem cu thần ch “Bala” v ”Adi-Bala” l một thứ my điều ha khng kh ngy nay. Với một vi chỗ điểm xuyết hiện đại như thế, người kể lm cho cu chuyện thm sinh động, nhưng phần chnh anh ta vẫn dựa vo mười nghn năm trăm khổ thơ của Kamban m anh ta thuộc lng v thoải mi chuyển ra thnh cu ht hoặc cu v, v khi chỗ ny khi chỗ nọ xen vo một vi suy nghĩ c tnh triết l hoặc tn gio để lm cho cu chuyện c  nghĩa. Cu chuyện từ khi Rama sinh ra đến lc lm Vua được kể lại suốt bốn mươi ngy, trước một số thnh giả đng từ vi trăm đến vi nghn người, mỗi đoạn kể khng bao giờ dưới ba tiếng đồng hồ. Trong trường hợp đặc biệt, như đoạn hn lễ của Rama chẳng hạn, tất nhin người kể kể chậm lại v đi vo cc tnh tiết của đm cưới, v được người nghe thưởng tiền hoặc quần o, v bản thn anh ta cũng phn pht những của ngọt để cho mừng dịp đ. Lại nữa, khi Hanuman đưa chiếc nhẫn của Rama cho Xita ở Asoka vana, người nghe gom gp nhau tặng cho anh ta một chiếc nhẫn vng. V khi anh ta đưa cu chuyện vo đoạn kết vui vẻ, th hnh ảnh Rama ln ngi lại c cả một đon người mang đn, v kn trống đi theo.

Ti đ bỏ qua đoạn tả cuộc chia ly lần thứ hai giữa Rama v Xita trong rừng v kết thc với đoạn Rama v Xita rời bỏ ci trần để trở về chỗ cũ của họ ở trn trời. Nhưng phần ny khng phải l phổ biến lắm v cũng khng phải đng như bản gốc của Vanmiki m do sau ny người ta thm vo. Kamban khng ghi lại phần ny m kết thc cu chuyện vo ci ngy Rama trở về Ayođhya, vui vẻ v tiếp theo đ l cảnh chng ở ngi vua lu di, yn ổn v hạnh phc trn ci trần. V ti muốn kết thc cu chuyện kể của ti ở đ.
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